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LỜI NÓI ĐẦU 


Nói đến KINH DỊCH thì ai trong chúng ta cũng có 
một thích thú nào đó nhưng không thể tìm hiểu được và 
KINH DỊCH hầu như chỉ dành riêng cho một số người 
“Chuyên nghiên cứu KINH DỊCH" Đôi lúc chúng tôi thầm 
nghĩ: Như vậy có quá bất công không? 


Наи hết sách viết về КІМН DỊCH đều khó hiểu và 
dùng quá nhiều từ Hán, Nôm làm cho người nào đù có 
ham thích di nữa, khi đọc qua vài lần rồi cũng buông xuôi, 
KINH DỊCH vẫn là KINH DỊCH, lúc nào cũng như có ілді 
Ьис màn vô hình che chắn, nên mặc dù có súc hấp dẫn 
nhưng vẫn không tiếp cận được. Chúng tôi thì lại không 
tin điều đó, phải làm sao cho mọi người ai cũng có thể 
hiểu КІМН DỊCH một cách dễ dàng cũng như sách dạy 
nấu ăn vậy. 


Xuất phát từ suy nghĩ trên, chúng tôi mặc dù không 
phải là những nhà nghiên cứu KINHH DỊCH cũng quyết 
tâm biên soạn quyển KINH DỊCH và Năng Lượng Cảm Xạ 
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Học để gửi đến những ai thích tìm hiểu về một cuốn sách 
cổ của Phương Đông chúng ta. 


Chúng tôi hy vọng rằng sau khi đọc xong quyển sách 
này thì KINH DỊCH sẽ không còn là một cái gì bí ẩn qua 
những hệ thống tìm và thiết lập quê khá đơn giản, cũng 
như những hình ảnh vui nhộn minh họa ý nghĩa của từng 
quẻ làm cho các bạn thích thú, dễ hiểu. 


Chúc các bạn thành công. 
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LỜI MỞ ĐẦU 


Để bước vào tìm hiểu vë Dịch lý những nhà khoa học 
hiện đại khi góp công sức để vẽ nên bản dó gene của bản thể 
loài người đã nắm trọn mọi di biến động của bản thể con 
người đã góp phần bổ sung cái hình nhị hạ xây dựng quan 
niệm nhân sinh thiết thực của cuộc sống nghĩ rằng đã có bàn 
tay của chúa.Vậy khi thiết kế nên họa dó âm dương vũ trụ. 
Khổng tử chỉ đặt tên là Kinh Dịch mà không tiện cho đó là 
` chiếc đũa của quỷ thân để nắm trọn việc lý học về vũ trụ lẫn 
. nhân sinh như cái hình nhị thượng mô tả triết lý cao siêu vô 
hình. 

Như vậy cả hai "Bàn tay của Chúa" và "Chiếc đũa của 
Quỷ Thần" đều đã nói lên quy luật sinh hóa của vạn vật trong 
vũ trụ bao la như biển са và trong con người - cái phần vũ trụ 
nhỏ nhoi như hạt bụi - đều gọi là Dịch. Dịch có chữ viết tượng 
trưng như một con rắn thần làn biến đổi 12 lần trong 1 ngày 
cùng 12 tháng trong năm. 


Dịch mang 3 nội dung: 


Mội là: bất dịch (không thay đổi như trời đất, đêm ngày, 
trai gái...) 


Hai là: giao dịch (thay đổi đối nghịch nhau như âm 
dương) 

Ba là: biến dịch (biến đổi để tạo ra cái phát sinh mới) 

Đây là phần cơ bản nhất trong sự biến động của cơ thể 
con người (nói riêng) và cơ thể vũ trụ (nói chung). 
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Тап Thủy Hoàng nhà độc tài chính trị khi cho đốt sách 
(năm 213 trước công nguyên) cũng đã phải để lại quyển kinh 
dịch (bộ sách triết học cơ bản của nho giáo - đứng đầu tứ thư. 
ngũ kinh) vì coi đó không phải là bộ sách mang tính tuyên 
truyền cho một đường lối chính trị phục vụ cho một chế độ: 
hay một thời kỳ lịch sử. 


Kinh dịch có 3 loại: 


Một là Liên sơn dịch:sách dịch nhà hạ lấy quẻ Cấn làm 
đầu vì Cấn tượng trưng cho mây ở núi bốc ra liên miên. 


Hai là Quy tàng dịch: sách dịch nhà Thương và Ân lấy 
quẻ Khôn làm đầu. Quẻ Khôn tượng trưng cho đất vì vạn vật 
xoay chuyển гбі cũng trở về đất 


Ba là Chu dịch: sách dịch nhà Chu cho rằng đạo dịch luân 
chuyển đầy đủ không ngừng mọi lúc mọi nơi, lấy quẻ Кїёп 
làm đầu. 

Để hiểu dịch là gì? Trước hết bắt đầu từ nguyên thủy vũ 
trụ - một khoảng không gian vô hình được biểu tượng là một 
vòng tròn trống không. Đó là thái cực, tuy nhiên còn có khái 
niệm khác cho rằng trước thái cực còn có vô cực . cũng còn là 
không gian trống không và vô hình. Cái trống không và vô 
hình ấy có phải chăng chính là "hố đen" mà con người ngày 
nay đã trông thấy nó! 


Thái cực là nơi kết nối Vô cực với Âm dương là điểm 
khởi đầu cho cuộc sinh hóa của vũ trụ. Từ cái khoảng không 
gian vô hình đã hình thành nên hai phần gọi là Lưỡng nghi, 
tức là gồm Dương (động, nóng, trong, sáng, nhẹ, nổi lên trên) 
biểu tượng là một vạch đơn (#), Âm (tỉnh, lạnh tối, đục, nặng, 
đọng ở dưới) biểu tượng bằng một vạch đứt (--) (hay ta thử gol 
]à 2 vach con). 
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Mặc dù lý thuyết của dịch được miêu tả trên giấy bằng 
những mã vạch trông như những mã vạch hàng hóa siêu thị, ở 
đây mã vạch mô tả cái vật chất ban đầu của vũ trụ để bắt đầu 
định tính và định lượng thời gian và không gian. Trông vào 
những mã vạch vũ trụ, người xưa đã có khả năng mô tả về lẽ 
biến của dịch, bắt đầu từ thái cực để sinh ra Lưỡng nghi, rồi từ 
Lưỡng nghi sinh ra Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái. 


Những nhà kinh dịch học căn cứ 
vào sự luân chuyển biến hóa của khí 
âm dương mà tạo thành Thủy, Mộc, 
Hỏa, Kim, Thổ. 


Âm đương là hiện tượng vô hình. 
Sự phối hợp âm dương với các sự vật 
là sự phối hợp về khí hóa. Có những 
âm dương học quan niệm âm dương. 
là khí, trời đất là sự vật. nóng lạnh, đêm ngày là sự kiện.quang 
minh chính đại hay gian tà lén lút là hành động. Quân tử tiểu 
nhân là người. Thiện ác là tính tình... 


Quyển sách dịch mà tôi đang cầm trên tay để đọc. Theo 
tôi hiểu đây là cách hiểu riêng của người viết, và người viết 
đã hiểu theo cách của mình. Nhưng Khổng tử người được xem 
như là nhà thiết kế nền tång nho giáo học - người đã đọc 
nguyên bản sách dịch đến 3 lần, đã đứt 16 và đã làm ra 10 
thiên truyện mà vẫn còn phải tự than thân trách phận "gia ngã 
sổ niên tốt dĩ học dịch khả dĩ vô đại quá hỹ” (trời cho ta mà 
sống thêm được mấy năm nữa để học dịch thì ta sẽ có thể 
không lầm lẫn vậy). 

Vậy để hiểu được kinh dịch cho thấu đáo Khổng tử kia 
còn chưa dám tự hào huống hô chỉ một quyển sách nhỏ này lại 
dám lớn tiếng?! mà chỉ tự nên xem như là quyển sổ tay của 
người "học đánh vån". 
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Kinh dịch được xem một khái niệm để cho những nhà 
triết học cổ xưa ứng dụng phát triển trong nhiều lĩnh vực khảo 
nghiệm khác nhau để tri hành đúng quy luật của tạo hóa để 
xây dựng con người quân tử trên thông thiên văn vũ trụ nắm 
được đạo trời, dưới thạo địa lý nhân văn bắt được đạo đất, thấu 
được mọi việc biến hóa của quỷ thần để hành động tránh gặp 
phải lầm lẫn . 


Trong các xã hội mù mịt, mắt chưa được mở ra hẳn thì 
Kinh Dịch lại có tác dụng nhiều nhất ở phần suy đoán số phận 
con người không chỉ trong xã hội bình thường qua mối tương 
quan của luân thường đạo lý của cái gọi là tương tự như "hạ 
tầng cơ sở " mà còn có tham vọng trong đời sống chính trị cái 
phần trông giống như "thượng tầng kiến trúc" và có chú ý đến 
phần ứng dụng của nó ở lĩnh vực у học để luận đoán bệnh tật . 


Tuy nhiên, mục tiêu của nhóm nhà biên soạn bộ sách này 
để phục vụ làm tài liệu tham khảo trong giới đại học mà đặt 
vấn dë tìm hiểu kinh dịch lại thông qua một loại phương tiện 
khác để hấp dẫn người hiện đại đã từng chán chường lối học 
kinh điển hay dùng tư duy tự luận mà thay vào đó phương thức 
thực nghiệm ứng dụng như một nhà ảo thuật có nhiều kỹ xảo. 


Tuy nhiên nhà Phật cũng đã từng cảnh cáo những tu sĩ 
của mình rằng đừng chạy theo cái phần ứng dụng tuyệt vời 
của hiệu ứng pháp thuật của bùa chú ẩn nấp trong phương 
pháp tu hành đầy công phu và khổ luyện mà rôi xuống núi dụ 
dỗ, quyến rũ như một gánh hát sơn đông mãi võ để kiếm mấy 
bát cơm mấy đồng xu của người bình dị, yếu đuối. 


Tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hùng 
Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 
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~ ` = 
Cách đây vài năm, có một số đông anh chị ет д сас 
Tỉnh thành, trong đó có tôi được anh Ри Quang Châu hướng 
dẫn áp dụng các quê của KINH DỊCH để điều chỉnh những 
mất cân bằng của cơ thể. Điều này rất mới, vì trước giờ chưa 
nghe ai nói và cũng chẳng thấy ai làm. 


KINH DỊCH là một trong những tác phẩm văn hóa cổ 
đại của dân tộc Trung Hoa, nội dung vô cùng sâu rộng, dë 
cập nhiều vấn đề phong phú từ trong thực tiễn cuộc sống và 
sån xuất và từ các quá trình nhận thức tự nhiên, сді tạo tự 
nhiên. Trong КІМН DỊCH, sáu mươi іи qué đã nêu ra sáu 
mươi tư phương thức âm dương biến đổi, đối lập, thống nhất, 
nó chẳng phải là ước đoán chủ quan, mà chính là phán ánh 
qui luật quan hệ phổ biến của thiên nhiên và con người, giữa 
уй try quan và nhân sinh quan cho nên trên thế giới nhiều 
học giả nổi tiếng tham gia nghiên cứu KINH DỊCH không 
phải là chuyện lạ... Mới đầu KINH DỊCH chỉ là sách Bói, 
đến đời nhà CHÁU thành một sách triết lý tổng hợp tư tưởng 
vỀ vũ trụ quan, nhân sinh quan cúa dán tóc Trung Hoa. Qua 
đời HÁN, nó bắt đầu có màu sắc, hình tượng số học. Đến đời 
TÓNG nó thành Lý học, gân đây, đặc biệt có Thiệu Khương 
Tiết là một trong những người bảo vệ, sáng tạo và nâng cao 
KINH DICH, viết MAI HOA Dịch Số, hướng dẫn nhiều cách 
thiết lập một quê Dịch: Ngoài cách dùng 3 đồng tiền, tính lá 
cây, còn tính theo thời gian, tiếng động, tiếng nói, số lượng, 
màu sắc... Ngày nay có Thiệu Vĩ Hoa là cháu đời thứ 25 của 
Thiệu Khương Tiết nối nghiệp tổ tiên viết quyển CHU DỊCH 
với dự đoán học, được dịch ra nhiều thứ tiếng. 
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Ở Việt Nam, là những nhà khoa cử, kë cả những người 
không ra ứng thí, thầy đều qua КІМН DỊCH, vì muốn đăng 
khoa, hay đi sâu vào môn khoa học cụ thể nào đó, tức nhiên 
phải аді mài TÚ THƠ (Mạnh tử, Luận Ngữ, Đại Học, Trung 
Dung):NGŨ KINH (Kinh Thi, Kinh Thơ, Kinh Lễ, Kinh Xuân 
Thu): Sử Tử, Cửu Lưu, Tam Giáo... (Người đời gọi chung là 
phải đôi mài KINH SỬ để chờ kịp khoa). Những người di sâu 
vào KINH DỊCH hay nổi tiếng tỉnh thông Dịch lý thì rất ít, 
ngoài Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm mà sứ giả nhà Thanh 
ngợi khen và thán phục: "АМ NAM Lý Học hữu TRÌNH 
TUYÊN... í 0 nuóc AN МАМ tinh thóng Ly Нос có TRINH 
TUYÉN HẦU - túc Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm, câu 
này được ghi vào lịch sử Trung Quốc. 


Về sau này, có nhiều nhà dịch thuật như: Ngô Tất Tố, 
Phan Bội Châu, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Mạnh Bảo... viết 
„ё KINH DỊCH, nội dung ngoài việc giải thích quái từ, hào 
từ, nhưng cũng có những quê dịch thoát ý, đậm nét về cách 
làm chính trị, hoạt động thực tiễn, sån xuất, đời sống, triết 
lý, дп dụ, dự đoán hoặc hướng về tu thân, të gia, xử thế... 


KINH DỊCH cũng được ứng dụng vào nhiều môn khoa 
học cụ thể nhất là môn Y học cổ truyền nên đời xưa có câu: 
“Dục học-y, tiên học DỊCH" – Muốn học Y, trước phải lo 
học DỊCH. Vì biết Dịch mới tỉnh thông nguyên Lý Âm 
Dương, ngũ hành sinh khác... mới lý giải được cơ chế tạng 
phủ trong cơ thể соп người mà có phương pháp điều trị hữu 
hiệu. 


Quyển KINH DỊCH với NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ HỌC 
về hình thức có một điều khá lý thú là tác giả đã dùng nhiều 
hình ảnh để minh họa nội dung từng vấn đề, vừa vui tươi, 
vừa nhẹ nhàng lại vừa hấp dẫn mang tính thuyết phục cao, 
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làm người đọc dễ nhớ, dễ dẫn ай vào ngưỡng cửa của Dịch 
Học. 

_ Về cách lấy qué, ngoài việc dùng ba đông tiền, đếm lá 
cây, quyển sách này còn đề cập đến một số cách lấy quê mới 
mà Thiệu Khương Tiết, các nhà Dịch số, các chiêm tỉnh gia 
chưa từng đề cập tới, đó là: 

- Sử dụng quả lắc để xác định hào âm hay hào dương 
của quẻ. 

_~ S dụng việc rung động từng khu vực trong cơ thể theo 
chiều thuận, nghịch mà xác định hào Ат hay Dương. 

- Sử dụng sự chuyển động của tám đốt ngón tay để tính 
qué. - -g 
- Sử dụng sáu khu vực của cơ thể, chia thành thượng 
quái, hạ quái, kết hợp với 8 qué: Thiên, Trạch, Hỏa, Lôi, 
Phong, Thủy, Sơn, Địa để làm thành quẻ. 

- Sử dụng sự rung động của со thể tìm quê động. 

Tóm lại, nhìn lại các tác phẩm DỊCH HỌC trước đây, 
suy nghĩ về quyển KINH DỊCH với NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ 
HỌC hiện nay ãúng là "Cách tân, nhật tân, hữu nhật tân ". 


Xuân КҮ МАО 1999 
NGUYỄN MINH ĐỨC 
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Để có thể sử dụng Cảm Xạ Năng Lượng Học trong dự 
đoán KINH DỊCH một cách chính xác, bước đầu chúng ta 
hãy làm quen với KINH DỊCH. Bởi phải tự hiểu rõ mình để 
có thể hiểu người hơn nhờ vào KINH DỊCH 


HÃY LÀM QUEN VỚI KINH DỊCH 


Trước khi đi vào tìm hiểu 64 quẻ dịch, chúng tôi mời các 
bạn cùng chúng tôi bắt đầu tham quan gia đình KINH DỊCH 
Một gia đình KINH DỊCH едт 8 thành viên chính: 
NGƯỜI CHA 
Tất cả là Dương (Thuần dương) 
Còn gọi là Thiên (Сап) 
NGƯỜI MẸ 
Tất cả là Am (Thuần âm) 
Còn gọi là Địa (Khôn) 
TRƯỞNG NAM 
Đó là sấm sét — Lôi (Chấn) 
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THỨ NAM 
( Con thứ hai) Беті ті 
Đó là nước — Thúy (khám) — w 
CON THÚ BA = 
Đó là núi — Sơn (Cấn) == 
TRUÓNG NÜ man 
Đó là gió — Phong (Tốn) mm. 

THỨ NỮ 

(Con gái thứ hai ) — 
Đó là lửa — Hỏa (Ly) "e 
CON GÁI THỨ BA mm кеш 
Đó là ao, hó — Trạch (Đoài) — 


Chúng ta thấy như bị lạc vào mê hồn của các ký hiệu và 
thường gặp lại đại gia đình này trong Kinh Dịch. Mỗi thành 
viên trong gia đình gồm các quái (Trigramme) hay Pakoua 

Có 8 quái và có 64 cách phối hợp để tạo ra quẻ dịch 


(Hexagramme). Như vậy mỗi quái có thể có 8 biến đổi. 


` 


KINH DỊCH LA СЇ? 

Đó là quyển sách nói về sự biến đổi. ` I 

Kinh Dịch dạy rằng trên đời này chỉ 26 một t điều gì duy 
nhất không biến đổi chính là SỰ BIẾN ĐỔI 


Như vậy khi mặt trời đứng bóng là lúc nó chuẩn bị ngã về 
hướng tây. 


Bốn mùa nối tiếp nhau không ngừng: Xuân, Hạ, Thu, 
Đông... 
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Các chu kỳ được hình thành rồi tan rã. Một nền văn minh 
bị hủy diệt, một nền văn minh khác 16 dạng. Sự hình thành đôi | 
khi kéo dài hàng thế kỷ. 

Dịch là con kỳ nhông (Tắc kè — Caméléon). Có sách giải 
thích là con tích dich (Con rắn thần lần). Có sách thì cho rằng 
đây là loại bò sát ở trên tường gọi là Bích hổ, ở dưới cỏ gọi là 
rắn bốn chân... 

Con tắc kè phản ánh cho ngoại cảnh, chỉ sự biến thiên 
trong cuộc đời. Câu:"Thay đổi như đa tắc kè" đã nói lên điều 
ấy. Bởi vậy phải nắm bắt quy luật của sự biến đổi, không nên 
đổ tất cả cho sự ngẫu nhiên, may rủi. 


Theo chúng tôi, KINH DỊCH làmột cố gắng đáng ca ngợi 
trong việc làm tan biến sự may rủi trong cuộc sống. Tất cả 
chúng ta đều mong muốn mọi việc đều suông sẻ, tốt đẹp và 
thuận lợi. 

Tuy nhiên, có những ngày mà mọi cái đều hỏng. Trên lối 
đi toàn gặp chướng ngại, chóng gai: Tin tức xấu, bị sỉ nhục, 
không đáng, phải chia tay với người bạn gái thân yêu, bị đau 
yếu, nhận được thư báo tin không vui... 

Kinh Dịch cho đó không phải là sự ngẫu nhiên và khuyên 
chúng ta nên cứu уйп tình thế ấy! 
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CẦN HIỂU KINH DỊCH NHƯ THẾ NÀO? 


Cố gắng tự đặt mình vào các luóng sóng ở cõi cao (Tiến 
hóa) trong vũ trụ. Nói cách khác là cần phải thích nghi với các 
biến thiên, với nhịp đập của vũ trụ. 

Kinh Dịch cho rằng cái biện hữu là sự phản chiếu hình 
bóng của thế giới vô hình. Như vậy mọi hiện tượng hữu hình 
đều là bản sao của thế giới vô hình. Có một cấp độ đồng nhất 
nào đó trong уй trụ như người nam và người nữ, như trời và 
đất, lúc nào cũng được vận hành từng đôi, từng cặp. 


Nên hiểu Kinh Dịch là một phương tiện để học cách đọc 
các kỷ cương của vũ trụ và sống thuận theo nó (thuận thiên 
gia tôn, nghịch thiên giả vong). Không có gì là bất ngờ đối với 
nhân loại nếu con người hiểu rõ sức mạnh và tương lai của 
mình. 


Kinh Dịch là cẩm nang của mọi người vì nó chứa đựng 
các lời khuyên chính xác nhất và có thể áp dụng cho từng 
trường hợp đặc biệt. Trong khi một số khoa chiêm tỉnh khẳng 
định là mọi cái đều tùy thuộc vào ngày, tháng, năm sinh... 
Kinh Dịch trái lại chỉ căn cứ vào sự tiến hóa (Potentiel 
évolutif) сйа уй trụ và tiềm thúc (Potentiel) của con người. Nó 
cung cấp các tin tức của quá khứ, hiện tại và vị lai. Khởi thủy, 
nó là một tổng thể các dấu hiệu để trả lời thuận hay nghịch. 


* Có (thuận) được giải là Dương – dấu gach dài тәне 


ж Không (nghịch) được giải là Am — dấu gián w 
đoạn | 
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Nói chung Kinh Dịch là: 
> Một quyển sách về tính khôn ngoan, nhưng cũng là: 
> Một quyển sách về các quẻ Dịch, một nghệ thuật về tiên 
tri, một tuyển tập của sự kỳ bí. 
Người ta cho rằng có 3 quyển sách lớn đã chi phối lịch sử 
nhân loại là: 
> Thánh Kinh đã ảnh hưởng sâu xa đối với giới Công giáo. 
> Kinh Coran đối với Hồi giáo 
> Kinh Dịch đối với người Đông Phương. 
Kinh Dịch có trước thánh kinh và Thánh kinh có trước 


Coran 


Người La Mã bảo rằng La Roche Tarpélenne nằm cạnh 
Capitole. Nói cách khác là sau sự Vinh Quang là sự Suy Tàn. 
Ở điện capitole người ta tôn vinh kẻ CHIẾN THẮNG, không 
xa nơi này, ở La Roche Tarpélenne, người ta ném xuống vực 
sâu các người РНАМ ВОІ. 


LỊCH SỬ CỦA KINH DỊCH 


Hiển nhiên, đây là cuốn sách cổ xưa nhất của Trung 
Quốc. Nhiều tác giả được nhắc đến từ Phục Hy, Thần Nông, 
Văn Vương... và cuối cùng là Khổng Phu Tử (551- 479 trước 
công nguyên). 

Vua Phục Hy đã tạo ra § quái căn bản (Bát quái), còn 
Văn Vương đã lập được 64 quẻ trong lúc bị giam cầm. 
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Đối với Đức Khổng Tử, Kinh Dịch là con đường quang 
vinh giúp ta hiểu rõ hơn về cuộc sống và qua đó quán triệt sự 


2 


tương quan giữa các sức mạnh tiểm ẩn trong vũ trụ. 


Các Linh Mục dòng Tên, được sự hỗ trợ của nhà triết học 
Leibniz là những người đầu tiên đã giới thiệu một vài đoạn 
_ của Kinh Dịch cho người Tây phương, 

Tuy nhiên, phải đợi đến năm 1924 một nhà truyền giáo 
Tin Lành người Đức Richard Wihelm, sống nhiều năm ở 
Trung Hoa mới thực sự giúp người Tây Phương hiểu rõ Kinh 
Dịch. 


Ngoài ra nhà phân tâm học Jung cũng là người ủng hộ 
nhiệt tình cho việc phổ biến Kinh Dịch ở Tây Phương. Theo 
ông, lần đầu tiên nhờ bản dịch của Wihelm mà cái sâu thẩm 
của phương Đông được giới thiệu cho phương Tây một cách 
thẳng thắn và dễ hiểu, 


Giống như người Trung Hoa, hai Ông quan niệm nỗ lực 
chính của con người là phải đấu tranh để hạn chế sự may rủi 
(ngẫu nhiên). Và đưa ra một-nhận xét đầy ấn tượng: 


"Quan sát sự ngẫu nhiên có thể còn quan trọng hon là 
quan hệ nhân quả". Đa số người Tây phương vì cuộc sống đây 
đủ tiện nghỉ hoặc do sự buôn phiền và lười biếng đã quên mất 
Sự may rủi trong cuộc sống. Do tính Logic và quan hệ nhân 
quả, họ đã tạo ra một thành trì vững chắc mà họ gọi là sự ngẫu 
nhiên. | | 

Louis Pauwels `сһо rằng chỉ cán bó ra ít tiền cho việc 
nghiên cứu Kinh Dịch thì có thể giúp phát triển thêm sự hiểu 
biết nhiều điều lý thú. Cá bị mắc lưới, người ta bắt cá rôi quên ` 
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cái lưới, người Đông phương thích ví von như thế. Con nai sập 
_ bấy, hãy bắt con nai và quên đi cái bẫy. 

Cân hiểu Kinh Dịch như chiếc lưới đối với đàn cá, cái 
bẫy đối với đàn nai, hay nói khác đi nó là một phương tiện để 
nắm bắt thời cơ đúng lúc và kịp thời. 

Còn ở Việt Nam chúng ta, có nhiều học giả trước đây 
nghiên cứu về KINH DỊCH như: Ngô Tất Tố, Phan Bội Châu, 
Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Hiến Lê và Phan Canh. 


Còn áp dụng Kinh Dịch trong Сат xạ thì có Ông Kim 
Hoàng Sơn (quyển Cảm Ха Học Dịch Lý — 1993) và bây giờ 
chúng tôi Dư Quang Châu - Trần Văn Ba - Nguyễn Văn 
Lượm tập tành bước theo chân đàn anh để học cách sử dụng 
Năng Lượng Cảm xạ học để dự đoán Kinh Dịch. Rất mong 
các bậc đàn anh chỉ vẽ thêm. 


Kinh Dịch là 64 quê với 8 quái ( Thiên, Địa, Lôi, Thủy. 
Sơn, Phong, Hỏa, Trạch) - 

Điều không thể chối cãi là trong các giấc mơ, người ta 
thường thấy nước, ao, suối, đất và lửa. Chúng ta thấy bị bay 
bổng lên không trung, bị dìm xuống nước, bị lửa đe dọa hay bị 
gió cuốn di, đó là do sự va chạm giữa tiểm thức với các khuôn 
mẫu trong xã hội, trong cuộc sống hiện thời. 

Không khí được thể hiện bởi bầu trời và gió. 

Nước được thể hiện bởi ao, hô (nước ngưng động) hay 
nước tại các vực sâu (nước đúng nghĩa của nó). 

Như vậy Kinh Dịch là một chuỗi các biểu tượng. 

Quanh năm, Âm và Dương đối chọi nhau, phát triển hay 
tàn lui. Qué Dịch không phải là một vật chết mang tính cố 
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định, mà luôn biến đổi. Nó giúp tiếp cận với các cõi giới 
huyển diệu, các nguồn lực ánh sáng của vũ trụ cũng như sự 
tinh khôn của nhân loại. 

Kinh Dịch là một kinh nghiệm vë âm hưởng của chính 
mình. 

Tại sao trong cùng một thời điểm mà Hùng lại gieo được 
quẻ "Chấn" trong khi đó Dương là được quẻ" Sơn"?. 

Điều này cho thấy thể là hiện trạng của hai người rất 
khác biệt nhau. 

Khi tôi gieo một quẻ tức là tôi đã thiết lập một liên hệ với 
hiện tại. Tuần lễ trước và giây phút hiện thời chắc chắn sẽ 
khác nhau nhiều. | 

Kinh Dịch giúp con người hiểu rõ các dòng chảy lớn dang 
vận hành trong thiên nhiên. Và nhờ các chỉ dẫn thích nghi cho 
từng trường hợp. Việc nắm bắt các tình huống có thể xảy ra sẽ 
được dễ dàng chính xác hơn. 


ÂM DƯƠNG LÀ GÌ ? 


Học thuyết Ат Dương cho rằng bất kỳ mọi sự vật gì đều 
có đủ hai mặt Âm Dương đối lập và thống nhất với nhau mà 
sự tác dụng lẫn nhau và vận động không ngừng của Âm 
Dương mang tính đối lập ấy lại là nguồn gốc của vạn vật sinh ` 
hóa không ngừng trong vũ trụ. 


Ở đây nêu rõ sự sinh trưởng, phát triển và diệt vong уйа 
tất cả sự vật trong vũ trụ đều căn cứ vào nguyên tắc biến hóa 
Âm Dương mà vận động không ngừng. 
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Dương là người Nam, ngày, ánh sáng, sức mạnh dương 
tinh, mặt trời, ban ngày. Sức nóng, cứng, sự hoạt động, năng 
lượng, mặt bằng... 


Âm là người Nữ, đêm, bóng tối, đất, sức mạnh, âm tính, 
mặt trăng, ban đêm, lạnh, sự mềm mại, tính thụ động, vật 
chất... 


Am Dương là hai nguyên tắc đối nghịch và bổ túc cho 
nhau và là căn bản của Kinh Dịch và Y Học Cổ Truyền Đông 
Phương. 

Nếu suy luận thêm nữa thì phàm những thuộc tính đối 
nghịch nhau như náo nhiệt với trầm tĩnh, sáng sủa với đen tối, 
hưng phấn với ức chế, vô hình với hữu hình, ở ngoài với ở 
trong cũng là Âm Dương. 

Bao giờ cũng có chút Dương trong Âm và một chút Âm 
trong Dương như hình sau: (Xin xem hình vẽ) 


Dương màu trắng và Âm màu đen. 
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Sự vận hành của Аш và Dương cho ta một khái niệm về 
sự tuyệt đối và tương đối, sự vĩnh hằng, sự biến thiên, sự quân 
bình. 

Kinh Dịch giúp khám phá sự bí mật của các biến đối. Nó 
đúc kết lại thành cái mà người phương Đông gọi là ĐẠO. Tất 
cả hệ thống Y-học và triết học nơi xứ sở của Đức Khổng Phu 
Tử đều dựa vào cái "ĐẠO" пау. 


TRA CỨU KINH DỊCH NHƯ THẾ NÀO? 


Đừng bao giờ đặt câu hồi với Kinh Dịch 2 lần liên tiếp. 
Mỗi tuần một lần tốt nhất. | 
Nên giữ trạng thái yên tinh. 


Theo chúng tôi, muốn thấu hiểu tất cả các tinh hoa của 
Kinh Dịch cần phái có một sự chuẩn bị tối thiểu nào đó, nếu 
không các qué dịch cũng vẫn chỉ là những điều bí ẩn. 

Cái tinh túy trong qué dịch không xuất hiện ra ngay sau 
câu hỏi của người cầu quẻ. Phải đọc đi đọc lại lời giải một 
cách thư thả. Cuối cùng sự thật sẽ xuất hiện. 

Chúng tôi xem các quẻ trong Kinh Dịch như một hình 
thức suy nghiệm. 

Như ta thấy, ban đêm, sự suy tưởng sẽ tốt hơn. Nên đôi 
lúc những gì còn vương vấn trong quẻ sẽ chợt 1бе sáng đột 
ngột trong đêm như nước tuôn trào từ trong vách đá. 

Sẽ có những vấn để bị vướng mắc do đặt câu hỏi không 
chính xác. Vậy nên đặt câu hỏi như thế nào? 
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Càng rõ càng tốt. Tránh các câu hỏi tối nghĩa (2 ý) 
Nên đặt câu hỏi ngắn, viết trên giấy càng tốt. 
Thí du: 

° Lúc này có thuận lợi để tiến hành... không? 

° _ Tôi có cần kiên trì theo chiêu hướng này không? 

° _ Tôi cần phải đi hay nên chờ đợi? 


° Trong tình thế hiện nay của tôi, Kinh Dịch khuyên tôi như 
thế nào? 


e Рё thăng tiến trong nghề nghiệp, Kinh Dịch khuyên tôi 
như thế nào? 


е Tôi có gặp được người bạn gái (hay bạn trai) mà tôi mở 
tưởng không? 


е Tôi có nên ly dị không? 
е Tôi sẽ có một đứa con không? 


e Thời gian tiếp theo đây sẽ đem lại điều xấu hay lợi lộc 
cho tôi? 


° Phải xử thế ra sao? 

° Сат bẫy nào cần phái vượt qua? 

e Có bao nhiêu cơ may thành công (thất bại) trong phi vụ 
này? 

° Tôi đang ở trong tình trạng như thế nào? 


Kinh Dịch không thể chỉ cho ta biết mức độ hiện thời của 
chúng ta. 
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Nói chung chúng ta cần phân biệt 4 loại câu hổi: 
ө _ Loại thứ nhất liên quan đến cuộc sống lứa đôi. 

Ví dụ: Về mặt tình cảm sẽ diễn tiến, phát triển ra sao? 
° - Loại thứ hai liên quan đến việc, làm ăn, kinh doanh. 

Ví dụ: Đến lúc thích hợp để mua (bán) chưa? Nó sẵn 
sàng để bán (mua) chưa? 

° Loại thứ ba liên quan đến các cuộc du lịch, vận chuyển. 
° Loại thứ tư liên quan đến sức khỏe. 

Kinh Dịch đưa ra các tin tức trong hiện tại, quá khứ và vi 
lai cho người cầu. Nó cũng có thể giúp giải đáp các câu hỏi 
mang tính tổng quát (dự báo các biến động, các tranh chấp 
chẳng hạn) hay mang tính cá nhân. 

Lưu ý: 


1. /. Đọc các hào từ dưới lên trên nghĩa là hào thứ nhất là 
hào thấp nhất và thứ sáu là hào cao nhất. 

2.1. Hào thứ NĂM là hào quan trọng nhất và lý thú nhất 
để nghiên cứu. Đó là chỗ của vị Quốc vương, hình ảnh của 
người nắm quyền bính: Ông chủ, người lãnh đạo... 

Nếu hào dương “mm càng tốt. Tuy nhiên, người ta xem 
một hào âm == = ở hàng thứ năm cũng tốt nếu được kèm 
theo. 


a) Một hào dương ở hàng thứ sáu. Đó là trường hợp vị с 
vương dua vào một bác thánh nhân để trị vì. 


b) Một hào dương ở hàng thứ hai. Đó là trường hợp 1 thuộc 
hạ hay phụ tá đỡ đần cho một cấp lãnh đạo. 
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3. /. Các hào dương chiếm vị trí dương là đúng vị thế và 
thường là tốt. Cũng thế, các hào âm đúng vị thế là ở một nơi 
âm. Tuy nhiên hào quang không nằm đúng vị thế chưa hẳn 
luôn luôn là xấu, mà còn tùy thuộc vào hướng. Nếu sự kiện 
đang diễn tiến cần sự cứng rắn thì hào đương là tốt. Ngược lại 
khi cần phải mềm аёо thì là xấu. Mặt khác, nếu biết rằng là 
một hào dương ở vào một vị thế âm thì sẽ bị giảm năng lượng, 
điều này trong một vài trường hợp là một chỉ dẫn thuận lợi. 


4.1. Vấn để biến đổi của các hào. 

Chỉ những hào cũ mới thay đổi: Dương cũ (còn gọi là 
dương lớn) và âm cũ (còn gọi là âm lớn). 

* 9 ứng với dương cũ và được ghi m_ 

* 6 ứng với âm cũ và được ghi (xin xem < 
һїпһ уё) 

Tổng quát, hào dương biến thành hào âm sẽ không tốt và 
mất năng lượng, nhưng không phải luôn luôn như thế. Sự biến 
đổi từ hào âm sang hào dương tức là tăng năng lượng, theo 
nguyên tắc là tốt. 

5. /. Hào âm ở hàng thứ 3: Báo hiệu một mối nguy hiểm 
đang rình rập. Hào âm nếu đang ở hàng thứ năm cũng thế. 

6. /. Hào dương ở hàng thứ 2: Nên tránh sự cứng rắn 

Hào đương ở một vị thế âm: Cần sự khéo léo. 


7. /, Tình hình sẽ sáng sủa hơn nếu hào Dương nằm ở 
hàng dưới. Hào dương nằm ở hàng trên báo hiệu tình thế sẽ 
xấu đi. 
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Chú giải: 
Thời gian lý thú nhất khi nghiên cứu Kinh Dịch là giai 
. đoạn chú giải. Trước hết phái nắm rõ một cách tổng quát cấu 
tạo một qué dịch (trùng quái). Một trong hai điều sau đây sẽ 
хау ra: 

Quẻ gồm toàn những hào không thay đổi hay những hào 
có thể thay đổi. 


Nếu tất cả những hào mang tính cố định thì người cầu cần 
chú trọng đến quẻ vừa đạt được. 

Nếu cầu được một quẻ không có hào biến dịch nghĩa là 
có hai sự kiện, điều này có nghĩa là có hai tình huống sẽ xảy 
га: 

° Hiện thời không có sự tiến triển hoặc rất ít 

е Đến hỏi kết thúc. 

Nếu như tất cả đều tiến triển như dưới đây thì nên gieo 
quẻ lại trong vài hôm nữa (đó là lấy quẻ theo phương pháp cổ 
điển, riêng cảm xạ chỉ cần nâng khí và kiểm soát cho thật tốt 
thì có thể lấy quẻ lại ngay trong chốc lát). 


Trường hợp có những hào biến dịch phải thiết lập một 
quẻ thứ hai và cần chú trọng: 

е Ý nghĩa tổng quát của qué dịch. 

° Sự thay đổi trong các biểu hiện của các hào. 

Trường hợp có nhiều hào biến dịch. Bắt đầu đọc chúng từ 
dưới lên trên. 

Kinh Dịch sẽ là kim chỉ nam giúp chúng ta hiểu rõ thế 


2 ° ғы ғә м ` ~ е, ,.. м zR ~ 
đứng của ta giữa cái vô cùng vĩ đại, cái tiểu vũ trụ của ta trong 
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đại vũ trụ. Nó đưa ra quan điểm về diëu mà người gieo qué 
quan tâm. 
* ~ А л А?” 2 2 R n A ` .2. ~ ` 
Qué dịch sẽ đề cập đến các bí ẩn phải kiên trì giải mã mà 
người хіп qué cần phái quan tâm. 


Trường hợp một quê dịch có các hào biến đổi. 


Quẻ cầu được Quẻ biến đổi 
(Cải cách 49) (Vô vọng 25) 
° — Hào 6 - шш 
7 — Sang 
7 Б muanamuran 
6 є Hào 3 - w 
8 wa w = w 
7 визанын = 
Cách đọc: 


1./. Sự phán đoán và hình tượng của quẻ Vô Vọng (số 25) 
2./. Sự phán đoán và hình tượng của qué Cải Cách (số 49) 


3./. Những quyết định của các hào 3 và 6 trong quẻ Vô 
Vọng. 

Từ những chỉ dẫn trên giúp ta nhận định được sự tiến 
triển của tình hình hiện tại của người cầu, so sánh với lần sau 
cùng ý nghĩa của 2 quẻ dịch. 

Để có thêm nhiều yếu tố giúp cho sự phán đoán, nên 
thiết lập các hào nhân (Trigramme nucléaire). 


28 


Kinh Dịch với Năng Lượng Cảm Ха Học 


Từ quẻ dịch đã cầu được. 


Thí dụ: Bạn cầu được quẻ Lửa và Nước (Hỏa Thủy Vị Tế 
— số 64) nghĩa là "Công việc chưa hoàn tất" (xem hình vẽ) 


o I 
шш =} Lua 
панн 
ШШ ШШ 


22-22-21 Nuóc 
DESM Бини 


ТАМ THẾ NÀO DÉ CÓ THỂ TẠO RA 
MỘT QUE DỊCH 


Có nhiều phương cách để thiết lập nên một quê dịch 


Dùng thân cỏ Dương kỳ thảo 
(cỏ thi). Theo tài liệu Từ điển cây 
thuốc Việt Nam của ông Võ văn 
Chi (trang 288) thì cỏ thi mọc ở 
vùng cao các tỉnh Lào Cai (Sapa), 
Sơn La, Lâm Đồng (Ра Lạt). 

Riêng ở mièn Nam nước 
Pháp, chúng tôi thấy có thi mọc 
rất nhiều. Dương Kỳ thảo (có thi) 
còn có tên là xương cá. Tên khoa 
học Achille millefolium L. thuộc 
học cúc Asteraceae. - 


° Dùng đổng tiền (người xưa hay dùng đồng tiën điếu để 
cầu một qué dịch, 3 đồng tiền đều được bỏ trong lòng mu 
rùa). 
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е Dùng các ngón tay. 
Phương pháp 1 và 2 đã được dùng lâu đời. 


Ngoài 3 phương cách trên, còn có việc rút bài. Nhưng 
thật ra đây không phải là phương cách để thiết lập một quẻ 
dịch. 


1. CÁCH DÙNG THÂN CÓ THI (DƯƠNG KỲ THẢO) 

Đây là phương cách cổ điển nhất và cũng được các nhà 
chuyên môn thích dùng. Nhưng điểm bất lợi là mất thì giờ, 
mặc dù loại cây Dương Kỳ thảo mọc khắp nơi, rất dễ tìm. Tuy 
nhiên điểu quan trọng là tính chính xác nhờ sự tập trung tư 
tưởng. 

Chọn 50 cọng hay nhánh. | 

Gộp chung lại gọi là tổng số của Kinh Dịch. 

Người xin quẻ nắm trong tay, dùng ngón tay cái rút ra 1 
cong. Cọng này tượng trưng cho sự thống nhất ban đầu. 

Điều chính yếu là thực hiện trong im lặng và tịnh tâm. 
Tránh mọi sự phân tâm. Tắt TV, Radio... không hút thuốc. 
Tập trung tất cả tâm ý vào câu hỏi. | 

Nếu cần thì thổi trên các cong cây và đưa lên ngang trán 
khi lập lại câu hỏi. 

Cách rút các cọng có thể được thực hiện bằng 1 trong 2 
cách sau đây. | 


30 


Kinh Dịch với Năng Lượng Сат Ха Học 


CÁCH THỨ NHẤT 

Đại thể có 13 giai đoạn tuần tự phải theo: 

1. Rút 1 cọng trong số 50 

2. Chia số còn lại thành 2 nhóm 

3. Lấy 1 cong trong nhóm bên phải bằng hai ngón tay út 
và áp út trái 

4. Dùng tay phải rút các cọng (mỗi lần 4 cọng) của nhóm 
bên trái đến khi nào chỉ còn lại từ 4 trở xuống. 

5. Lấy các cọng còn lại bằng ngón giữa và ngón trỏ trái. 

6. Làm y như trên đối với các nhóm bên phải. 


Dùng ngón cái và trỏ trái để lấy phần còn lại (Phần còn 
lại này chỉ có thể có giá trị là 5 hoặc 9 ). Để tách những cọng 
đó ra rồi nhập 2 nhóm còn lại làm một. 


7. Chia chúng ra làm 2 phần. 

8. Lấy một cọng của phần bên phải bằng ngón út và áp út 
trái. | 

9. Làm y nhu 3, 4, 5 và 6. 


Phần còn lại sẽ chỉ có giá trị là 8 hay 4. Để tách ra rồi từ 
đó mới thực hiện tiếp sau đây. 


10. Nhập 2 nhóm còn lại làm thành 1. Thực hiện giống 
như đã làm trên đây. Phần còn lại chỉ có thể là 8 hoặc 4. 


11. Chuyển đổi giá trị các phần còn lại: 
9 tính là 2 
6 tính là 2 
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5 tính là 3 
4 tính là 3 


12. Cộng các giá trị này lại. Như vậy tất cả phải là 3 lần 
cho một hào 


Phải lập lại 6 lần cho một quẻ (Hexagramme) 


Tổng cộng các giá trị để có được 1 hào chỉ có thể là: 


6âm ` — 
7 dương шалы 2 
§ âm Е 
9 dương | —— 


Гар lại: 
Khi còn lại 5 cong tức có giá tri là 3 


КТІ Уа Шамам 
Беа ықы 
ЕРЕЕН Е, 


Ví dụ: Та tìm được . 

Còn lại lần 1 =5cọng : giá trị 3 

Còn lại lần 2 = 4 cong 4: giá trị 3 

Còn lại lần 3 = 4 cong 4: giá trị 3 

Hoán chuyển các giá trị, ta có 3 +3+3 = 9 tức là Dương 


Bây giờ cụ thể hóa cách làm trên với các việc cụ thể dựa 
trên các sự thay đổi. 


Ví du: Cách tìm hào thứ nhất. 
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Giả sử người cầu chia 49 cọng thành 2 đống, 1 bên là 13 
trái, một bên là 36 phải. 


Sau khi lấy 1 cọng trong nhóm bên phải để đặt ngón tay 
út và áp út trái. Chúng ta thực hiện trước hết bên nhóm trái. 
Loại các cọng mỗi lần 4 cọng, cuối cùng còn 1 và để vào giữa 
ngón trỏ và ngón cái tay trái. 

Làm tiếp với 35 cong của nhóm bên phái. Loại mỗi lần 4 
cong, cuối cùng còn 3 và 46 vào giữa ngón trổ và ngón cái 
trái. 

Cộng chung 1 + 1 + 3 = 549 — 5 = 44 cong. 

Giả sử nếu khi tách ra bên trái có 23 cong và bên phái 21 
cọng. 


Thực hiện với nhóm bên trái, sau khi lấy 1 từ nhóm bên 
phái và loại từng 4 cong mỗi lần. Đến lúc chỉ còn có 3. 


Làm tiếp với 20 cong bên nhóm phải. Loại mỗi lần 4 
cọng đến lúc chỉ còn 4. 


Cộng chung 1+3 + 4 = 8 
Gộp chung 2 nhóm chỉ còn 44 — 8 = 36 cong 
Giá sử việc phân chia như sau: trái 14, phải 22 


Тау ra từng cong một của nhóm bên trái sau khi đã lấy 1 
nhóm bên phải. Đến lúc chỉ còn 2. 


Thực hiện tiếp với 21 cong bên phải. Loại mỗi lần là 4 
đến lúc chỉ còn 1. . Cộng chung l1 +2+ l =4 


Chuyển đổi 3 lần còn lại bằng giá trị của chúng 


_ Lần 1: 5 giá trị là 3_ 
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Lần 2: 8 giá trị là 2 

Lần 3: 4 giá trị là 3 | 

Cộng chung: 3 + 2 + 3 = 8. 

Khi ấy chúng ta có thể ghi hào thứ 1 dưới. 

8 là số chẩn, tức là âm và là âm trẻ. Chúng ta ghi =m w 
với mỗi hào, ta phái lập lại bấy nhiêu động tác với 49 cong. 

Ví dụ 2: Cách thiết lập hào thứ 1 


Giả sử người cầu quẻ chia 49 cọng như sau: Trái 39, phải 
10 


Lấy 1 cọng ở nhóm phải và để nó vào giữa ngón út và áp 
út trái. 

Thực hiện bên nhóm trái loại từng 4 cọng, còn lại 2 ( 38 — 
36 =2 ). Đặt chúng giữa các ngón 2 và 3. 


Số còn lại sẽ là 1 + 2 + 2 = 5 . Để qua một й góp 
chung các cong còn lại tức 49 — 5 = 44. 


Chia thành 2 nhóm, giả sử bên trái 26 bên phải 18. 
Lấy 1 cọng trong nhóm phải đặt vào ngón út và áp út trái. 


Thực hiện tiếp với 17 cọng bên phải. Lấy ra mỗi lần 4 
cong còn lại 1 tức 1+2 +1 =4. 


Giả sử chia: Phải 21, trái 19 

Lấy 1 cọng trên nhóm bên phải và đặt vào giữa ngón tay 
5 và 4 trái. Loại từng 4 cọng một của nhóm trái. Còn lại 4. 

Tức I+3+4=6§ 

Chuyển đổi: 5 thành 
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3 Thành 3 
8 thành 2 | 
8 là số chấn tức là âm, tượng trưng chi hào âm == = 


Trong thí dụ này, hào 1 của quẻ пау là hào âm giống như 
phần trên. Tuy nhiên, như ta đã thấy cuộc thực hiện có thể dựa 
đến kết quả khác hơn. 


Ví du 3: Về cách thiết lập hào thứ 1 
Lần 1 trái 18 phải 31 
Còn lại lần 1: 1 +2 +2 = 5 
Lần 2 trái 17 phẩi 27 
Còn lại lần 2: 1 + 1 +2=4 
Lần 3 trái 21 phải 19 _ 
Còn lại lần 3: 1 +1 +2=4 


Chuyển đổi cả 3 lần còn lại 

Lần 1: 5 giá trị là 3 

Lần 1: 4 giá trị là 3 

Lần 3: 4 giá trị là 3 

Tổng cộng là 9 tức là dương ——— (hào động) 


CÁCH THỨ HAI 
Còn gọi là phương cách của Yuan Kuang. 


Phân 49 cọng cỏ thi ra làm hai nhóm. Lấy 1 cọng từ 
nhóm trái ' 
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Thực hiện từ nhóm trái, loại từng 4 cọng một đến lúc còn 
lại giữa 1 và 4 tối đa (Đừng lẫn lộn giữa cái còn lại của những 
cong bị loại ra và phán còn lại của những cong không bị loại). 


Thực hiện nhóm bên phải như trên. 


Gộp chung cả 3 có thể hiểu 3 cọng tối thiểu và 9 cọng là 
tối đa. Tất cả những lần còn lại này gọi là lần "Còn lại lần 1". 
Để riêng một bên. 

Gom các cọng khác thành 1 nhóm mới, thực hiện trở lại 
theo thể thức trên đúc "còn lại lần 2". 


Gom các cọng còn lại và thực hiện theo thể thức trên đến 


còn lại lần 3". 


lúc 


A А ` . 2? ^” Ж RIS 
Công са 3 lân còn Ізі. Tông só chi có thê là: 


13 Tương ứng với =€ Dương (hào động) 
17 Tương ứng với жән жə | Ат сб dinh 

21 Tưởngứngv | = Dương có dinh 

25  Tuong ứng với —< Âm (hào động) 


Lúc đó ta vẽ hào 1 từ dưới lên trên. Để vẽ 6 hào trong 
một quẻ, ta cần phải thực hiện 6 lần các động tác trên. 

Ví dụ: 29 cọng trái, 20 cọng phải 

Rút một bên trái 29 — 1 = 28. 

Thực hiện bên nhóm trái mỗi lần 4 cọng đến khi chỉ còn 
1>4. | 

(Lý do người ta hay tách ra 1 lần 4 cong, với lý lẽ là cây 
có thì luôn có mặt và liên hệ với 4 mùa). 


Phần còn lại trong trường hợp nó là 4 (28 chia 7 được 4) 


3ó 
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Thực hiện bên nhóm phải như cách trên. Còn lại 4 ( 20 
chia cho 5 được 4) 


Cộng 1 +4+4= 9 "Còn lại lần 1 " để riêng ra 

Tập họp các cong khác thành 1 nhóm mới ( 49 — 9 = 40 ). 

Chia làm 2 giả sử trái 19 phải 21 

Lấy 1 cọng từ bên nhóm trái. Như vậy nhóm bên trái sẽ 
1819-1-18 


Loại trừ từng nhóm 4 cong, cho đến khi nhóm còn không 
quá 4 cọng. | 


Còn lai 2 ( 18- 16-2). 


Thực hiện với nhóm bên phải, loại trừ từng nhóm 4 cong 
như trên như vậy sẽ còn lại 1 (21 - 20 = 1) 

Cộng lại:  +2+1=4 

"Còn lại lần 2" để riêng га 

Tập họp các cong thành 1 nhóm mới ( 40 — 4 = 36) 

Như vậy nhóm mới còn 36 cọng. 

Giả sử: Trái 20 

| Phải 16 | 

Lấy 1 cong từ nhóm bên trái ( 20— 1 = 19 ). Thực hiện 
trên nhóm bên trái đến khi còn lại 3 ( 19 — 16 = 3 ) 

Thực hiện tiếp với nhóm bên phải đến khi còn lại 4 

Cộng l+3+4=8 

Đây là con số "còn lại lần 3 " để riêng ra 


Tổng cộng 3 lần còn lại 9 + 4 + § = 21 
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21 tương ứng với Dương === 
Đó là hào thứ nhất của quẻ. 


Tiếp đến các bạn làm lại từ đầu để tìm những hào kế tiếp 
( phương pháp tìm hào cũng như trên). 


2. THỰC HIỆN BẰNG ĐỒNG TIỀN ĐIẾU 

a). Dùng thẻ: | 

Ngoài thị trường các thẻ Kinh Dịch 

Mỗi bộ 3 cái giống nhau. 

Mặt 1 có 2 chấm, đó là Âm. 

Mặt 2 có 3 chấm, đó là Dương. | 

Để thiết lập một quẻ dịch chỉ cần gieo 3 thẻ mỗi lần và 
thực hiện liên tiếp 6 lần. 

Luôn luôn phải bắt đầu xin từ hào bên dưới. 

Ví dụ: 

Lần 1 được 2 + 2 + 3 = 7, số lẻ ghi là hào Dương mm 

Lần 2 được 3 + 3 + 2 = 8, шыла оа жәна жш 

Và cứ thế tiếp tục. 

Điều tiện lợi trong việc dùng thẻ là rất nhanh so với dùng 
cọng lá, dễ thực hiện và không cần phải bàn cãi như với đồng 
tiền điếu. 

b). Dùng đồng tiền: | 

Lấy các đồng tiŠn cùng loại, cùng màu ném sáu lần liên 
tiếp. 


38 


Kinh Dịch với Năng Lượng Сат Ха Học 


Qui ước là mặt sấp = 3 là Dương 
Mặt ngửa =2 là Âm. 


+++=+(3sấp - 3 + 3 + 3 = 9 ) là hào Dương — 


++-=-( 2 sấp 1 ngửa 3+ 3+2 = 8 ) là hào Âm =m w 

-- +=+( 2 ngửa 1 sáp — 2 +2 +3 = 7) là hào Dương — 
Cộng các kết quả để thiết lập từng hào một của quẻ. 
Nếu số chấn là hào Âm == w 
Nếu số lẻ là hào Dương — 


Ví du: Khi ném ta lần lượt - 


3 sấp 3 ngửa 2 ngửa và 1 sấp 
2 sấp và 1 ngửa 2 ngửa và 1 sáp 3 ngửa. 


3 đồng tiền đâu tiên sẽ được xếp từ dưới lên trên 
- 3 ngửa ( 2+ 2 + 2 = 6 hào Âm) 

- 2 ngửa 1 sáp ( 2 + 2 + 3 = 7 hào Dương) 
- 2 sấp 1 ngửa ( 3 + 3 + 2 = 8 hào Âm) 

- 2 ngửa 1 sáp (2 + 2 + 3 = 7 hào Dương) 
- 3ngửa (2+2+2 =6 hào Âm) 

- 3 sấp(3+3+3. =9 hào Dương) 


ЖІ [X 


3 hào dưới tương ứng với Hỏa 
3 hào trên tướng ứng với Thủy 
Xin được qué Thủy Hỏa Ký Tế nghĩa là mọi việc đều 


hoàn tât. 
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3. KỸ THUẬT DÙNG CÁC NGÓN TAY 

Vẩy các ngón tay 6 lần liên tiếp về phía trước. 

Số ngón lẻ là Dương, số ngón chấn là Am, với kỹ thuật 
này phải tùy thuộc vào vô thức. 

Yuan Kuang khuyên chúng ta nên dùng các nghi thức sau 
đây trước khi xin quẻ để biết các điểu tiên đoán của Kinh 
Dịch. 

Thực ra đây cũng là một hình thức giống như Cảm xạ, có 
nghĩa là làm sao đạt được trạng thái vô thức khi xin quẻ, 
nhưng có một số người cố tình làm ra vẻ kỳ bí linh thiêng với 
một sắc thái dị thường để cho đối tượng thêm tin tưởng. Ở đây 
chúng tôi chỉ giới thiệu sơ lược để các bạn có thêm kiến thức 
về phương thức xin quẻ chớ không nhất thiết phải sử dụng 
phương pháp này. 

Người xin quẻ phải đứng đối diện với cái bàn phủ vải đỏ 
nơi diễn ra các nghi thức cầu quẻ Dịch. 

Trong gian phòng thơm ngắt mùi khói nhang, đưa bàn tay 
trái lên ngang rốn, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út chía 
thẳng lên trên không trung, ngón cái vòng qua chạm vào ngón 
út tạo thành một vòng tròn. Đây là hình thức bắt ấn nhằm xua 
đuổi tà ma. 

Giống như nghi thức rửa tội của công giáo, bàn tay đi 
chuyển qua bên trái rồi lại sang phải. 

Trước khi chuyển sang động tác khác, người cầu để hai 
bàn tay áp sát vào nhau, lòng bàn tay hướng lên trên (chấp 
tay). Để hai bàn tay như thế nào chỉ chạm vào đầu ngón tay 
trổ, các ngón khác co lại với 2 ngón cái dấu lại bên trong. 
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Cách làm này gọi là bắt ấn nhằm xua đuổi các hồn ma và 
cũng để loại trừ các điều xấu có thể xảy ra. 
Pháp sư giải Kinh Dịch tay cầm 1 cong lác (cói) ngôi 
м ` ` ” ° 2 ` од ° А 
cạnh căn phòng này để giám sát và сап thiệp khi cần. 


4. CÁCH LẬP QUẺ HÓ VÀ QUE BIẾN 

Dù gieo quẻ, tính quẻ bằng cách nào đó (nhiều cách khác 
nhau), nhưng khi tìm ra quẻ đầu tiên gọi là quẻ GỐC, quẻ 
_ CHÁNH quái, CHÁNH quái có tác dụng chỉ đạo, quyết định 
để phán đoán sự việc tốt hay xấu. 


Qué CHÁNH: ứng với đầu sự việc, là giai đoạn đầu. 

Muốn biết quá trình phát triển của sự việc để tham khảo 
trong lúc dự đoán thì phải thông qua biến dịch. 

Quẻ THỂ (Thể quái): Quẻ chủ (chánh quái) dù Thượng 
hay Hạ quái; quẻ nào không có hào động là THỂ. 


THỂ quái là TA, là CHỦ... CHỦ THỂ. Vì vậy p THÉ 
nên khắc qué DỤNG, không nên ngược lại. 


Qué DỤNG (Dụng quái): Qué dụng là qué dù Thượng 
hay Hạ của Chánh quái mà có HÀO ĐỘNG đó là DỤNG, 
ngược lại không có hào động là THỂ. 

DỤNG quái là khách, là đối phương hay sự việc nói 
chung gọi là Khách Thể. 

Dụng mà khác Thể thì không tốt: THỂ mà sinh DỤNG thì 
mình bị hao tổn. THỂ ngang với DỤNG thì tốt, còn gọi là Ty 
hoà. Ngang có nghĩa là thuộc tính ngũ hành, quẻ Thượng quẻ 
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На giống nhau. Thí dụ: Thượng cũng САМ mà hạ cũng САМ, 
tương tự các quẻ khác cũng vậy. 


HÀO ĐỘNG: Rất quan trọng vì: 
a) Là yếu tố chính để phân biệt quẻ THỂ, quẻ DỤNG. 


b) Là nguyên nhân chủ yếu để tạo qué BIÊN. Là nhằm 
mục đích để phân biệt: biến sinh, biến khắc, biến ngang, biến 
tốt, biến xấu. 


` ” 2? РА + A v 2 ` 
c) Là mục đích để đoán cát hung của sự vật, của quá trình 
của mối liên hệ... 


Cách lấy quẻ Hổ và quẻ Biến 
HỔ QUÁI: 


Quẻ HỔ (Hổ quái): Dùng để đoán giai đoạn giữa của quá 
trình sự vật, của thời gian. Nếu xét về quan hệ, Hổ quái tức là 
thành phần TRUNG GIAN, có tác dụng "НО TRỢ" tốt, hoặc 
"HỖ TRỢ" xấu. Tuy nhiên rất quan trọng, nếu Biến quái khắc 
THỂ hoặc DUNG khắc THỂ mà gặp HỒ quái sinh ТНЁ 1а có 
người Hỗ trợ; và ngược lai Hổ quái KHẮC THỂ thì có người 
không những không giúp mà còn quậy phá, tiếp tay với đối 
phương chống lại ta. | 

Cách lấy qué Hổ: là lấy qué CHỦ bó đi hào trên cùng và 
hào đưới cùng, chỉ giữ lại 4 hào rời chia thành qué THƯỢNG 
và quẻ HẠ. 


Tức là lấy hào 2, 3, 4 ba hào này họp thành 3 hào của quẻ 
mới, làm thể dưới của trùng quái mới, gọi là Hạ quái của Hổ 
quái. 
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Tiếp theo lấy hào 3, 4, 5 hopt hành qué mới ở thể trên ˆ 
của trùng quái mới, còn gọi là Thượng quái của Hổ quái. 
Trùng quái mới này gọi là HỔ QUÁI (quẻ Hổ) 

Thí dụ 1: Bỏ đi Hào trên và Hào dưới: 
BIẾN QUÁI: (Quẻ Biến) 


Quẻ biến là giai đoạn cuối cùng của sự việc, hoặc tốt, 
hoặc xấu, hoặc thất bại hay thành công. Dựa vào hào Động 
của quẻ CHÁNH để lấy quẻ BIẾN. Có ĐỘNG thì có BIẾN. 
Dương động biến thành Âm; Âm động biến thành Dương. 


РА ‚ Ф 
ОМС DUNG САМ ХА НОС 
` 2 
тім ОСЕ DICH 
Việc tim qué Dịch bằng Cảm ха ở Việt Nam có lẽ bắt 
đầu từ năm 1993 qua tài liệu САМ ХА HỌC DỊCH LÝ của 
tác giả Kim Hoàng Sơn, trong tài liệu này tác giả giới thiệu 
phương pháp để thiết lập quẻ Dịch bằng cảm xạ học khá hấp 
dẫn. 


Với lòng mong muốn phát triển Năng Lượng Cảm ха học 
Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi mạnh dạn soạn thảo 
tài liệu này nhằm giới thiệu với các bạn và đây cũng là một để 
tài sẽ được báo cáo tại Hội Nghị toàn Quốc của Liên Hiệp 
Khoa Học — Công Nghệ Ứng Dụng Tin Học (UIA) vào ngày 
20 tháng giêng 1999. 


Ứng dụng Năng Lượng Cảm xạ học vào việc thiết lập 
một quẻ Dịch của chúng tôi có phần khác phương thức của 
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Kim Hoàng Sơn. Và chúng tôi rất mong sự góp ý của các bạn 
xa gần để phương pháp này ngày càng hoàn thiện hơn. 


Trước khi bạn có thể thiết lập một quẻ Dịch, chúng tôi 
xin cung cấp cho các bạn một số thông tin cần thiết để qua đó 
các bạn có thể xin được một quẻ Dịch theo ý muốn. (Xem 
hình vẽ) 


1 3 


THIÊN TRACH НОА LÔI PHONG THUY SƠN ЮА 
Сап Đoài Ly Chấn Tốn Khám Cấn Khôn 
Km Km Hoả Mộc Mộc Thuỷ Thổ Thổ 
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мо > ә N. 


? 


САСН TIM QUE DICH TRÉN BÀN TAY 


Tám qué tam thời được giải thích như sau: 


THIÊN (Сап): Thiên là trời, đặc tính cứng сбі mạnh тё, 
tượng trưng cho phái Nam. 


TRACH (Đòai): Là đầm, đặc tính vui vẻ, lạc quan. 
HỎA (Ly): Là lửa, ánh sáng, quang đãng. 

LÓI (Chấn ): Là sấm, là động. 

PHONG (Tốn): Là gió, đong đưa. 
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6. THÚY (Khám): Là nước, đặc tính hiểm trở. 
7. SƠN (Cấn): Là núi đặc tính trầm lặng, yên tĩnh. 


8. DIA (Khôn): Địa là đất, đặc tính mêm mỏng nhẹ nhàng, 
tượng trưng cho phái nữ. 


QUE DỊCH VÀ CÁC THỨ ВАС | 


Về quẻ: 


Quẻ có hai loại: Quẻ đơn tức là tám quẻ mà các bạn vừa 
được giới thiệu (Bát quái) THIÊN, TRẠCH, HỎA, LÔI, 
PHONG, THỦY, SON , ĐỊA 

Quẻ kép là 64 quẻ, do tám quẻ đơn hợp lại (Xem trang 
sau). 


Về hào: 


Hào là gạch ngang của quẻ kép, mỗi quẻ có 6 gạch gọi là 
6 hào, thứ tự bắt đầu tính từ hào dưới. 


Hào chỉa ra làm hai thứ: 

Hào có một vạch là hào Dương "нш 

Hào có hai vạch là hào Âm == на 

Cách дос qué: 

Hào thì tính từ dưới lên, còn qué thì đọc từ trên xuống 
Các thứ bâc cửa quẻ Dịch: 

Mỗi quẻ Dịch có 3 thứ bậc: Thấp, trung, cao. 

2 hào ( 1+ 2) dưới của quẻ tương ứng với Đất, ở bậc thấp. 
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2 hào ở giữa ( 3+ 4) tương ứng với con người, ở bậc trung 
bình. 


2 hào phía trên (5 + 6 ) tương ứng với Trời, ở bậc cao. 

Sáu hào của quẻ dịch còn tượng trưng cho Thiên Địa 
Nhân. (Tam tài) 

Mỗi hào tương ứng với màu sắc và âm thanh: 

Hào 1: Tương ứng với màu đỏ, âm sắc cao, đặc tính quyết 
. tâm, ý chí mạnh mẽ, đấu tranh, quyền lực. | 


Hào 2: Tương ứng với màu vàng, âm sắc cao, đặc tính lạc 
quan yêu đời, tình cảm sâu đậm, tính thành thật. 

Hào 3: Tương ứng với màu cam, âm sắc cao, đặc tính can 
đảm, năng động, sáng tạo nghệ thuật. 


Hào 4: Tương ứng với mà xanh lá cây, âm sắc trung bình, 
đặc tính cởi mở và chia sẻ với mọi người, có tinh thần đoàn 
kết và trách nhiệm cao. 


Hào 5: Tương ứng với màu tím, âm sắc trầm, đặc tính trực 
tính, thể hiện cá tính thật rõ ràng. 

Hào 6: Tương ứng với màu xanh da trời, âm sắc trầm, đặc 
tính kiên nhẫn, yêu thương mọi người, khoan dung độ lượng. 

Ngoài ra, hào đầu tiên là sự khởi đầu. 

Hào 2 tương ứng với gia đoạn chuyển biến nội tại. 


Hào 3 đánh dấu sự chuyển từ trạng thái che giấu sang sự 
xuất hiện minh bạch. 


Hào 4 là sự khởi đầu cho sự xuất hiện. 
Hào 5 tượng trưng cho sự phát triển tối đa. 
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Hào 6 tượng trưng cho kẻ ra đi, sự khát vọng. 


Phương vi của 64 quẻ Dịch và bảng Tra cứu (Xin xem 
trong sách). 


`ВАКС ТЕА СОО 
Е ТЕМ QUÊ = Ý NGHĨA | = 
1 Thiên vi Сап Sáng tao, thành cóng, súc manh, 
| dương 
Thiên Trạch Phật Chọn lựa lối di, cách xú nhe nhàng té 
nhi 


-|1/3|Thiên Ноа Bóng | 13 |Cộng đồng, liên kết, gắn bó, đồng | 114 
Nhân а 


1/4 | Thiên Lôi Vô 125 |Vô tư, thật thà, giản dị, ngẫu nhiên 
Vọng 
1/5 | Thiên Phong Cấu | 44 |Cám dỗ, quyến rũ, cấu kết, liên kết|251 
: xấu | 

1/6 | Thiên Thuỷ Tung ` Tranh chấp, nghi ngờ, bất đồng, kiện| 81 
cáo | | 

|1/7|Thiên Son Bôn | 33 |Trốn chạy, rút lui, rời chỗ cũ đến chỗ 

| mói 
| ia Bia Bí 
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động 
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те Thiên Quải E: nhập, quyết đoán, сап đảm, 
trừ ác 


22 Trech Vi Boði Vi Doài Vui tudi, quang minh, niêm vui mùng 
Trach Hoå Cách Cài cách, bién dói, cuôc cách mang 


24 Trach Lôi ШЕГЕ Kế thừa, nối tiếp, gia nhập tự nguyện Ë 


2/5|Trạch Phong Đại | 28 |Trau абі tài đức để làm việc phi|180 

Quá thường 

2/6 |Trạch Thuỷ Khốn | 47 Khốn cùng, khánh tận, bại hoại, san 

2/7 | Trạch Sơn Hàm 31 Hoà hợp, đám cưới, hiệp định, liên 

тіп | 
2/8 |Trạch Địa Tuy 45 |Tập họp, thuận tình, đoàn thể, biểu |256 
tình 

Hoả Thiên Đại Có nhiều, sung túc, giàu có, nổi tiếng 

Hữu 


3/2|Hoả Trạch Khuê | 38 |Tương khắc, đối đầu, lợi dụng lẫn 


Т Vi Ly kẻ bó, trong sáng, lý tưởng, н 


эң Hoà Lói Phë Нар Phá huỷ chướng ngại, trừng trị, tiêu 
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13/5 |Hoả Phong Đỉnh | 50 |Hun đúc, rèn luyện, cải thiện, tu|278 
i dưỡng 


3/6|Hoả Thuỷ Vị Tế | 64 |Việc chưa hoàn thành, rối loạn, hỗn|340|_ 


: 

4/1 |Lôi Thiên Đại 34 
Tràng 

412 |Lói Trạch Quy 54 |Cô dâu, cuộc hôn nhân, công việc 

Muội không bền 


Lôi Hoả Phong Trù phú, thành công, trưởngthành |299 

4/4 |Lôi Vi Chấn 51 |Sấm sét, chuyển động, bản nàng |282 
sinh tón 

Lôi Phong Hãng 

Xã Thuỷ Giải 

| " Sơn Tiểu Quả 
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Tiến bộ, thăng chức, thành đạt rang 
rỡ 


Quyền lực lớn mạnh, tài năng, năng 
lực 


Trường cửu, kiên tâm, lòng trung 
thành 


Giải phóng, chấm dứt khó khăn, ân 
xá 


Uu thế của kẻ yếu, giới hạn, tin tức 
nhỏ 
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m Hân hoan, chiến thắng, nhiệt tâm 


5/1 Phong Thiên Tiểu Ngăn trở nhỏ, ngưng trệ, kìm hãm 
Súc 
9/2|Phong Trạch 61 |Có đức tin, trung thực, uy tín, thành |326 
Trung Phù thật 
/3 |Phong Ноа Gia 
Nhân | 
5/4 | Phong Lói ích ЕБ g trưởng, vượt lên, phát trién|241 
5/5 |Phong Vi Tốn в Diu dàng, uyển chuyển khéo léo, 1 |308 
nhi 


9/6 |Phong Thuy Hoán Ly tán, giải thể, trốn di xa, gián đoạn 131 
[Т | Phong Sơn Tiệm Tiến n, tiến 59, thăngchức |29 


9/8 |Phong Địa Quan u= 


Gia di ІЛЕ quần thể xã hội tập hop lại 


E 


с> 


ЕН 


— 
4. 
O> 


Suy tư, quan sát, thấy xa, khả năng 
tiên tri 


œ 


[1 | Thuỷ Thiên Nhu 5 


Thuy Hoà Ky Té 


Сһд dgi, пһап nai, sự kiên nhẫn dẻo| 7 


dai 


E 


Phân giói, giói han, các luât lê, kiêm |322 


chế 


Việc đã thành, trật tự уап hồi, thành |335 


ЕЛЕР 
¬ 
=g 
с 
“<9 
=! 
S 
-y 
= 
а», 
С 
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km Lôi Truân LỆ lao, khó khăn ban đầu, mì 
hiểm 


6/5 | Thuỷ Phong Tỉnh | 48 |Che dấu, huyền bí, kiên nhấn, trầm |269 


шш уі Кһат 29 |Nguy hiểm, bí mật, ăn trộm, vực thẳm a5 


П | Thuỷ Sơn Кіп 39 Chướng ngại, trắc trở, bế tắc, nguy|2 
khốn 
6/8 | Thuỷ Địa Tỷ Tương trợ, hoà thuận, tập hợp, thống| 9 
nhất 
= Son Thiên Bai Tích Ішу tài náng, phát triển cá nhân 
Súc 


72 Son Trach Tón | Trach Tón |4 [Thua thiệt, tổn hại, rút lui, suy thoái 2% 


Sắc đẹp, xinh xắn, hình thức, w 
nói 


Sơn Phong Cổ Sửa sai, cải tiến, suy tính, lo toan 


BE Thuỷ Mông u cuồng tuổi trẻ, mù quáng, є" 
| | | nh 
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Ngừng nghỉ, bất động, ngưng trệ, im 
lặng 


пв боп Bia lSơnĐiaBáo | Bùng nổ, sụp đổ, suy thoái, phá sản © 


8/1 |Địa Thiên Thái 11 |Thái bình, phón vinh, hoà hợp cân|105 
bằng | 


8/2 |Dia Trạch Lâm 19 |Trưởng thành từng bước, thành công| 142 
| lớn 
T Hoå Minh Di Ánh sáng bị che lấp, buồn thảm, dau 
lòng 


Л PSSI Lôi Phuc Trở về, sự đổi mới, chấm dứt đen tối 


” Phong Thàng lim tiến, thăng chức, tích luỹ tài 
sản 


Bia Thuy Su атш |7. Quân đội, chỉ huy, bao loan, đau khổ | 86 
Địa Sơn Khiêm 15 |Khiêm nhường, mềm mồng, giản dị 13 


Địa Vi Khôn Ж 


Thụ động, mềm mồng, ngoại giao, 


ат 
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CÁCH THIẾT LẬP ОСЕ DỊCH BẰNG 
NĂNG LƯỢNG CẢM ХА HỌC 


Có nhiều phương cách, để có thể thiết lập một quẻ Dịch 
bằng Năng Lượng Cảm xạ học. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu 
đến các bạn 3 cách thông dụng: 


e Dùng quả lắc để cầu từng hào Âm, Dương 

e° Dùng quả lắc để cầu từng quái: hạ quái, thượng quái 

e Cảm nhận sự rung động của 6 khu vực để thiết lập qué 

Dịch. 

Chuẩn bị: 

Trước khi cầu một quẻ Dịch các bạn cần phải "nâng khí" 
để đạt trạng thái vô thức, sau đó mới tiến hành cầu quẻ. (Xem 
hình vẽ) | | 


Мао Chàm 


\ Màu Xanh Da Trời 
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Phương pháp "nâng khí", còn gợi là phương pháp gọi 
màu. | 


Сас ban nghĩ đến từng màu sắc tương ứng với từng khu 
vực, và nghĩ đến những đặc tính của mỗi khu vực màu và khi 
đến màu Chàm, bạn sẽ chìm đắm trong trạng thái "vô thức". 
Lúc đó bạn hãy xin quẻ Dịch thì mới có lết quả chính xác. 

Đặc tính tâm khí của mỗi màu sắc | 

Màu đỏ: Quyên lực, ý chí mạnh më, đấu tranh, quyết 
tâm 

Màu vàng: Thành thật, tình cẩm sâu đậm, vui sướng lạc 
quan. 

Màu Cam: Năng động, can đảm, óc sáng tạo. 

Маи xanh luc: Biết chia sẻ, cổi mở với mọi người. 

Маи tím: Biểu lộ cá tính của mình, nhập định. 


Màu xanh đa trời: Kiên nhẫn, khoan dung, yêu thương 
moi người. | 


Màu chàm: Thu nhận năng lượng tốt của vũ trụ. 


(Các bạn có thể tham khảo thêm trong quyển Cảm ха học 
và đời sống) | | 


~ 


1. Dùng quả lắc để cầu từng hào Am Dương: (Xem hình 
vẽ) | . 


Trước hết đặt câu hỏi thật trọng tâm và rõ ràng (Xem 
phần đặt câu hỏi). 
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Các bạn đặt quả lắc vào ngay điểm đen và nói thầm: 
"Cho tôi xin hào đầu tiên". Và chờ đợi quả lắc dao động theo 
hướng Âm Dương, sau đó vẽ hào Âm hay Dương đó vào một 
tờ giấy rời. 


Và tiếp tục cầu hào thứ hai. 


Làm liên tục như vậy 6 lần, hào thì tính từ dưới lên trên. 
Khi thiết lập xong quẻ Dịch thì chúng ta đọc quẻ Dịch từ trên 
xuống dưới. 


Cách tìm qué Dịch rất dë dàng và nhanh chóng (Xem 
phần Bảng tra cứu các qué Dịch ). Phân giải qué Dịch thì xem 
tiếp phần sau. 
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2. Dùng quả lắc để cầu từng quái: (Xem hình vẽ ) 


THIÊN PHONG 


Thiết lập quẻ Dịch bằng hạ quái và thượng quái ( xem 
hình vẽ) | 
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Xin quẻ Dịch bằng phương cách này thì nhanh chóng và 
dễ đàng hơn. Chỉ cần cầu hai quái: Hạ quái và Thượng quái. 

Hạ quái là 3 hào dưới và thượng quái là 3 hào trên. 

Sau khi chuẩn bị xin quẻ Dịch như phương cách 1, các 
bạn đặt quả lắc vào điểm giữa của hình cánh quạt ( dó hình 
trên). 

"Cho tôi xin hạ quái”. 

Quả lắc dao động theo 1 trong 8 hướng có sẵn qué Dịch 
bên trong dó hình. Sau khi quả lắc chỉ hướng, ghi chép vào 
giấy và cầu tiếp quẻ "thượng quái". Sau khi có kết quả hai quẻ 
hạ và thượng quái bạn có thể kết hợp lại và xem phần giải ở 
những trang sau. 


| 3. Сат nhận sự rung động của các khu vực trong cơ 
-'thể,để thiết lập qué Dịch 


Phần cảm nhận sự rung động của từng khu vực để thiết 
lập ra một qué Dịch có phần khó hơn vì nó yêu cầu người xin 
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quẻ phải có một trình độ Cảm xạ nhất định (đã học xong từ 
lớp C Năng lượng Cảm xạ học). 


Người xin quẻ Dịch phải "nâng khí" lên thật cao, sau khi 
lên đến màu Chàm tiếp tục nâng khí lên đến тай Trắng Bạc 
và màu Vàng Kim. Từ đó bạn mới đặt câu hỏi thật ró Tầng, và 
lắng nghe sự rung động của từng khu vực từ dưới lên trên. 


Мао Đỏ tương ứng với hào một. 
Màu Vàng tương ứng với hào hai. 
Màu Cam tương ứng với hào ba. 
Mầu Xanh tương ứng với hào bốn. 
Маи Tím tương ứng với hào năm. 
Màu Xanh da trời tưởng ứng với hào năm. 
- Khu vực rung động theo chiều thuận là hào Dương. 
Khu vực rung động theo chiều ngược là hào Âm. 


Còn muốn tìm hào biến trong quẻ Dịch, thì chỉ cần nâng 
khí lên đến màu Vàng Kim, dùng bài Thác nước tưới xuống, 
rung động nơi nào thì nơi đó là hào biến của quẻ Dịch. Nếu 
rung hai khu vực cùng lúc thì biến đổi hai hào tương ứnÿ, nếu 
như là hào Dương sẽ biến thành hào Âm và ngược lại, sau khi 
sửa hào biến, bạn vẽ quẻ lại và lập thành một quẻ mới. 


4. Phương pháp lấy tháng, ngày, giờ bằng Cảm xạ học 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 4 ĐỒ HÌNH 


Người xưa thường nói: "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà", 
đó là ba yếu tố thúc đẩy sự thành công của con người. Bởi 
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vậy, trước khi tiến hành một công việc gì nếu trong lòng còn 
nghi ngại, lo lắng, không biết nên tiến hành lúc nào, có được 
thuận lợi không? Tỷ lệ thành công bao nhiêu? Nếu vậy bạn 
hãy dùng quả lắc để bổ sung sau khi đã lập quẻ Dịch. 

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu 4 dó hình thường được 
sử dụng trong việc ứng dụng Cảm ха học để tìm quẻ Dịch. 

Đồ hình 1: Đồ hình tìm tháng và ngày. 

Dó hình 2: Đề hình tìm giờ. 

Đồ hình 3: Đồ hình tìm phút và giây. 

Đồ hình 4: Đồ hình tỷ lệ phần trăm. 

Cách sử dụng đô hình 1: Đồ hình tìm tháng và ngày 

Khi chúng ta lập xong một quẻ dịch, với quẻ dịch hỏi đi 
du lịch, xây cất, sửa, dọn nhà hoặc chọn ngày khai trương. Sau 
khi có được một qué dịch tốt, có nghĩa là điểu mong muốn có 
thể thực hiện được, vậy nên chọn tháng nào, ngày nào để có 
thể thực hiện được, lúc đó chúng ta cần phải nhờ đến 46 hình 
này.. | 

Để quả lắc vào chính giữa đồ hình và đặt câu hỏi: 

- Tôi sửa, cất nhà, khai trương cửa hàng... tháng nào hợp 
với tôi? | 

Quả lắc sẽ chuyển động theo hướng tháng, sau khi đã tìm 
ra tháng chính xác, bạn xoay ngược dó hình lại, và đặt tiếp 
câu hỏi: 


- Tôi sửa, cất nhà, khai trương cửa hàng... ngày nào hợp 
VỚI tôi? 
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g 


Cũng như trên, chờ quả lắc chuyển động hướng để cho 


< 


А, 


chúng ta biết ngày chính хас. 


Đồ hình 1 


Tháng - ngày 
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Cách sử dụng đồ hình 2 và 3: Đồ hình giờ, phút, giây. 


Hai đồ hình cuối cùng này là mục đích tìm cho thật chính 
xác giờ, phút, giây nhằm bổ sung cho phần 46 hình 1, khi mà 
bạn muốn thực hiện việc sửa, cất nhà, khai trương cửa hàng... 


Đồ hình 2 
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_ Đồ hình 3 


Phút - giây 
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Cách sử dụng đồ hình 4: Đồ hình tỷ lệ phán trăm 

Đồ hình tỷ lệ phần trăm dùng để hỏi sau khi đã lập ra 
một quẻ dịch hoặc sau một dự đoán về thời tiết: mưa, gió... 
Chúng ta đặt câu hỏi: Giải đoán về vấn để... tỷ lệ chính xác 
khoảng bao nhiêu phân trăm? _ | 

Đặt quả lắc vào chính giữa dó hình và chờ đợi sự chuyển 
động của quả lắc, xem quả lắc dao động về hướng phần trăm, 
nếu tỷ lệ dưới 70 phần trăm thì nên lập lại quẻ dịch khác. 

Ngoài ra đồhình 4 còn dùng để ứng dụng cho nhiều lĩnh 
vực khác nữa chúng tôi xin để cập vào những dịp sau. 

Trong Năng lượng Cảm xạ học còn nhiều cách để lập 
quẻ. Ở đây chúng tôi xin nêu 4 cách trên. Nếu như các bạn có 
gì thắc mắc, xin vui lòng hợp tác với chúng tôi, xin liên hệ 
theo địa chỉ sau: 

Dư Quang Châu 


8/8А đường Huỳnh Văn Nghệ - phường Bửu Long - thành 
phố Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai. 


Vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu gọi số: 061 951040 
Nếu cần gấp xin gọi số: 0913 703839 


Sau cùng chúng tôi mong bạn sẽ hài lòng với kết quả mà 
bạn đã thu được. Chúc các bạn thành công. 
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Đồ hình 4 


Tỷ lệ chính xác bao nhiêu phần trăm 
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Qué só 1 


THIÊN VI САМ 


' РАМЕ SÁNG ТАО 


Y Nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho dáng sáng tao, sự thành công, 
sức mạnh, sự chuyển động mạnh më của vũ trụ, sự quyết 
đoán, hoạt động, quí phái, sự kiên nhẫn, dương tính. 


Y nghĩa của qué này tượng trưng cho người quân tử có 
bốn đức tính: nhân, nghĩa, trí, dũng. 


Nhân định: 


Biết chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi 
người. 


Biết trọng nhân nghĩa 
Sống công bằng không thiên vị. 


Rất khôn ngoan, dũng cảm đổng 
thời cũng rất kiên nhẫn, 


Bởi vậy người quân tử phải xử sự dựa trên 4 đức tính trên. 


Như đấng sáng tạo hiện thân cho tình yêu thương, để đạt 
được thành công thì phải biết sống trọng nghĩa tình. Do vậy, 
khi đã thành đạt phải luôn nghĩ đến việc giúp đỡ mọi người, 
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tạo sự hòa hợp giữa mọi người với nhau bằng cách xử sự công 
bằng. Sự kiên trì và tính cương quyết giúp bạn đạt thành công 
trong mọi công việc. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Quẻ Thiên Vi Сап gồm có 6 hào Dương. Сап có nghĩa là 
Trời, là Đấng tối cao. Сап là quẻ đầu tiên trong kinh Dịch. 
Cầu được qué nầy thì mọi việc đều suông sẻ nhưng nếu sống 
không có đạo nghĩa thì khó mà giữ được lâu dài. Nói cách 
khác, người khôn ngoan phải biết làm tròn trọng trách được 
giao phó nhưng không nên dùng quyền lực để áp đặt, đè Ьер 
người khác, bởi thừa lực thì phản lực. 


Đời sống tình cảm: 


Người được qué Сап là người 
ЫЫ bạn tình hay đức lang quân có biệt ` 
tài thực hiện các hành động phi 
thường. Vì qué Сап tượng trung 
cho sự dũng mãnh, người chỉ huy 
lãnh đạo. 


—— 
` 


Ban đã được thượng đế ban cho sự thành 
công, điều này có nghĩa là bạn cũng sẽ gặt hái thành công về 
mặt tình cảm. Tình yêu của bạn sẽ trường tổn với thời gian 
không cần phải lo sợ về sự phản bội của người đối ngẫu. Điều 
quan ngại là sự bận rộn ngoài xã hội về lâu về dài có thể làm 
lu mờ cuộc sống lứa đôi. Tránh lạm dụng quyển hành với 
người bạn đời. Dĩ nhiên, với sức mạnh và quyền lực bạn vẫn 
làm chủ được tình thế, chủ động trên chiến trường nhưng hãy 
thận trọng vì bạn dễ dàng trở nên người độc đoán có thể làm 
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thất vọng người bạn đời với những cư xử quá đáng của ban. 
Người yêu của bạn thương yêu bạn qua sự khâm phục tài 
năng sáng tạo của bạn nhưng không thể như chính bạn 
thương yêu họ, vì tình cảm là không thể áp đặt uy quyền 
trên người phối ngẫu, nếu không sẽ đem đến một sự rối 
loạn tâm lý cho họ. Không nên làm rối trí thêm. 


Sinh đẻ: 


Ban sẽ có con. 


Dia hat kinh doanh: 


Vó dich trong du toán. Ban dáu 
chỉ gặt hái một ít danh tiếng, rồi 
biết cách làm cho công việc của 
mình trở thành quan trọng. Rất 
cương quyết, sáng tạo. 
Thích chứng tó khả năng 
thật sự tạo dựng một cơ ngơi riêng cho bạn. Do dự hay 
ngập ngừng không phải là sở trường của bạn. Đây hiếu 
động, giống như có con cọp ẩn mình trong bạn. Khi gặp 
thời thì bạn là người vừa có sức mạnh vừa là người nhạy 
cảm về trực giác. 


Du lịch: 


Tránh hấp tấp khi quyết 
định đi du lịch xa, nhưng nếu đi 
được sẽ gặp chuyện vui. Tốt 


nhất là đi về phía có ánh sáng, 
phương nam nắng ấm. 
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Sức Кһде: 

Dẻo dai, đầy sinh lực. Nếu đang 
bệnh sẽ được chữa lành bệnh, nên 
luyện tập thư giãn. Nắng ấm sẽ rất tốt 
cho bạn. 

Chú ý: Không nên khinh xuất về ` 
sức khỏe vì có khả năng bị bệnh về 
đường hô hấp: Viêm họng cấp, viêm 
phế cấp, từ đó dẫn đến rối loạn tiêu 
hóa, có thể tiêu chảy cấp và làm đau mỗi 
vùng thất lung. 

Tài chánh: 


Sẽ có tiền trong những ngày sắp tới, có 
thể là một số tiền khá lớn. 


2 Z 
ы. 


Chú ý: 


Tính cương quyết, nghị lực sẽ rất tốt cho bạn. Ai rút được qué 
Сап có thể tạo dựng một mái ấm, một công ăn việc làm mà không 
- sợ bị thất bại. Căn cứ vào các hào có thể biến đổi, khi nghị lực và 


thiện ý được bổ sung thêm thì thành công sẽ nằm trong tay bạn. 


Nên tránh các khuyết điểm sau: Quá tự tin, hấp tấp dễ hỏng 
việc. Đừng phá vỡ trật tự của các sự việc, nếu không tâm trạng của 
bạn sẽ như đang ngồi trên khối chất nổ, luôn trong trạng thái nổi 
loạn. | 


Về mặt tinh thần, bạn được điều lợi cũng như bất lợi là không 
biết do dự. Mục tiêu chính của bạn là động viên, tổ chức tất cả 
những gi cơ bản để nhằm vào sự an vui cho người khác. 
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Điểm quan trọng: 
_ Quê này biểu lộ một quyển lực rất lớn về mặt tình cảm. 

Không gì mạnh hơn trong thế giới này bằng đấng sáng tạo. 

Bàn về các hào của quẻ Càn: 

төтен Tránh sự kiêu căng, phải nhún nhường, Бап đã lên quá 
cao, không thể xuống được, nếu vẫn còn hành động sẽ phải hối 
tiếc. Theo ý nghĩa hào này bạn đã thành công rồi nên sớm rút lui 
để giữ an toàn cho bản thân trong danh dự. 


w Hào 5 là ngôi vị chí tôn, bạn có thể xuất hiện. Nên tìm 
người đồng tâm và đồng đức với bạn để hợp tác. 


w Có hai khả năng: Hành động hoặc chờ thời cơ, phải 
thận trọng xem xét, nếu thấy tiến được thì tiến, nếu chưa thì phải 
ẩn nhẫn chờ thời, như con rồng trở lại nằm dấu mình dưới vực. 


=== Là môt người có đức tính tự lực tự cường, tiến được 
nhưng phải thận trọng. 


w Có thể xuất hiện được rồi, đây là cơ hội để bạn đem tài 
lực ra giúp đời nhưng tốt nhất là nên tham khảo người có tài đức 
mà làm việc. 

w Bạn ví như con rồng còn núp ở vực sâu, không nên hoạt 
động hay có một hành động khinh xuất nào cả. Hãy ап nhẫn chờ 
thời. Vì chưa có thể làm mây làm gió gì cả (Ấn thân tích đức, 
không cầu danh ham lợi. Nếu như người ta chưa biết đến tài năng 
của mình thì chớ lấy đó làm buôn, chậm nhưng chắc chắn 
bạn sẽ thành công trong tương lai). 
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Quẻ số 2 
DIA VI KHÔN 


NGƯỜI THO САМ 


Ý nghĩa: 


Quẻ này tượng trưng cho người thọ 
cảm, hy sinh, nhu hòa, biết lúc nào tiến 
lúc nào nên thoái đúng lúc và luôn kiên 
trì đi đến mục tiêu, đôi lúc thì an phận thủ 
thường đến gần như tiêu cực. Quẻ này 
tượng trưng cho phái nữ, đất, sinh đẻ, 
khởi đầu, phát triển, thụ động, êm ái, 
mềm mỏng, sự hòa thuận, ngoại giao, 


thành công, âm tính. 
Nhân đỉnh: 


Bạn sẽ đạt được kết quả tốt nếu đi theo con đường của 
người thọ cảm. 


Người thọ cảm mà làm việc theo tùy thích thì dë bị lạc 
lối, nên theo sau người khác thì dễ thành công hơn. Nói cách 
khác, bạn phải thích nghi với tình thế, có ý thức trách nhiệm 
và làm tròn với các trọng trách được giao phó như vậy sẽ an 
toàn hon. Nên được dẫn dắt chớ không thể tự đặt hướng đi 
riêng cho bạn, tuy nhiên cũng phải thận trọng vì dễ trở nên 
thụ động. Đây là thái độ đứng đắn nhất của bạn. Nên tìm 
người hợp tác ở hướng Tây và Nam. Đừng tìm ở hướng Đông 
và Bắc. 
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Hình ảnh quẻ Dịch: 

Đất trên đất là hình ảnh của đất. Tất cả các gạch đều là 
hào âm, giống như đất, người quân tử phải chịu đựng mọi 
người chung quanh và mọi việc. 

Đời sống tình cẩm: 

Cầu được quẻ Khôn, dấu hiệu của một sự hình thành từ 
một cuộc tình vụng trộm. Trường hợp bạn vừa chia tay với. 
người tình, quẻ Khôn chỉ ra rằng bạn sẽ làm quen trở lại. 
Người bạn tình cũng sẵn sàng nối lại. Đừng quên rằng đó là sự 
thành công của cả hai mặt: Vật chất và tình cảm đều tùy thuộc 
ó bạn, nhưng đừng quá nhu nhược khi quyết định. Chuyện tình 
của bạn có thể dẫn đến những chuyến du lịch hoặc доп nhà. 


Sinh đẻ: 
Nếu sinh đẻ, thì mẹ tròn con vuông. Tất cả đều được 
suông sẻ. 


Địa hạt kinh doanh: 


Thời điểm này rất thích 
hợp cho những việc kinh 
doanh, những hoạt động sáng 
tạo. Tránh sự đổi đời. Giống 
như trường hợp Dương và Âm 
nhập chung để các dự án diễn 
tiến tốt đẹp cần có sự hòa hợp 
với người khác. Khi mua nhà nên chọn hướng Tây hay hướng 
Nam là 2 hướng thích hợp đối với bạn. 

Du lich: 


Du lịch rất thích hợp và thuận lợi đối với bạn trong lúc 
này. 
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Sức khóc: 


Cẩn thận đối với các đường 
bệnh ở đường hô hấp, bệnh viêm 
phế quản mãn tính, bệnh tiểu 
đường, tiêu hóa. Cần một sự theo 
dõi về Y-học (siêu âm, thử máu) 
để phát hiện bệnh. Ăn kiêng để 
tránh béo phì. 


Tài chánh: 
Bạn đang mong đợi tiên, chờ đấy sẽ có nhưng đến chậm. 


Chú ý: 

Để đạt thành công và hạnh 
phúc, phải xử sự khéo léo và hòa 
hoãn. Điểu cần yếu là tùy theo 
tình hình mà thích nghi với nó chớ 
không nên tạo ra các tình trạng 
khó xử. Ba điều cần chú ý: 


- Không nên quá chủ quan. 


- Đừng làm việc theo phán 
đoán của mình, trái lại nên nhờ sự giúp đỡ. Thành đạt aay 
không là ó chó này. 


Nhiều việc trọng đại có thể thực hiện nếu sự dịu dàng và 
mềm mỏng của bạn dựa trên sức mạnh và ý chí của người 
khác. 


Về mặt tinh thần, điều quan trọng là nên vứt bỏ các tham 
vọng cá nhân. 
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Tuy nhiên, nên thận trọng nhưng không quá dè dặt. 
Điểm quan trọng: 


Kiên trì bằng sự nhẹ nhàng và tĩnh lặng là biểu hiện tốt 
cho tương lai. Đối với người hiến thân cho chính trị, chọn được 
quẻ Khôn là rất tốt. | 

Bàn vë сас hào сйа qué Khón: 

= = Các con rồng đánh nhau trên đồng cỏ. Không nên 
cùng tranh ăn trên máng cỏ. Lúc này là lúc cực thịnh nên việc 
tranh giành địa vị có thể dẫn đến tổn thương. Không thể 
đương đầu cùng một lúc với 2 kẻ thù. Cần phẩi toan tính trước 
khi bắt tay vào việc. Hào này là dấu hiệu của sự chiến đấu. 
Hãy thận trọng, vì nó tượng trưng cho sự hung sự, chú ý mà để 
phòng. | 


= = Qué Khón là qué của phán làm tôi. Nhưng hào 5 
của qué Khôn là ngôi tôn, nghĩa là ban dang ở địa vị dưới một 
người mà lại đứng trên muôn người nên lấy cái đức trung 
chính mà thủ phận mình, tránh điều tham muốn mà giữ cái 
đức độ làm người thì mới có thể thành công trong tương lai. 
Điều cần thiết trong lúc này là tránh mọi xung đột. 


= = Hãy nhu thuận, nhün nhặn tìm cách giấu cái khôn 
ngoan và tài năng của mình để khỏi bị ám hại. Đã biết giấu 
kín thì không có tiếng khen, mà đã không có tiếng khen giống 
như túi được thắt kín không có kẻ hở thì làm sao có thể bị hại 
được. Biết che mình kín đáo thì sau này mới có thể làm được 
việc lớn. 

= = Kín đáo, thận trọng. Phải biết vị trí của bạn đang ở 
đâu, đừng nghĩ là có nhiều công lao mà kể lể. Chỉ nên làm 
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tròn bổn phận được giao phó, thì mới mong có những điều tốt 
lành đến với bạn, nếu không sẽ bị hại nhưng không biết lúc 
nào... Hào này ý nói phải sống cho thật khéo léo, mèm mỏng, 
người trên thương yêu tin dùng, người dưới không ghen ghét. 
Có như vậy mới không phái ăn пап hối tiếc những điều làm 
quá đáng của mình. Đó là giữ trọn đạo làm tôi của mình. 

= = Mọi việc đến đúng lúc sẽ sáng tỏ: Cái đẹp bên 
trong sẽ phát tiết ra ngoài, sự thành công đã đến lúc có thể 
tiến thủ đễ dàng nhưng cần phải cố gắng nhiều. 


Bạn đang đứng trên sương đông, băng giá không còn xa. 
Hãy ẩn nhẫn chờ thời, chưa có thể thực hiện được điều gì cả, 
lúc này điều cần thiết phải làm là phải tích lũy được điều tốt, 
để phòng những điều xấu có thể xảy ra. Phải thật cẩn thận, 
can đảm khi gặp những thất bại. Trong khi gian nan cần tìm 
người giúp đỡ, đi về hướng Tây Nam sẽ gặp. /. 
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Qué số 3 
THỦY LÔI TRUÂN 


SỰ KHÓ КНАН BAN ВДИ, 


Ý nghĩa: нк | > 

Qué này tượng trưng cho sự vất vả khó khăn ban đâu, sự 
nguy hiểm. Cần phải có sự bën chí, sự chịu đựng dù có gặp 
khó khăn trắc trở. Quẻ này có ý nghĩa rằng có một số việc sẽ 
hoàn thành được nhưng phải gặp nhiều gian lao. Đây cũng là 
một qué cảnh báo cho chúng ta cần phái rèn luyện, trau dôi 
khả năng cho thật chu đáo để sẵn sàng ứng phó với mọi 
nghịch cảnh. 


Nhân định: 


z Sự kiên nhẫn sẽ đưa đến 
„| thành công. Sẽ có nhiều thuận 
lợi hơn nếu như bạn chọn các 
cộng sự viên năng động có 
cùng chí hướng như bạn. 

Mặc dầu hiện thời còn có 
nguy hiểm, nhưng vẫn còn khả 
năng dẫn đến thành công đối 
với ai biết kiên trì. Tránh những đối phó có tính cách đơn 
phương vì bạn có thể thất bại. Nên tìm người có tài đức giúp 
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đỡ trong lúc này (nếu tìm được thì mọi việc sẽ được giải quyết 
một cách tốt đẹp). 


Hình ảnh quẻ dịch: 
| Nuóc trong соп sám sét là hinh bóng 
của một khởi đầu có khó khăn. Người có 
năng lực biết tổ chức công việc. Tình hình 
"hiện tại rối rám giống như một mó bòng 
21 bong. Để có thể vượt qua khó khăn, bạn phải 
сб khả năng lẫn đạo đức mới có thể đối phó 
được. | 


Đời sống tình сат: 

Bạn đã xin được một quẻ báo 
trước sự khó khăn ban đầu, đó là dấu 
hiệu gặp phải trở ngại khi khởi đầu 
mọi công việc cũng như trong tình 
cảm. Phải biết chờ đợi. Nhờ sự kiên 
trì bạn sẽ đạt được mục đích. Một số 
phải Па bổ mái ấm. Bạn vừa gặp một 
người đã làm xáo trộn cuộc sống của 


bạn. Tất cả đều diễn tiến giống như 
chính bạn là người tạo thêm những khó khăn cũng như phức 
(г.р cho sự việc. 


ж 


Nếu đang có người yêu thì bạn là người đang gặp nhiều 
“ба chua chát. 

Nếu đã lập gia đình thì bạn đang bị rắc rối vì hay cãi cọ 
nhau, coi chừng có thể đi đến sự chia tay. Do vậy bạn phải 
thật nhẫn nại, kiên trì chịu đựng để tránh một sự việc nhỏ có 
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‚ thể làm đỗ vỡ mái ấm gia đình. Đương nhiên là có vượt qua 
hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào bạn. 

Sinh đẻ: 

Bạn sinh con gái, nhưng chú ý 
có thể trục trặc trong lúc sinh đẻ, 
cần phải được chuẩn bị thật chu 
đáo để tránh những điều đáng tiếc 
có thể хау ra. 


Dia hạt kinh doanh: 


Quẻ này báo cho biết một sự 
khó khăn ban đầu. Bạn cần phải kiên 
nhẫn và có sự trợ giúp từ bên ngoài 
mới có thể đưa bạn đến sự thành 
công. Bạn có thể vay vốn. Bình tâm 
suy nghĩ các giải pháp đưa đến cho 
bạn thay vì cứ than vãn tình hình khó 
khăn. Phải hiểu rõ cái gì sẽ đến và đi tìm hậu thuẫn. 


Du lịch: 


Có khó khăn về mặt tài chính, tốt hơn là nên hoãn lại. 

Bạn sẽ trễ một chuyến du lịch bất ngờ. 

Sức khoe: 

Sau giai đoạn khó khăn, trời lại 
sáng, vết thương nếu có sẽ lành ді. 
Chú ý bệnh Can Thận bất túc (yếu tay 

chân, coi chừng huyết áp cao cần theo. 
dõi huyết áp thường xuyên). 
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Tài chánh: 

Coi chừng mất tiền và khó có thể tìm lại được. 

Chú ý: 

Phải chứng tó mình cứng rắn, can đảm, kiên trì và rất cần 
sự giúp đỡ. Lúc đó quẻ sẽ thuận lợi. Đối với mọi việc sẽ làm 
thì bạn phải chờ đợi bởi có khó khăn trở ngại ngay từ bước 
đầu. 

Không nên làm việc gì trong một địa hạt đòi hỏi năng lực 
vượt quá khả năng càng khiến cho bạn rối rắm thêm, tránh sự 
vội vã, bồng bột. Phải tìm hiểu một cách cặn kë nguyên nhân 
của sự rắc rối hầu tìm ra lối thoát. Đừng để mất thì giờ, nên 
tìm bạn bè và chỗ dựa. Hãy kiên trì nhưng với ý thức tốt. 

Về mặt tỉnh thần: Những gì bạn vừa khám phá được hoàn 
toàn không đúng với điều bạn nghĩ. Hãy kết thân với những 
người cùng lý tưởng với bạn. Một lời khuyên: Tìm một bón, 
dẫn đường và đừng một mình đơn độc chiến đấu. 


Điểm quan trọng: 
` А” | . eR 
Quê này nhân mạnh ở hai điểm: 


° Moi sự việc sẽ được thực hiện dán dần, mặc dù có khó 
khăn lúc ban đầu. 


e Các quan hệ trong xã hội giúp bạn thay đổi được tình thế. 

Nói chung đối với người biết cách đối nhân xử thế thì khi 
cầu được quẻ này không được coi là quẻ xấu, mà chỉ nhằm tôi 
luyện khả năng và đạo đức của bạn. ` 


Không có việc đi lầm đường hay rơi vào thất bại. Chỉ nên 
thận trọng. 
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Bàn về các hào của quẻ Truân: 

== = Hào cuối là hào âm, có nghĩa là bạn đang lâm vào 
chỗ cực kỳ nguy hiểm mà lại không có người giúp, tiến thoái 
lưỡng nan. Bạn đang lo sợ, nhưng đến phút cuối sẽ có quới 
nhân ra tay cứu giúp, trong lúc này phải thật bình tĩnh và kiên 
nhẫn chờ đợi. 


w Vẫn chưa được sự hỗ trợ như mong muốn. Muốn 
phục hôi quyền lực ngay trong lúc này là chưa đúng lúc, nếu 
như cưỡng cầu thì tự mình rước họa vào thân. Cần một ít kiên 
nhẫn sẽ đưa đến điều lợi cho bạn. 


== = Nỗi gian truân của bạn vẫn còn tiếp diễn, nên tự 
lượng sức mình để tìm người giúp đỡ, có như thế mới vượt qua 
được cảnh gian lao khó khăn này. 


== = Thấy điều bất bình không nên can thiệp trong lúc 
này cũng như không nên tiếp tục theo đuổi công VIỆC đang bị 
trắc trở, nếu không có hối tiếc cũng đã muộn màng. 


= = Phải biết chờ đợi, nguy hiểm đang rình ráp vì trong 
lúc này bạn còn đang trong cảnh truân chuyên, dù trong lúc 
này người xấu còn ít, cũng như сб người ngấp nghé muốn cầu 
thân với bạn. 

= Bạn là một người có tài chỉ vì gặp thời buổi gian 
truân chưa thể vươn lên, nhưng đừng rời bỏ vị trí, cũng đừng 
tiến tới liền kẻo lâm vào tai nạn, hãy kiên nhẫn chờ thời và 
tranh thủ nhiều bạn bè chung quanh, nhất là những người có 
tài và chính trực để giúp đỡ cho bạn. 
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Quẻ số 4 


SƠN THỦY MÔNG 


SU BIÊN CUỒNG CUA TUỔI TRÉ 


, 
- 


| Y nghĩa: 


Qué này tượng trưng cho sự non 
yếu, ngờ nghệch, như con suối khởi 
nguồn từ núi và không biết chảy về 
đâu, nó cũng tượng trưng cho sự nổi 
loạn của tuổi trẻ, cho sự trù trừ, sự 
bất ổn . Sự mù quáng, mê muội và 
liều lĩnh. Nếu không có sai lầm và 
có thể vượt qua được các chướng 
ngại thì một ngày kia có thể tạo 
thành dòng sông lớn. Ở đây có ý nói khi bạn đến tìm người thì 
phải hết lòng trung thành tận tụy, nếu người đến tìm ta thì 
phải nên thật lòng chỉ bảo. Qué chỉ sự non nớt cần phái trau 
dói khả năng và đạo đức rồi cũng đến một ngày nào đó thời cơ 


sẽ đến. 
Nhân đỉnh: 


Sự điên cuồng của tuổi trẻ muốn đạt được sự thành công. 
"Không phải sự thành công đi tìm chàng trai trẻ tuổi đâu mà 
chính hắn ді tìm tôi". Điểm quan trọng nhất là chàng tuổi trẻ ý 
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^ 


thức được sự thiếu thốn kinh nghiệm của mình và cần tìm một 
ông thầy. 


Hình ảnh quẻ dịch: 

Nước trên núi là hình ảnh của dòng suối. Điều cần yếu là 
người quân tử phái trau dôi đạo đức của mình bằng cách 
nghiêm túc học hỏi. Dòng suối đi đâu và đi cách nào, nếu 
dòng suối không có sự hướng dẫn cứ thế mà tung hoành cho 
tới lúc bị phân tán vô ích làm yếu đi, hối tiếc thì đã muộn 
màng, nước không thể chạy ngược dòng để có thể làm lại từ 
đầu được. | 


Đời sống tình сат: 


Cầu được qué "5и điên 
cuông của tuổi trẻ", đó là dấu 
hiệu mà bạn cần phải xử trí cấp 
thiết. Hấp tấp, thiếu suy nghĩ là 
thái độ tai hai. Nên tìm một cố 
vấn am tường hầu tránh các sai 
lầm. Sự yêu đương cuồng dại 
có thể dẫn đến sự lâm lỡ, vì vậy 


trong cuộc hôn nhân của bạn 
cần phải có người cố vấn, và người bạn trăm năm phải là một 
người trọng nghĩa khinh tài, nếu không cả cuộc đời bạn sẽ 
phải chuốc lấy đắng cay. 
Sinh đẻ: 


Cần phải đi khám và theo dõi thường xuyên thai nhỉ, cuối 
cùng sẽ bình an vô sự, mẹ tròn con vuông. 


Địa hat kinh doanh: 
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Coi chừng sự hấp tấp, thiếu 
suy nghĩ, bốc đồng sẽ đem lại de 
dọa và mất mát. Bạn có những 
bước sai lâm nhưng sự ngây thơ đã 
cứu bạn. Bạn không biết các thủ 
đoạn của kẻ khác và họ tha thứ 
cho sự thiếu kinh nghiệm của bạn. 
Điều này khiến cho sự nghiệp còn 
non trẻ của bạn, nhờ vào sự nhiệt 
tình sôi nổi giúp bạn có may mắn được sự tiếp xúc với người 
tử tế, nhất là bạn đến với họ bằng sự chân thành, nhớ là đừng 
kiêu ngạo xem mọi người chẳng ra gì với những kiến thức còn 
non nớt mà bạn đã học hỏi tại nhà trường. Sự thành công của 
tuổi trẻ ngoài sự nhạy bén trước mọi tình 
huống cộng với một điểu không thể thiếu 
được đó là sự kính trọng và lắng nghe những 
kinh nghiệm của những bậc đàn anh đi trước 
truyền lại. 


Du lịch: 


Du lịch đem lại nhiều lợi ích cho tuổi 
trẻ. Quẻ này liên quan đến du lịch và sự thay đổi là điểm tốt 
với điều kiện không nên bóng bột, сап tiết và thiếu suy nghĩ. 
Đừng nghĩ rằng những gì mình làm được là mang tính vĩnh 
viễn. 


Sức khoe: 

Sự ngông cuồng của tuổi trẻ 
có thể dẫn đến những bạo hành 
đáng tiếc. Giữ vững kỷ cương rôi 
mọi việc sẽ khá hơn. Giữ diëu độ 
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trong ẩm thực, trong cuộc sống lứa đôi. Chú ý bệnh Tỳ Thận, 
ăn uống điều độ nếu không sẽ bệnh dạ dày, có khả năng dẫn 
đến viêm đại trường. 

Tài chánh: 

Việc bỏ tiền đầu tư sẽ đem đến sự thịnh vượng cho bạn 
nhưng cần phải cẩn thận và tham khảo ý kiến của người lớn 
tuổi có kinh nghiệm, coi chừng mất tiền. 


Р P 
. 


Chú y: 

Mü quáng, thiếu kinh nghiệm, thiếu nhận thức, thiếu kiên 
quyết nhưng lại quá phóng đãng (vung tay quá trán) sẽ dẫn 
đến một sự nhiệt tình quá trớn, sẽ biến thành kẻ phá hoại. 
Trên một địa bàn nguy hiểm và xa lạ mà lại thiếu kinh 
nghiệm và hiểu biết là nguyên nhân của các thất bại liên tục. 
Cần soát xét các khiếm khuyết. Theo dõi thông tin, lắng nghe 
các lời khuyên bảo, bën chí sẽ đưa đến thành công. Điều quan 
trọng là biết ứng dụng lời dạy của các hiển nhân để vươn lên 
bằng chính đôi cánh của mình. Nên vạch rõ mục tiêu và theo 
đuổi tới cùng. Tính kiên nhẫn và sự chân thật của bạn sẽ tạo 
được thiện cảm với mọi người chung quanh nhưng con đường 
đó dẫn bạn đi đến đâu thì bạn là người phải hiểu rõ hơn ai cả. 


„д? 
Điểm quan trọng: 


Quẻ này có thể thúc đẩy bạn tự tin và sống có kỷ luật 
hơn. 


Bàn về các hào của qué Mông: | 


w Bạn đã phạm sai lầm nhưng đó là chuyện quá khứ, 
coi chừng sự cám dỗ trong hiện tại. Muốn ngăn sự cám dỗ này 
cần phái bình tâm xét lại những mê muội trong tâm của ta, 
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nhưng đừng quá nghiêm khắc với chính mình, cần có một sự 
cân bằng trong lúc này để cuộc sống hài hòa. Có điểm tốt cho 
tương lai nếu đừng dùng vũ lực. Điều tốt nhất vẫn là lắng 
nghe và học hỏi của những bậc tiền bối để tránh những sai 
lầm đáng tiếc có thể xảy га. 


= = Không phải là thời điểm để cho bạn đứng yên một 
chỗ. Sự hăng hái đã rõ, may mắn sẽ mỉm cười cho ai nhanh 
nhẹn mà không kiêu căng, cần lắng nghe sự chỉ dẫn của người 
tài và cương trực, bởi vì lời thật lúc nào cũng dễ phật lòng 
nhưng lại đưa bạn đến thành công. 


= = Hãy khắc phục sự thiếu hiểu biết của bạn, lúc này 
có những người cần ăn nói ngon ngọt kể cận bạn mà lại không 
có những người bạn tốt, phải rất là thận trọng vì coi chừng sự 
lăng nhục đang chờ bạn. Vì bạn là người thiếu kinh nghiệm 
nên các bài học hay là điều cần thiết cho bạn trong lúc này. 


= = Người ta muốn tạo ảnh hưởng với bạn và đem 
những điều lợi lộc đến cho bạn, đừng quan tâm tới nếu không 
bạn sẽ bị thất bại. Đó là miếng môi nhử bạn vào tròng. 

m—Phải biết tha thứ, bao dung, rộng lượng và kiên trì 
tu dưỡng bản thân. Tốt nhất nên biết lấy lòng người khác, dịu 
dàng và bền chí với các bốc đồng của kẻ khác, có vậy bạn mới 
thành công. 

= = Tự khép mình vào kỷ luật, phải tự nghiêm khắc vì 
sự dë dài có thể làm hư bản thân, nhưng đừng quá gò bó. 
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Qué số 5 
THỦY THIÊN NHU 


SỰ сно DOI 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho sự chờ đợi, cần thiết phải chờ 
đợi, sự chịu đựng dẻo dai, sự kiên nhẫn. Nếu nóng vội, mong 
muốn nhanh chóng hoàn thành thì đã không được điểu gì mà 
có khi còn lâm vào nguy hiểm không lối thóat. 

Nhân đỉnh: | 


Cần phải rèn luyện trau 4бі cho thật đầy đủ năng lực, và 
phải biết chờ đợi khi có cơ hội thì mới thi thố tài năng. Khi 
hành động, điều cốt yếu vẫn là đức tính thành thật của bạn và 
có như thế bạn mới có thể thành công một cách dë dàng. Đừng 
bao giờ làm một điều gì có tính cách may rủi trong lúc này, 
bạn phải thật kiên nhẫn không nên liều lĩnh, phái suy nghĩ 
một cách chính chắn và sáng suốt về mục tiêu mà bạn muốn 
đạt đến và chờ đợi, chờ đợi một cách kiên trì. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Nước trên trời là hình ảnh cửa sự chờ đợi. Lúc này chỉ 
nên nghỉ ngơi vui vẻ và chờ đợi. 

Đời sống tình cảm: 

_Cầu được qué chờ đợi nghĩa là bạn phải chờ đợi. Kểm 
chế sự kích động của nội tâm. Các thế lực bên ngoài đang tấn 
công gia đình bạn. Nếu biết đoàn kết thì sẽ vượt qua được tất 
cả. Coi chừng, phải thật bình tĩnh, kiên nhẫn nhịn nhục. Biết 
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lắng nghe và chia sẻ với nhau nêu không së bi đỗ vỡ bởi 
những lời đổn cũng như kẻ ác mồm ác с miệng cố tình gây xào 
xáo trong gia đình bạn. 


Sinh đẻ: 


Có trục trặc chút ít nhưng sẽ qua khỏi, cố gắng khám thai 
thường xuyên, гбі sẽ mẹ tròn con vuông yên tâm. 


Địa hat kinh doanh: 


Phải biết chờ đợi, không nên lao 
vào các công việc mới. Nên lưu ý các 
thay đổi. Vì chưa đến giờ hành động. 
Su việc lúc này không phải tùy 
thuộc ở bạn, rồi đâu sẽ vào đấy, mọi 
việc sẽ tốt đẹp trong tương lai nhưng 
cần phái học cách kiên nhẫn chờ đợi. 
Tránh mọi việc tranh chấp, cải vã. 


Du lịch: 


Hãy hoãn lại về sau này, nên nghĩ ngơi tại nhà vì đi du 
lịch trong lúc này sẽ gặp nhiều phiền phức, không vui. 

Sức khỏe: 

Chú trọng đến thức ăn. Hãy kiêng cử. 

Có thể đang mất thăng bằng do bệnh ở 
phế thận (coi chừng bị bệnh ở đường hô 
hấp: suyễn, viêm phế quản), nên ăn uống 
cẩn thận, có thể bị nhiễm virus qua thức ăn, 
dẫn đến viêm gan siêu vi. 
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Tài chánh: 
Tránh tiêu xài phung phí trong lúc này, sẽ có khó khăn 
_ tài chánh trong nhất thời, nhưng có quý nhân giúp đỡ. 


Р ғ 
. 


Chú ý: 

Phải biết chờ cơ hội thuận tiện. Không nên đương đầu với 
các chướng ngại mà phải biết nuôi dưỡng và gìn giữ để có dịp 
phát huy khá năng ấy trong tương lai gần. Về mặt tinh thần, 
do hơi khủng hoảng, thường lo nghĩ quá đáng về cái chết. Nên 
xem nó như là ảo tưởng, sự chuyển đổi không phải là sự hủy 
diệt. 

Điểm quan trọng: 


Điều cần yếu là không nên vướng vào các lĩnh vực tài 
chính trong lúc này. Tránh việc phân chia tài sản thường dẫn 
đến các tranh chấp. Quẻ này khuyên ta sự nhẫn nại. Bình tĩnh, 
chuẩn bị đợi thời cơ tốt và sự nguy hiểm qua đi. 

Bàn về các hào của quẻ Nhu: 

== = Tình thế khó khăn, bạn đang gặp nguy hiểm nhưng 
sẽ sớm chấm ай nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hãy nuôi hy 
vọng và sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi. Nếu bạn cẩn thận 
không phản ứng quá mức và phòng ngừa sự tranh chấp vì bất 
đồng ý kiến có thể xảy ra trong lúc này thì mọi sự tốt lành sẽ 
đến với bạn. 

w Tốt nhất là nên kiên trì chịu đựng. Lúc này chỉ cần 
bạn ngồi yên, ăn, uống, nghỉ, ngủ để chờ đợi là mọi việc sẽ 
được kết thúc một cách tốt lành. 


= = Có những điều xấu đang đến gần bạn, có thể những 
nguy hiểm này sẽ dẫn đến mất mát, chết chóc. Dù sao để vượt 
qua, điều chính yếu là không được nản lòng. Hãy tin tưởng, 
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đẹp bớt tự ái. Như vậy sẽ tránh được một tiên đoán xấu biến 
thành hiện thực. Cuối cùng bạn sẽ thoát hiểm. 


w Bạn đang ở vị trí gần như sa lây, có nghĩa là sự 
nguy hiểm đang gần Кё, kẻ đối đầu của bạn đang mạnh và họ 
đang cố lừa bạn, chọc tức bạn để bạn có phản ứng, mà trong 
lúc này hē phán ứng dù bằng lời nói, bạn lập tức sẽ bị sa 14у, 
không nên manh động, bình nh, yên lặng. Không nên dẫm 
chân trên cát ướt nguy hiểm. Mọi tình thế sẽ quay ngược nếu 
như biết nhẫn nhục chờ đợi và mang tai tiếng đôi chút. Sau 
cùng mọi việc sẽ được tốt lành. 


= Bạn đang gần kể với khó khăn, mặc dù không nguy 
hiểm nhưng chớ coi thường, phẩi sáng suốt nhận định sự việc 
đừng để bạn trở nên là một dë tài của sự nhạo báng. Có những 
lời nói dèm pha nhưng bạn đừng nên quá bận tâm. Các khó 
khăn đang bao trùm lấy bạn, mọi lỗi lầm mà mọi người đang 
cố tình đổ trút lên bạn. Phải thật bình tĩnh đến mức chịu đựng, 
đồng thời bạn cũng như các bạn của bạn nên ngưng mọi công 
việc nếu như không muốn mình trở nên một vật tế thần trong 
lúc này. | 

w Phải biết kiên nhẫn chờ đợi vì bạn đang ở trong tinh 
thế khá nguy hiểm và không có người bảo vệ giúp đỡ bạn 
trong lúc này, mọi việc cứ để yên đó, không tiến không lùi, án 
binh bất động thì mới có thể giữ được mình, nếu như nóng nảy 
mà hành động thì bạn sẽ lâm vào trong hiểm họa không lối 
thóat. Không nên lao vào chốn nguy hiểm trong lúc này. 
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Quẻ số 6 


THIÊN THIÊN TỤNG 
SỰ TRANH CHẤP 


Ý nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho sự tranh chấp, bất đồng, kiện 
cáo, nghi ngờ, tranh cãi, phái nhờ đến pháp luật hay trọng tài, 
nên lưu ý đến nguyên nhân, động lực, sự việc và hoàn cảnh. ' 

_ Qué Thiên nằm trên nghĩa là người trên dùng quyển lực 
để áp chế người dưới. Dưới là quẻ Thủy nói lên người dưới thì 
dùng thế hiểm độc để đối phó người trên, do đó có tranh chấp. 

Nhân định: 


Dù thành thật bạn vẫn luôn 
luôn gặp sự chống đối. Biết dừng 
lại sẽ giúp bạn gặt hái kết quả. 
Nếu theo đuổi tới cùng sẽ dẫn 
bạn đến tai họa. Tốt nhất nên 
nhờ một trọng tài. Tránh đương 
đầu bằng mọi giá. Đứng trước 
một tranh chấp, cần giữ vững tâm ý và nên nhìn toàn thể sự 
việc. Thật nguy hiểm khi phải dốc toàn lực vào công cuộc 
tranh chấp, vì nó chỉ làm tiêu hao nhiều công sức của bạn, 
cuối cùng không đạt được kết quả gì cả. 
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Xin được quẻ này, cố gắng tránh né mọi sự va chạm, 
tranh chấp thì càng tốt. Nếu vì một lý do nào đó mà làm cho 
công việc của bạn bị gián đoạn thì đừng lo lắng, cứ bình tĩnh 
sẽ có quý nhân giúp 42. 


Hình ảnh quẻ Dịch: 


Trên là Trời dưới là Nước 
là hình ảnh của sự tranh chấp. 
Làm thế nào để tránh được sự 
tranh chấp giữa một xã hội mà 
sức mạnh là quyển lực, mãnh 
lực của người trên cao với nước 
tiêu biểu cho sự mưu mẹo, xảo 
trá, nguy hiểm, tất cả không 
thể lường trước được. Phòng ngừa các mối tranh chấp, người 
quân tử phân tích có hệ thống các diễn biến của sự việc ngay 
từ đầu, có như vậy mới tránh được những phiển toái mà an 
toàn đi đến mục đích. 


Đời sống tình cẩm: 

Bạn xin được quẻ "Sự tranh chấp" thường là dấu hiệu của 
một sự chia tay hay một cuộc ly hôn vì có xung đột trong cá 
tính, ý thức hệ. Sự phản bội và sự bất nghĩa đang xảy ra nên 
cần phải có sự bình tĩnh. Sự xảo trá đụng với sức mạnh có thể 
là người đàn bà có nhiều nhân tình hay sự ra đi đột ngột của 
người gia chủ. | 

Cần phải chấm dứt moi dan díu bất hợp pháp. Đừng nghĩ 
rằng bạn có thể làm thay đổi người bạn tình. Đã qua rồi thời 
kỳ mà người ấy thương yêu bạn vì nó có sự khác biệt với bạn. 
Không có cách nào để khách quan lượng định về người đối 
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ngẫu của mình nên cần sự góp ý của một cố vấn, một người 

am tường về quẻ Dịch, tham khảo trong sách vở. Dầu sao 

cũng nên có một ít khá năng tiên đoán để có một kết thúc tốt 
л A 2 4 ` А У 

cho cuộc tranh luận thắng thắn và công bằng. 


Sinh đẻ: 


Chú ý nghe lời hướng dẫn của thầy thuốc, rồi mọi sự sẽ 
ổn định, không được tự ý quyết định nếu không có sự đồng ý 
của thầy thuốc. 

Địa hat kinh doanh: | | 0 

Trong thời gian tranh chấp, 
việc kinh doanh sẽ rất khó khăn. 
Phán quyết một việc gì đừng quá 
vội vàng. Hãy tổ ra mềm mỏng, 
phân tích kỹ đối phương và kết quả 
của sự việc. Nhờ một người công 
minh, không thiên vi làm trọng tài. 
Bạn quả quyết là những suy nghĩ 
của bạn là có lý, nắm tất cả các sự thật hiển nhiên trong tay 
nhưng đối phương của bạn cũng nghĩ y như thế. Nên nhớ rằng 
mọi sự thật đều chỉ có giá trị tương đối. Sự hòa giải, thái độ 
trung dung là giải pháp tốt nhất cho bạn. Dầu sao nên tránh 
các mạo hiểm, không nên tạo ra quá nhiều oán thù. Nhiều 
tham vọng có thể dẫn bạn đến tai họa. Trong giai đoạn khó 
khăn này không phải là thời điểm làm ăn 
lớn. 


Du lịch: 


Chưa đi du lịch trong lúc này, nếu cứ 
khăng khăng đi sẽ gặp rắc rối. 


ọ2 
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Sức khóc: 


Đang trải qua thời kỳ biến động trong nội tâm, tâm lý bị 
xao động, sức khỏe không khả quan. Bạn biết nguyên nhân 
gây nên căn bệnh của bạn, nhưng bạn đã không biết cách 
chữa trị thế nào cho khỏi. Chú ý bệnh ở đường hô hấp, đau 
mỏi thắt lưng, tức giận có thể làm đau 16і bên hông. 


Tài chánh: 


Coi chừng kinh doanh thua thiệt, mất tiền bạc, lỗ vốn. 


Р ғ 
. 


Chú y: 


Trước các tranh chấp đang diễn ra, 
nên thận trọng, không nên làm tình hình 
xấu thêm, tốt hơn là nên đi đến một dần 
xếp ổn thỏa. Nói cách khác tốt hay xấu 
là tầy ở bạn. 


_ Về mặt tinh thần, không nên bám 
vào một cái nhìn duy nhất về cuộc đời, 
_ còn nhiều cái nhìn khác nữa để bạn có 
thể chọn lựa. | 

Diém quan trong: 

Qué này đòi hỏi phải phân tách thận trong bản chất của 
sự việc. Đây là bước đầu của việc giải quyết các tranh chấp. 
Cho dù bạn cảm thấy rằng mình có lý cũng nên hòa hoãn 
trong khi giải quyết công việc. 


Bàn về các hào cửa qué Tung 


w Có vẻ như Бап sẽ đạt được sự thắng lợi một cách dễ 
dàng, nhưng sau đó chẳng bao lâu cũng sẽ hết. Dù thế nào đi 


93 


Kinh Dịch với Năng Lượng Сат Ха Нос 


nữa cũng đừng quá tự mãn vào chiến thắng tạm thời của bạn. 
Được đó rồi mất đó. 


w Trong cuộc kiện tụng tranh chấp này bạn sẽ gặp 
được quan tòa công minh, có đức độ, nhưng vẫn phải giữ thái 
độ hòa nhã, dï hòa vi quý thì mọi chuyện sẽ được tốt đẹp. 


w Không có gì có thể quật ngã được đối phương, nhẫn 
nhục chờ đợi là thái độ tốt nhất trong lúc này. 


== к= Sự chờ đợi nhẫn nhục là thiết yếu, lấy đức và nhân 
nghĩa mà xử sự để người trên thay đổi thái độ mà rút lui, tránh 
kiện tụng, trong lúc này giữ được hòa thuận là tốt. 


mm Dược khuyến cáo là nên rút khỏi cuộc chiến, vì bạn 
không đủ sức đối địch, theo quẻ dịch nên tránh mặt trong lúc 
này để bảo toàn lực lượng. Ý nói phải biết nhẫn nhục cho khỏi 
mang tai họa vào thân. | 


= = Khả năng bạn không thể chống được với sức manh 
ở trên phủ xuống, hãy đối mặt với các vấn để хау ra và không 
nên chống đối trong lúc này, nếu vụ tranh chấp kiện cáo kéo 
đài chừng nào thì chỉ mang vạ vào thân, mà lại còn thêm 
mang tai tiếng. Bạn chỉ có khả năng dập tắt ngọn lửa nếu thực 
hiện một vài hy sinh vì cuộc chiến chỉ mới khởi đầu. 
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Qué số 7 


ĐỊA THỦY SƯ 


QUÂN DOI 


Quẻ này tiêu biểu cho quân đội, 
người chỉ huy đám đông, quần chúng, 
tai họa và tính hung tợn bị nén chặt có 
thể bùng lên thành cuộc chiến, bạo 
loạn, sự đau khổ, xung đột. Đây là qué 
khuyên người quân tử phải công bình, 
độ lượng và kiên trì, khi gặp nỗi khó 
khăn đừng nản chí và phái sáng suốt để tránh sự thất bại. 

Nhân định: 


Quân đội cần một người chỉ huy, không thể trông cậy 
được nếu như người chỉ huy đó thiếu tính kỷ luật. Đứng дап, 
tin tưởng và kiên nhẫn là cần thiết. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Đất trên nước là hình ảnh của quân đội. Muốn được sự 
thương mến của dân, người quân tử phẩi noi gương độ lượng 
trong xử thế. 
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Đời sống tình cảm: 

Bạn xin được qué "Người ch 
huy", đó là dấu hiệu nếu như bạn đa 
có gia đình thì các khó khăn sẽ 
không còn nữa. 

Ngược lại sẽ có sự рау đổ với 
người bạn trai hay bạn gái. Cuộc 
sống của bạn không được hoàn hảo 
mà đang diễn ra giống như bạn chui 
vào một đường hầm sâu thẩm tối 
đen. Cần phái trở lại nếp sống giản 
dị để tìm lại sự yên bình và con người thật của bạn. Cuộc tình 
của bạn sẽ khá hơn. Hãy có một quan niệm mới về cuộc sống. 


Sinh đẻ: 


Sinh đẻ được dễ dàng, tuy nhiên cần có sự chăm : sóc chu 
đáo của gia đình cũng như thầy thuốc. 


Địa hạt kinh doanh: 


Phải đương đầu với nhiều vấn để rắc rối nhưng bạn sẽ 
thành công. Không nên làm một việc gì đó có tính cách may 
rủi, phải xem xét cẩn thận. Hãy dựa vào người giàu kinh 
nghiệm, họ sẽ giúp bạn nhận định rõ về tình thế. Nếu bạn tỏ 
ra vững vàng, không ai có thể đương đầu với bạn, bạn sẽ trở 
thành một lãnh tụ nơi vùng bạn sinh sống. 


Du lịch: 


Đừng ngần ngại, bạn sẽ có những ngày du lịch thật là dễ 
chịu và học hỏi được điều lý thú trong chuyến đi này. 


Sức khóc: 


9ó 
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Đây nghị lực và tràn đẩy sinh lực. 
Tài chánh: 


Hiện сб nhiều tiền, đừng tiêu pha hoang phí. 


, 2 
. 


Chú y: 


Nếu được nhiều người có kinh 
nghiệm giúp đỡ, một cấp chỉ huy đứng 
tuổi, có uy tín thì sẽ giúp bạn thành 
công. Trước các khó khăn, các nguy 
hiểm, nên kết giao với nhiều người 
khác. 


Nên giữ hai nguyên tắc: Không 
nên loại bổ những người có tính khiêm nhường và vì lợi ích 
_chung. Là một báo hiệu xấu nếu chỉ kết hợp với những người 
có tài mà không có đức. Nếu cấp chỉ huy năng động và công 
bằng sẽ dẫn quân lính đến chiến thắng. 


Vë mặt tinh thần, cùng với sự tiến triển, cuộc sống của 
bạn sẽ đổi thay. Hiện thời bạn nên lui tới kết giao với nhiều 
người khác. | 

Ріёт quan trong: 

Qué này cho thấy viễn ảnh thay đổi trong nghề nghiệp 
rất tốt. Trong cuộc sống thực tế, cần thiết phải biết giữ kỷ luật. 
Hơn thế, người nắm quân đội cần tạo được tỉnh thần kỷ luật 
ngự trị trong đơn vị. j 

Bàn vë các hào của qué Sư 


= = Giai đoạn khó khăn đã vượt qua. Hãy biết tưởng 
thưởng cho người có công cộng tác với bạn. Đối với những 
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người cộng su y lại, chỉ nën ban thưởng rôi cho họ trở vë quê 
nhà, không nên tin dùng vì họ sẽ làm loạn sau này. Đừng đánh 
giá quá cao các khả năng của bạn. Để phòng các bốc đồng 
của bạn, ngủ say trên chiến thắng vì bạn và những người cộng 
sự có thể trở thành những kiêu binh. 


== Lúc này bạn đang bị tấn công. Tuy nhiên, do 
phương tiện vận chuyển yếu kém nên bạn không thể có đủ lực 
lượng để làm chủ tình thế. Tuy cuộc phán công là chính đáng 
nhưng cũng không thể tránh được tai họa bởi vậy vừa đánh 
vừa rút lui. . 


= = Phải biết bảo tổn lực lượng, vì thế lực bên ngoài 
khá mạnh, bạn phải vừa chiến đấu vừa rút lui để bảo vệ những 
người cộng sự với bạn, tránh tổn thất và hy sinh quá nhiều. 


= = Quân đội tải thương bằng thô sơ, báo hiệu cho sự 
bất hạnh, điều bất lợi cần phải để phòng. 


= Bạn đang ở tư thế là người chỉ huy giữa ba quân. 
Người tham vấn cũng như người chỉ huy cần phải chuyên chế 
khi quyết định một điều gì, tuy nhiên cán phải biết những điều 
này phải có đạo nghĩa, biết lẽ phải và xử sự thật công bằng. 
Hãy quan tâm đến các hoạt động của những người cộng sự và 
bạn bè làm việc chung quanh bạn. Đừng mất liên lạc với quần 
chúng. 


= = Đây là bước đầu ra quân, hãy duy trì kỷ luật, nếu 
để mất trật tự thì bất hạnh sẽ ӛр đến. Hãy thật bình tĩnh và 
không nên làm mất lòng người, cần phải thu phục nhân tâm 
bằng lòng thành của bạn chớ đừng dùng thủ đoạn, trước khi 
đưa ra một quyết định gì phái dựa vào lòng dân. 
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Quẻ số 8 


THỦY ĐỊA TỶ 


SỰ TƯỜNG TRỢ 


sản Quẻ này tiêu biểu cho sự tương 
trợ, hợp quần, hòa thuận, sự tập 
hợp, sự hội tụ các nhóm, các đẳng 
phái, chính trị, sự thống nhất. 


Quẻ này ý nói bạn trở thành 
nơi mà mọi người tụ nhau về, để 


giao kết cùng nhau làm việc chung cho 
xã hội. Do vậy muốn có sự gắn bó lâu dài với bạn hữu tứ 
phương, bản thân của bạn cần phải rèn luyện đức độ. Điều 
quan trọng nữa là phải nhận thức được sự cần thiết của sự hợp 
quần. Bạn trở nên người giữ trọng trách và lãnh đạo quần 
chúng và phải làm như thế nào để không dẫn đến sự xáo trộn, 
mất đoàn kết và tan rã. 

Nhân định: 

Phải đặt nhiệm vụ tương trợ nhau là hàng đầu. Ai đến trễ 
sẽ bị thiệt thòi. Phải yêu thương và tương trợ với nhau, trước 
hết nên tự hỏi về thiên chức và khuynh hướng của mình để 
tránh sự dị nghị, hiểu lầm. Thăm dò thêm lần nữa, suy nghĩ 
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cho thật kỹ, biết chắc mình có khá năng thực hiện được thì 
mới nên làm. Kinh Dịch đã khuyên như thé . 


Hình ảnh quẻ Dịch: 


Trên đất có nước, đất hút 
lấy nước có nghĩa là gần gũi, 
thân thiết, giúp đỡ nhau. Mọi 
người trong xã hội đều cần sự 
tương trợ, quyển lợi của cộng 
đồng. Và Kinh Dịch nhắc rằng 

các vua chúa thời xưa đã phong 
cấp cho các chư hầu cũng là mục đích quy tụ những người tài 
đứng ra lo cho xã hội. 


Đời sống tình cẩm: 

Xin được quẻ sự tương trợ, hợp quần là dấu hiệu bạn xích 
lại gần hơn nữa với người bạn trai hay bạn gái thân yêu của 
mình. Nên xử sự với người bạn đời bằng tình thương yêu và sự 
thành thật. 

Sinh đẻ: 

Sẽ sanh một cháu gái, mẹ tròn con vuông. 

Dia hạt kinh doanh: 

Nên kết hợp lại. Sự hòa thuận sẽ ngự trị. Mong rằng bạn 
sẽ có ý thức về sự tương trợ. Đừng sợ mất cái tôi trước đám 
đông. Hãy bắt đầu bằng sự xích lại gần những người mà bạn 
cùng chia sẻ quan điểm với họ. 


Tránh việc tự nhốt mình trong tháp ngà và cắt đứt quan 
hệ với người chung quanh. Sẽ thành công và gặp nhiều may 
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mắn nhưng phải chân thật và liêm khiết trong vấn để thương 
lượng, hợp tác. 


Du lịch: 


” 


Đừng bỏ lỡ cơ hội. Chó nên từ chối. Bạn sẽ có những 
ngày du lịch vui vẻ. 


Sức khóc: 


` Khỏe mạnh, yêu đời. Chú ý trong ăn uống, cần phải điều 
độ, chơi thể thao nếu không bạn sẽ phát phì. 

Tài chánh: 

Hiện tại phải hiểu là bạn đang làm một công việc gì đó, 
mà việc làm đó có tính cách từ thiện, có như vậy bạn mới gặp 
được nhiều may mắn, bạn cứ vì mọi người mà phục vụ rồi đến 
lúc sẽ có quí nhân giúp đỡ. Mọi mơ ước của bạn sẽ thành hiện 
thực. С 

Chú ӯ: 

Đừng chậm trễ, nên hợp lực lại với nhau và ít nhất cũng 
tìm người cùng chí hướng. Sự tập hợp và sự tương trợ lẫn nhau 
là con đường đưa đến thành công. Quẻ này nói lên sự hợp 
quần tạo ra sức mạnh. Đây là thời điểm tốt để thanh niên đầu 
quân. Điều thiết yếu là cần tạo điều kiện để sự hợp quần được 
vững bën. Dầu sao cũng nên tránh sự do dự, hãy hành động 
trước khi quá trễ. | 

Vë mặt tinh thần, không nên cắt đứt quan hệ với mọi 
người mà phải xem nhau như anh em một nhà. 
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Điểm quan trọng: 


Quẻ này báo cho ta biết bạn bè giữ một vị trí quan trọng 
và rất tốt. Nó biểu hiện cho sự đoàn kết. "Một cây làm chẳng 
nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 


Bàn về các hào của quẻ Ty: 

жән шш Cóng việc không thành рі cả, lỗi là từ ban đầu liên 
kết với nhau không theo đạo nghĩa, để cho đến bây giờ hiểm 
khích, thù oán với nhau. Báo hiệu cho sự không hay hoặc điều 
hung sắp хау ra. 


= Bạn gặp được một chiến hữu tốt. Vận may đã đến 
với bạn...Nên nhớ cần phải cảm hóa mọi người để họ cùng 
mình lo sự nghiệp chung, điều cần tránh là không được răn đe, 
chỉ gieo thù hận. Trong lúc này ai cùng chung chí hướng thì 
tiến tới, còn ai không phục tòng thì cứ rút lui không nên ép 
một ai cả. 

=== Bạn đang kết thân với một người hiển đức, một 
thượng cấp nghiêm minh trung chính, cuối cùng sẽ đưa đến 
kết quả tốt và thành công mỹ man. 


= = Ban đang gặp một sai lầm, ban đang liên kết với 
một người không đáng liên kết, hãy rút lui và cắt đứt quan hệ 
để khỏi phải hối hận và chính người đó về sau sẽ làm hỏng 
việc của bạn. 

= = Cả hai bên đều phải lấy cái tâm trung thực mà đối 
xử với nhau, biết chia sẻ quyển lợi, có như thế mới có thể 
cùng nhau đi đến mục tiêu mà mọi người cùng theo đuổi. 
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Tránh su khúm núm rut rë, xu ninh. Нау Кїёп tri, nhán nai và 
tìm hiểu nhau. 

== = Lấy sự giản dị, chân thành mà đối xử khi liên kết 
với mọi người, có như vậy sẽ dẫn đến sự cải thiện và sự kết 
thân mới được bën vững lâu đài. 
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Qué só 9 ә 
PHONG TIÊN TIỂU SÚC ,9 


SỨC NGĂN TRỮ CÜN NHỦ 


I 


Y nehia: 


T Qué này tượng trung cho sức ngăn сап 
Ж còn nhỏ, khá năng cung cấp lương thực của 
kẻ yếu, sự tích trữ tối thiểu (không nhiều). 
' Sự ngưng trê, sự hòa hoãn trong hành động, 
có cái gì kìm hãm, cái gì nắm giữ những 
việc lớn. Những việc nhỏ lâu dân tích tụ 
thành việc lớn. Nhỏ ngăn được lớn. Trong 
thì có vẻ mạnh nhưng bên ngoài thì nhún 
nhường, sự tác động chưa thấy rõ ràng cho 
lắm, cho nên mới nói: "Có mây dầy đặc nhưng không mưa". 


Nhân đỉnh: 


Mây đen dày kịt mà mưa không nổi. Thời điểm để làm 
việc lớn chưa tới. Cần phải tích trữ tu dưỡng đạo đức rèn luyện 
khá năng chờ thời cơ đến mới có thể hành động được. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Là gió trên trời nên sức ngăn cản của nó còn nhỏ. Trong 
hoàn cảnh khó khăn này, người quân tử nên trau dói cho tinh 
anh bằng các việc nhỏ như viết lách. 
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Đời sống tình cẩm: 

_Cầu được qué "Sức ngăn сап còn nhỏ" nói lên rằng phải 
chờ đợi. Bạn đừng để khó khăn về vật chất làm nhục nhuệ khí. 
Người bạn đời của bạn vì các cám dỗ của ham muốn có thể 
tạo một số vấn đề rắc rối đến cho bạn. Vì bạn yêu thương nên 
phải chấp nhận như thế. Bất cứ phản ứng nào của bạn đối với 
vô số đòi hỏi đều bị người đối ngẫu của bạn đánh giá thấp. 
Chỉ có cách là bạn phải nhượng bộ người đó. 

Nếu bạn chưa lập gia đình và nếu bạn không thích một 
thái độ như thế thì nên cắt đứt ngay. Theo Gambette:"Đâu 
hàng hay bác bỏ là điều bạn phải lựa chọn". Kết quả cuối cùng 
tùy thuộc vào tình thương và sự thử thách với thời gian. 


Địa hạt kinh doanh: 


Ở đây sự phát triển là việc kiếm từ đồng. Cần thận trọng, 
tiết kiệm và trông cậy vào các điều nhỏ nhặt. Không phái phút 
chốc mà giàu được. Tốt hơn là làm việc với người khác và 
tránh sự phô trương. Tốt nhất là hợp tác với hình thức buôn 
bán sẵn có của một người nào đó. Tuy nhiên, hãy khuất phục 
trước các thất thường của tình hình nếu bạn thấy rằng không 
thể cứu уап bằng các phương tiện của bạn. Một toan tính nhỏ 
để chứng tỏ rằng bạn thích làm như thế sẽ dẫn đến thất bại và 
tranh chấp. Bạn không thể phát biểu công khai được. Nhiều ý 
tưởng trong một loạt vấn để không hợp trong thời điểm này. 
Điều này không có nghĩa là chúng sai, bởi chỉ vì một lẽ 

thường tình là thời cơ của Бап chưa đến, bởi vậy nếu thấy chưa 
cần thiết lắm thì nên tránh, nếu không chỉ đem rắc rối đến cho 
bạn. 
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Du lịch: 


Giai đoạn này không lợi cho bạn đi du lịch đù xa hay gần. 
Tốt hơn nên đời lại sau này, nên ở nhà để tránh mọi phiển 
phức. 

Sức khoe: 


Tránh các hình thức chữa trị tận gốc như hình thức giải 
phẫu, nếu thấy chưa phải thật cần thiết. Áp dụng giải pháp | 
tiệm tiến: Lấy độc trị độc, cây cỏ trị liệu, bển bỉ theo đuổi một 
phép kiêng cử. 

Tài chánh: 

Còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có tiên. 

Chú ý: 

Nên phát triển từ từ điều kiện và khả năng bằng hành 
động từ bên trong, bằng sự khiêm tốn và dịu dàng từ bên 
ngoài. | 

Phải giải quyết các việc bằng sự dịu đàng, khéo léo. Hòa 
nhã trong cử chỉ để tạo sự thành công. Vì nếu như có sự ngưng 
trê trong công việc, hãy tận dụng thời gian rắnh rỗi để trau dồi 
nội tâm, chơi thao để giữ gìn sức khỏe. Nên nhớ: Kẻ yếu chỉ 
có thể thắng kẻ mạnh trong một mức độ nào mà thôi. 


Vë mặt tinh thần, nhất thiết phái từ bó mọi tham vọng vì 
sự kiêu hanh và các ảo tưởng sẽ làm gia tăng sự tự ky ám thị 
của bạn. 


Điểm quan trọng: 


Quẻ này buộc ta tiến từng bước và làm việc cho một sự 
biến đổi không thể chối cãi. Sau đó là sự thành công. Nó nhắc 
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ta rằng trong cuộc sống, người ta đôi lúc nên cần có những 
việc nhỏ để mà có thể chiêm nghiệm lại bản thân mình. Tốt 
nhất là dùng sự dịu dàng hơn là vũ lực. 


Bàn về các hào cửa qué Tiểu бис: 

== Sắp có một người phụ nữ đối đầu đầu với bạn. Phải 
biết nhẫn nhịn, tạm thời ngưng hết mọi hoạt động và chờ đợi, 
nếu bướng bỉnh hành động thì nguy hiểm và thất bại thẩm bại 
chắc chắn đến với bạn khó lòng tránh khhỏi. | 


= Ban được nhiều người trợ giúp, giàu có cũng nhờ 
những bàn tay tương trợ của bạn bè. 


= = Nhờ vào sự tự tin và tính Нет khiết của bạn nên 
mới có thể tránh khỏi một nạn kiếp xảy ra bởi sự tranh cãi. 


= Có sự tranh cãi giữa bạn với người đối ngẫu hoặc 
với người bạn thân đang cùng hợp tác với bạn. Phải biết dừng 
lại và đi đến hòa giải nếu không sự tranh cãi sẽ kéo dài, 
chuyện nhỏ sẽ xé ra to chỉ đem lại cho cả hai bên cùng mệt 
mỏi và mất danh dự. 


w Hoan nạn cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, còn như 
nếu có dự định thay đổi vị trí công tác thì tạm ngừng và hãy 
trở lại công tác bình thường như cũ, như vậy sẽ tránh được 
những phin muộn cũng như rắc rối cho bạn. 


тәне Thực lực của bạn còn kém сді, chưa đủ sức để xuất 
hiện đã vậy mà bạn có khá nhiều tham vọng, cần phải biết 
đánh giá khả năng, thực lực hiện tại của bạn và giữ vững vị trí 
mà trước nay bạn vẫn làm, không nên thay đổi, nếu không sẽ 
phải hối tiếc. 
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Quẻ số 10 
THIÊN TRẠCH LÝ 


DÂM LÊN ĐUÔI СОР 
MÀ KHÔNG САН 


Quẻ này tượng trưng cho sự chọn lựa 
một lối đi, lựa chọn thứ vị thích hợp, cách 
(< XỬ sự tốt. | 


Bạn là một người có thái độ đúng 

đắn, cư xử, đối phó với mọi vấn để 

một cách tế nhị khéo léo, tính tình nhẹ 

nhàng hòa nhã, mỗi khi làm một công 

việc gì đều cẩn thận, cho nên mới nói bạn 

đi sau một người có tính tình hung dữ như cọp nhưng đối với 
bạn thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào đối với bạn cũng hiển từ. 

Nhân đỉnh: 

Bạn xin được qué "Ойт lên đuôi сор mà сор không cắn " 
đó là báo hiệu cho sự thành công. 

Cho dù đang trong tình thế khó khăn nào, nhất là tiếp xúc 
với những người có tính tình thô bạo, hay thay đổi thì chỉ có 
một giải pháp duy nhất: nhẹ nhàng, tế nhị luôn vui vẻ. Có như 
vậy bạn mới tránh được các mối nguy hiểm đang rình rập. 
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Hình ảnh quẻ Dịch: 


Trời trên ao hồ là hình ảnh của 
sự di chuyển. Đừng bao giờ tin 
rằng có một sự bình đẳng hoàn 
toàn, giá trị của mỗi con người 
phải được đánh giá bằng các qui 
luật được đặt ra trong xã hội. Con 
người sẽ phải sống làm sao cho 
hòa hợp hơn với mọi người và tránh được các cuộc đấu tranh 
giai cấp. 


Đời sống tình сат: 

22 Què này chỉ ra rằng bạn phải đi 
du lịch và qua đó có sự lựa chọn thích 
hợp, sau đó bạn sẽ gặp người bạn 
tình. Đừng ngân ngại dọn nhà nếu 
như muốn cứu vãn gia đình của bạn. 
Có sự khác biệt sâu xa với người bạn 
tình mà bạn cho là rất xòang xỉnh, 
tầm thường. 


Lưu ý: Chớ nên nghĩ rằng bạn 
giỏi hơn họ và không nên nghĩ là có 
thể biến một một người bằng xương 
bằng thịt thành một con người lý tưởng hoàn hảo, để rồi không 
thể nào vuơn tới được. Loại bó mọi sự ích kỷ trong quan hệ 
tình ái. 

Sinh đẻ: 


~ 2 A P fe ж 
Ban sẽ có một cháu trai khóe manh Би bẩm. 


Dia hat kinh doanh: 
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Chung quanh bạn là 
những người lương thiện. 
Hãy thận trọng, không nên. 
làm họ tự ái và mất lòng họ. 
Đừng nên cho rằng các nhận 

định của bạn là tuyệt đối 
đúng, và quyết định một 
cách vội vàng. Điều này sẽ tạo nên sự chia cách giữa bạn với 
họ. May mắn là bạn được hoàn toàn tự do để hành động và có 
thể dám lên đuôi сор. Điều này sẽ giúp bạn đạt được những 
trách vụ trọng yếu và hoàn thành công việc dễ dàng. 


Du lịch: 


Hãy đi ngay và đừng do dự, chuyến đi 
này sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc 
sống của bạn. 

Sức khoe: 


Không tốt, tránh làm việc quá sức, 
sống buông thả. Cần phái khép mình удо kỷ luật, luyện tập 
thể dục dưỡng sinh thường xuyên. Chú ý bệnh ở đường hô hấp 
và thận. 

Tài chánh: 

Cần phải kiên nhẫn và chờ đợi thêm một thời gian nữa, 
tiền bạc chưa dôi dào cần phải chi tiêu cần kiệm. 

Chú ý: 

Hãy nhận định một cách khách quan không nên phiến 
diện. Làm thế nào để mỗi người đứng đúng chỗ thích hợp. 
Trong gia đình, trong xí nghiệp hay trong xã hội, các qui định 
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đều cần thiết cho sự hoạt động, không nên chống lại vì đó là 
nguồn gốc của sự căng thẳng trong xã hội. 

Về mặt tỉnh thần, hãy cẩn thận đừng bao giờ tưởng ràng 
mình cao quí hơn người khác. Bạn còn cần phải cải thiện thêm 
nhiều việc nữa. Hoan nghênh vì đã muốn giúp người khác 
vươn lên. | 


Điểm quan trong: 


Qué này thúc đẩy ta tìm lối di. Một chuyến du lịch có thể 
làm thay đổi cuộc đời. Hãy chọn sự may rủi để đạt đến thành 
quả vì mọi việc đều nằm đúng vị trí của nó: Trời ở trên và 
nước ở dưới trong các ao, hồ, 


Bàn về các hào của quẻ Lý: 

w Ban đang ở đỉnh cao của công việc, làm việc gi 
trong lúc này cũng nên phân biệt thiện ác, gieo nhân nào thì 
8ặt quả ấy. Muốn cho an toàn, bạn nên chú trọng kiểm điểm 
lại những việc mà bạn đã thực hiện, thì sự may mắn sẽ thuộc 
về phía bạn. 


“— Hãy lưu ý đến điều bạn đang dẫm lên. Cương quyết 
mà sáng suốt, đủ cứng rắn để mà quyết đoán. Trong lúc này 
ban dang đi trên một con đường danh vong nhung phải dë 
phóng tính tu chuyên, kiêu căng ngã mạn. Nếu không thành 


r 


công và thất bại chỉ cách nhau trong gang tấc. 


w Gif ріп cẩn mật, nên hành động một cách sáng suốt 
‚ và nhẹ nhàng, cư xử thận trọng nhưng không sợ hãi. Điều này 
về lâu dài sẽ đưa đến tiền tài và may mắn cho bạn. 


< 
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== = Ó đây chúng ta đang đứng trên gạch chủ của quái 
Hào âm vào hàng lẻ. Ріёи này có nghĩa là nguy hiểm, lúc này 
có nguy cơ khi bạn dẫm lên đuôi cọp sẽ bị nó cắn, tránh ăn 
nói và có thái độ cộc сап nếu không sẽ gặp tai họa, cần thận 
trọng. 


w Giữ im lặng và bình tĩnh tiến lên một cách chậm rãi 
và chắc chắn. Sự kiên trì sẽ đưa đến may mắn. 

w Nên nhớ rằng các đam mê làm cho nhận định của 
bạn bị sai lạc. 

Hãy bước đi một cách tự nhiên: bạn sẽ đạt tiến bộ mà 
không bị quở trách, không nên quá tham vọng mà hãy làm 
đúng khả năng vốn có của bạn. 
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Quẻ số 11 
ĐỊA THIÊN THÁI 


THÁI BÌNH 


Y поћһіа: 


Qué này tượng trung cho sự thái bình, sự hòa hợp âm 
dương, sự phôn vinh, nam nữ thông cảm lẫn nhau, sự 4бпр tâm 
nhất trí cho cùng một mục tiêu, trong gia đình, trong xã hội. 


Nhân đỉnh: 


Cái nhỏ ra đi cái lớn đến. Sau 
khi thành đạt người lãnh đạo chia 
sẻ những quyền lợi cho những 


người theo cộng tác bấy lâu 
nay. Như ta thấy các hào của 
qué bë ngoài là bình thường, 
kẻ yếu, bóng tối, kẻ xấu ra đi, 
tan biến và người quân tử, cái 
tốt, ánh sáng kéo đến. Sức mạnh 
của cái tốt bao trùm. Mọi thứ đều hoàn hảo. 
Quyền bính nằm trong tay người quân tử. Dù vậy vẫn không 
nên quên duy trì những hành động quang minh chính đại, 
minh bạch, thái độ khiêm nhường, mềm dẻo, biết chia sẻ 
những quyền lợi cho thuộc ha. ` 
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Hình ảnh quẻ Dịch: 

Đất trên trời là hình ảnh của sự thái bình, trong mạnh 
ngoài thuận. Kinh Dịch cho rằng: Trời đất giao nhau mà hai 
khí lại thông nhau, vị quân Vương chia sẻ quyển lợi coi như 
hoàn thiện sự vận hành của trời và đất. Thời điểm của sự 
thăng hoa và thịnh vượng. Người cầm quyển tranh đấu chống 
các bất công пау sinh trong xã hội như tham những, hà hiếp 
quần chúng. 


Đời sống tình cẩm: 


Được quẻ thái bình, sự thịnh 
vượng, hòa hợp nam nữ đó là dấu 
hiệu mọi việc đều tốt trong tình 
yêu, hôn nhân thành tựu và đem 
lại hạnh phúc cho cả hai. Rất 
tâm đắc với người bạn đời với 
điều kiện phải được nuông chiều 
và trung thực. Điểu duy nhất 
người ta có thể trách bạn là đã quá thận trọng với bạn trai hay 
bạn gái mà bạn thương yêu. Nên hiểu rằng ai cũng cần có một 
bí mật riêng tư. Muốn có hạnh phúc thì đừng ngại nói ra các 
khó khăn của mình cho người bạn đời biết. 


Sinh đẻ: 


Thuận buồm xuôi gió, tất cả đều được tốt đẹp hoàn hảo. 


Địa hạt kinh doanh: - 


Đang trải qua thời kỳ phón vinh, thịnh vượng. Bạn sẽ 
giàu lên, đây là cơ hội cần nắm bắt để gặt hái kết quả của 
việc làm. Hãy hợp sức lại, phát triển khả năng tập trung của 
bạn. Sắp xếp kế hoạch hành động thật kỹ. Thời kỳ vàng son 
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đã đến với bạn và gia đình bạn nhưng đừng kiêu căng ngạo 

mạn, sống giản dị chân thành như ngày nào, đừng học thói 

trưởng giả học làm sang, nên biết quy luật của âm dương. Cực 

thịnh thì sẽ có ngày suy tàn, có vậy thì mới có thể bën vững 

lâu dài được. | 
Du lich: 


Hãy di du lịch ха sẽ có lợi. Ban sẽ làm quen với các bạn 
mới có thể hữu ích sau này. 

Sức khóc: | 

Phát triển theo chiểu hướng tốt. Chú ý ăn uống kiêng 
khem nếu không sẽ bị béo phì. 

Tài chánh: 

Bạn sẽ càng ngày càng phát tài, nhưng 
phải độ lượng với bạn bè, không nên keo 
kiệt với họ. 


Chú ý: 


Không có gì có thể chống lại thời cơ của bạn với điều 
kiện bạn phải tó ra đạo đức và tránh các phóng dàng đáng 
trách. Người tốt đến, kẻ tầm thường ra di, đó là điểm tốt cho 
tương lai. Nếu có sự hiểu biết giữa kẻ trên người đưới, kẻ 
mạnh người yếu thì thái bình và thịnh vượng sẽ ở trong tầm 
tay của mỗi người. Mở rộng vòng tay với kẻ cô thế, chớ bao 
giò quên tưởng thưởng người đáng được tưởng thưởng. Nếu 
thấy trước được các dấu hiệu của sự sa đà thì bạn có thể cứu 
уап được tình thế. 
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„д? 
- Điểm quan trọng: 


Quẻ này báo hiệu bạn sẽ gặp thái bình và hạnh phúc. 
May mắn sẽ mỉm cười với bạn trong các hoạt động thương 
mại và chính trị. Bạn sẽ trở nên người sáng lập 


Bàn về các hào cửa quẻ Thái: 

== = Điểm xấu. Muốn đương đâu nhất thiết cân phải có 
bạn bè. Tuy nhiên, đến lúc này thời vận đã hết, tất cả sắp sụp 
đổ, không nên tranh giành gì hết, cố giữ lấy thân. 


== = Giống như người quân tử, nên lắng nghe một cách 
khiêm tốn, vì bây giờ sự suy vong sắp tới, không còn phục hôi 
được nữa, bởi vì một con én không thể tạo được mùa xuân. 
Chuẩn bị để về nghỉ ngơi, tránh những tiếng thị phi, nếu còn 
ham hố, e rằng khó lòng mà thoát khỏi nạn kiếp. 


== = Bạn cần phái có những giao tiếp mặc dù bạn đang ở 
giai đoạn thành công, lúc này những người xấu tập họp nhau 
thành một nhóm, đồng tâm họp ý với nhau để làm những điều 
sai trái, hại dân hại nước, dù bất tài nhưng họ có chung một 
lực lượng tiêu cực, bạn phải càng họp lại những người tốt với 
nhau (bây giờ thì lại còn quá ít) để chống lại bọn xấu, nếu 
không sự tồn vong không còn xa nữa. 


= Bạn đang đứng trên đầu ngọn sóng. Thận trọng 46 
phòng nhưng nếu có gặp điều khó nhọc không nên bi quan, 
phải kiên trì mọi việc sẽ ổn. 

w Lúc thái bình yên ổn người ta thường hưởng thụ nên 
ít khi chu đáo đến mọi việc, lúc này bạn thích nghe lời ngọt, 
xu nịnh không thích nghe những lời nói thẳng. Hơn lúc nào 
hết, bạn cần phẩi xem xét mọi việc tận tường đừng bỏ sót cho 
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dù đó là những việc nhỏ cũng như không nên thiên vị bè đẳng 
thì mới hợp với đạo trời, có vậy mới giữ vững lâu đài. | 

нашри Thuyën lớn lên, thuyën nhỏ lên, khi bạn thành đạt 
thì bạn bè bốn phương tụ hội, hãy chọn người cùng chí hướng, 
để cùng nhau xây dựng cơ 46. May mắn sẽ đến với bạn nếu 
như bạn có đủ nghị lực để theo đuổi đến cùng. 


117 


Kinh Dịch với Năng Lượng Сат Ха Нос 


Qué só 12 
THIÉN DIA BÍ 


BË ТАС - ĐÌNH TRỆ 


Y nehia: 


Qué này tượng trưng cho sự bế tắc thoái hóa, bất động, 
suy thoái, tan rã, kết thúc một liên minh hay một sự tiến bộ, 
chấm dứt một thỏa hiệp riêng tư, sự đình công. 


Nhân đỉnh: 


Người quân tử ra đi, kẻ tiểu 
nhân đến, như chỉ dẫn của các hào 
trong quẻ. Nội tình mất đoàn kết, 
không còn thông cảm nhau như 
trong lúc đầu, mọi người dèm pha, 
chê bai nhau, mạnh ai nấy làm theo 
ý riêng của mình, bóng tối đang 
phát triển, người quân tử và ánh 
sáng lùi dần, báo hiệu một sự tan rã 


hoàn toàn. Mặc dầu vẫn trung thành 
với các nguyên tắc xử sự, họ thực sự không hoạt động được vì 
điều kiện không cho phép. 
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Trong cuộc sống của chúng ta làm sao tránh khỏi những 
giây phút tuyệt vọng, xui xẻo, có lúc như là đã vào ngõ bí vậy. 
Hơn lúc nào hết bạn cần nhẫn nhục chịu đựng để củng cố sức 
lực tài năng và đoàn kết lại với nhau, đừng vọng động sẽ gặp 
nguy hiểm. | 


Hinh апһ qué Dich: 


Trời trên đất dưới là hình ảnh của sự đình trệ bế tắc. Dó 
là luật tự nhiên, nhưng cầu được quẻ này để nhằm báo cho 
bạn biết mà để phòng. Người hiển thu cái tài, cái đức của 
mình, phòng thủ để vượt qua khó khăn này. 

Đổi sống tình сат: 

Bạn đã xin được qué của sự chia rẽ, suy thoái đó là dấu 
hiệu chỉ các cuộc tình của bạn đang đến hổi kết thúc... hôn 
nhân đem lại sự lộn xộn, vợ chóng cãi cọ với nhau vì không 
đồng quan điểm. Cần thẩm định lại tình hình một cách thật kỹ 
càng. Hiện đang bao trùm sự hẹp hài, bán tiện. 


Sinh đẻ: 

Khi sanh cần phái có người chóng kế cận và nhớ có sự 
săn sóc của thầy thuốc chuyên khoa, tuy nhiên đứa bé sinh ra 
rất khhỏe mạnh. Không nên đơn thân độc mã trong khi sinh 
đẻ. 

Địa hat kinh doanh: 


Bạn đang trải qua thời kỳ không những đình đốn mà còn 
suy thoái. Không nên dấn thân vào các việc làm ăn mới. Bạn 
sẽ mất vốn. Các cố gắng không được đền bù. Hiện bạn đang 
lún sâu vào một xã hội nhỏ nhoi và hẹp hòi mặc dầu bạn 
không muốn. 
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Dục vong, sự ganh ti, sự thù hàn đang làm băng hoại xã 
hội. Dáng vẻ bể ngoài và tiên bạc đang được ưa chuộng. Hãy ` 
tránh xa để giữ vững các nguyên tắc của bạn. Phẩm chất tốt 
của bạn không được công nhận nên tốt hơn là bạn nên che dấu 
nó. 

Du lịch: 


Thời điểm không thích hợp. Kiên trì chờ đợi là tốt nhất. 
Thận trọng đối với mọi điều. 


Sức khóc: 
Đang suy giảm, cần nghỉ ngơi. 
Tài chánh: 


‚ Có điểm xấu, nếu có tiển nên giữ gìn cẩn thận, không 
nên bỏ tiên đầu tư làm ăn bất cứ một công việc gì, chỉ có thua 
lỗ và mất mát. 


Chú ý: 

Cần ở trong bóng tối để tránh các khó khăn và bất hạnh 
do sự thắng thế của các thế lực thô bạo, tầm thường của các 
người thấp hèn. Khi xấu xa đẩy аду trong xã hội đang xuống 
dốc, thái độ đứng đắn nhất là suy nghĩ, tránh các cám 46. 

Về mặt tinh thần, cuộc sống khắc khổ sẽ che chở cho bạn 
khỏi bị liên lụy vào các thâm lạm, các xa hoa vật chất. Đang 
trong thời kỳ mà con người không hiểu biết lẫn nhau cần nên 
lui vào thế giới của riêng mình. Quẻ này thích hợp cho các vị 
ẩn tu, chạy trốn cuộc sống, không màng thế sự. 

Điểm quan trọng: . 

Về mặt thực tế, nên nhớ rằng qué này khuyên ta nên thận 
trọng với quần chúng và nên cẩn thận tối đa việc kinh doanh. 
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Rèn luyện dũng khí để tránh cam bẫy của người khác. Hoạt 
động trong xã hội bị tê liệt vì sự nghi ky lẫn nhau 

Bàn về các hào của quẻ Bỉ : 

= Hết cơn bỉ cực đến hôi thái lai, sự bất hạnh kết 
thúc. Trước вар hoan nạn sau được sung ш Tránh lập lại 
các sai lầm giống như trước đây. 


w Đã gặp được thời vận, hiện tại có thể đem lại an 
ninh trật tự để tiến đến thái bình nhưng không thể coi là yên 
ổn hoàn toàn, cân phải để phòng cẩn mật vì sự bất an và nổi 
loạn có thể quay trở lại không biết lúc nào. Dù sao sự bế tắc 
đã đến hồi kết thúc. Hãy nuôi hy vọng. 


w ĐỂ chống lại cái tầm thường đang ngự trị, con người 
cần tập họp lại với nhau tùy theo sự tương thích, từ đó tìm 
người tài năng để có thể cứu vãn tình thế suy sụp hiện nay, 
nếu như vượt qua thì mọi người cũng nhờ cái phúc đó mà 
hưởng, xã hội tái lập lại sự cân bằng. 


== = Нау núp ở trong bóng tối, chờ đợi sự sụp đổ của 
những người xấu, nên tránh xa họ trong lúc này. Một thay đổi 
thuận lợi sẽ хау ra vì người tầm thường đạt được quyền bính 
đang mất dần ån hưởng. 


== = Để phòng các dë nghị khác thường, lúc này người 
xấu dụ hàng bạn để cùng chúng làm điều xấu, nên tránh né 
đừng để mắc bẫy, cố gắng giữ mình trong sạch. 


= = Trong lúc này bọn tiểu nhân đang lập bè dáng, nếu 
như khuyên họ cải tà quy chánh được thì phải tránh ngay 
không được can thiệp. Riêng bạn vẫn giữ sự trung thành với 
các nguyên tắc. Sự kiên trì sẽ được trả giá xứng đáng cho 
những ai biết giữ mình trong sạch. 
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Qué số 13 
THIÊN HÓA ĐỒNG NHÂN 


CONG ĐỒNG 


Ý nghĩa: 

Tượng trưng cho cộng đồng, xã hội, sự gắn bó, đồng tư 
tưởng, tình huynh đệ, sự thân ái, tập trung 
dưới sự lãnh đạo của một người 
hướng dẫn, kết nhóm, gia đình, 
cần một lý tưởng. Đây là một quẻ 
nói về tình bằng hữu, về cách cư 
xử đối với những người chung 
quanh, cần phải có sự giúp đỡ tương trợ nhau, kết giao với 
những người tốt thì sau này mới gặp nhiều thuận lợi trong 
cuộc sống. 


Nhân định: 


Cộng tác với người hiển đức là gốc của sự thành công. 
Cùng nhau băng qua dòng nước chảy xiết vẫn không có gì khó 
khăn. Cần có một hướng đạo thông minh và sáng suốt. 


Hình ảnh quẻ Dịch: 


Trời trên lửa là hình ảnh của cộng đồng. Có cộng đồng 
giữa trời và lửa với một hướng đến chung là tiến lên cao. Trời 
trên lửa là chỉ dẫn rằng người trên giúp kẻ dưới thăng tiến 
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nhung người dưới chó nên vượt quá người trên. Y như vậy 
trong cuộc sống hằng ngày thường người ta vượt qua quyền 
hạn và trách vụ của mình. Người không có khả năng về 
chuyên môn nhưng lại nắm quyền hành trong tay không nên 
đàn áp người tài giỏi hơn mình. 


Đời sóng tình cảm: 


@ Được qué cộng đồng, sự liên kết và 
© tập họp với người khác, sự gắn bó, đồng 
quan điểm là dấu hiệu người bạn trai hay 
gái mà bạn yêu thương sẽ gắn bó với 
bạn. Có mối liên kết và chung sở 
thích. Bạn được mến mộ. Bạn quan 
tâm đến trách nhiệm người bạn đời 
giao phó. Trong cuộc sống lứa đôi vẫn 
có sự thẳng thắn. Nếu đã lập gia đình, 
không cần phải lo sợ về người đối ngẫu của bạn. 


Sinh đẻ: 


Sinh con trai kháu khinh, mẹ tròn con vuông. 

Địa hat kinh doanh: 

Sẽ được lợi lộc trong hợp tác với người khác. Thời điểm 
đang thuận lợi. Lợi tức tăng. Khách hàn phát triển. Bạn cảm 
thấy thích hợp với cộng đồng. Tin tưởng ở cơ chế của nó. Cảm 
thấy rất tự nhiên, chú ý đừng để những ích kỷ cá nhân chen 
vào bởi có thể vì vậy mà làm mất đoàn kết. 

Du lịch: 


Bạn có thể thực hiện mọi sự dễ dàng và chuyến đi chơi 
nhiều bổ ích vui vẻ. 
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Sức khoe: 
. . < . 7; ж . Рр? I - `. д” M R A 
Giai đoạn sắp tới sẽ thuận lợi. Sức khỏe sẽ tiến triển tốt, 
chú ý đến tim của bạn. 
Tài chánh: 
Công việc làm ăn còn khó khăn, chưa phát tài, đâu cần 
phải tiêu xài cần kiệm. 


Р P 


Chú ý: 


Phải được lòng dân. 
N Tạo sự hòa hợp giữa kẻ 
2. trên пейді dưới, kẻ 


Я АМУ 
Уч 
X ы 
4 > 
/ v. 
( 


пеп di quá trón. Muốn tháng đối phương cần thống nhất quan 
điểm và có tình huynh đệ. Tránh xa các ích kỷ của hạng phàm 
phu, hãy bảo vệ quyển lợi chính đáng cho mọi người. Thân 
cận người hiển, nên nhớ bạn là người trải qua nhiều thăng 


manh người yếu, кё 
nam người nữ, và chó 


trầm vinh nhục và vì vậy sống ở đời cần phải gây tình bằng 
hữu với nhiều cộng đồng có vậy mới đem đến cho bạn nhiều 
hạnh phúc. 


Về mặt tinh thần, cần phân biệt cái tốt, cái xấu. Nên 
đứng ngoài các vấn dë gây xáo trộn cho cộng đồng. 


„д? 
Điểm quan trọng: 


Quẻ này khuyến khích bạn lựa chọn các sự liên kết hợp 
pháp hơn là các liên lạc bất hợp pháp. 
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Bàn về các hào спа qué Đồng Nhân 


w Đừng nên tiếc rẻ những gì bạn làm cho các bạn 
thân của mình, mình vì mọi người và mọi người sẽ vì mình. 


w Đừng để cho đối phương phá hủy tình bạn của bạn, 
cần đồng tâm nhất trí với mọi người trong cộng đồng, nếu cần 
cũng phải có biện pháp cứng rắn để phá vỡ sự mất đoàn kết 
của người xấu bên ngoài. Cuối cùng mọi phe phái cũng đi đến 
hòa hợp và cùng đồng ý quan điểm chung và vì lợi ích chung. 


w Bạn bè sẽ giúp bạn. May mắn sẽ đến với bạn, mọi 
sự đều yên thắm tốt đẹp. 


w Sống với mọi người cốt lấy sự chân thành trung 
thực mà đối xử. Đừng khéo giả vờ với bản thân, sẽ làm mất đi 
tình cảm với mọi người. | 

= = Trao (бі, giao dịch, liên kết với mọi người nhưng 
tránh tạo thành phe phái, cần phải sống có tinh thần vì tập thể 
vì mọi người, không tư lợi cá nhân. 


w Ra ngoài gặp nhiều bè bạn, trong đối xử cần phái 
cởi mở nhưng khiêm tốn, không nên tìm hiểu đời tư người bạn 
mình gặp gỡ. biết nhiều bí mật quá sẽ có hại. 
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Quẻ số 14 
HÓA THIÊN ĐẠI HỮU 


CÓ NHIỀU SUNG TÚC 


Ý nghĩa: 

Tượng trưng cho "Có nhiều- 
sung túc" là sự trà phú, giàu có, 
thông minh, thành công, sự nổi 
tiếng, vàng, cái gì chiếu sáng, 

hành động dũng cảm, sự hoàn 
thiện văn hóa, khả năng bảo 
vệ và chiếm đoạt, sự hiểu biết, 
trật tự và hợp lòng dân, sức 
mạnh phối hợp với sắc đẹp và 


thông thái. 
Nhân đỉnh: 


+ 


Xin được quẻ "Có nhiều-sung túc" là một dấu hiệu cho 
một sự thành đạt to lớn. Thời điểm thích hợp. Quẻ này bên 
trong cứng mạnh và hào nhoáng văn vẻ bên ngoài đó là dấu 
hiệu sẽ có sự giàu sang và thành đạt. 


Mặt trời soi rõ tất cả muôn vật, tuy nhiên cần phải thận 
trọng đừng kiêu căng phách lối, lúc lên cao nhất là sắp đến 
thời kỳ gặp vất vả và suy thoái. 
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Hình ảnh quẻ Dịch: 

Lửa trên trời là hình ảnh của cải có nhiều- sung túc. Được 
thấy xa hơn là ở trên mặt đất. Người quân tử ngăn cái xấu và 
khuyến khích cái tốt. Quái Thiên (Trời) diệt cái xấu. Quái 
Hỏa (Lửa) làm sáng tỏ. Thật đáng ngạc nhiên khi cái nhẹ 
nhàng chiếm được chỗ có nhiễu danh dự nhất. Nó đứng hàng 
thứ năm và làm chủ của quẻ. Thật là kỳ diệu khi người nắm 
chức quyền cao nhất lại dịu dàng và khiêm tốn. Rất gần với 
lời Chúa jésus "Lành thay cho người hiền vì họ được cả trái 
đất". | 

Đời sống tinh cẩm: 


Được và có nhiều trong tình cảm đã diễn tiến đúng với 
ước muốn của bạn. Giờ may mắn đã đến với bạn. Chắc chắn 
bạn sẽ được quí mến. Đại hữu là có nhiều. Người kia thì đẹp 
dë, nhu mì là người tình lý tưởng. Sai lầm duy nhất có thể là 
bạn đòi hỏi nhiều hơn ở họ là cung phụng cho bạn. Làm thế 
nào để cuộc tình của bạn không diễn га một chiểu. Như vậy 
càng đẹp hơn. 


Sinh đẻ: 


Sinh một đứa con trai kháu khinh, khỏe mạnh và trong 
sáng. 


Địa hat kinh doanh: 


Thời vận đã đến với bạn, bạn sẽ trở nên quá giàu. Тіёп 
vô như nước trong suốt thời kỳ "Có nhiều-sung túc". Do sự dịu 
dàng và khiêm tốn của bạn sẽ được sự thương mến của mọi 
người. Được quẻ giàu có, đương nhiên tính gian tham không 
nằm trong tim của bạn. Không là chướng ngại cho tham vọng 
của kẻ khác. Trong thâm tâm luôn tìm thứ gì khác biệt hơn là 
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tiền bạc. Không nên vì tức tối chống lại sự ganh tị và sự vong 
ân khiến bạn bước sang chủ nghĩa vật chất. 

Du lịch: 

Đặc sắc, không nên nghi ngờ bạn có những ngày du lịch 
tuyệt vời. 

Sức khoe: 

Ббі dào, không thể hơn được. Trong một lúc nào đó bạn 
sẽ bị bệnh. Hiện nay thì tốt hoàn toàn. Chú ý chứng béo phì. 
Theo dõi huyết áp cao, bệnh ở tim mạch, mỡ trong máu. 

Tài chánh: 

Nên làm nhiều việc phước thiện hơn nữa để tích đức cho 
sau này, lúc này thì bạn quá sung túc, PHÙ có, hãy chia sớt 
cho những người nghèo khó. 

Chú ý: 

Hoàn toàn tự do trong hoạt động. Thái độ là dứt khoát và 
hào hiệp. Trời cho bạn sức mạnh và lửa cho sự sáng ngời. 
Trong điều kiện như thế, tài sản vật chất và tỉnh thần đang 
chờ bạn. Không nghi ngờ gì nữa bạn có thể quyết tâm làm lớn 
và làm điều tốt. Hãy lợi dụng các cơ hội thuận tiện để làm khả 
quan hơn và giúp đỡ kẻ khác. 

Về mặt tỉnh thần không nên bảo rằng nó không hiện hữu. 
Hãy tìm tòi, điều này không phải là không làm được đối với 
bạn. 

_ Điểm quan trọng: 


Quẻ này chỉ sự thành công, sung túc, giầu có. 
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Bàn về các hào của quẻ Đại Hữu 


w Đây là lúc cực thịnh của bạn, bạn có thể giữ được 
hay không chính là do bạn quyết định, điểu quan trọng là việc 
làm của bạn thuận với trời hợp với đạo, hết lòng thành tín với 
mọi người thì cho dù bạn đang ở địa vị nào cũng đều tốt cả. 


= = Vì đây là hào Âm, mà bạn thì đang ở ngôi vị, bạn 
có hơi quá mềm, dễ trở nên nhu nhược bởi những lời xu nịnh, 
cho dù bạn có lấy lòng chí thành mà đối với người. Hãy tỏ rõ 
quyết tâm và chút uy đối với người. Tóm lại dùng sự mềm 
mỏng ôn hòa để tiếp kẻ dưới nhưng phải có chút oai nghiêm 
mới tốt. 

w Rất thịnh vượng, ở đây thói thường khi người ta 
thành công nên sự nghiệp lớn thì sanh lòng tự cao, tự đại có 
khi hung hăng hà hiếp kẻ yếu. Bạn cần phải tu dưỡng đức độ, 
khiêm tốn và đừng để cảnh đó xảy ra, nên nhớ khi thắng 
không kiêu, không tự đắc, tự mãn, khi bại không nån thì 
không có gì nguy hiểm хау ra đến với bạn là như vậy đó. 


w Quá thịnh vượng thì nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét, 
‚ đo vậy mà cách cư xử càng phải tế nhị, khiêm nhường hơn. Đề 
phòng tính ích kỷ và keo kiệt của bạn xuất hiện, có thể nguy 
hại cho bạn. 

= Hào này tốt nhất trong qué, với tài năng, cộng với 
tính khiêm tốn của bạn nên được người trên trọng dụng, người 
dưới thì lại yêu mến. Lúc này bạn rất thành công, bạn có thể 
làm việc lớn mà không sợ thất bại. 
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w Mọi việc chỉ mới là bắt đầu. Đừng tỏ ra quá tự phụ. 
Bạn cần phåi tránh một cái lỗi mà nhiều người thường mắc 
phải đó là khi giàu có con người ta thường tỏ ra kiêu căng lố 
bich, điều đó không có lợi cho bạn về sau. 
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Quẻ số 15 
DIA SƠN КНІЁМ 


SƯ KHIÊM NHƯỪNG 


Ý nghĩa: 

Tượng trưng sự khiêm nhường, nhân nhượng, lui về phía 
sau, tính tốt, sự mềm mồng, giản dị, sự thành thật. Mọi việc sẽ 
dễ dàng thuận lợi cho những người khiêm чо trở về với 
cuộc sống giản dị. 


б đời biết sống khiêm tốn là người khôn ngoan, sẽ đạt 

được nhiều thắng lợi trong cuộc sống thêm bạn thì bớt thù. 

Nhân đỉnh: 

Sự khiêm nhường đem đến thành công cho bạn. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Đất trên núi là hình ảnh của sự khiêm tốn. Sự khiêm tốn 
làm cho bạn càng cao và trong sáng. 

Đời sống tình сат: 

Xin được qué "Sự khiêm nhường" nói lên rằng cuối cùng 
bạn được yêu thương nhờ sự kiên trì của bạn. Tuy nhiên nên 
lưu ý đến các xung khắc về tính nết. Nếu chưa có thì bạn sẽ có 


người đàn bà thích hợp, không nên đặt quá nhiều nghỉ vấn: 
Hãy sống với tình yêu, nên chấm dứt sự quan sát, đeo đuổi. 
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Bạn sẽ làm người kia khó chịu, bực mình. Về phần bạn sẽ là 
điều sai lầm nếu yêu nửa vời. Không phải giới tính làm phức 
tạp sự việc mà chính là đầu óc của bạn. 


Sinh đẻ: 

Thuận lợi, mẹ tròn con vuông. 

Địa hạt kinh doanh: 

Thành đạt sẽ tới, coi chừng sự tham lam và ích kỷ. Nên 
gần gũi với những người năng động cùng lý tưởng với bạn. Rất 
có lợi nếu bạn chứng tỏ được sự khiêm nhường của mình. 
Đừng cho là mình có tài hơn họ. Họ sẽ không tha thứ cho sự tự 
kiêu của bạn. Cũng đừng quá mơ mộng. Quẻ này khuyên bạn 
nên kiểm soát các cảm xúc của bạn nhằm có một nhận định 
khách quan. 

Trước khi muốn thực hiện một công việc gì cần phải xem 
xét lỹ lưỡng: Nếu như việc bạn sắp làm sẽ có hại và bất lợi 
cho người khác thì nên tránh đừng làm. 

Du lich: 

Bạn hãy đi du lịch, chuyến đi này sẽ có lợi nhất là về mặt 
tinh thần cho bạn. 


Sức khóc: 

Nên theo một chế độ kiêng cữ chặt chẽ. Một mái nhà nhỏ 
ở vùng quê sẽ tốt cho ban. 

Tài chánh: 


Thu hoạch còn ít бі, cần phải tiết kiệm trong mọi chỉ tiêu, 
không nên xài buông thả. 


2 2 


Chú y: 
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Hãy khiêm nhường và tự kiểm chế mình lại, để cho kẻ 
khác thi thố. Các tính tốt của bạn sẽ sáng chói trong bóng tối 
nếu không thì sự kiêu ngạo và lòng tự phụ trỗi lên sẽ làm hại 
bạn. Sự giản dị khi cần là dấu hiệu tốt cho tương lai. Nên 
chiêm nghiệm rằng người quân tử thích đặt mình ngang với 
trình độ những người bình thường nhất mà không cần phải 
khiêm nhường một cách giả tạo, điểu này không làm trỗi dậy 
sự ganh ty và giúp sự hòa hợp trong xã hội. 


Về mặt tinh thần, trình độ hiểu biết của bạn còn rất hạn 
hẹp, nhưng vì lịch sự trong giao tế họ nói ngược lại vë bạn, 
cần cẩn thận khi nghe người khác khen bạn thái quá, không 
khéo léo bạn sẽ trở nên: "gà con mà bày đặt vỗ cánh báo bình 
minh". | 


Diém quan trong: 

Оле này cho ta có сат tưởng có những tài năng đang ẩn 
tầng trong người bạn. Giữ trong đầu ý tưởng rằng giống như 
ngọn núi, dù cao đến đâu, một ngày nào đó sẽ biến mất hoàn 
toàn, người giàu có và thế lực nhất trong thế giới này có thể 
trắng tay hoặc bị săn đuổi chỉ trong khoảnh khắc. 

Bàn về các hào của quẻ Khiêm: 

w = Hào này nói lên sự khiêm nhượng của bạn đã đến 
cùng cực, tiếng tăm lừng lẫy, nhiều người đã cùng theo bạn. 
Hãy kiểm điểm lương tâm và cương quyết sửa mình, không 
quá như nhược. Đã đến lúc phải tổ rõ hùng khí của bạn, điều 
động binh ma, những kẻ chống lại bạn hãy gom về một mối. 
Có vậy thiên hạ mới thái bình. | 

== ша Sự khiêm nhường không сб nghĩa là có những hành 
động hèn yếu, nhu nhược, thiếu uy phong. Cần tỏ rõ cung cách 
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và thái độ cứng rắn của bạn nhất là đối với những ai chưa 
phục, có như vậy mới bình được thiên hạ. 


== = Sự khiêm nhường không có nghĩa là trốn chạy trách 
nhiệm, điểu quan trọng là sự nhún nhường đó đi đôi với đạo 
đức, có như vậy thì được người trên tin dùng, người dưới thì 
quý mến, đó là đạo thuận trên tròn dưới thì việc gì rồi cũng 
thành công. 

w Phải biết nhún nhường dù bạn có nhiều công trạng, 
trên dưới thuận hòa. Đừng để cho bệnh công thần làm cho đầu 
óc bạn bị quay cuồng mà có cử chỉ kiêu căng thì Бап sẽ gặp 
may mắn và mọi việc đắc thành. 


== = Hãy tránh sự ngạo mạn, phải thật khiêm tốn. Bạn 
sẽ phái cần người thấp kém hơn để họ giúp đỡ bạn. 


= == Hãy nhún nhường, cho dù cần phái vượt qua chỗ 
hiểm hóc rắc rối cách mấy, bạn cũng sẽ vượt qua hết. 
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Quẻ số 16 
LÔI ĐỊA DƯ 


SU HÂN HOAN 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho sự hân hoan, liên hoan với mọi 
người xung quanh sau chiến thắng. Sự vui tươi bất ngờ sau 
một thời gian chờ đợi hay làm ăn thất bại nay đã thành công, 
khả năng hướng dẫn đám đông, huấn luyện các trò chơi tập 
thể, sự vui tươi trong giai đoạn hoan hí nhiệt tâm. 


Nhân đỉnh: 


Sẽ có lợi nếu tuyển thêm 
người phụ tá. Rõ ràng là phải tìm 
hậu thuẫn. Sự hân hoan bước đều 
như cuộc duyệt binh. Thắng trận 
khi người lãnh đạo hợp lòng dân. 
Phải tùy thuộc vào các đòi hỏi 


của những người mà ta có trọng 
trách bảo vệ nếu ta muốn khơi 
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dậy sự hân hoan. Quốc gia cũng như cá nhân, nếu sống trong 
cảnh quá sung túc đẩy đủ, quá vui sướng sẽ mau chết. 


Hình ảnh quẻ Dịch: 


Sấm sét trên đất là hình ảnh của sự hân hoan, sự hân 
hoan giữa người này và người khác. Kinh Dịch dạy rằng âm 
nhạc có thể làm cho tâm người nghe được sảng khoái. Mặt trời 
mặt trăng thay nhau chiếu sáng không bao giờ lầm lạc, bốn 
mùa nối tiếp thay nhau không ngừng. 

Đời sống tình cảm: 

Xin được quẻ sự hân hoan là dấu hiệu của một cuộc tình 
vui vẻ. Trái tim của bạn phát ra những rung động mạnh với 
đối tượng bạn đang yêu. Điều trở ngại là sự kết hợp sẽ chóng 
tàn. Nếu định tạo một mái ấm thì người đối ngẫu cần làm việc 
và hoạt động nhiều hơn. 

Sinh đẻ: 

Sinh dé dễ dàng thuận lợi. 

Địa hạt kinh doanh: 

Sự hân hoan sẽ giúp ích cho bạn. Hãy làm những điều gì 
mà bạn thích. Vë mặt xã hội có thể nói qué này giống như âm 
nhạc là vũ khí để mọi người tụ hội lại nhằm tạo ra tình hữu 
nghị. Mỗi cử động của bạn sẽ đem lại sự vui tươi cho bạn bè 
dù bạn không phái là một nhạc sĩ. Tuy nhiên khả năng làm 
phát triển sự vui tươi ở người khác của bạn chỉ có tác dụng 
xấu. Chớ nên quên rằng Hitler và Mussolini là những người 
biết cách làm vui nhộn cuộc sống quanh họ. Đồng thời họ 
cũng đã tạo nhiều cái chết thẩm. 


Du lịch: 
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Còn do dự gì nữa, cuộc du lịch sẽ đem đến cho bạn nhiều 
cảm giác lý thú, vui vẻ. 
Sức khóc: 


Bë phòng bệnh về tiêu hóa: Trúng thực, tiêu chảy. Cần 
ăn kiêng để tránh xơ vữa động mạch vành hay chứng béo phì. 

Tài chánh: 

Có thể bạn sẽ phát tài nên đầu tư làm ăn nếu như có cơ 


hội. Được thăng chức và tăng lương. 


Р #, 


Chú ý: 


Nên từ chối đưa ra các quyết định không hợp lòng dân 
hoặc để được hoan hô. 


Đừng chống đối quan điểm và suy nghĩ của người khác. 
Khi một người được hân hoan, họ sẽ đáp lại lời kêu gọi của 
bạn một cách dễ dàng. Sự nhiệt thành là vũ khí tốt nhất để 
người khác đến với mình. Khơi dậy sự trung thành ĐỀN tim 
của kẻ khác để họ sẵn sàng đi theo bạn. 


Quê này ghi: Sự hân hoan là cội nguồn của sự biến đổi, 
làm hoạt động tốt hơn, làm phấn khởi nghị lực của bạn. 


Điểm quan trong: 


Quẻ này cho biết sự kết thúc tốt đẹp của một công cuộc 
làm ăn. Kết thúc thuận lợi một cuộc khủng hoảng, một giai 
đoạn khó khăn. Tuy nhiên không nên tiên đoán một cách chủ 
quan là rằng mọi việc sẽ luôn luôn suông sẻ. Như sấm sét tan 
đi nhanh chhóng như khi nó nổi lên. Sự hân hoan có thể tan 
biến nhanh nơi một số người nào đó. 


- Bàn về các hào của qué Dư: 
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== = Sự say đắm hoan lạc khiến cho bạn tối tăm không 
thấy đường về, những lời khuyên chân thành của những người 
trung tín với bạn, bạn không còn muốn nghe nữa. Cần phải 
sữa đổi ngay lập tức nếu như bạn muốn tổn tại. 


== = Đây là thời điểm để suy nghiệm, quyển tuy mất mà 
ngôi chưa mất, nhưng giống một xác chết biết đi, cần suy nghĩ 
lại những việc làm đã qua, còn có thể hôi phục lại được. 


w Mọi người đang tiếp tục khen ngợi ca tụng bạn. 
Thành công lớn với điểu kiện không thể không dë phòng bạn 
bè và tạo sự vui tươi. Vụi chơi vừa phải không nên quá đà. 


== = Sự tự mãn là nguồn gốc của sự suy thoái. Tránh các 
lưỡng lu, phái từ bó sân chơi nếu không, ăn пап cũng không 
còn kịp nữa rồi. 

== = Buổi tiệc nào rôi cũng phải có lúc tàn, niëm hân 
hoan chiến thắng nào đó cũng đến lúc phái chấm dứt, bạn cần 
phải sáng suốt kịp thời rời sân chơi, nếu không, việc vui chơi 
sẽ quá đà biến thành sa đọa, càng lúc càng lún sâu vào ăn 
chơi trụy lạc, lúc đó hối hận sợ không còn kịp nữa. Phải nhanh 
chóng từ bỏ cuộc vui, không nên ngần ngừ, có vậy mới thoát 
cảnh trắc trở hiểm nguy sau này. 


== = Sự hoan hi trong cuộc vui quá đáng sẽ bất lợi cho 
bạn, vì khi người trong cuộc vui quá đáng sẽ bất lợi cho bạn, 
vì khi người ta vui mừng kích động quá sẽ bật ra những lời quá 
trớn mà bản thân người ấy không tự kiểm chế được. Tự mãn 
sẽ dẫn đến nguy hiểm. 
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Quẻ số 17 
TRACH THỦY LÔI 


SỰ KẾ THỪA - SỰ NOI TIẾP 


Quẻ này tượng trưng cho sự 
kế thừa- sự nối tiếp, sự gia nhập 
tự nguyện, khuất phục đi theo, 
bền chí, theo đuổi một lối sống 
mới, giúp đưa lên cao một kẻ 
yếu kém hoặc một người thuộc 
trường phái khác. Gắn bó, biết 
cách lôi cuốn người khác cùng chia sẻ quan điểm của mình. 
Mời gọi người nào đó chia sẻ lối sống như ý họ mong muốn. 


Nói lên làm người phải biết tùy thời mà sống, cần phải 
biết thân phận của mình, mình theo người, người theo mình, 
cả hai bên càng dựa nhau mà tôn tại. 

Nhân đỉnh: 

Biết thích nghi và hòa nhập vào пібт vui và sự nghiệp 
của người khác. Cần có sự kiên nhẫn là tốt. Nối tiếp bằng sự 
thành đạt. Điều này giúp cho sự lãnh đạo cũng như đánh giá 
người khác chính xác hơn. Đó là đạo tùy thời, người quân tử 
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ngày không ru rú trong nhà, tối không đi ra ngoài (Đi đêm làm 
điều sai quấy). 


Hình ảnh quẻ Dịch: 


Ao hô trên sấm sét là hình ảnh của sự kế thừa- sự nối 
tiếp. Sự vui nhộn, hoạt động trong các biến động lôi cuốn 
người khác đi theo. Nói khác đi một tình thế chỉ có thể tốt khi 
ta có thể tiếp cận được và có những phán ứng thích nghi. Sấm 
động ở trong nước, nước trong hó theo tiếng sóng cũng động 
theo. Quẻ này là dấu hiệu của sự xáo động. Nên hiểu quái 
dương, sấm sét, người con trai trưởng пйп trên quái âm, ao hồ, 
người con gái thứ ba giống với thái độ của người quyển quí hạ 
cố đối với thuộc hạ. 


Đời sống tình cảm: 


Xin được quẻ "Sự kế thừa 
sự nối kết" có nghĩa là có 

| { người khuất phuc đi theo 
bạn, theo quẻ này bạn sẽ 
1 gặp một người con gái 

xinh đẹp hoặc một chàng 

trai mà bạn hằng mơ ước. Sự khác biệt lớn lao về tuổi tác giữa 
nam nữ không là một trở ngại. Trái lại là khác, đây là lúc để 
đi du lịch. Các nguyên tắc bạn cho là thích hợp khác xa với 
những gì người đối ngẫu của bạn mong muốn. Không có giải 
pháp nào khác hơn là khuất phục làm theo. Sự thất vọng mà 
bạn cảm nhận sẽ bù lại niêm hạnh phúc mà bạn được hưởng. 
Hãy bỏ các dự tính hay thái độ có thể làm phiển người đối 
ngẫu của bạn. Tránh các hiểm khích có thể làm căng thẳng 
tình thế hơn nữa. Đừng quan tâm đến một số hoài bão của bạn 
theo đuổi từ trước đến nay nếu không làm ảnh hưởng đến tình 
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cảm của người yêu bạn. Hãy quên đi tất cả và chỉ nên nghĩ 
đến người ấy, tất nhiên là trong giai đoạn này. 

_ Trong hôn nhân, bạn đang có thể sai lầm với những đòi 
hỏi quá lớn, hãy săn sóc nhau hơn, chiều chuộng nhau, có thể 
tổ chức một chuyến đi xa hoặc như là đóng lại một vở kịch 
"Hãy yêu như chưa yêu lần nào" để hâm nóng lại tình yêu của 
hai người vốn từ nguội lạnh bởi thời gian và công việc. 


Sinh đẻ: 


_ Sinh дё dễ dàng và bé khỏe mạnh, bu bẫm. 
Địa hạt kinh doanh: 


Chỉ cần bạn khuất phục tuân 
theo sự biến đổi của dòng 
chảy của xã hội thì bạn 

đương nhiên đạt thành công 

là người duy nhất "тидпе 

Làn: дА quan dë нәп 


пей ngid a tiểu nhân nhu T. T" 
và sự ích kỷ của ban là nguồn 
gốc của sự ghét bó với những người chung quanh. Đừng quên 
rằng công việc của bạn cũng tùy thuộc vào người khác. Sự 
thất bại của họ không nhất thiết giống như bạn nghĩ. Vì lợi ích 
của bạn, của tập thể bạn nên sống hòa hợp với người xung 
quanh và xem đó như là điều căn bản. 

Du lịch: 

Thay vì theo đuổi trong sự khuất phục thì hãy chấp nhận 


_ một cách vui vẻ, trong chuyến du lịch sẽ giúp cho bạn gần gũi 
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thân thiết với những người cùng cộng sự với bạn. Tránh đi 
bằng đường thủy, nhất là những ngày gần có trăng tròn. 


Sức khoe: 


Thời điểm thích hợp, đừng ngại thay đối nếp sống, vì nơi 
mới đến có thể thuận lợi cho công việc cũng như sức khỏe của 
bạn. Chú ý trong ăn uống coi chừng gan bạn có vấn đề. 


Tài chánh: 


Công việc làm ăn có kết quả nhưng phải chịu khó tìm 
kiếm thêm cho công việc. Muốn thực hiện một việc gì cần 
phải nghiên cứu cẩn thận và chờ đợi thời cơ thuận lợi. 


Р ғ 
. 


Chú y: 

Nên tránh những hành động quá khinh suất và thô bao. 
Sự cần yếu là phải hợp thời, đúng lúc, hành động vui vẻ và tự 
hạ mình với người nghèo. Chỉ cần đến với người khác thì 
người khác sẽ hân hoan kết giao và đến với bạn. Sự bën lòng 
trong xử sự nhẹ nhàng sẽ mang đến hạnh phúc. Đừng để 
những phần tử xấu lôi cuốn. Đi với người hèn hạ sẽ gặp bất 
hạnh. Hãy đặt mình vào địa vị của người đối thoại thật quan 
trọng, nghiêm túc. Bắt buộc phải có sự khôn ngoan. Hay nhất - 
là không nên hợp tác với mọi người mà mình không có thiện 
cảm. 

Về mặt tinh thần cần bỏ những mơ tưởng viển vông. Lưu 
ý các các nguyên tắc và mục tiêu của bạn một cách thực tế. | 


Điểm quan trọng: 
Quẻ này thúc đẩy sự thay đổi dẫn đến cái mới, loại bỏ 


tính nhị nguyên. Thận trọng chọn người để theo. Chắc chắn 
một người chỉ huy tốt hay một người hướng dẫn am tường sẽ 
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mang lại nhiều tự do, hạnh phúc và kết quả mỹ mãn nhưng 
điều ngược lại cũng có thể xảy đến. 


Bàn về các hào của quẻ Tùy: 
= = Bạn có thể tham gia với nhiều người. Phải đi theo 


dòng chảy của lịch sử. Những nguyện vọng thỉnh cầu của bạn 
có kết quả tốt đẹp. Sự tiên đoán sẽ tốt lành cho ai thành thật. 


w Lòng tin bản thân mình và tin người là điều cần 
thiết. Hãy giữ vững các nguyên tắc và tiễn tài sẽ đến. Điều 
lành cho người nào biết tự chủ. 

w Tránh các ảo tưởng. Bạn có sức lôi cuốn đối với 
người khác. Được lòng thiên hạ, mọi người theo bạn, cần giữ 

lòng thành tín và hành động luôn hợp đạo lý: Kiên định lập 
trường trước sau như một. 

== = Thận trọng, có chiều hướng thay đổi trong suy nghĩ 
và nhận định. Cần phải luôn luôn kiên trì theo con đường 
chính nghĩa. 

= = Hãy chọn bạn bè mà kết thân. Thận trọng với các 
giao tiếp xấu. | 

w Sự quyết đoán là cần thiết cho một cấp chỉ huy. 
Bạn sẽ đạt thành quả này nếu biết tiếp tục kiên trì theo đuổi 
lập trường. Ra cửa kết bạn là thành công. 
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Quẻ số 18 
SƠN PHONG CỔ 


SỬA SANG NHỮNG 
6Ì ĐÃ Вб МАТ 


Ý nghĩa 


Quẻ này tượng trưng việc sửa sang những gì đã đổ nát 
(Loại bỏ sự đổi bại), sự sửa sai, vực dậy, cải tiến, sự phá hủy 
một công trình suy tính và lo toan, sự thảo luận, sự chấm dứt. 
Việc từ trước đến nay đã hư hại, hiện tại là phải sửa đổi những 
lỗi lâm vừa qua. 


Nhân đỉnh: 


Đổ nát mà làm lại mới thì rất tốt. Đã hư nát nhiễu, loạn 
rồi bây giờ phải sửa, tóm lại là phải sửa vẫn còn kịp иш 
phái sửa đổi như thế nào: 


1. Phải tìm ra nguyên nhân của sự suy thoái hầu sửa đổi và 
suy nghĩ cặn kẽ, sâu sắc trước khi dấn thân vào. 


2. Tránh vết xe đổ (tái phạm lỗi lầm). 


Hình ảnh quẻ Dịch: 
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Gió thổi đụng chân núi là hình ảnh của việc làm sau sự 
đổ nát. Giống như ngọn gió làm lay động con người. Người 
quân tử nêu gương danh tiết cho thiên hạ soi. 

Đời sống tình cảm: 

Xin được qué "Sa chữa các sai lâm" là dấu hiệu cần lập 
lại trật tự trong cuộc sống lứa đôi. Tuy nhiên có 1 giải pháp 
đang biến thái. Sự lôi cuốn nhục dục vẫn thắng thế. Hãy tỏ ra 
bën gan. Nên hiểu rằng các khó khăn dëu do bạn tạo ra. Hãy 
xua đuổi hình thức giả nhân giả nghĩa. 

Sinh đẻ: | 

Khám thường xuyên, hơi khó trong lúc sanh nhưng mọi 
việc cũng sẽ tốt lành. 


Địa hạt kinh doanh: 


Không nên đứng yên nhự biện giờ nếu 
không bạn sẽ chuốc họa vào thân. Không 
nên đánh giá thấp các khó khăn. Phải sửa 
đổi từ bên trong con người bạn. 

Nhất là các mâu thuẫn trong 

người bạn, hãy sáng suốt và suy 
nghĩ cặn kẽ hơn. Bạn có nhiều cơ 
hội để sửa sai nếu bạn đã lầm 
đường. 


Từ chối các sự hòa giải, sự do dự nhưng đừng vì thế mà 
quá vội vàng. Không nên quá bất công đối với người khác hay 
gán cho họ là có trách nhiệm cho những việc xảy ra. Các thay 
đổi không phái một sớm một chiêu. Lâu ngày mọi việc sẽ ổn 
thỏa. 
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Du lich: 


Tốt nhất là nên ở nhà, nếu như bất buộc phải sắp xếp kỹ 
lưỡng trước khi thực hiện. 


Sức khoe: 


Sự nhuóm bệnh đang rình ráp. Dù sao, sự dé kháng của 
bạn vẫn còn tốt, cuối cùng cũng giúp bạn vượt qua các khó 
khăn. Hãy chơi thể thao như bơi lội, quần vợt, dưỡng sinh... 

Tài chánh: | 


Chưa được phát đạt lắm, vận may chưa mỉm cười. 


Chú ý: 


Hãy suy nghĩ về các nguyên nhân sâu xa gây ra bất ổn 
hầu sửa chữa. Hãy tự tập quán lý và từ đó bạn sẽ chiến thắng 
các khó khăn. Điều quan trọng là đừng để sự việc trầm trọng 
thêm. Hãy hành động, nên chặn đứng đà suy thoái... kẻ biết 
suy nghĩ và không lùi bước để vượt qua sông lớn sẽ đạt thắng 
lợi. 


Về mặt tinh thần, sự ham muốn và đạo đức không ăn 
khớp với nhau. Chỉ có bạn mới đủ thẩm quyền để sửa chữa. 

Điểm quan trọng: | 

Có tin dón doán nhám nhí xoay quanh ban. Không nên: 
quá chú tâm đến ác ý của kẻ thù. Hãy xem như là những tiếng 
động nhỏ nhoi ở một nơi xó xinh nào đó, cần tập trung tu 


dưỡng. 


x 


Bàn vê các hào сйа qué Сб: 
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— ĐỂ sửa chữa lỗi lầm, bạn mong đem tiền bạc để 
chạy chot, để che dấu, thật vô ích để ninh bg cấp trên. 


= = Cần tránh ха sự хао động và hãy sống theo cách 
của người quân tử, có nghĩa là bản thân phái tự xét và phải 
biết đâu là sai để sửa chữa, rồi mọi việc cũng sẽ đi đến tốt 
đẹp. | 

= = Những vấn dë cũ, xưa có thể được giải quyết nhờ 
sự giúp đỡ của một người bạn mới. Những lỗi lầm mà bạn biết 
sửa đổi không những không mang tiếng xấu mà còn để lại 
tiếng tốt sau này. 


w Bạn sẽ bị lăng nhục và thất vọng nếu thiếu tự tin, 
phải can dám để dám đương công việc trong lúc này, cần 
người tốt giúp sức để vượt qua khó khăn. Vài sai lầm nhưng 
không nặng lắm, chỉ cần biết ăn năn hối hận sửa chữa = moi 
việc sẽ tốt đẹp. | 


=— Tránh các quyết định hấp tấp và cố chấp. Hãy cân 
nhắc cái lợi cái hại và xử sự vấn để cho thật uyển chuyển. 


"= = Đây là thời điểm để đương đầu với các khó khăn 
của tình thế. Cần thiết phải thay đổi lối sống. 
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Qué só 19 
РТА TRACH LÁM 


TRƯỜNG THÀNH TỪNG BƯỚC 
(LÓN DẦN) 


, 


Y nghĩa: 


| Qué này tượng trung cho sự lớn 
mạnh đang đến gần, mục đích cao cả, sự 
trông nom nghiêm nhặt, biết trước , thành 
công lớn, đi bước trước, tăng cường 
sự hiểu biết hay lợi lộc, tiến bước, 
trưởng thành, bố thí, lèo lái, tạo 
thành luật lệ, sức mạnh kéo dài 8 
tháng... rồi khựng lại, tái tục гбі suy thoái. 
- Phải ngăn ngừa tính toán. 

Nhân định: 

Lớn lên làm tăng sức mạnh và đạt thành công chắc chắn. 
Kiên trì sẽ có nhiều lợi lộc hơn. Đến tháng thứ 8 thì bất hạnh. 
Thời điểm thuận lợi nhưng không kéo dài vĩnh viễn. Nhất 
thiết phải tìm ra mầm mông của điều xấu và tìm cách loại bỏ 
nó. 
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Hình ảnh quẻ Dịch: 

Đất tới sát nước là hình ảnh của sự lớn dân (đạo gần tới 
lúc thông). Hai hào đài bên дий đi lên, lớn dần. Người quân 
tử đến với dân, giáo hóa không ngừng bao dung. 


Đời sống tình cảm: 


Cầu được ше "lớn dẫn" làm tăng 
dán sức mạnh nghĩa là cuộc tình 
của bạn sẽ vào thời kỳ tốt đẹp. 
Tuy nhiên rất có khả năng bạn 
phải hợp tác chặt chẽ với người 
bạn lòng dù rằng mỗi người đều 
có những cảm nghĩ khác nhau. 


' Í d Ы! ж ^ ж I ж. с `» A 
ғ “ Сап thận đối với người đối 


ngẫu của bạn đừng để họ chán пап vì sự 
quá đáng của bạn. Mọi việc sẽ suồng sẻ khi vẫn còn đam mê 
nhưng qua phút đắm say là phải đối đầu với các trở ngại của. 
thực tế. Ngay từ bây giờ bạn cần phải nắm vững qui luật của 
sự biến đổi và cố gắng cứu lấy cuộc tình của bạn, hãy tìm một 
thỏa hiệp giữa 2 người. 
Sinh đẻ: 


Tất cả đều tốt đẹp, nhưng coi chừng bệnh sản hậu, không 
nên thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh trong vòng 1 tháng 
sau khi sanh. | 


Dia hat kinh doanh: 


Đang trải qua thời kỳ thuận lợi, sẽ có thăng tiến, được 
đảm nhận các trọng trách mới. Nên nghĩ đến tương lai. Dĩ 
nhiên bạn đang nắm trong tay một số quyển hành nhưng chớ 
nên lạm dụng. Đến một lúc nào đó sẽ bị mai một đi. Điều này 
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không có nghĩa là về sau này vào mùa Đông chẳng hạn, bạn 
không thể trôi lên mặt nước được. Trong những ngày trăng 
tròn trong tháng (Mười bốn cho đến 16 âm lịch) không nên ký 
hợp đồng, phải chờ ra khỏi ngày trăng tròn thì công việc làm 
ăn sẽ thực hiện một cách thuận lợi dë dàng. 

Du lịch: 


Có lợi, đừng xem thường trong chuyến đi bạn sẽ học hỏi 
được nhiều kinh nghiệm quý giá. 

Sức khoe: 

Gia tăng, mạnh mē, chú ý ăn uống cẩn thận, có thể viêm 
họng. 

Tài chánh: 

Đang có nhiều tiến bộ, tiền bạc có vừa phải. 


Р 2 
. 


Chú y: | | 

Вар là lãnh đạo đối xử nhẹ nhàng với cộng sự dưới thấp 
để nhằm bảo vệ tài sån chung nhưng sự suy thoái nối tiếp sẽ 
không sao tránh khỏi vì đây là qui luật của tự nhiên trong 
những điều kiện phát triển kinh tế trong xã hội. Do vậy phải 
cán thận. 

Điểm xấu cho những ai không quan tâm hoặc ngây ngất 
trước sự thành đạt hay chỉ buông thả trong lạc thú. 

Về mặt tinh thần nên nhớ rằng hoa hông chỉ tổn tại trong 
một thời gian mà thôi. Tuy nhiên mỗi một kinh nghiệm sẽ 
giúp bạn làm giàu thêm kiến thức. | 


• д? 
Điểm quan trong: 
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Để không bị bất ngờ, cần nên sáng suốt. Dĩ nhiên quẻ 
А „^ 2 


này vé tổng thể sẽ có lợi. Nhung phải lưu ý: Có nguy hiểm 
vào tháng 8. | 

Bàn vë сас hào сйа qué Lám: 

= = Với bản tính lương thiện và khoan hổng đối với 


những người xung quanh, bạn có thể hành động, công việc 
được tiến bộ một cách dễ dàng. 


= == Hãy mang các kinh nghiệm của bạn truyển cho 
người khác. Không nên có lời trách móc với những cộng sự. 

= = Không nên can thiệp vào công việc của các cộng sự 
viên. May mắn cho công việc của bạn. 

= = Không nên quở phạt mà phải dùng thiện cảm. Bạn 
sẽ giao tiếp thoải mái, chú ý đừng nghe lời ngọt ngào dụ dỗ. 

w Dùng sức mạnh của tập thể để cùng tiến lên, phải 
tự cứu lấy bệnh chớ không phải ngôi 46 mà chờ trời ban 
phước. | | | 

== Hạnh phúc là sự dịu dàng được người khác thương 
yêu bạn. Người biết kiên trì sẽ tạo được cơ ngơi, có điểm tốt. 


151 


Kinh Dịch với Năng Lượng Cam Ха Học 


Quẻ số 20 
PHONG ĐỊA QUÁN 


TRẦM TƯ MẶC TƯỞNG 
(SUY TƯ) 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho sự suy tư, quan sát, thấy xa, khả 
năng đạt được bằng sự suy tưởng, sự gặt hái. Quyển bính của 
một nhân vật có thế lực, có khả năng tiên tri, nghiên cứu các 
thiên thể, đức tin. 

Nhân định: 


Sự trầm tư giúp suy tưởng ý nghĩa tiên tri các sự kiện 
trong vũ trụ. 


Hình ảnh qué Dịch: 


Gió trên đất là hình ảnh của sự suy tư. Giống như cây có ` 
nhỏ nhất cũng không tránh khỏi sự theo dõi của người cầm 
quyền. 


Đời sống tình сат: 


Bạn xin được qué "Sự suy tu — trầm tư mặc tưởng", đó là 
dấu hiệu các liên hệ tình cảm dần dần được củng cố. Từ sự 
cảm phục đi đến tình yêu không còn xa. Đặc biệt sẽ sự xích 
lại gần nhau qua các trường hợp tỉnh thần. Tình bạn biến 
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thành tình yêu. Trong công việc, người tham vấn nếu chưa có 
gia đình sẽ có thể trở thành cộng sự viên. Bạn để tâm đến các 
vấn để của người khác vì bạn nhìn nó một cách rõ ràng hơn. 
Bạn chứng tó sự thông cảm đối với người đối ngẫu khiến cho 
cuộc hợp tác ngày càng được tốt đẹp hơn. 


Sinh đẻ: 


Có trở ngại, cần theo dõi thường xuyên, cuối cùng mẹ 
tròn con vuông. 


Địa hạt kinh doanh: 


Đừng ngần ngại đi làm ở nước ngoài nếu có cơ hội. Sự 
quân bình và khả năng sống cho hiện tại là các lợi thế của 
bạn. Chớ nên quên rằng thực tế không bao giờ phù hợp với lý 
tưởng. Nhờ biết tiên đoán cộng với cá tính của bạn đã giúp 
bạn có ảnh hưởng tốt đối với người khác. ` 

Du lịch: 

Có lợi. 

Sức khóc: 

Cần phải nghỉ ngơi. 

Tài chánh: 

Phải thực hiện từng bước và có kế hoạch cụ thể mới thu 
được kết quả, hiện tại bạn chưa có thể gặt hái ra được nhiều 
tiền. | 

Chú ý: 

Trong qué này 2 vạch chót là dương các vạch khác thì 
âm, nghĩa là có một số đông người ủng hộ nhưng lại toàn 
những người tầm thường. Sự minh bạch trong ý tưởng là cần 
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thiết cho những ai muốn được người khác nghĩ về mình. Các 
lãnh tụ và nguyên thủ quốc gia bị đánh giá nghiêm khắc nếu 
thiếu sự thành thật. Bằng sự gặt hái và quan tâm đến người 
khác, người quân tử nên giúp đỡ cho cộng đồng nhiều hơn. 
Người giữ chức vụ cao cả phải noi sương tốt, là ngọn đèn pha 
cho mọi người, giúp cho họ hoàn thiện. 


Về mặt tinh thân, cần nhìn xa trông rộng trong phát triển. 
е д? 
Điểm quan trọng: 
Quẻ này nhấn mạnh đến sự cần thiết cho cái nhìn sâu sắc 
2 2? < 2 -” eN a ж” ~ 2 л 
để nắm bắt các thời điểm thiết yếu trong vũ trụ. Nó buộc 
người tham vấn phải luôn sáng suốt. 

Bàn về các hào của quẻ Quán: 

w Điều cần yếu là nhìn vào chính cuộc sống của bạn 
mà không màng đến các xáo trộn từ thế giới bên ngoài. Cần 
phải tu thân và tìm cách tiến bộ thêm về đức dục cũng như trí 
thức. | 


== Tự soi roi kiểm điểm bản thân ban. Quan sát kẻ 
khác để tìm hiểu xem công việc của bạn tiến triển ra sao, tốt 
hay xấu qua đó mà suy xét sửa đổi. 

= = Rất có lợi để xử sự như một khách mời của Hoàng 
đế. Hãy biết vận dụng lợi thế của các người có thế lực hay các 
lãnh tụ. Thời điểm khác thích hợp. Đừng ngần ngại hãy nắm 
bắt lấy cơ hội. 


= = Hãy so sánh với những người bạn tốt và trực tính, 
lấy đó làm mẫu mực. Đừng nghe lời vỗ ngọt nịnh hót những 
kẻ tiểu nhân. 
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= = Sự thưởng ngoạn xuyên qua kë hở của cánh cửa 
không thích hợp cho người nội trợ tốt. Còn nếu như là đàn ông 
thì hãy chờ đợi thời cơ. Trong lúc này hãy mở rộng tầm nhìn. 


= = Đối với một người cao thượng, điều hổ then là nhìn 
việc mà không nên quở trách cấp dưới bạn. Bạn đưa ra một 
hình ảnh khác hẳn với điểu bạn nghĩ. Để có thể thực hiện 
được chí hướng của mình, bạn phải làm sao được lòng người 
trên mà vẫn thuận lòng kẻ dưới. 
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Quẻsố2l _ 
HÓA LÔI PHÊ HAP 


PHÁ HỦY CHƯỚNG NGĄI 
_ ĐỀ ĐI ĐẾN HÒA НОР 


пу 


Y nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho sự cắt đứt rôi hợp lại, sự trừng 
рһаё sự tiêu diệt một chướng ngại để đi đến hòa hợp, sự loại 
bỏ ñhüng gì bất lợi, dùng quyền hành để trừng trị, để cứu vãn 
«r xiệc phải đưa đến pháp luật, sự hòa giải. 


Nhân dinh: 


— Bạn cần cắt đứt để hòa hợp lại. Phá hủy được chướng 

“ngại rồi mới đưa đến thành công. Qué này biểu hiện sự can 
thiệp của pháp luật để công lý được soi sáng. Nếu vô tội thì tất 
cả đều được bình yên; còn phạm pháp thì phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. 


Hình ảnh quẻ Dịch: 


Ánh lửa trên sấm sét là hình ảnh của cắt đứt để hợp lại. 
Các cựu Hoàng đế củng cố các luật lệ bằng cách dùng các 
hình phạt một cách rõ ràng. 

Thật là sai lầm khi bạn thờ ơ và xem thường các chướng 
ngại. Phải có biện pháp chống lại một cách rõ ràng, đúng đắn 
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và mau lẹ vì lợi ích của cộng đồng, có như vậy mới đi đến ổn 
định. Nhưng luật pháp phải công minh thì trật tự xã hội mới 
được lập lại. (Quẻ này tượng trưng cho cái miệng giống như 
thức ăn nhưng với một chướng ngại, một vạch dương cứng ở 
hàng thứ tư. Có nghĩa vừa tiêu vừa kết hợp). 

Đời sống tình cẩm: 

Bạn xin được quẻ "Phá hủy chướng ngại " là dấu hiệu chỉ 
một chướng ngại đang cản lối: Nhất thiết phải gỡ bỏ, bạn phải 
sử dụng tất cả sức mạnh, dùng tất cả nghị lực để tìm hiểu 
nguyên nhân, loại bỏ sự hiểu lầm. Bạn sẽ đạt được. Một tranh 


chấp đang nảy nở trong cuộc sống lứa đôi, ba trường hợp có 
thể xảy ra: 


° М№ёи bạn là người chịu trách nhiệm điểu хау га: Баа phải 
thay đổi thái độ. Nếu bạn độc thân hay không còn trẻ con 
nữa thì nếu sự làm lành không thành công, hành động tốt 
nhất là cắt đứt liên lạc. 


° Nếu đối tượng là người chịu trách nhiệm vë sự xung động 
này: Bạn hãy yêu cầu một sự giải thích hoặc hãy rời bỏ họ 
nếu không giải thích rõ ràng. 

° Một kẻ thứ ba tìm cách phá hoại cuộc chung sống của bạn: 
trường hợp này, cần cắt đứt mọi chướng ngại để đi đến với 
nhau. . | | 

Sinh dé: 
Ban sẽ sanh một cháu trai, không có trở ngại. 


Địa hạt kinh doanh: 


Đừng ngại từ chối một cuộc hợp tác vì bạn sẽ là nạn nhân 
của một sự bất công, phản bội. Nếu vậy bạn hãy nhờ đến sự 
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can thiệp của pháp luật nhưng phải giữ im lặng. Điều nguy 
hiểm đối với bạn là khi luật pháp còn mơ hồ và việc áp dụng 
tùy tiện. Tóm lại, trong lúc này bạn còn gặp nhiều khó khăn 
trở ngại. 

Па ей: 


Lúc này bạn chưa có thể đi đâu được cá mà phải rà soát 
lại cẩn thận tình hình để biết được những người thiếu trung 
thực. 


Sức khóc: 


Xin được qué "Phá hủy chướng ngại" là điềm báo bệnh 
tật: Sốt rét, giải phẫu. Để chiến thắng bệnh tật, phải cần đến 
các phương tiện chữa trị tận gốc, giải phẩu cắt bó các khối u 
nếu có, kết hợp dùng châm cứu và liệu pháp thực vật, dưỡng 
sinh để bảo tổn lâu dài. 

Tài chánh: 

Bạn chưa thể thu hoạch được nhiều trong lúc này, có khi 
còn hao tài tốn của, cần kiên nhẫn. 


ғ 
3 . 


Chú ý: 

Phải tiêu trừ các nguyên nhân gây bất mãn. Dùng luật 
pháp nếu thấy cần thiết để soi sáng sự công minh. Người quân 
tử luôn giữ cẩn mật và thận trọng mọi việc. Hãy làm mọi cách 
để sự bất bình không xảy ra nữa. Tránh sự nghiêm khắc quá 
đáng. Bạn hãy hàn gắn với người phạm lỗi với điều kiện là 
người này phải chứng tỏ thành ý. 

Về mặt tình cảm, điểu mà bạn hiểu được chỉ là cái mặt 
nạ bên ngoài. Đừng quá ảo tưởng. Có ai đó đang che giấu sự 
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thật. Bạn hãy thận trọng với các thói quen, sự ích kỷ, ý muốn 
chiếm hữu. 


Điều quan trọng: 

Quẻ này điều khiển việc cắt đứt để hợp lại, nghĩa là hành 
động từ cội nguồn, đừng ngã xuống trong sự yếu hèn, bật định. 
Tóm lại quẻ này liên quan đến sự phá hủy những chướng ngại 
làm cho ngăn cách nhau, dấu hiệu của ý chí, sự trừng phạt, sự 
kiện tụng. Nó chứa đựng tư tưởng từ bỏ, nhạo báng sự tự do. 


Bàn về các hào của qué Phê Нар: 

= Tránh sự ngoan cố, sẽ xảy ra bất hạnh cho những ai 
không màng đến các lời cảnh cáo. Kẻ thù của bạn thật tần 
nhẫn. Cũng có thể chính bạn là kẻ thù của bạn vì tánh ngang 
bướng của bạn. Trong cuộc cải cách này có thể хау ra nhiều 
tai họa đáng tiếc. 

= = Chờ đợi, hãy vô tư và kiên trì. Hãy ý thức điều 
hiểm nguy. 

= Hãy nhận thức về các vấn để khó khăn và tìm cách 
giải quyết là điều cần thiết trong lúc này. Địch thủ của bạn rất 
cứng rắn. Bằng sự kiên định và cương trực, bạn sẽ đạt được 
mục đích, đương nhiên bạn cần tự tu dưỡng bản thân bằng sự 
kiên trì thì mới giữ vững được. 

= = Bạn chú ý có người cố tình lăng nhục bạn một ít. 
Riêng bạn phải chú ý cách cư xử của bạn đối với mọi người, 
điều nào thấy không đáng thì nên bỏ qua vì nếu quá cố chấp 
chỉ làm người ta không phục bạn mà có khi còn gây oán hận. 
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= = Lúc này Бап giống như một miếng thịt mêm bị 
người ta cắn, ý như bạn gặp người có quyền lực hơi quá tay 
với bạn, nhưng không lâu đâu, cố nhịn nhục rồi sẽ qua. Không 
ai nỡ trách cứ sự giận dỗi của bạn trong lúc này vì bạn chỉ là 
nạn nhân của một sự bất công. 


w Dừng để những thiếu thốn nhỏ tạo thành các cảnh 
cáo lớn. 


1ó0 
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Qué số 22 _ 
SƠN HỎA BÍ 


SẮC ВЕР 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho sắc đẹp, dáng vẻ bên ngoài, sự 
xinh xắn, trang sức, hình thức, nghệ thuật, thời trang hội họa, 
sự thông minh thâm nhập trong dáng vẻ. 

Nhân định: 

Sắc đẹp của bạn tạo sự thành công. Bạn đang có lợi thế 
trong việc thực hiện các việc nhỏ. Điều chính là nên tránh các 
thay đổi lớn. Bạn đang có dấu hiệu sắp giàu có, hãy nắm lấy 
cơ hội vì những cơ hội tốt đến với bạn chỉ thoáng qua, bạn 
đang gặp vận may. 


Hình ảnh quẻ Dịch: | 


Núi trên lửa là hình ảnh của sắc đẹp, sự xinh xắn. Dó 
trang sức là điểu cần thiết để trang điểm trong cuộc sống, 
dáng vẻ yếu điệu thì trang điểm cho khỏe mạnh, hình thức hơi 
thô kệch thì trang điểm cho dịu dàng, đó là biểu tượng cho văn 
vẻ, ý nói phải sống cho hợp thời thì bạn thành công, đừng sống. 
lập dị. ` 
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Đời sống tình cảm: | 

Bạn đã xin được qué "Sốc đẹp" đó là dáng vẻ bë ngoài, 
` đây là đấu hiệu đang trong giai đoạn làm đáng, chưa thích hợp 
để tiến đến hôn nhân: Trong thời gian đầu tìm hiểu, dáng vẻ 
bên ngoài, dáng vẻ bên ngoài, sự lôi cuốn về hình thức vượt 
trội hơn các tư tưởng thâm sâu về tình yêu và sự chân thành. 


Bạn đang bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của người khác phái. 
Bạn thương yêu chỉ trên khía cạnh vật chất. Các cử chỉ tình tứ 
làm mê hoặc bạn. Tuy nhiên bạn sợ vào một ngày đẹp trời 
nào đó sẽ gặp một niêm thất vọng sâu xa. Thật ra yếu tố sắc 
đẹp tạo nên liên lạc giữa bạn và người phối ngẫu chỉ kéo dài 
một thời gian ngắn. 

Sinh đẻ: 

° Bạn sinh con gái và tất cả đều tốt đẹp. 

Địa hat kinh doanh: 

Điều chính yếu hiện nay đối với bạn là nhìn mọi việc 
đúng như thật. Đừng nghi ngờ để cho nó một màu sắc mới. 
Bạn là một nhà nghệ thuật: Tạo hình thức là cách làm của bạn 
vì bạn có sự cảm thông dễ dàng với thiên nhiên. Tuy nhiên 
trong cuộc sống ngoài xã hội, bạn sẽ gặp trở ngại nếu tiến quá 
xa. Hãy thỏa mãn với những việc nhỏ cần sự tận dụng óc thẩm 
mỹ của bạn. Các công ty lớn là không thích hợp đối với bạn 
nhất là trong hiện tại. 


Du lich: 


Bạn hãy thực hiện ngay. Bạn sẽ vui trong kỳ nghỉ này. 
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Sức khóc: 


Không nên quá tự tin vào đáng vẻ bên ngoài. Cần phải đi 
kiểm tra lại sức khỏe. М ghỉ ngơi từng đợt sẽ hồi phục lại sức 
khỏe đã mất. Chú ý йт và tỳ vị của bạn. 


Tài chánh: 


Thuận lợi cho việc đầu tư về lâu dài, sẽ thu hoạch trong 
tương lai. 


Chú ý: 

Cần sáng suốt phân biệt người tốt hay xấu qua việc làm 
của họ và cũng nên lưu ý đến hình thức bên ngoài. Cần hiểu 
rằng bể ngoài và chiêu sâu là 2 yếu tố khác nhau. Dáng vẻ 
bên ngoài của một người nam thường che giấu cá tính của họ. 
Sự thông minh đòi hỏi không nên dựa vào các yếu tố bên 
ngoài để giải quyết các vấn аё trọng đại. Bạn hãy thận trọng, 
không nên đưa ra một nhận định cứng ngắc mà chỉ căn cứ vào 
những gì không mang tính bën vững như hình thức chẳng hạn. 


Người quân tử biết phân biệt người này với người khác 
bằng cách không chú trọng đến dáng vẻ bên ngoài mà đặt mỗi 
người vào vị trí thích hợp căn cứ vào tài năng và tật xấu của 
họ. Để làm thay đổi một người nào, phải có sự hòa nhịp với 
người Ấy. 


Điểm quan trọng: 
Quẻ пау khuyên nên tránh sự bất ngờ trong việc thay đổi 


tận gốc rễ mà nên làm hòa nhịp với nhau từ các điều nhỏ nhặt 
nhất. 


Bàn về các hào của qué Bí: 
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= Nên nhớ rằng các tật xấu được phô bày ra sẽ dễ 
chấp nhận hơn là giấu giếm nó. Hãy lột bỏ mọi mặt nạ. Mọi 
việc đều được tốt lành nếu như bạn dám nhận khuyết điểm và 
sửa chữa. 


= = Bạn bè tốt là đem đến công việc cho bạn. Sau một 
thời gian hiểu lầm, mọi việc sẽ được dàn xếp. Cuối cùng tài 
lợi hạnh thông. 


= = Có sự ngẫu phát. Hãy loại bỏ tất cả các oán hờn và 
hãy thành thật. Có thể có những diễn tiến bất ngờ. 
w Hãy kiên trì sự may mắn, tin tài và vật chất sẽ đến 


VỚI bạn. 


= = Nên chú ý bể ngoài, bởi hình thức trong thời điểm 
này là quan trọng cho bạn, luộm thuộm quá người ta coi 
thường. Nhưng nên tránh sự giả tạo, kiêu căng. 


=== Nên chịu khó nhọc, cần trau đổi phẩm hạnh của 
bạn và sống sao cho phù hợp với địa vị của bạn hiện nay. Vừa 
qua bạn bồ lỡ một cơ hội hiếm có. 
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_Quẻ số 23 
SƠN ĐỊA BÁC 


` SƯ BÙNG NÚ 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho sự bùng nổ, sự gián đoạn, sự 
gãy đổ trong gia đình, sự sụp đổ, sự hủy hoại, mất thời gian, 
xuất huyết não, hỏa hoạn, phá sàn, sự [апу thoái, báo dóng, tán 
loạn, tiểu nhân thắng thế. 


Nhân dinh: | 

Điều chính yếu là không nên thay đổi vị trí vì sức mạnh 
của bạn chỉ còn được phát huy trong bóng tối do các hào âm 
đang thắng thế. Yếu tố thuận lợi đang mất dán, sự buông thả 
chiếm ưu thế. Trong trường hợp bi quan này bạn chớ có nắn 
lòng. Sẽ nắm lại quyển hành nhờ vào sự hỗ trợ của người 
khác. 


Hình ảnh quẻ Dịch: 

Núi trên đất là hình ảnh của sự bùng nổ. Lúc này tiểu 
nhân mạnh mà quân tử yếu. Kẻ quyển uy chỉ có thể giữ được 
uy tín đối với người nghèo bằng cách cho nhiều của cải. Người 
cầm quyền muốn giữ một vị trí quan trọng thì phẩi thể hiện sự 
rộng lượng và cởi mở tâm hồn. 
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Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được quẻ "Sự bùng nổ" có nghĩa là sự gấy đổ, 
kết thúc cuộc tình, sự chia tay. Sự hiểu lầm đang ngự trị trong 
cuộc sống lứa đôi. Nếu vì các con hay vì thể diện bạn phải 
duy trì cuộc hôn nhân này thì bạn phái chấp nhận các mảnh vỡ 
của cuộc tình và giấu kín các đau khổ trước các thách đố của 
nó. | 

Sinh dé: 

Вар sẽ sinh con gái và tất cả đều tốt đẹp. 


Dia hạt kinh doanh: 


Tình thế thật sự nguy hiểm. Coi chừng phá sản. Thật là 
tai họa nếu bạn phóng theo các hoạt động mới. Đừng nên quá 
tin tưởng vào những người chung quanh, phần lớn đều có tư 
tưởng xấu. Hãy sáng suốt, gạt bỏ sự yếu hèn. Bạn đang bị thúc 
đẩy từ nhiều phía bởi các sức mạnh vật chất, điều này đặt bạn 
vào tình trạng không vững vàng. Nói chung hiện nay công 
việc làm ăn không được thuận lợi, dễ bị mất mát. 


Du lịch: 


Tránh tuyệt đối, không phải là thời điểm để bạn hưởng 
thụ. 


Sức khóc: 


Chú tâm đến bệnh về tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường 
có nguy cơ bị bệnh nặng, xuất huyết não. Thường xuyên theo 
dõi huyết áp. 


Tài chánh: 
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Chưa gặp may mắn, tiền bạc còn khó khăn nên xài tiên 
cẩn thận. 


Chú ý: 


Không nên có bất cứ hành động gì, khuyên bạn nên án 
binh bất động. Hãy dừng lại để nghỉ ngơi. 


Về mặt tỉnh thần hãy loại bó chủ nghĩa vật chất. 
. Điểm quan trọ ng: 
Quẻ này khuyên nên trồng vườn, câu cá, ở ẩn và tránh 
liên hệ đến chính trị, ít nhất là trong thời điểm này. 
Bàn về các hào của quẻ Địa Bác: 


w SỰ nguy hiểm qua đi, chính nghĩa đã thắng phi 
nghĩa, sẽ lập lại trật tự. Hãy nghĩ đến sự tái tạo. 

== = Có thể bạn sẽ khám phá ra một cuộc tình bình đị và 
trung thành giữa hàng ngàn đổ vỡ. Trong việc lập lại an ninh 
trật tự trong cơ quan, bạn cần phải cẩn thận xem xét tình hình. 

== = Hãy thận trọng, tai họa đang đến kế bên bạn. Mọi 
việc hãy chờ đợi. 

== = Đề phòng những người giả nhân giả nghĩa. 

== = Nên lưu ý là đừng nên làm phật ý bất cứ người nào. 
Tình thế xấu, vì người hạ cấp lấn quyển mà bạn thì chưa có 
khả năng chống lại được. 

= к= Bạn đang tiến vào ngõ cụt, do những người hạ cấp 


của bạn vu cáo, nhưng nếu cương quyết bạn có thể thành công 
được. 
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Quẻ số 24 
DIA LÓI PHỤC 


SU TRỮ VỀ 


Ý nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho sự trở vé, chấm dứt một thời kỳ 
đen tối đã đi qua, sức mạnh, khúc quanh, sự thay đổi, sự chỉnh 
.1 hay một sự hòa giải sau một thời gian gián đoạn, sức khỏe 
trở lại, người không trung thành trở lại gia đình, sự đổi mới, sự 
tăng trưởng. 

Nhân định: 

Sự trở vë đánh dấu một thành công. Ngày thứ 7 thay đổi 
(khí dương tiêu đi lật lại đúng 7 ngày mới trở lại bình thường). 
Hãy gác qua một bên việc cũ, cái mới sẽ hiện ra. Bạn bè đồng 
tâm đứng về phía bạn. 
| Sau cơn bỉ cực đến hái thói lai, những thất bại, cùng cực 

đã lùi dần nhường lại cho sự thành công. Bạn đã phục hổi sau 

một thời kỳ lao đao, nên rút kinh nghiệm thì sự thành công sẽ 
lớn hơn nhiều. 


168 


Kinh Dịch với Năng Lượng Сат Ха Học 


Hình ảnh quẻ Dịch: 


Đất trên sấm sét là hình ảnh của sự trở về. Để sự trở lại 
thêm lợi lộc, mọi cái cần được xử sự uyển chuyển. 

Đạo trời vạn vật luân chuyển, hết suy đến thịnh. Quẻ 
phục ý nói hiện tượng trở về để phục hổi sau những ngày bị 
mất mát, đó là quy luật của vũ trụ. 

_ Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được quẻ "Sự trở về" nghĩa là khúc quanh đã 
chấm dứt, dấu hiệu của sự trở lại tình cảm và nếu bạn đã chia 
tay, nối tiếp lại các giao tiếp tình cảm. Tình yêu đang ở trước 
mắt bạn. Một lớp băng dày đang đè nặng trên các mối quan 
hệ của bạn không mấy chốc sẽ tan biến. Thời gian không còn 
là kẻ thù của bạn. | 

Sinh йе: 

Ban 56 sanh mót cháu gái kháu khinh 

Dia hat kinh doanh: 

Thời điểm thuận lợi. Bạn sẽ thực hiện các cuộc làm ăn 
mới. Dù đang trải qua giai đoạn khó nhọc nhưng sự may mắn 
sẽ đến với bạn. Sự tăng trưởng sẽ chậm nhưng chớ nên thúc 
đẩy quá, hết sức cẩn thận. Bạn bè sẽ đến cùng giúp với bạn 
một tay. 

Du lich: 

Нау đi du lịch đừng từ chối nếu có người mời bạn. Sự 
thay đổi tốt sẽ xảy ra trong lúc đi du lịch. 


Sức khỏe: 
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58 lấy lại sức mạnh. Hãy dùng các phương thức diéu trị 
tự nhiên: dưỡng sinh, châm cứu, liệu pháp thực vật (thuốc 
nam, bắc) 


Tài chánh: 
Vẫn còn cầm chừng, кын: hao hut nhung cüng chua phat 


đat lám. 


Р ғ 


Chú у: 


Hãy dựa vào bạn bè. Các khó khăn sẽ tan biến, sự hiểu 
lầm sẽ được giải (ба. Thời kỳ u tối và sự buồn té sẽ kết thúc 
phải nỗ lực làm việc, › tăng sự tự chủ. 


Về mặt tình cảm, không nên đặt vấn để về sự thay đổi 
đang xảy ra trong người bạn. Những ý tưởng mới sẽ xuất hiện 
để làm giàu thêm cuộc sống của bạn. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này chỉ dẫn cho một sự trẻ trung mới, một bước 
ngoặt, một sửa đổi tự nhiên. Những công việc mới bắt đầu là 
tất yếu. 

Bàn về các hào của quẻ Phục: 

== Sự mù quáng khiến bạn để mất một cơ hội. Đừng 
ngại sự thay đổi. Tai họa, nếu như bạn muốn dùng vũ lực để 
đàn áp người khác, rốt cuộc chỉ chuốc thất bại, gây tai họa cho 
nhiều người, cho xã i hội, 10 năm vừa qua rối rắm, không thành 
công. | 

== = Quyết tám trở về con đường thiện. Tự phê bình 
những việc bạn đã làm qua là cần thiết. 
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== к= Dë phòng các liên hệ xấu, bạn hãy Кір thời dừng lại 
trong cuộc hành trình phi nghĩa để tránh được tai họa. 
= = Sự thiếu bën tâm là nguy hiểm. Hãy thỏa mãn với 
những gì bạn hiện có. 
== Hãy tự sữa chữa những sai lầm, mọi việc trở lại tốt 
đẹp và sự thành công sẽ đến. 


w Không nên quá sốt sắng nhiệt tình để tránh các sai 
lầm. Những điểu bạn dự tính không phù hợp với các nguyên 
tắc của bạn. Dù sao đây cũng là sự trở lại của tính "Dương" trở 
lại chân tính của bạn: không còn bị trở ngại nữa, không đến 
nỗi phải ăn пап những việc làm trước kia. May mắn lớn là bạn 
đã sớm trở về con đường thiện. | | 
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Quẻ số 25 
THIÊN LỒI VÔ VỌNG 


SỰ Vô TƯ 


Ý nghĩa: | 

Qué này tượng trưng cho sự vô tư, sự giản dị, lương thiện, 
trinh nguyên, thật thà, ngây thơ, cái gì đó thật tự nhiên, sự bất 
ngờ, sự vô tình, khó khăn đến từ bên ngoài nhưng có thể đổi 
chiều, sự ngẫu nhiên, sự thành thật, định mệnh, sự trong trắng, 
hạnh kiểm hoàn hảo. 


Nhân đỉnh: 

Sự vô tư chứa đựng trong nó một sự thành công cao cả. 
Kiên trì sẽ có lợi. | 

Khi gặp hoàn cánh làm bạn tuyệt vọng nên trầm tĩnh để 
phân biệt sự thất bại với sự thành công. Bạn phải giữ lòng 
chân thật, lương thiện và sớm quay về với Đạo. Vì cơn bảo táp 
vào mùa Xuân và mùa Hạ sắp đến mà bạn phải đối đầu. 

Hình ảnh quẻ Dịch: ` 

Trời trên sấm sét là hình ảnh của sự vô tư. Mọi sinh vật 
vào buổi đầu của sự tiến hóa đều có nét vô tư của tuổi thơ. 


Bạn phải sống cho hợp với đạo trời, không nên làm điều 
trái với lương tâm, có nghĩa là trái với đạo lý. Tuy không có tà 
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tâm, nhưng không hợp đạo trời vẫn là сап bậy, còn nếu có tà 
tâm mà lại làm điều không hợp với đạo trời thì chính là tội lỗi. 
Vì vậy không nên vọng động theo dục vọng cá nhân, 


Đời sống tình сат: 


Bạn xin được quẻ "Sự vô tư" nghĩa là phải để cho các sự 
kiện diễn tiến một cách tự nhiên. Không nên rời bó sự vô tư 
để lấy cái xa hoa phức tạp, cái xấu hay cái bất hợp pháp. Chớ 
nên làm bằng mọi giá để nhằm lôi cuốn và nắm giữ người kia. 
Nếu còn độc thân, điều này sẽ không kéo dài lâu. 


Quẻ này báo trước thành đạt nếu bạn đi theo con đường 
của bạn. Thất bại nếu tách nó ra. Đến giờ phút này bạn đã 
thực hiện với sự giản dị, tự nhiên: hãy tiếp tục. 


Sinh đẻ: 
Bạn sẽ sanh một cháu trai. Mẹ tròn con vuông. 


Địa hạt kinh doanh: 


Đừng dấn thân vào các cuộc kinh doanh không rõ ràng, 
nên làm một công việc gì vừa vừa thôi và hãy chờ đợi. Sự vô 
tư sẽ đánh lừa bạn. Thận trọng phải là kim chỉ nam của bạn. 
. Đừng quá so đo. Bạn đã có số vốn là sự giản dị, sự ngay 
thẳng. Bạn rất tự nhiên nhựng đôi lúc điều này làm cho tâm trí 
bạn rối bời và sự suy nhược thần kinh nhung nhúc trong thế 
gian. Bạn không gian tham. 


Du lịch: 
Tốt hơn là không nên đi du lịch trong lúc này. 
Sức khoe: 
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7 


Giữ các hình thức chữa trị tự nhiên: châm cứu, dưỡng 
sinh, cây thuốc nam, bắc và chính điều này sẽ giúp bạn khá 
hơn. 


Tài chánh: | 

Nên cẩn thận vë tiền bạc, không phung phí cũng đừng 
quá keo kiệt, tiền vô thì phải có бёр ra, nên làm việc thiện 
cho nhiều. 

Chú ý: 


Định mệnh đã an bài. Hãy lắng nghe tiếng nói của nội 
tâm và đừng làm điều gì ngược lại bản tính tự nhiên của bạn. 
Điều này sẽ dẫn đến bất hạnh. Hãy thành thật, đừng làm quá 
sức mình. 

Về mặt tinh thần nên hiểu rằng định mệnh là bất thường 
và dë phòng các hậu ý. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này đòi hỏi sự nỗ lực, không vụ lợi, ngay thẳng trong 
sáng. Có những bất ngờ xảy đến cho bạn. | 

Bàn về những hào của quẻ Vô Vọng: 

w Phải chờ đợi thời cơ, không nên làm điều gì trái với 
đạo lý. | 

w Có bệnh cũng tự khỏi, không phải lo lắng gi cả, mọi 
sự cũng thế, tự nó đâu cũng vào đấy. 


w Nhờ vào sự lương thiện, chân thật và mọi tai nạn 
đều qua khỏi. 


== = Bên chí. Coi chừng mang уа vào thân (ách giữa 
đàng mà mang vào cổ). 
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= = Thiên nhiên là vị thầy thuốc tốt nhất khi bệnh do 
ngoại cảnh gây ra. Tùy thời mà làm, đừng cưỡng cầu vô ích, 
hãy gieo hạt ắt có ngày thu hoạch. 

ws Không phải là thời điểm 
để bạn thực hiện sự thay đổi lớn 
cũng không phải là cho các hành 
động đó không hợp thời. Hãy lưu ý 
các lời khuyên tốt và xấu. Hãy giữ 
lòng trung thành với chính bạn. Lấy 
sự thành thật và lương thiện đối 
với mọi người thì ai mà không 
cảm động, kiên trì. | 
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Qué số 26 
SƠN THIÊN ĐẠI SÚC 


TÍCH LŨY TÀI ĐỨC 


_ Y nghĩa: | 
Qué này tượng trưng khả năng lôi cuốn của người thắng 
thế, khá năng tăng thêm sức mạnh, tích trữ tối đa tham vọng, 
phát triển cá tính độc lập, thành đạt trong kinh doanh, sự 
thành đạt theo thời gian và sự bën bỉ, thâm nhập thật sự vào 
những chức vụ của chính phủ, quyền bính của kẻ mạnh. 


Nhân định: 


Sẽ có lợi nếu như bạn biết bën chí quyết tâm làm, chấp 
nhận trách nhiệm trước tập thể. Kinh Dịch dạy rằng: Nếu có 
đủ khả năng để vượt qua sóng lớn thì người được trọng vọng, 
phải biết đổi mới để có thể hòa hợp với trời đất. quyết đoán và 
sáng tạo là những đặc tính chính yếu của 2 quái - Núi và Trời 
tạo thành qué này (khác với qué 62) ở đây có 2 gạch Am, đó 
là gạch 4 và 5 


С trong cuộc sống cho dù ở thời kỳ nào đi nữa, phàm khi 
muốn làm việc gì cần phải có kế hoạch chu đáo, như vậy sẽ 
vững lòng và chắc chắn đi đến thành công. Việc làm mà hợp 
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với đạo trời, thuận với lòng người thì không sự khó khăn nào 
có thể cản trở được bạn. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Núi trên trời là hình ảnh thể hiện quyển lực của kẻ mạnh. 
Người quân tử phải biết lời dạy của tiền nhân hấu trau dài 
nhân cách. 


Đạo đức và học vấn cần phải được tích lũy, nếu là chính 
đạo thì sau này sẽ làm việc lớn cho chính nghĩa, đem những 
điều hiểu biết này ra thi thố với thiên hạ, Sog ш tốt cho 
mình mà lại tốt cho tất cả mọi người. 


Đời sống tình cảm: 
d 

Ban đã được thành công theo thời gian và sự nhẫn nại. 

Điều này nói lên rằng sau cùng bạn sẽ đạt được điều bạn 
mong muốn. Người bạn tình của bạn sẽ khuất phục trước ý 
muốn của bạn. Trách nhiệm giao phó cho bạn sẽ lớn lao. Mất 
uy tín là lẽ thường tình nhưng muốn tránh điều này nên giữ sự 
thận trọng với những gì хау ra và biết cách thích nghi. 

Sinh 46: | 

Ban së sinh con trai dũng mãnh tất cả đều bình yên. 


Địa hạt kinh doanh: 


Bạn sẽ đi đến thành công. Ảnh hưởng của bạn rất mạnh 
trong xã hội, sẽ đạt địa vị xã hội cao. Tiếp tục dám nhận các 
trách nhiệm của bạn như trước đây. Hãy đặt tất cả thành hành 
động để thực hiện các dự án của bạn. Ngay lúc gặp khó khăn, 
ban cũng gặt hái kết quả. Bạn sẽ lên cao hơn nhờ sự quyết 
đoán, khá năng sáng tạo và sự lao động của bạn. Tránh đừng 
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rơi vào thói quen: nó là một cố vấn xấu cho bạn. Chấp nhận 
các lời mời mà người ta gởi đến bạn. Khi có tham vọng, cần 
phái có bạn bè và nhân vật có thế lực. 

Du lịch: 

Rất thuận lợi, là nguồn gốc của sự thăng chức. 

Sức khỏe: | 

Sẽ khả quan với thời gian. 

Tài chánh: 


Chưa có gì nổi bật lắm, còn chờ đợi không lâu đâu. 


Р ғ 


Chú ў: 
Cán phải: 


1) Tận dụng các bài học về kinh nghiệm và sự phát triển 
nhân cách của người quân tử. 


2) Tùy theo hoàn cảnh và cũng để học hỏi các sai lầm để 
không mắc phải về sau này. Đừng buông thả cho sự dễ dãi vì 
sẽ dẫn đến bất hạnh. Dù thế nào sự dự đoán trước nói chung 
sẽ tốt đẹp. Bạn phải thể hiện tính cách độc lập. Bạn-sẽ lớn 
mạnh bằng cách lợi dụng người khác trong sự hiểu biết, trong 
sự tiếp nhận của bạn. 


Về mặt tinh thần, qué này nhắc nhở bạn đừng quên món 
nợ của bạn đối với xã hội, phải biết rằng các phát minh cũng 
có sự phát triển của nó. 


Điểm quan trọng: | 
Qué này dài hỏi bạn cần phải có nhiëu kỳ vọng, không 
nên bỏ qua những cơ hội may mắn nhưng phải biết kiên trì. 
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Kết quả sẽ khá quan hơn đối với các dự án dài ngày hơn là 
nhất thời. 


Bàn về các hào của quẻ Đại Súc: 


w Đang trên đường thành công, đường hoạn lộ thênh 
thang rộng mở. 


= = Có người đang muốn hại bạn, muốn đối phó không 
phải chỉ dùng sức để đối địch mà phái xem xét để nắm lấy 
thời cơ, phải lấp hẳn rể gốc thì người đối địch mới tự tìm theo 
đạo liêm sĩ mà phục thiện. 

= = Tiến hành một cách tự chủ, bạn bắt đầu thành công 
lớn, dë phòng ngay những tai họa khi mới phát sinh. 

w Hãy hành động di, bạn đang tiến bộ từng ngày, cần 
phải rèn luyện tu dưỡng không ngừng, để để phòng khi сар 
gian nan mà có khá năng để ứng phó. | 

‚ w Вап dang Ы sa lầy, bạn đang trở ngại trong công 
việc làm, cần có một xử sự chính đáng thì cho dü tiến hay 
thoái cũng không đến nỗi khó khăn. 

w Có nguy hiểm, khó khăn trong lúc ban đầu. Cần 
kiên trì theo đuổi mục đích, nhưng phải cẩn thận. | 
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Qué số 27 
SƠN LÔI DI 


THUC PHẨM: 


сулар 
ЖОРЫ ы” 


Y nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho thức ăn, cái miệng, thực phẩm, 
sự nhai, lời nói văn hóa, tư cách có văn hóa thể hiện bằng 
hành động để kiểm soát lời nói phát ra từ cửa miệng và thực 
phẩm ăn vào. 


Nhân đỉnh: 


Sự kiên tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn... Muốn hiểu 
bản tính của người nào, cần quan sát các tiêu tốn của nó vào. 
việc săn sóc và chăm chút, nuôi nấng. Mạnh Tử dạy: Kẻ nào 
trau đổi phần kém-cói của cơ thể là một người kém cỏi. Người 
thầy thuốc muốn tìm được nguyên nhân gây bệnh của bệnh 
nhân thì phái nắm được thức ăn tinh thân và vật chất của họ. Ý 
chính của quẻ này là trước khi bạn thực hiện điều gì cần phải 
để thời giờ quan sát nhiều điều kiện từ trong ra ngoài thì mới 
có thể đạt được kết quả chắc chắn. 
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Hình ảnh quẻ Dịch: 

Núi trên sấm sét là hình ảnh của cái miệng, biểu tượng 
của thức ăn tinh thần và vật chất. Người quân tử phải thận 
trọng lời nói, điều độ trong ăn uống. Có như thế sự thiện ác, 
lành dữ cũng có thể thấy được. 


Đời sống tình сат: 


Bạn đã xin được quẻ "thức ăn" đó là dấu hiệu chứng tỏ sự 
bën chí và hiểu biết, bạn sẽ giúp đỡ người mà bạn yêu thương. 
` Người này đang bị bao vây bởi các khó khăn và cần sự tương 
trợ về thực phẩm của bạn. 

Hãy quên mình, bỏ tính thụ động và nhu nhược của bạn 
để đến cứu giúp người ấy. Bạn phải ý thức được rằng các nhu 
cầu vật chất phải được thỏa mãn, đừng rơi vào ảo tưởng. Tinh 
thần cũng cần nhưng vật chất cũng thế. 


Sinh đẻ: 


` - . A + 2. x А м 2 ж 
Ban sẽ sanh một cháu gái dễ thương, cần chăm sóc cẩn 
thận sau khi sanh cả con lẫn Mẹ. 


Địa hạt kinh doanh: 


Bạn tích cực lao động để đạt nhiều kỷ lục. Nhưng đừng 
qua tham công tiếc việc. Hãy thỏa mãn với những gì mình có. 


Tuy nhiên trong thời gian này mọi cái chưa thông suốt, 
phải cố gắng chuẩn bị trước. 

Du lịch: | 

Trong lúc này nên ở lại nhà, không được đi đâu са. 

Sức khỏe: | 
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Tránh sự gắng sức quá độ, phải ăn uống điều độ. 
Tài chánh: 


Chưa có gì sáng súa. 


ғ ғ 
. 


Chú ý: 


Thận trọng trong lời nói. Chú trọng đến nhu cầu của mỗi 
người. Về mặt tinh thần tránh sự lạm dụng, phải hành xử như 
một nhà tu khổ hạnh. 

Điểm quan trọng: | 

Qué này thúc đẩy trước tiên là hãy săn sóc thân thể minh. 
Thông điệp của quẻ này được tóm tắt như sau: Coi chừng điều 
gì bạn nói, hãy nghe kẻ khác với sự thận trọng và trên hết nên 
lưu ý thức ăn của bạn. 

Bàn về các hào của quẻ Di: 

w Bạn cần phải ý thức được sự nguy hiểm đang rình 
тар bạn, bạn phái cố gắng hơn nữa và bạn sẽ được đến bù 
bằng sự thành đạt của bạn sau này. 

== = Đừng cố уи qua những trở ngại trong lúc này. 
Hãy kiên trì cần sự giúp đỡ của thượng cấp trước khi làm hoặc 
quyết định một điều gì. 

= = Sẽ nhận được lời khuyên từ một người thấp kém 
hơn bạn. 

= = Thận trọng cho sự quá đà trong việc tìm lạc thú. 
Cần tu dưỡng thêm 10 năm nữa. 

= = Không nên quá tin vào người khác, trong lúc này 
bạn còn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, nhưng phải xem 
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nguồn lợi đến cho bạn có chính đáng không? Nếu không sau 
này sẽ có nhiều điều bất lợi đến với bạn. 

m— Điểm xấu, tránh đam mê, đừng tỏ ý ganh ty và phải 
tự trọng để tránh sự chỉ trích của mọi người và đem đến sự 
không vui cho bạn. | 
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Quẻ số 28 
TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ 


CÓ TRAU DÔI TÀI ĐỨC ` 
SAU NÀY МОЛ CÓ THỂ 
LÀM BƯỢC VIỆC PHI THƯỜNG 


Ý nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho sự trau 4бі tài đức, sau mới làm 
nên việc phi thường. Sự quá đà, tật xấu phải sửa đổi, có thể 
gãy dó. 

Nhân định: | 

5А nhà Ы oàn xuống và đe dọa sụp đổ. Lúc này nhất thiết 
phải hành động. Có một hứa hẹn cho sự thành công thể hiện ` 
qua các hào trong quẻ. Phải cẩn thận tránh sự sụp đổ nếu 
không sẽ không có lối thoát. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Hồ ao trên gió là hình ảnh sự vượt trội của kẻ mạnh. Điều 
nguy hiểm là một ngày nào đó nước trong hó nhận chìm cây 
cối. Khi người ta có một mình, cần kết hợp với cây cối và sự 
trong trẻo của hô. Người quân tử không nên nån lòng vào thời 
điểm này nếu không sẽ phải từ bỏ cõi đời. 
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Cột yếu khó mà gánh nổi. Khi âm yếu (hào âm 2) mà khi 
dương mạnh (hào dương 4), có nghĩa là bạn còn mạnh, còn 
người đối địch yếu, cho nên phần lợi thuộc về bạn, phái khéo 
léo trong cư xử mặc dà bạn đang ở thế mạnh. 

Đời sống tình cảm: | 

Uu thế của Кё mạnh là dấu hiệu không được suông sẻ 
giữa các cặp vợ chồng, các vị hôn thê hay các tình nhân với 
nhau. Các tật xấu cần phải được sửa đổi. Coi chừng có thể bị 
gãy 46. Có sự xung khắc về tính tình. Bạn đang theo đuổi 
nhiều con mổi cùng một lúc, tạo thêm phiên toái. Hãy giảm 
bớt số tình nhân. Nếu không: "Một vợ nằm §iường lèo, hai vợ 
nằm chuông heo, ba vợ nằm chèo queo" 


Sinh đẻ: | | 

Hdi khó sinh уі bào thai 1ón сйп phái сб su giúp 48 сйа 
thầy thuốc chuyên khoa trực trong khi sanh nở. 

Địa hat kinh doanh: 


Hãy đặt ra một mục tiêu và không nên vượt qua. Trong 
mọi trường hợp sự quá đà là đáng trách. Đừng quá tham lam. 
Hãy chọn con đường chính đáng nếu không sẽ сар tai ương. 
Tình thế của bạn là không chắc chắn. Các dự định không 
thành và nhiều vấn để xảy ra đến. Hãy như một cây sống sót 
sau cơn lũ và cuối cùng thắng được các khó khăn với điều 
kiện không được nản lòng. Tránh vay mượn quá nhiều nợ. 


Du lịch: | 
Dĩ nhiên bạn có thể đi du lịch nhưng đừng nên di quá xa. 


185 


Kinh Dịch với Năng Lượng Сат Ха Học 


Sức khỏe: 

Chớ nên làm suy yếu sức khỏe của bạn bằng sự làm việc 
quá độ. Ăn kiêng, giữ kỷ luật. Tránh lái xe quá tốc độ. Nên 
nhớ rằng các tai nạn thường làm chết người nhiều hơn là bệnh 
tật. 


Tài chánh: | 
Phải chi tiêu thật cẩn thận vì chưa gặp được sự тау mắn. 


Chú ý: 


Để đương đầu với các khó khăn hiện tại, bạn cần có một 
sức mạnh tinh thần thật lớn. Người quân tử không chua xót khi 
chẳng một ai để ý tới. Không nên quá tin vào khả năng của 
mình. Tham vọng quá đáng chỉ dẫn đến thất bại. Vũ lực không 
thích hợp với bạn. Quá nghiêm khắc với người xung quanh sẽ 
tai hại. Hãy giữ đừng để rơi vào các cơn khủng hoảng trái 
ngược nhau. Đưa các sự việc vào đúng vị trí của nó. 


Rất có thể người ta không quan tâm đến bạn: đừng phật 
lòng. Biết hành động nhưng cũng biết từ bỏ. Qui luật của bạn 
là con đường ngay thẳng. Sự kiên trì sẽ mang đến hạnh phúc 
và thành đạt. 


Về mặt tinh thần, phải vượt qua các mâu thuẫn. Hiện bạn 
đang ở trong ngõ cụt, đang khủng hoảng vì xung đột và tranh 
chấp các ý tưởng với nhau. Biết từ bỏ sẽ tốt cho bạn. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này là dấu hiệu của tính dễ xúc động thể hiện bởi sự 
thiếu quyết đoán. Nguy cơ lớn, phải chứng tó khả năng để 
thắng. Cần trù liệu cho một sự rút lui trong trật tự. 


18ó 
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Bàn về các hào của quẻ Đại Quá: 
= = Bạn quá tu dë cao ban, nën nhó do su тй quáng 


của ban là nguồn gốc của thất bại, ban không thể oán trách ai 
được. 


w Bạn hãy rút lui khỏi chiến trường và nhường quyền 
cho người khác có khả năng hơn, nếu muốn duy trì chỗ đứng 
của bạn thì cần phái có người cố vấn chân thành giúp đỡ bạn 
cũng như bản thân bạn cần tránh kiêu căng ngạo mạn. Nếu 
không thất bại đang ở kế bên bạn. 


— Hãy biết tỏ ra dễ mến. Điều lành sẽ đến cho bạn 
nếu như bạn biết xử sự một cách nhẹ nhàng. Đừng có hậu ý và 
không nên lạm dụng quyền hạn cũng như sự quen biết của 
bạn. Hãy mạnh lên bằng chính sức mạnh sẵn có của bạn. 


=== Bạn không được sự ủng hộ của nhiễu người khác là 
do tính ngang bướng của bạn, tránh mọi cư xử mà bạn xét thấy 
hơi quá đáng. Đừng ôm dóm nhiều việc trong một lúc. Lưu ý 
những lời khuyến cáo từ những người có thành tâm, nếu không 
sẽ bị thất bại. 


w Вап cần gia nhập vào hội đoàn để có cơ hội phát 
biểu những ý kiến đồng thời học tập nơi tập thể. Đối với các 
bạn làm công tác chính trị, điều hiển nhiên là phải biết hướng 
những quyển lợi cho giai cấp trong xã hội сапа bị thiêt thòi 
nhát. 


= = Hãy tránh các sự quá đà như: quá sợ hãi, quá cán 
thán. Ban cú cán thán trong khi giữ trách nhiệm và cần liên 
minh với nhiều người khác để tiến bộ. 
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Qué số 29 СИС 
кнАмуітндү "ҒА 


De ° 
We: 


M 


SU NGUY HIÉN 
( nghĩa: 


Qué này tượng trưng cho nước, nước chảy xiết, vực thẩm 
khó dò, sự nguy hiểm, các trở ngại khôn lường, sự bí mật, 
nguyên nhân của đau khổ, phiển muộn của con tim, kẻ trộm, 
mặt trăng, ánh sáng chiếu trong đêm đen, linh. hón bị nhốt 
trong cơ thể, hành động bị chôn vùi bất thình lình. 

Nhân đỉnh: 

Nếu bạn thành thật bạn sẽ đạt thành công. 

— Bạn đang gặp nhiều khó khăn, và nó như thác lũ kéo về 
trong lúc này. Phải thật nhẫn nại để có thể đương đầu trước 
thử thách gay go cho dù nghịch cảnh và tai ương đang đến với 
bạn. Phải có lòng tin ở chính bạn. Điều nguy hiểm nhất là 
trong lúc này bạn mất lòng tin. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 


Nước trên nước là hình ảnh của sự nguy hiểm. Được chỉ 
định là phái đi theo con đường đức hạnh để nêu gương như 
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cách làm của người quân tử. Phải giữ vững niềm tin trong 
những lúc nguy hiểm nhất. 


Đời sống tình cảm: 


Bạn xin được quẻ nước, có nghĩa là có mối nguy hiểm 
đang theo đuổi bạn. Tốt hơn nên từ bỏ cuộc tình này. Bạn có 
thể bị phán bội, ngoại tình. Tình thế không rõ ràng, buồn 
phiển chóng chất. Tối thiếu cũng bị khủng hoảng. Lắm lúc 
người ta cho rằng các xung đột làm bạn hài lòng. Nhằm cứu 
уап cuộc sống lứa đôi, tốt nhất là bắt đầu bằng việc tránh các 
tranh cãi. 


` Sinh đẻ: 
Có thể có trục trặc trong lúc sanh đẻ, cần được khám thai 


và khi sanh cần có thầy thuốc chuyên khoa theo dõi cẩn thận, 
cuối cùng đều tốt đẹp. 


Địa hạt kinh doanh: 


. Vì trong lúc này có thể có nguy hiểm trong việc làm ăn 
của bạn nên điều khôn ngoan nhất là giữ nguyên những gì 
mình đã có. Hãy thận trọng và suy nghĩ chính chắn. Sự may 
mắn không mỉm cười với bạn. Tránh các việc kinh doanh mới. 


Biết rằng bạn không thoải mái trong cơn nguy biến, 
nhưng giữa phong ba, cố giữ các giá trị tỉnh thần của à ban. Lúc 
đó bạn sẽ thắng các chướng ngại. 


Du lịch: 


Đây là thời điểm của nguy nan, nên từ bỏ tất cả ngay cả 
những buổi đi nghỉ cuối tuần. 
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Sức khóc: 

Không được sáng súa lắm. Đề phòng bị nhiễm độc thức 
ăn và bệnh ở tai. | | 

Tài chánh: 

Tiën bạc đang thiếu hụt, coi chừng bị mất tiền do bị cướp 
giật hay ăn trộm viếng nhà. 

Chú ý: 

Phải trừ đi nguy hiểm bằng sự bình tĩnh , quyết tâm và tin 
tưởng. Đừng bất động trước kẻ thù. Phải biết cách sử dụng các 
chướng ngại để phòng thủ, phán đoán và không yêu sách. Xử 
sự như nước bọc quanh các chướng ngại và luôn tuôn chảy. 

Sự nguy hiểm có thể làm giám di hay phòng ngừa sự sợ 
hãi. Dù thế nào đi nữa, người quân tử không bao giờ đánh giá 
thấp sự nguy hiểm và các khó khăn, phải luôn tìm cách tự bảo 
vệ. | 

Về mặt tinh thần, điểu sợ hãi nhất dó là chất nghiện 
ngập. Đối đầu với cái chết là nguồn gốc của các phát hiện và 
các kinh nghiệm tâm linh cũng như tôn giáo của bạn. 


Điểm quan trọng: 

Quẻ này biểu lộ một đánh giá thấp về tình thế cho đối 
tượng. Nguy hiểm đến từ sự ghen tị của người chung quanh và 
sự bất cẩn. 
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Bàn về các hào trong qué khám: 

== = Bạn còn gặp nhiều khó khăn gai góc trong giai 
đoạn này. Bạn cần phái bën chí vì có nguy cơ bị tù tội. Vượt 
vòng thời gian, đã 3 năm bạn chưa có hướng đi ra.. 


= Nguy hiểm chưa hoàn toàn rời khỏi bạn, chưa đến 
lúc cho bạn kể lể các chiến công. 


= = Ban tuy ràng vừa qua có gặp điều gian nan nguy 
hiểm nhưng cuối cùng bạn cũng thoát hiểm nhờ vào một cơ 
hội tốt. 


тн ш- Phía truóc cüng nhu sau ban dáu có vuc thám, Һау 
chú ý ngay cả dòng nước chảy lửng lờ, khi vận đen đến thì 
việc nhỏ cũng có thể làm hại được bạn. 


= Trong một sớm một chiều con suối không thể biến 
thành một con sông lớn. Hãy lưu ý tất cả mọi việc ngay những 
việc mà bạn xem là nhỏ nhặt nhất. Có tiến bộ đôi chút. 


== = Bạn đang rơi vào một vòng xoáy dưới đáy vực 
thẩm. Hãy làm quen với sự nguy hiểm. Điều bất hạnh đang 
xảy đến với bạn, nhưng bạn phải thật bình tĩnh và mọi việc sẽ 
được giải quyết một cách ổn thỏa. 
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Quẻ số 30 
HÓA VILY 
BÁT THUẦN LY 


ША BÁM VÀO VẬT KHÁC“ 
MÀ DUOC SÁNG 
Ў nghĩa: 


22 Qué này tượng trưng cho lửa, cái gì gắn bó, sự trong sáng, 
sự chiếu rọi, ánh sáng, lý tưởng, mặt trời, sự hợp lại hay chia 
la có điều kiện. 


Nhân đỉnh: 


Cái gì gắn bó, kiên trì sẽ có lợi dẫn đến thành công. Học 
tính ngoan ngoãn và khả năng thích nghỉ là rất tốt. 


Kinh dịch dạy rõ:săn sóc con bò cái. Con vật này là biểu 
tượng của sự dễ dạy, ngoan ngoãn. 


Ở đời sự việc gì trong khi đang phát triển thì đừng nên di 
quá đà, mà phải luôn giữ đức tính hiển hòa ngoan ngoãn. 
Hình ảnh quẻ Dịch: 


Lửa là hình ảnh của sự trong sáng. Để được trong sáng, 
người quân tử phải làm thế nào để ánh sáng đó luôn chiếu soi 
đến mọi người. 
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Ý nói bạn cần phải nuôi dưỡng đức hạnh. 

Đời sống tình сат: 

Bạn đã xin được quẻ "Lửa" dấu hiệu của một tiếng sét ái 
tình, một bếp than hông, một đam mê mãnh liệt đang xâm 
chiếm bạn. Bạn đã hy sinh nhiều cho chúng. Sự đam mê này 
làm xáo trộn cuộc sống của bạn. 

Sinh аё: 

Sinh дё an toàn, bạn có thể song sinh. | 

Địa hat kinh doanh: 

Điều cần thiết yếu là bạn hãy làm những gì bạn thích. 
Thành công nhiều với việc bạn ham muốn. Giống như lửa 
nghĩa là bạn phải xông xáo, lôi cuốn, hoạt động, dễ cảm, rực 
sáng, cám dỗ. Lửa dù thế nào đi nữa cũng tùy thuộc vào chất 
cháy. Cũng thế, bạn cũng cần một chất cháy, một đối tác nơi 
bạn có thể làm thi thố tài năng của bạn. Coi chừng nhưng nên 
để cho sự chiếu sáng của trí thông minh của bạn che đậy bản 
tính thật của bạn. 

Du lịch: 

Rất vui trong lúc này. 

Sức khoe: 

Bạn tự làm tiêu hao năng lượng của bạn nhiều quá. Về 
lâu về dài có thể sẽ nguy hiểm. Giữ kỷ luật về tính năng của 
bạn, về thực phẩm. Coi chừng có thể dẫn đến loạn thần kinh 
tìm kèm mất ngủ. Cần điều trị bằng liệu pháp thực vật (thuốc 
cây có nam, bắc). 


Tài chánh: 
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Có thể phát đạt nhưng tránh lạm dụng. 
Chú ý: 


: 


Nên gắn liên với sự ngay thẳng chân thật và quan sát kỹ 
càng sự gắn bó của nó. Sự tiên đoán là thuận lợi cho những ai 
gắn bó với với một lý tưởng hay một người biết kiên trì. Sự 
gắn bó muốn kéo dài dài hỏi sự trung thành giữa các đối tác 
và quyền lợi chung, thiếu nó thì sự tiên liệu sẽ trở thành xấu. 

Về mặt tinh thần, bạn sẽ có cái may mắn là mang lại ánh 
sáng cho kẻ khác. Điều chính yếu đối với bạn là sự kiên trì. 


Điểm quan trọng: 

Quẻ này là thiêu cháy. Dưới dấu hiệu của sự đam mê 
nghĩa là sự lý luận lùi vào hàng thứ yếu. Khó mà thấy đúng. 
Như vậy sự nguy hiểm sẽ lőn vón trong tương lai. Lửa sẽ thiêu 
thành tro bụi những tài sản quí giá. 

Nói chung trên địa hạt thực hành, không để lửa tự tiêu 
diệt, phải tiếp tế không ngừng, cung cấp chất đốt. Cách này 
dẫn đến thành đạt. 


Như mọi khi, sự hiện diện 2 quái giống nhau, để phòng sự 
nhân đôi các sức mạnh. (Người ta cho rằng nhiều kỹ thuật đã 
phát sinh trong việc đọc quyển sách về sự biến đổi). Như vậy 
chiếc lưới được phát sinh từ quái "Cái gì gắn bó" (Lửa). Điều 
giống như vậy với các mái chèo và chiếc thuyển. Gỗ trong 
nước làm liên tưởng đến mái chèo. Từ quái phân tán nghĩa là 
gỗ trên nước đã được phát minh, chiếc xuồng và mái chèo. 


Bàn về các hào của quẻ Ly: 
= Bạn cần phái can dám trừ tận gốc những thói quen 
xấu của bản thân bạn, không nên lẫn lộn giữa cái xấu và cái 
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tốt, phải thật nghiêm khắc với chính minh, có vậy bạn mới có 
thể công thành danh đạt. 

= = Bạn đừng lo lắng, ngậm ngùi than thở, điều cần 
phải làm là phải phân tích một cách khẩn trương những công 
việc đang diễn tiến. | 

= Bạn buồn túi vì việc làm của bạn chưa được mọi 
người thừa nhận, đừng phí sức vô ích vì những chuyện như thế 
này, cần phải kiên trì trau dôi khả năng của bạn trước đã. 

=— Có thịnh thì phẩi có suy, đó là đạo trời, người thành 
công ca hát vui vẻ, còn người thất bại thì lo sợ người khác 
thương xót và xem như đời bạn sắp tàn nên than thở, nhìn đời 
dưới con mắt bất hạnh. Bạn phải đấu tranh гбі mọi việc đâu 
cũng vào đấy. 

== == Thời điểm thuận lợi cho bạn hòa hợp, mọi sự may 
mắn đang đến với bạn. 

w Công việc һау kế hoạch lúc đầu có nhiều rắc rối 
thậm chí dễ nhầm lẫn, do vậy bạn cần giải quyết mọi vấn dë 
với thái độ thật điểm tĩnh. Sự chín chắn là cần thiết, như vậy 
những người cộng tác chung mới kính nể 
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Qué số 31 
TRACH SƠN НАМ 


HỦA НОР 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho việc hỏi cưới, hứa hôn, đám 
cưới, sự phối hợp, các hiệp định, sự liên minh, hiệp hội, cẩm 
hứng dễ chịu, hổ tương ảnh hưởng cuộc sống lứa đôi. 


Nhân đỉnh: 


Đây là qué hỏi cưới. Lấy một thiếu nữ làm vợ đem lại 
thành công. Sự kiên trì là có lợi. Quẻ trên cứng quẻ dưới mềm, 
hai khí cảm nhau, đại ý chuyện vui đã đến trong tầm tay, bạn 
cố gắng mà giữ để có thể được hưởng thụ lâu dài. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Hồ ao trên núi là hình ảnh của việc hỏi cưới. Người con 
trai xếp dưới người con gái để gây ảnh hưởng, đạt được một sự 
ưng thuận để chiếm hữu cô ta. Người con trai cần phải hạ 
mình xuống về mặt tinh thần để cầu cạnh người con gái thì 
mọi việc sẽ đạt được kết quả tốt. Nếu bạn сді mở, người khác 
sẽ đến với bạn. Tất cả đều tùy thuộc vào khá năng cảm nhận 
của bạn. 
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Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được quẻ "Khơi dậy tình cảm" đó là dấu hiệu 
bạn sẽ tạo ảnh hưởng đối với người khác. Bạn sẽ được đền bù, 
bạn sẽ nhận được các ân huệ từ người đàn bà mà bạn khao 
khát, người nữ sẽ lôi cuốn người thanh niên mà cô ấy thương 
yêu. Đám cưới như mong ước có thể diễn ra. Người Nam và 
Nữ sẽ độc lập lẫn nhau, bổ túc cho nhau. Mỗi người có vai trò 
của nó và gia đình là đơn vị xã hội thứ nhất. Đỉnh cao của sự 
hiểu biết sẽ đạt được khi sự cứng rắn của nam giới chịu khuất 
phục trước cái dịu dàng của nữ giới với lòng chân thành. Điều 
này tạo thành một tiên đoán hạnh phúc cho tương lai. 

Sinh đẻ: - 

Tất cả đều tốt đẹp. 

Dia hat kinh doanh: | 


Công việc làm ăn của bạn đang trên bước đường tương 
đối thuận lợi, bạn có thể hợp tác trong công việc. Cần phải 
hành động nhưng phải tỏ ra hiểu biết và cũng phải chờ thời cơ 
thuận tiện. Các hoạt động phải có lợi cho người khác. Buôn 
phiền sẽ xảy đến nếu bạn tỏ ra ích kỷ 


Du lịch: 

Sẽ thuận lợi, rất có thể bạn sẽ gặp tình yêu trong chuyến 
du lịch. Điều kiện xã hội của bạn đang thay đổi. 

Sức khỏe: | 


Các phương cách chữa tri như thư giãn, Yoga, dưỡng sinh 
có thể sẽ hữu ích cho bạn. Chú ý các bệnh về tiêu hóa và hô 
hấp. 
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Tài chánh: ` 

Tiền bạc là điều cần thiết cho tất cả mọi người trên thế 
gian này, nhưng coi chừng đừng để vì tiền bạc mà bạn bán 
linh hôn cho quỷ. Sẽ gặp được may mắn. 


Chú ý: 

Hãy thành thật, hạnh phúc sẽ đến với bạn trong lúc này. 
Nếu được thực hiện một cách ngay thẳng sẽ có sự hòa hợp và 
an lành. Nếu thực hiện bằng sự ích kỷ với các hậu ý sẽ có 
tham nhũng, cám dỗ và hạ tiện. 

Giống như núi thấm trong nước tốt hơn nên nhận xét mọi 
người và tìm hiểu họ theo chiều sâu. Đây là giây phút hợp thời 
cho sự xích lại với nhau và sự kết hợp. Hãy đến với ai mà bạn 
cảm thấy thân thích, có sự lôi cuốn hổ tương. 

Về mặt tinh thần, lỗi lầm là không do bạn. Thực hành 
tâm linh là cần thiết để không làm lu mờ tài năng của bạn. 

Điểm quan trọng: 

Qué này được gọi là sự kết hợp, ảnh hưởng hổ tương. ` 

Bàn về các hào của quẻ Hàm: 

== = Đừng nông cạn. Thành thật hơn là mưu ma chước 
quỷ. Tránh những cuộc tranh luận vô bổ. Bạn luôn là người ra 
kế hoạch hơn là người thực hiện. 

=== Bạn cần phải chấm dứt những vướng víu và đừng 
nên luyến tiếc vì việc đó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn 
nhiều, đem đến sự buôn khổ cho bạn. 

w Bạn cần phải kiên trì và giữ vững lập trường, suy 
nghĩ và trù trừ là hai điều khác nhau. 
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w Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, cần thận 
trọng trước tình hình hiện nay, tính tình và sự đam mê của bạn 
phải biết điểm dừng, nếu không sẽ bị lăng nhục. 


== = Bạn phải chờ người trên đến tìm bạn, nếu như tự ý 
đến tìm sẽ gây những xáo trộn dễ dẫn đến thất bại. Sự bình 
tĩnh và cương quyết trong lúc này mới có thể đưa bạn đến sự 
thành công. Lúc này bạn có một ham muốn nhưng không được 
như ý. 


= = Sẽ có nhiều ảnh hưởng đến người mà bạn quan tâm 
hơn là bạn nghĩ. Một ý nghĩ đang manh nha trong đầu óc bạn, 
manh tâm về sự thay đổi của bạn cũng lớn lắm, tình hình còn 
phức tạp cần phải chờ đợi chưa có thể hành động. Tóm lại hào 
này không tốt cũng không xấu. 
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Qué số 32 
LÔI PHONG HÀNG 


? ? 

TRUÚNG сй 

(LAU ПА!) 

Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho thời gian, sự kiên tâm, sự 
thường trú, hôn nhân, sự kết hôn, lòng trung thành. 

Nhân đỉnh: 

Sự kiên trì và cố gắng tạo cho bạn căn bản vững chắc, 
nên giữ gìn giá trị tinh thần, chắc chắn sẽ mang thành công 
đến cho bạn. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Sấm trên gió là hình ảnh của sự lâu dài, thời hạn. Sấm và 
gió phối hợp và liên kết như Nam và Nữ. Hãy giữ một thái độ 
cứng rắn, không thay đổi quan điểm và đường lối. Quyết đoán 
trong hướng đi là điều thiết yếu của người quân tử. 

Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được quẻ trường cửu, dấu hiệu của mối liên 
. lạc của bạn sẽ kéo dài. Việc xây dựng hôn nhân đang 9 trước 


mắt bạn. Bạn sẽ cuới người bạn yêu thương. Trung thành và 
không thay đổi trong tình yêu là điều nên học hỏi. Nó lực làm 
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cho cá tính của bạn thêm kiên định. Điều này sẽ tốt cho lứa 
đôi. Nên nhớ rằng sự cầu nhàu trong đời sống lứa đôi có thể là 
một cạm bẫy đáng sợ. 


Sinh đẻ: 
Bạn sẽ sinh một cháu gái dë thương, mẹ tròn con vuông. 


Dia hat kinh doanh: 


Phải thực hiện công việc một cách thường xuyên và phái 
thật khôn ngoan thâu thập những kinh nghiệm của những 
người di trước. Bạn sẽ đạt được sự trường cửu. Qué chỉ rõ cho 
bạn biết mọi hành động đều có lợi. Nếu muốn thành công bạn 
phải kiên tâm. Không đổi thay và sự liên tục là mệnh lệnh của 
bạn, nếu không bạn sẽ gặp những vấn để nghiêm trọng. Trốn 
chạy, sự chia cắt, sự phân tán không bao giờ xảy ra ở bạn. Hãy 
tập trung lại. Liên tục không có nghĩa là thái độ thủ cựu. Đừng 
đánh mất mục tiêu để ra từ ban đầu. 


Du lịch: 

Không có dấu hiệu phải thay đổi. Du lịch, dọn nhà sd SẼ 
làm bạn xa rời mục tiêu, tốt hơn nên từ bỏ. 

Sức khoe: 

Việc ăn kiêng sẽ mang lại kết quả tốt. Chú ў gan bạn: 
đang có vấn đề. 

Tài chánh: 

Sẽ gặp được may mắn. 


Р 2 


Chú ý: 


Sẽ có lợi nếu thực hiện liên tục công việc làm của bạn, 
hãy kiên nhẫn trong hành động mà không mơ ngủ trong sáo 
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mòn. Không có thành đạt nếu thiếu sự kiên định. Ở đây cái gì 
thích hợp cho cuộc sống lứa đôi cũng thích hợp trong kinh 
doanh nghĩa là thời hạn không thể cưỡng ép mà phải là sự tự 
do thỏa thuận, dựa trên sự thành thật của các đối tác. Người 
quân tử phải biết hiểu và thích nghi với mọi tình huống. 
Không được quên rằng đau khổ hay lỗi lầm sẽ lấy mọi khả 
năng kéo dài dự án hoạt động. 


Về mặt tinh thần, điều chính yếu đối với bạn là sự kiên 
trì trong các điều bạn làm. Tốt hơn là nên tiến vë một phía 
duy nhất. Tập trung thay vì tóa ra trên 20 điểm khác nhau vì 
vậy sẽ dễ bị lạc lối. 


Điểm quan trọng: 

Quẻ này định rằng các liên hệ giữa bạn với người kia 
được thực hiện dưới chiêu bài của sự cố định, sự liên tục, lâu 
bën. Đây là thời điểm rất thuận lợi, đặc biệt đối với tất cả 
những гї liên quan đến tình yêu, tính tình, hôn nhân. 

Bàn về các hào của quẻ Hằng: 

== к= Nên tránh những hành động nông nổi, vội vã, nếu 
vẫn như vậy thì bạn chẳng làm nên một việc gì, muốn tránh 
những nỗi bất hạnh, kết quả tai hại, bạn cần bình tĩnh và kiên 
quyết. 

= = Đàn ông thì phải có lẽ phải, điều chính đáng mà 
làm việc, còn phụ nữ tốt thì phẩi theo chóng suốt trọn đời và 
giúp chồng hoàn thành sự nghiệp. 


w Вап muốn đạt được nguyện vọng của bạn một cách 
mỹ mãn thì bạn phải sống cho có kỷ luật và thực hiện chính 
xác mọi động tác. 
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= Tính khí thất thường của ban làm đau khổ người 
khác nhưng đôi lúc nó cũng làm cho bạn đau khổ. 

= Những sự ăn пап, hối tiếc đã biến mất nhường lại 
cho sự tiến bộ không ngừng cho bạn trong hiện nay. 

== Vô ích để luôn luôn tìm hình bóng của các mối tình 
trong quá khứ của bạn, cuối cùng không đạt được gì mà chỉ 
đem đến cho bạn phiên não. 
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Ойё số 33 
THIÊN SƠN ĐỘN 


SƯ TRẾN CHAY 


, 
w 


Y пеһїа:. 


Qué này tugng trung cho su trón chay, su rút lui, rút ra 
đứng bên cạnh, thối lui, rời bó chỗ này đến chó khác. 

Nhân đỉnh: 

Phải kiên trì đối với các việc nhỏ. Người quân tử phải giữ 
khoảng cách với người thô lỗ, thận trọng hành động, không 
bộc lộ các dự định của mình. Cả 2 thái độ này là điều kiện cho 
một sự phát triển. Nếu như tỏ ra gắt góng sẽ gây nên oán hờn, 
phải trang trọng uy nghiêm khiến cho kẻ dưới kính sợ. Như 
trong lúc này nếu gặp cơn nguy biến, nên chạy trước là thượng 
sách, tìm chỗ ẩn mình mà tu dưỡng chờ khi nào có cơ hội mới 
xuất đầu lộ diện. 


Hình ảnh quẻ Dịch: 

Trời trên núi là hình ảnh của sự trốn chạy. Người ngu cố 
vươn lên trong khi kẻ trí thì thoái lui để chờ cơ hội. lúc này kẻ 
tiểu nhân đang đắc thế, không nên cố chấp mà hại đến thân. 
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Đời sống tình cẩm: 

Bạn xin được quẻ "sự trốn chạy": thái độ thích hợp lúc 
này tức là giữ khoảng cách với người mình thương yêu. 
Trường hợp này từ chối thì tốt hơn là nên chia tay. Tránh su 
hiểm khích, gây gỗ. Đừng đòi hỏi người đối ngẫu của mình 
nhiều hơn điều người đó không thể cho bạn. Nếu không muốn 
chia tay với người bạn yêu mến, không còn giải pháp nào 
khác hơn là qui thuận theo các yêu cầu của người đó. 


Sinh đẻ: 


Chú ý thai yếu, cần phái thường xuyên đến thầy thuốc 
chuyên khoa để khám thai, cuối cùng đều bình yên. 


Địa hạt kinh doanh: 


Không nên nghĩ đến việc kinh doanh vào thời điểm này. 
Tốt hơn nên bỏ đi. Rút lui không có nghĩa là mạnh ai nấy chạy 
hay đầu hàng. Khi cơ hội thuận tiện cho sự tiến quân thì đừng 
ngần ngại phản công. Bảo toàn lực lượng như vậy bạn sẽ dễ 
dàng thành công. | 


Tránh gieo thù oán, hãy hướng vào nội tâm. Tinh hình rất 
phức tạp và khó khăn, điều cần yếu là bạn phải hết sức cẩn 
trọng trong kinh doanh. 

Du lịch: 


Đây là thời điểm cho sự duyệt xét, sự thoái lui, làm sáng 
tó tình hình. Hãy nhìn sự việc một cách rõ ràng hơn là chỉ lắng 
nghe người khác và chính mình. Ở nhà không nên di nghỉ ở 
đâu cả. 


Sức khóc: 
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Đây không phải là lúc để bạn tổ ra mệt mỏi. Chú ý gan 
và đường hô hấp. 
- Tài chánh: 
Bạn chưa được may mắn trong thời điểm này, không bỏ 
tiền đầu tư vào bất kỳ công việc dù lớn hay nhỏ, nếu có những 
phần hùn có thể rút lui được thì cũng nên rút ra. 


Р P 
. 


Chú y: 

Khi bóng tối và các khó khăn ngự trị thì sự tháo lui là 
dièu cần thiết. Tránh các rắc rối và sự đối đầu. Không phải là 
trốn chạy hay từ chức. Kinh Dịch dạy, mọi vật đều biến đổi. 
Bạn sẽ bị nhận chìm tron bão tố. Thái độ thích hợp để xử sự là 
đừng nên dùng vũ lực đối phó với vũ lực. Quẻ này chỉ cho ta 
thấy nguyên lý của bóng tối (Ат) tăng khi ánh sáng (Dương) 
rút lui. Hãy nhận thức sự thật này để tránh sai lầm. Rút lui 
không có nghĩa là ngưng hoạt động mà là cách kín đáo để bố 
trí lại lực lượng. 


Về mặt tinh thần, điểu tác động là lý tưởng của bạn 
không còn thích hợp trong tình hình hiện nay. Ngay nhận thức 
về vũ trụ cũng cần phải thay đổi. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này được gọi là sự rút lui. Tự nó xuất hiện một thiên 
chức. Tự rút lui trở thành phương cách tốt nhất để hành động. 

Bàn về các hào của quẻ Dịch: 


= Sự thành công sẽ chiếu tận chân trời khi mà bạn đã 
có một quyết định đúng, đó là sự rút lui qui ẩn và vẫn giữ được 
nghị lực. i 
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= Cuộc rút lui hoàn toàn tốt đẹp, nhưng không mất 
lòng kiên nhẫn và mọi sự tốt lành sẽ đến với bạn. 

= Tốt nhất là rút lui mà không dùng đến vũ lực. 
Thành công là người khôn còn thất bại bởi sự cố chấp, ngu 
muội. 


w Lúc này nên lui thật nhanh, nếu không SẼ gặp nguy 
hiểm. Phải biết mối liên hệ với người cộng sự của bạn, sẽ là 
điều kiện cho bạn thành công sau này. 

= = Không nên bỏ rơi tất cả. Nên giao kết với bạn bè, 
tìm sự che chở ở những người có thế lực hơn bạn. 

= = Lúc này bạn cần ẩn пар, chờ đợi. Không nên chống | 
đối , mối nguy hiểm luôn rình rập bạn. 
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Qué số 34 
LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 


(QUYỀN LỰC LÓN MANH - 


, 


neha: 


Qué này tượng trưng cho sức manh của người có năng 
lực, quyền lực, sự leo thang, sự thăng hoa, quyền bính, tài 
năng lớn. 


Nhân đỉnh: 


Sự kiên nhẫn sẽ có lợi. Thể hiện bằng sự nâng cao các 
hào dương sáng và mạnh nói khác di là giá trị nội tâm tăng 
trưởng. 

Lớn mạnh mà không đúng với chánh đạo thì đó là hành vi 
của kẻ hung tợn (võ biển), không phải đạo của người quân tử. 
Ý nói là cần phải biết kiểm chế được bản tính xấu, nếu không 
sẽ trở nên người lợi dụng quyền thế. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Sấm trên trời là hình ảnh các quyền lực của người lớn. 
Người trí không đi trong các con đường thiếu trật tự và luật 
pháp. 
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Quang minh chính đại là tính chất của tự nhiên, đừng vì 
gặp lúc thời đang thịnh mà kiêu căng, ngạo mạn, làm điều bất 
chính. 

Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được qué "Quyên lực", dấu hiệu của một cuộc 
tình quan trọng đang xâm chiếm bạn. Người đối ngẫu đang 
chịu ảnh hưởng của bạn. Cả 2 đều thương yêu lẫn nhau. 

Sinh đẻ: 

Phải thận trọng theo dõi thai nhi, cuối cùng tất cả đều tốt 
đẹp. 


Dia hạt kinh doanh: 


Đang trải qua giai đoạn thuận lợi. Có sự thăng tiến, đừng 
quá lợi dụng ảnh hưởng của bạn. Mọi cái đều tốt cho bạn và 
các người khác với điều kiện bạn phải tỏ ra mạnh dạn và có 
trách nhiệm. 


Du lịch: 
Bạn đang có cơ hội, nên bắt lấy dịp may. 
Sức khỏe: | 
Một sự tăng trưởng rõ ràng dang hinh thành. 
Tài chánh: 

| 56 гар тау тп, sự ước mong sẽ thành đạt. 
Chú ý: | 


Sự tiên đoán là tốt với điều kiện giữ sự ngay thẳng. Nên 
nhớ rằng sức mạnh không phải là vũ lực. Phải biết làm sao để 
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chế ngự nó. Đừng lam dụng sức mạnh, nếu không bạn có thể 
gặp rắc rối. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này có giá trị nhất cho người thành thật, biết chế ngự 


_bần năng. Nhớ rằng tài ngoại giao là trợ thủ đắc lực nhất cho 
sức mạnh. 


Bàn về các hào của quẻ Đại Tráng: | 
== = Biết dừng lại khi cần thiết. Cơ hội sắp đến với ban. 


= = Bạn sẽ thành công bằng sự dịu dàng. Nên xa rời 
người bạn háo thắng và có khuynh hướng hiếu chiến. Cần phải 
có một sự hợp tác chặt chẽ với người cộng sự và áp dụng tính 
cách mêm dẻo hòa thuận để tránh những sự chống đối có thể 
хау та. Е 

w Hãy kiên trì. Không nêndùng vũ lực. 

w Sự thiếu hay thừa tin tưởng đều tai hại như nhau. 
Hãy áp dụng đường lối trung dung, chớ nên mù quáng mà 
cũng đừng cứng đầu. 

w Kéo dài thời gian và nhẫn nại đó là sức mạnh. 
Chọn thời điểm thích hợp mà hành động thì gặp điều tốt lành 
và may mắn. 

w Cẩn (thận, không nên hành động vượt khỏi tầm 
kiểm soát của bạn. Mặc dầu cảm thấy thuận lợi, cũng chớ nên 
tiến quá nhanh về phía trước. 
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Ооё số 35 
HỎA ĐỊA TẤN 


SỰ TIẾN Bộ 


Ý nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho sự tiến bộ, thăng chức, tình yêu, 
sự thành đạt, sự rạng rỡ, sáng lạng, các hình thức của ánh 
sáng. 


Nhân đỉnh: 


Đây nói về cách xử trí trong lúc tiến thoái của người quân 
tử, nếu như chưa đạt được người ta tin dùng cũng không lấy 
thế làm phiển muộn vì nên nhớ một việc khởi đầu lúc nào 
cũng khó khăn, cần vững tâm vững trí để giữ khí thế ban đâu. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Quẻ này khuyên người quân tử nên làm cho đạo đức của 
mình càng ngày càng sáng như mặt trời hiện lên khỏi mặt đất, 
để rồi tiến mãi không ngừng. 

Lửa trên trái đất là hình ảnh của sự tiến bộ. Kinh Dịch 
dạy rằng bản tính con người khởi thủy không xấu xa "Nhân 
chỉ sơ tính bổn thiện": Việc làm hư hỏng con người là do chủ 
nghĩa vật chất, nhưng dù sao cũng có những phương cách để 
khắc phục. _ 
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Di sóng tinh сат: 

Ban đã xin được qué "Sự tiến bộ", đây là dấu hiệu chỉ 
rằng các chướng ngại trong tình yêu sẽ bị quét sạch: Kết thúc 
các bất hòa. Hiện mọi việc đều tiến nhanh. Người nữ phải 
chấp nhận bản tính nữ tuy nhiên giới tính không nhất thiết 
buộc nó phải là người thụ động trong cuộc sống lứa đôi. Nên 
nhớ rằng không gì là thuần Dương và cũng không có thuần 
Am. Luôn có Dương trong Âm và ngược lại. Đó là con đường 
của sự tha thứ trong nếp sống chồng vợ. 


Sinh dé: 


Mẹ tròn con vuông. 

Dia hạt kinh doanh: 

Địa hạt kinh doanh của bạn sẽ được mở rộng. Vì sự liên 
lạc đất — lửa (đất mặt trời) mà bạn phải từ bỏ tính ích kỷ và 
nhất là ý thức được rằng sức mạnh của bạn nằm trong sự tác 
động hổ tương giữa Am và Dương nghĩa là sự đối lập, sự khác 
biệt với người khác. Mọi việc diễn ra như quẻ này tượng trưng 
cho mặt trời mọc, gồm 2 người: 1 đa tình (lửa), 1 thụ động, 
mẫn cảm (đất ) người xin được qué. 

Du lịch: 

Hãy chấp nhận cùng đi với tập thể. Qua họ bạn sẽ đạt sự 
thăng tiến trong xã hội. 

Sức khoe: 

Sức khỏe của bạn sẽ tăng trưởng. 

Tài chánh: 


Sẽ gặp nhiều may mắn. 
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Р £ 


Chú ý: 

Muốn phát triển nhất thiết phái có tài năng. Làm cho Кё 
khác thấy rõ khả năng của mình. Đừng thụ động, hãy dự các 
buổi gặp gỡ với các nhân vật trọng yếu. Nhất thiết phải chứng 
tô sức mạnh trong cá tính của mình. 


Điểm quan trọng: 

Qué này chỉ các khó khăn sẽ tan biến dàn. Bạn sẽ có 
hạnh phúc trong tình yêu hay trong các sáng tạo. Nói chung 
đây là một quẻ tốt. Tiên đoán sẽ thành công, thăng tiến, huy 
hoàng. 


Bàn về các hào trong quẻ Tấn: 

== Biết giữ sự vui vẻ, không khơi dậy sự ham muốn. 
Kiên trì sẽ dẫn đến thành công. Điều quan trọng là không nên 
dùng sức mạnh để cai trị cho dù là chính đạo cũng thật là dáng 
tiếc. 

= = Bạn may mắn có một người giúp đỡ. Hạnh phúc đối 
với bạn sẽ không như bạn nghĩ. Kiên trì dẫn đến thành công. 


w Bạn thân của bạn là những luật sư hay nhất. Họ tin 
tưởng ở bạn. Chú ý khi tiến thân, đừng bao giờ sử dụng con 
đường tham lam và gian lận, như vậy địa vị mà bạn có được sẽ 
là mối tai họa. | 

== = Đừng e ngại khi phải rút lui vì сб mối nguy рһді 
duong đầu. Рё phòng kẻ tham vọng tìm cách hại bạn. 

= = SỰ đi lên không luôn luôn thuận tiện. Có những 
giây phút khó khăn, không nên quá bận tâm đến cái được hay 
cái mất. 
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= = Hãy chống lại khi bi tấn công. Tuy nhiên không 
nên có сат giác như nôt kẻ bị siết họng. Kinh Dịch dạy rằng 
hãy tiến lên với chiếc sừng cup xuống nói khác й là đừng tỏ 
ra thù hằn, và đừng nóng nảy khi xử trí. 
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Quẻ số 36 
ĐỊA HỎA MINH DI 
ÁNH SÁNG BỊ CHE LẤP 
Ý nghĩa: 


Quẻ này tượng trưng cho ánh sáng bị che lấp. Trí óc bị 
che khuất, bóng tối, sự hỗn độn, mù lòa, đêm đến, hoàng hôn, 
lờ mờ, cái xấu tăng trưởng, sự rút lui trước các chỉ trích bất 
công, tổn thất, tai nạn, sự do dự, thương tích, bệnh hoạn, buồn 
thẩm, đau lòng. 

Nhân đỉnh: 


Trước sự bất hạnh cần phải kiên trì. Khi cần thì che lấp 
chính hào quang của mình. Giữa đám đông người trí luôn thận 
trọng. 

— Ở đời phải tùy thời mà sống nhất là khi gặp các chướng 
ngai. 
Hình ảnh qué Dịch: 

Đất trên lửa là hình ảnh của ánh sáng bị che lấp như vậy 
là ánh sáng bị diệt, còn gọi là thời kỳ thương tổn. Trong giai 
đoạn ánh sáng bị che khuất, thái độ phải xử sự là phải thận 
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trọng và dë dăt. Thời kỳ này không phải để chỉ trích, tốt hơn 
là giữ nguyên sự việc như hiện nay và chớ để bị lừa phỉnh. 

Đời sống tình сат: 

Bạn đã xin được quẻ "ánh sáng bị che lấp" đó là dấu hiệu 
của sự рһіёп muộn trong gia đình. Tốt hơn hết là nên ở vị trí 
hiện thời. Không ích lợi gì để chia sẻ sự phiền với người đối 
ngẫu bằng những cuộc chiến tranh lạnh hoặc nóng vì điều này 
sẽ dẫn họ xa la bạn hơn. Mối tình của bạn sẽ không bị ảnh 
hưởng nếu bạn biết kiên trì. Nhưng bạn không có cách nào để 
thay đổi tình thế. Bạn đang ở trong một vị thế ít được ham 
chuộng. 

Sinh đẻ: 

'Tất cả bình an vô sự, cần theo dõi sau khi sanh. 


Dia hat kinh doanh: 


Đang ở trong giai đoạn suy thoái. Hãy hủy bỏ các ước 
muốn xấu là nguyên nhân tạo đau khổ cho người khác. Hãy 
thỏa mãn với những gì bạn hiện có thay vì đi tìm cái không 
thể. Thực tế cho thấy là điều này trái với lý tưởng của bạn. 
Đối với bạn đây là giai đoạn bị sỉ nhục. Tuy nhiên nên làm ra 
vẻ như không thấy cái xấu xa đang diễn ra để giữ cho các 
hành động của bạn luôn thích hợp với các nguyên tắc của bạn. 


Du lịch: 


Ánh sáng bị che lấp do đó bạn cần thận trọng và suy 
nghĩ. Trong lúc này nên ở nhà câu cá, lầm vườn. 
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Sức khóc: | 

Các khó khăn về sức khỏe là ő'đây. Nên nghĩ đến việc tự 
săn sóc. Coi chừng bị nhiễm độc thức ăn. Chú ý Tim và Tỳ vị 
của bạn. 

Tài chánh: 


Chưa gặp được may mắn, thời cơ chưa đến cần phải chờ 

đợi. | | 
Chú ӯ: 
Hãy giấu đi vẻ huy hoàng của các thành tích của bạn, che 
đậy sự thông minh bằng cách làm như không hiểu. Hòa hoãn 
với người khác nhưng giữ sự cương quyết. Coi chừng các chủ 
thuyết xấu. Đây là thời điểm cho sự hỗn độn, sự mù quáng. 
Khi muốn lôi kéo mọi người về phía mình trong lúc này, nhất 
thiết phái mạnh và độc lập với bộ máy cầm quyển. 

Vë mặt tinh thần, tránh sa vào các sai lầm của quỷ dữ. 
Ngược lại hãy đi về phía có ánh sáng và cái tốt. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này rất xấu. Nó chỉ rõ một thời kỳ đối đầu với người 
xung quanh hoặc ngay cả người thân. Tuy nhiên ai biết cách 
giữ mình là điều cần thiết sẽ thoát ra khỏi tình thế ngặt nghèo 
này một cách vinh quang. 

Bàn về các hào cửa qué Minh Di: 

= = Thà có một kẻ thù thuần tính hơn là một người bạn 
thất bại. Bạn đang trong vùng tối, lún sâu và đang đau khổ, có 
thể bạn sẽ chấm dứt cuộc đời bạn. Cái xấu đôi lúc làm mất 
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2, | + « z* ^^, + ” + . 2 ` 
sức mạnh của nó trong khi cái tốt có thể đánh bại nó hoàn 
toàn. 


== = Trong thời kỳ đen tối, ánh sáng bị che mờ, hãy xử 
trí như Kinh Dịch là giữ kín tài năng của mình và không nên 
thối chí mà cần phải hiểu sự nguy hại để có sự rút lui trong 
trật tự. Kiên trì sẽ có lợi. 


таннын Cái xấu đã hình thành. Bạn đã gây thiệt hại cho kẻ 
khác, bạn đã phạm một bất công. Nên tránh dùng vũ lực mà 
biết chứng tỏ lẽ phải. Hãy xoay qua lối sống mới, cần phải có 
nhiều thời gian nhưng không nên quá khát khao danh vọng 
trong lúc lập lại trật tự. 


== = Vô ích để báo cho đối thủ của bạn biết là bạn hiểu 
chúng. Hãy tập cách cư xử để thoát thân khi bạn còn có thể 
làm được. Cuối cùng sẽ có người giúp đỡ bạn. 


w Thời điểm không thuận lợi, có thể bạn sẽ gặp nguy 
hiểm. Khi một miếng ngói rơi từ mái nhà xuống đó là dấu 
. hiệu mái nhà bắt đầu có vấn dë, điều quan trọng là hiện пау 
bạn là cần phải lo sữa chữa ngay, nếu như không muốn cả mái 
nhà bị sụp. 
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Quẻ số 37 
PHONG HỎA GIA NHÂN 


GIA ĐÌNH 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho gia đình, cuộc sống gia đình, 
quần thể gia đình (cha, mẹ, anh , chị), nhóm, sự sinh nở, thân 
phận trong hệ thống xã hội. | 

Đạo là người nhà, gia đình, việc nhà có thể dàn xếp ổn 
thỏa thì mới có thể trị vì thiên hạ. 

Nhân định: | i 

Sự kiên trì của người vợ là có lợi nhất. Nói cách khác ді, 
sự trung thành tạo thành căn bản của sự hợp nhất trong gia 
đình, tế bào của xã hội. Để gia đình được yên ổn, cha phải ra 
cha, chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ và con phải ra con. 

Thời kỳ hưng thịnh đã chấm dứt, cần phái an phận thủ 
thường, sự yên ổn ngày nay là phải làm sao tái lập trật tự gia 
đình. Quẻ này biểu hiện cho sự tiến triển của phụ nữ. 
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Hình ảnh quẻ Dịch: | 

Gió trên lửa(cái dịu dàng nằm trên lửa) là hình ảnh của 
gia đình , hạnh kiểm không nên chỉ đánh giá qua lời nói. Mặt 
khác quẻ này nhắc nhở rằng gió quá mạnh thổi vào ngọn lửa 
có thể làm tiêu hủy mọi thứ. 

Trong qué này, gió là uy quyền của cha mẹ, lửa là cá tính 
của các con. Hào 1 tượng trưng cho con trai, hào 2 cho người 
vợ, hào 3 là cho em trai, hào 4 là cho con dâu, hào 5 là cho 
người chóng, hào 6 là biểu hiện cho người nắm quyển trong 
gia đình. | 

Đời sống tình сат: 

Bạn đã xin được quẻ "gia đình". Dấu hiệu gia đình tăng 
trưởng. Có sự sinh nở. Đám cưới như mong đợi đã được din 
ra. Chắc chắn người đối ngẫu phải xứng đáng với tình cảm mà 
bạn đã dành cho họ. Cần phải hòa hợp trong các giao tiếp của 
bạn. Phải thuận thảo, biết từng địa hạt của mỗi người hầu đưa 
ra quyết định và không tìm cách làm ngược lại. 


Sinh đẻ: 


Bạn sẽ sanh một đứa соп gái kháu КЫпһһ, mẹ tròn con 
vuông. 


Dia hat kinh doanh: 


Hãy quay lại làm việc với các người trong đại gia đình. 
. Nối nghiệp cha mẹ sau họ đã nghĩ hưu là việc đáng khuyến 
khích. Người chồng không nên đắn đo để cùng vợ kể vai sát 
cánh trong công việc. Nhất thiết chớ nên nói một dàng mà làm 
một nẻo. Hãy làm theo các nguyên tắc của bạn. Đừng tó ra 
quá khoan dung đối với bạn cũng như đối với những người 
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khác. Không có gì có thể giúp bạn nếu như bạn muốn đương 
đầu với người nắm quyển lực. Đừng để mất sự quan tâm đến 
quyền lợi chung. Trong đời sống xã hội cũng như cuộc sống 
lứa đôi, nên tổ rõ các mục tiêu chung nhằm đem đến sự gån 
nhau, hiểu nhau hơn. 


Du lịch: 

Sự cô đơn trong địa hạt này không được khuyến khích. 
Cần phải có một chuyến du lịch có tính cách gia đình. 

Sức khóc: 
Sẽ có lợi cho bạn để hòa quyện lại trong cuộc sống gia 
đình. | 

Tài chánh: 

Sẽ рар may mắn. . 


Chú ý: 

Giữ lòng ngay thật, đặc biệt đối với người đàn bà là cần 
thiết cho cuộc sống gia đình. Không có căn bản vững chắc, - 
không khuôn mẫu, thiếu người chỉ huy, xã hội sẽ bị trôi giạt. 
Quẻ này ghi nhận những ý nghĩ đối lập của "không trời không 
thầy". Trong quốc gia cũng như gia đình, xí nghiệp, điều chính 
yếu là mỗi người phải hiểu trách nhiệm và công việc của 
mình đối với người khác. Để có sự hòa hợp, ngoài sự trung 
thực trong các đối tác, cần phải có một người cầm đầu không 
mềm yếu cũng như quá nghiêm khắc. 


Về mặt tinh thần, hãy nghĩ đến sự hợp nhất trong xã hội. 


е? 
Điểm quan trọng: 


Quẻ này liên hệ đến sự sinh nở. Xin được quẻ này bất 
chợt thì tốt nhất là đối với một đối tượng là nữ. 
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_ Bàn về các hào của quẻ Gia Nhân: | 
w Mỗi người phải có trách nhiệm trong gia đình cũng 
như trong xã hội. Với thời gian, bạn sẽ thành công. 
w Khi người ta biết chia sẻ các khó khăn trong cuộc 
sống lứa đôi thì dễ dẫn đến thành công. 


== к= Vaj trò của người nội trợ trong gia đình là căn bản, 
thành công lớn. | 


w Độc tài và hèn yếu đều luôn bất lợi. Để cho dàn bà 
và trẻ con làm theo ý thích sẽ dẫn đến ô nhục. 


= = Trong khi người nữ đạt thành công bằng sự dịu 
dàng điểu mà người nam thường thất bại thì sự kiên trì sẽ dem 
đến lợi lộc. Khuyên bạn nên từ chối các trách nhiệm khác mà 
người ta dë nghị với bạn đối với điểu mà bạn đã có rồi. 

w Điều thiết yếu là tôn trọng các ý thích của mỗi 
người trong gia đình. Thiếu vắng quyền lực chỉ đạo của mỗi 
người chủ gia đình thì kẻ khác không biết phải xử sự ra sao. 
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Qué số 38 
HÓA TRACH КНОЁ 


TƯƠNG TÁC 


Ý nghĩa: 

Qué này tượng trưng sự tương khắc, hai bên đối đầu, thay 
đổi cách nhìn, cá tính khác nhau, sự tan rã, đi xa, sự nhượng 
bộ cần thiết, lợi dụng lẫn nhau nên kết quả không đáng kể. 

Nhân đỉnh: | 


Sự tương khắc đối với các việc nhỏ nhặt là điều tốt. 
Trong gia đoạn đầu là giai đoạn tạm thời không nên xử sự một 
cách thô bạo mà phải bằng lòng với các công việc nhỏ nhặt, 
nhưng phải đấu tranh mới được việc. Đừng quên rằng các việc 
tương khắc giúp cho các khác biệt có chỗ đứng của nó trong 
trật tự xã hội. | 


Hình ảnh qué Dịch: 

Lửa trên cao lan tỏa xuống mặt nước trong hổ:Có sự 
tương khắc. Người quân tử giữ sự tự trị của mình, chống chọi 
một cách nhẹ nhàng đối với người khác. Đối tượng thực hiện 
các nhượng bộ cần thiết nhưng không quá đáng. 

Hình ảnh tương khắc của quẻ Dịch tuy có trái nhau, 
nhưng vạn vật bắt buộc phải có như vậy mới có thể tổn tại, 
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chổ trái nhau vẫn có những điểm tương đồng mà tìm được thì 
mới hiểu sự kỳ diệu trong quẻ Khuê vậy. 

Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được quẻ "sự tương khắc", như vậy có sự đối 
đầu, sự đương cự, sự di biệt, sớm hay muộn các tình nhân sẽ 
xa nhau. Tóm lại vì các bên có cách nhìn về hai phía khác 
nhau nên bạn sẽ không đủ khá năng sống hòa hợp. Quá thận 
trọng, sợ sẽ bộc lộ tâm tình, sự do dự thể hiện qua sự tương 
khắc trong nội tâm làm cho người đối ngẫu của bạn пап lòng. 

Sinh đẻ: 


Hơi khó khăn trong lúc ban đầu, cần theo dõi khám 
thường xuyên cho đến khi sinh, cuối cùng thì tất cả đều tốt 
đẹp. 


Địa hat kinh doanh: 
Như sự đương đầu trong mây khói, hãy thận trọng và suy 


nghĩ. Coi chừng các hiểu lầm dẫn đến các việc kinh doanh 
xấu và dẫn đến kiện tụng. Vì tranh chấp trong nội tâm, bạn 
thiếu sự nhiệt thành khiến bạn ít được tin tưởng và được giao 
các quyền hạn dưới khả năng của bạn. Như trong tình yêu, 
thuyết nhị nguyên сап trở hoạt động của bạn trong đời sống xã 
hội... 

Du lịch: 

б đây cũng thế, cần thận trọng. Dù bạn mong mỏi điều 
gì, quan điểm tương khắc xuất hiện đối với bạn dường như 
cũng có giá trị, ngay cả trong khi đi du lịch. 
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Sức khoe: 


Sự đằng co trong nội tâm mà bạn cẩm nhận ảnh hưởng 
đến sức khỏe. Chú ý bệnh tim mạch và hô hấp. 


Tài chánh: 
Coi chừng сб thể bị mất một số tin lớn, để phòng ăn 
trộm viếng nhà. 


» ғ 
. 


Chú ý: 


Dü là các công việc nhỏ nhặt nhung nó dem lại cho bạn 
sự thành đạt hơn là các việc trọng đại. Hãy thay đổi cách nhìn 
để có sự quân bình trong cuộc sống. Do vậy khi xin được quẻ 
tương khắc không nhất thiết là xấu đối với bạn. Tiên đoán sẽ 
không bất lợi đối với những аі nghĩ là có thể thực hiện các kỳ 
tích, các xáo trộn lớn. Cần giữ: xa lánh những ai phạm đến 
thuần phong mỹ tục, kiên trì trong tư tưởng, triệt tiêu các dây 
liên hệ. | 

Нау tó ra biết tâm lý để có thể hiểu người khác bằng giá 
trị thực sự của họ, nhưng không nên có ảo tưởng là bạn có thể 
làm họ thay đổi được. | 


Về mặt tinh thân, phát hiện ra sự tương khắc, thuyết nhị 
nguyên là một ngòi nổ cho bạn. Biết được sự tương khắc giữa 
thượng đế và quỷ dữ, người công giáo đã có một bước tiến 
đáng kể. Hiểu được sự ham muốn và nghiệp báo, Phật giáo 
cũng thế. Cảm nhận sự tương khắc giữa Ата và Dương sẽ giúp 
làm dễ dàng trách vụ của tất cá mọi người. 


• д? 
Điểm quan trọng: 
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Quẻ này khuyên sự bền chí, thận trọng đối với kẻ khác, 
bình tĩnh, thắn thiên. 
- Bàn về các hào của qué Khuê: 
w không nên lúc nào cũng ở thế phòng thủ. Không 
nên xem thường các ý định của một người đến với bạn như 
một bạn thân. Bạn sắp gšp may màn. 


= = Hãy tìm đến những ai bạn thấy hòa hợp, họ sẽ hết 
sức giúp đỡ bạn. 


w Tránh cố chấp và sự cô lập. Bạn sẽ không có lỗi khi 
đến gần một người có tư tưởng như bạn và đang gặp các vấn 
để giống với bạn. Lấy lòng thành để mà kết giao với nhau, | 
hiệp chí chung sức với nhau sẽ tiến đến thành công. 


= к= Hết mưa rồi lại nắng, sự chống đối bớt dân. Nên 
bớt sự giận hờn, rồi trật tự sẽ được khôi phục. 


w Sự khác biệt về quan điểm tiếp theo một gặp gỡ 
không dự trù trước với điểu kiện bạn phải tổ ra mềm dẻo. 
Không có quở phạt để Һа các cơn giận và sự chua chát. 

w Khi ngựa sống chuồng, không nên đuổi theo. Thông 
thường tự chúng sẽ trở lại. Với điều kiện là không nên giận 
dỗi căng thẳng. Vô ích để tiếc quá khứ và bám víu vào các giá 
trị lỗi thời. 


226 


Kinh Dịch với Năng Lượng Сат Ха Нос 


Qué só 39 
THỦY SƠN KIÉN 


_ HƯỚNG NGAI 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho chướng ngại, sự trắc trở, các khó 
khăn, rào cản, sự bế tắc, nguy khốn, dừng lại trước nguy nan 
chưa thể tiến được. 


Nhân định: 


Chướng ngại. Tây Nam là 
hướng tốt, (Đông Bắc) thì xấu. Rất 
có thể bạn đi gặp một người lớn, 
nói khác đi đối tượng mà bạn cần 

_phải tham khảo ý kiến một người 
am hiểu tình hình. Sự kiên nhẫn 
đem lại hạnh phúc. Nên nhận định 
rằng chướng ngại không phải là 
không có giá trị cho sự phát triển cá 
tính:Nó chỉ kéo dài một thời gian 

mà sự khôn ngoan bao gồm sự phong phú trong nội tâm. 


Hình ảnh quẻ Dịch: 


Núi chìm trong nước là hình ảnh của chướng ngại. Trong 
thời kỳ khó khăn này, trở ngại cần phải củng cố là cá tính của 
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bạn. Dừng lại (hinh ảnh của núi) đối mặt sự nguy hiểm (hinh 
ảnh của nước). Trong khi đó người ngu thì ta thán cho những 
điều xảy ra và lên án kẻ khác, người trí cố gắng tìm hiểu 
nguyên nhân sự suy thoái của chính mình và tìm cách nào để 
tháo gỡ nhằm thay đổi tình hình. 


Thấy chỗ hiểm nguy dừng lại là tốt, nhưng không nên 
dừng lại quá lâu mà nên nghĩ ra một kế sách vẹn toàn để vượt 
qua, điều cốt yếu là phải làm điều trung chính, mà không bỏ 
mất đạo làm người. 


Đời sống tình сат: 


Bạn xin được qué "chướng 
ngại", như vậy là có trở ngại trong 
tình trường. Mối tình muộn màng 
| nên gặp nhiều khó khăn, trắc trở. 
| Tốt nhất nên từ bỏ các dự tính 
của bạn. Các khó khăn sẽ tăng 
bội phán. Các sự kiện từ bên 
ngoài sẽ xảy đến. Nếu bạn đã có 
_ gia đình, sự kiên nhẫn có thể giúp 
bạn vượt qua chông gai trong cuộc 
sống lứa đôi. 
Sinh đẻ: 


Khi sinh đẻ cần phải nhờ thầy thuốc chuyên khoa theo 
dõi cẩn thận. Cuối cùng cũng sẽ tốt đẹp. 


Dia hạt kinh doanh: 


Các trở ngại trước mặt thúc đẩy bạn cần thận trọng. Các 
khó khăn xuất phát từ bạn. Thử tìm một người có thẩm quyển 
để tham khảo và trước khi thực hiện một công việc gì cần phải 
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chuẩn bị kỹ càng và có đủ chiến lược mới có thể tiến hành 
thực hiện. Đối với bạn nên chấp nhận các trở ngại thay vì tìm 
cách loại bỏ nó. Coi chừng các dự án của bạn quá lý tưởng và 
Xa VỜI. 

Du lịch: 

Do các trở ngại xảy ra, tốt nhất nên hủy bỏ chuyến đi. 


Sức khỏe: 


Đây là giai đoạn khó khăn, bệnh tật. Cần thiết phải tự 
chữa bệnh, đặc biệt là ăn kiêng để tránh sự bế tắc của mạch 
máu và sự quá mệt mỏi của các bộ phận của cơ thể, luyện tập 
dưỡng sinh và áp dụng liệu pháp thực vật. 

Tài chánh: 


Phải cẩn thận trong việc vay tiển bạn bè, chưa được 
thuận lợi lắm. 


ғ 
. 


Chú y: 

Đừng đối đầu với nguy nan. Đương đầu sẽ là sai lâm lớn. 
Một thóang suy nghĩ là cần thiết để giúp củng cố cá tính của 
bạn. Biết chờ đợi giây phút thuận lợi để tham khảo một nhân 
vật quan trọng nhằm thay đổi tình hình, với điều kiện là các 
tiên đoán sẽ trở thành thuận lợi. Thái độ cần theo:với sự hiện 
diện của bất hạnh đều khôn ngoan nhất là ở nơi chắc chắn 
nhất, không nên đổ dầu vào lửa, cũng như không bất động và 
mềm yếu. Lao động với sự kiện trì để tạo môi trường hiểu biết 
và sự thành công ắt sẽ đến. 

Về mặt tỉnh thần, cần nhất là loại bó các ảo tưởng và tính 
ích kỷ. 
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„д? 
Điểm quan trọng: 


Quẻ này khuyên nên duyệt xét tình hình xem lại các dự 


Bàn về các hào của quẻ Kiển: 

== == Tránh sự cô độc. Hãy di chuyển các chướng ngại để 
dẫn đến một gia tài lớn. Có lợi nếu tham khảo một cố vấn, 
một người chuyên môn, một người tham vấn tốt. 


w Lúc khó khăn mới thấy người bạn thật sự có bản 
lĩnh. 


== = Muốn tiến về phía t trước phải có chỗ dựa, không 
nên đơn độc một mình. 


= Nên nhớ rằng bạn không phải có một mình trong 
thế gian này. Các phản ứng của bạn thì rất khác biệt khi bạn 
nghĩ đến người mà bạn thương yêu. Đâm đầu vào sẽ dẫn bạn 
đến chướng ngại. Phẩi vừa chiến đấu vừa rút lui để gân vói 
người thân. Ban bë bao quanh. 


== = Віёї quan sát các huóng ngai 46 có huóng di cu thể. 


== = Biết chờ đợi cơ hội thuận tiện và không được trốn 
chạy, đừng nhúng tay vào một việc nguy hiểm. Quốc gia hưng 
vong, thất phu hữu trách. 
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, 


Qué só 40 
LÔI THỦY GIẢI 


x GIÁI PHÓNG 


43 Qué này tượng trưng cho sự giải phóng, sự 

buông thả, chấm dứt các khó khăn, hết buồn 

phiên, hết xung đột, sự tha thứ, ân xá, 
hòa bình trở lại, nạn đã tan, sự hòa giải, 
sự bớt căng thẳng, cách thức dịu dàng 
để loại bỏ các trở ngại. 


Nhân đỉnh: 


Tây Nam là có lợi. Khi không còn nơi nào để đi, sự trở về 
là nguồn cội của hạnh phúc. Chú giải: Khi các căng thẳng bắt 
đầu được giải quyết, hãy nhanh chóng trở lại các dièu kiện 
sống bình thường. Ngược lại không nên tha thứ bất cứ sự chậm 
trễ nào để loại bỏ các chướng ngại cuối cùng. . 


Hình ảnh quẻ Dịch: 


Sấm sét trên nước là hình ảnh của sự giải phóng. Sấm và 
nước giao nhau chứng tổ sự kết thúc một mối căng thẳng. 
Người trí tha thứ lỗi lầm và xá tội cho người sai phạm. Sấm 
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sét và nước lọc sạch, bao nhiêu khí uất tan hết , không còn 
phin nhiễu nữa. 


Đời sóng tình cảm: 


Bạn đã xin được qué "sự giải 
phóng", dấu hiệu chỉ các khó khăn 
chấm ай, con người mở rộng. 
Chướng ngại cho mối tình của bạn 
được san bằng. Thời kỳ đen tối đã 
qua. Nếu bạn đang gây gỗ thì sự 
hòa giải sẽ không còn xa. Cái tốt 
xuất hiện. Một cuộc sống mới đang 
mỉm cười với bạn. Giữ hy vọng và tránh 


các lỗi lầm trước đây. 


Sinh đẻ: 


Bạn sẽ sinh con trai mẹ tròn con vuông. 
Địa hat kinh doanh: 


Mọi việc đang trên đà dàn xếp. Bạn sẽ gặp rất ít buồn 
phiền và khó khăn. Thời điểm thích hợp nhưng vẫn phải thận 
trọng. Không di theo con đườong dẫn bạn đến bờ vực thẳm 
như trước đây. 


- Du lịch: 
Sẽ có lợi. 
Sức khóc: 


Chấm dứt căng thẳng. Sức khõe tăng дап. Chú ý gan 
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Tài chánh: 

Đang gặp thời cơ tốt để hùn hạp và đầu tư sẽ gặp may 
mắn. | 

Chú ý: 


Đừng làm gì cả nếu nhu cầu không dài hỏi và hãy trở lại 
đời sống bình thường càng sớm càng tốt. Ngược lại nên loại bỏ 
các mầm mống cuối cùng của sự bất hòa nếu cần. Duyệt xét 
lại lối sống. Tốt nhất là đừng giẫm lên các vũng nước sau cơn 
bão. Rõ hơn, nên lý giải tại sao tình hình sao suy sụp và lấy đó 
mà rút tỉa bài học kinh nghiệm cho tương lai. 

Vë mặt tinh thần, cần phải khiêm nhường và giữ thái độ 
của một yogi đang nhập định bằng cách thuyết phục sự tự kỷ 
của bạn. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này chỉ rõ sự trở về trong điều kiện tốt nhất sau 
chuyến du lịch. Một sự thay đổi thiết yếu trong nghề nghiệp 
hay tình сат, xa lánh một chướng ngại. 

Bàn về các hào của quẻ Giải: 

= = Hoàng tử bắn và hạ một con ó trên một bức tường 
cao. Tình thế sẽ có lợi. Hãy chứng tó khá năng, hãy thấy trước 
và không khoan nhượng với kẻ thù của bạn. 

== = Ngưới quân tử chỉ trông cậy ở mình để được tự до. 
Bằng sự trang nghiêm thúc đẩy người dưới bắt chước theo. 
Loại bỏ tính thô bỉ, sự quyết định bên trong sẽ mang lại lợi 
lộc. 
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w Hãy loại bỏ các liên lạc xấu xa nhờ vậy ban sẽ có 
được những người tốt.. 


== = Giữ bí mật, nên kiểm chế dục vọng cá һа vi nó 
sẽ mang đến nỗi ó nhục cho ban. 

w Kiên trì là nguồn cội của sự may mắn, người quân 
tử biết tăng cường sức lực trong lúc đối đầu. Nếu không cuối 
cùng bạn cũng trở thành kẻ giả dối 

= = Đừng tự buộc tội. Hãy vui hưởng giây phút hiện tại. 
Hoạn nạn đã qua, bình yên VÔ su. 
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Qué số 41 
SƠN TRẠCH TỔN 


THUA THIỆT TỔN HAI 


I 


nghĩa: 


Quẻ này tượng trưng cho sự 
giản di, sự rút lui, sự suy thoái, 
sự chừng mực, giới hạn, sự 
quân bình. Bạn phải chấp 
nhận vì đây là chuyện thường 
"xuyên xảy ra. Suy thoái và 
giảm sút trong cuộc sống bác 
hiệu cho một tương lai tăng trưởng và phát triển. 


Nhân dinh: 


Sự thua thiệt liên kết với sự thành thật dẫn đến hanh 
phúc. Trong các trường hợp này cần phải kiên trì. Như mọi 
khi, phải hiểu thời cơ: Sự thua thiệt không nhất thiết làvô ích 
và xấu. Như vậy sự thua thiệt trong nếp sống có thể giúp 
khám phá các chân trời mới, tinh thần hay niêm vui thể chất 
mà người ta không biết khiến ta tưởng là không có nghĩa lý gì 
cả. Tốt hơn nên thay đổi hoàn toàn môi trường xung quanh. 


Ở đời nếu như bạn biết hy sinh cái lợi trước mắt một cách 
tạm thời thì bạn sẽ được hanh thông trong tương lai gần. Cần 
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phải biết tự kiểm chế lòng tham của người mà chi nën phục 
cái của trời cho. Người trên vì bất đắc dí mà lấy bớt của kẻ 
dưới có khi không phái để cung phụng cho chính hắn. 

Hình ảnh quẻ dịch: | 

Núi trên hó là hình ảnh của sự giảm sút. Người quân tử 
biết kiểm chế sự nóng giận và thắng bản năng của mình. Núi 
chỉ sức mạnh có thể lan tỏa ra và trở nên giận dữ. 

Hó nước tượng trưng cho sự vui mừng không kiểm chế 
nổi và đưa đến sự đam mê quá độ. 


Đời sống tình сат: 


Bạn xin được 
qué "Thua thiệt, tổn 
hại", là dấu hiệu chỉ 
rằng tình duyên của bạn 
sắp trải qua một thời kỳ suy 
thoái. Bạn sẽ xa la người đàn bà mà 
bạn yêu thương (hay người đàn ông). Muốn hiểu nhiều hơn về 
sự nối tiếp liên tục các liên lạc phái xem các hào biến đổi nếu 
có. Nên nhớ rằng tình yêu không phải là một đường thẳng mà 
khúc khuỷu bởi những thời kỳ tăng hay giảm. Bạn đang ở 
trong phần lõm (khuyết) của lượn sóng. 


Sinh đẻ: 


. Bạn sẽ сб con, chú ý trong khi sanh đẻ cần có thầy thuốc 
chuyên môn theo dõi săn sóc. Rồi tất cả sẽ được bình yên. 


- Địa hat kinh doanh: 
Đang trải qua thời kỳ suy thoái. mất của cải vật chất, làm 


chậm hoạt động nghề nghiệp của bạn, mọi điều này không 
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làm bạn bất ngờ. Đừng lo ngại. Giai đoạn phát triển, thành dat 
mà bạn có trước đây không thể kéo dài mãi. Hãy lợi dụng nó 
để làm trở lại các giá trị khác, hãy học sống một nếp sống 
giản dị. Trong mọi hoàn cảnh, cố gắng tìm lại ý nghĩa của sự 
giản dị:điều kiện cho hạnh phúc của bạn. Nếu có một cấp chỉ 
huy bạn sẽ cảm thấy уш vẻ để phục vụ ông ta bằng sự nhiệt 
tình. 


Du lich: 


Không nên đi du lịch trng lúc này, có thể tổn hại về mặt 
vật chất. | 


Sức khóc: 


Suy giảm, bạn đang trải qua một giai 


đoạn suy thoái, sức lực, mệt mỏi. Luyện tập 
thái cực quyển, dưỡng sinh để lấy lại sức 
khỏe, dùng thuốc bổ... dư thừa là nguy 
hại. Chú ý bệnh đường hô hấp và tiêu 
hóa. 


Tài chánh: 


Bạn chưa gặp được тау mắn, phải kiên nhẫn chờ đợi. 


ж > 
. 


Chú y: 
Coi chừng sự quá đà, nếu biết tự kiểm chế thì nhờ vậy 
bạn có thể tránh được điều đáng tiếc. Hãy biết cải thiện và 


như người trí phải đi theo con đường này. Chế ngự các đam 
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mê, nén cơn giận dữ. Như thế không có nghĩa là đứng khoanh 
tay. Có lợi nếu phục vụ nghiêm chỉnh cho một cấp chỉ huy. 

Điểm quan trọng: 

Chon con đường hòa hoãn và giản dị. Bạn biết kiểm điểm 
bản thân sẽ tiến bộ. 

Bàn về các hào của quẻ Tổn: 

= Sự kiên trì của bạn được tưởng thưởng. Hãy tốt với 
mọi người vì đó là chí của người quân tử. 

= = Phải biết loại bỏ cái dư thừa. Việc hợp tác với 
nhiều người là hợp với ý trời, phát tài. 

= = Bạn phải biết tự kiểm điểm và sửa lại các lỗi lầm 
của bạn để đạt chiến thắng, lấy sự cứng rắn để yém trợ cho sự 
mềm yếu. Có lợi thế đối với bạn bè. 

= = Cần thiết phải đoàn kết vững chắc. Một cặp gồm 
hai người. Tránh con số 3 trong các hiệp hội. Nếu 3 người 
cùng đi du ngoạn rất có thể xảy ra hiểu lầm. Khi đi du lịch 
một mình, bạn sẽ tìm được một kẻ đồng hành. 

w Hãy kiên trì và đừng dốc lòng vào bất cứ việc gì. 
Kẻ bị lu mờ trước một người kém vai vế hơn mình sẽ không bị 
mất mặt. Người chối bỏ mình để phục vụ cho một kẻ có thế . 
lực là một kẻ hèn. | 


w TỪ bó sự ích kỷ, không диб phạt. 
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Quẻ số 42 
PHONG LÔI ÍCH 


TĂNG TRƯỬNG 


Ý nghĩa: 


Quẻ này tượng trưng cho sự tăng 
lên, vượt lên, sự bành trướng, sự tăng 
trưởng, sự leo thang, cái gì của nhà 
cầm quyển cho dân, dạy các hiểu biết 
cho nhân loại. Sự phát triển, sự trọng 
đại, hai bên cùng hợp tác giúp nhau. 


Nhân định: 
Được chỉ định phải hành động. Vượt 


sóng lớn sẽ đem lại lợi lộc. Giai đoạn này rất thích hợp cho 
bạn và cần phải làm việc. Thắng lợi sẽ tôn vinh các nỗ lực. 


Phải biết đặt mình trong lợi ích 
chung của xã hội. Làm lợi cho mọi 
người là hợp với lòng trời, trong khi 
hợp tác để giúp xã hội cần phải biết 
nhường nhịn lẫn nhau để cùng 
hưởng lợi. 
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Hình ảnh quẻ dịch: 

Gió trên sấm sét là hình ảnh của "sự tăng trưởng". Gió và 
sấm sét bổ túc sức mạnh lẫn nhau. Xóa bỏ các tật xấu và noi 
theo cái tốt của thánh nhân. Quẻ tốt hay xấu còn tùy cách làm 
và còn tùy thời gian của bạn. 

Đời sống tình сат: 

Bạn đã xin được quẻ "sự bành 
trướng". Phát triển là dấu hiệu 

chỉ tình yêu của bạn sẽ 
trải qua thời kỳ bộc bạch 
tâm tình. Các giao tiếp 
trong tình yêu sẽ phát triển. 
Có sự tăng trưởng trong các 
quan hệ. Ат là gặp nhau giữa 
hai hào thấm nhuần. Coi chừng. Điều này không kéo dài vĩnh 
viễn: Phải аё chừng nghĩa là tạo các điều kiện kiên cố, ап 
toàn. Nếu không tất cả sẽ sụp đổ, bạn sẽ mất người mình yêu. 
Tình yêu của người bạn đời là chân thành ngay khi nó không 
tỏ rõ sự tìu mến. Có thể bạn cảm nhận một vài thất vọng. 
Trường hợp bạn thấy đó là sự ích kỷ, phái xóa bỏ đi. Điều này 
nằm trong quyền lợi của gia đình bạn. 


Sinh đẻ: Tất cả đều thuận lợi 
Dia hat kinh doanh: 


trong giai đoạn thuận lợi để thực hiện các du 
án lớn. Bạn gặp may mắn:người khác sẽ 
giúp đỡ bạn trong khi bạn chưa yêu cầu. Trị 
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vì thực sự là phục vụ. Đây là lời dạy căn bản của Kinh Dịch. 
Đừng nên xem việc từ thiện như một sự đổi chác. 


Du lịch: 

Sẽ có lợi cho bạn vì đang trong giai đoạn tăng trưởng. 
Những may mắn luôn chờ đón bạn. 

Sức khóc: 

Khả quan, bạn sẽ có đầy sinh lực 

Tài chánh: 

Sẽ gặp may mắn. Nên hùn hợp với bạn đồng nghiệp 


trong công việc làm ăn. 


. р 


Chú y: 

Dóc lòng làm nhung phải sửa mình. Đừng bó mất cơ hội 
để làm điều tốt cho cộng đồng. Tiên đoán sẽ thuận lợi đến tất 
cả những gì liên hệ đến các liên lạc giữa con người với nhau. 


Về mặt tỉnh thần có chỉ định là dùng tài năng để phục vụ 
xã hội, noi theo cái gì tốt trong mỗi người trong khi chính 

mình thì cần phải khiêm nhường. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này là dấu hiệu của sự thành đạt, minh chứng cho sự 
tự trị. Tuy nhiên, nên nhớ các giai đoạn tăng trưởng chỉ kéo 
dài có một thời gian. Tạo các cơ sở tương lai vững chắc. Để 
giữ cho sự tin tưởng ở người khac ngay từ bây giờ hãy nghĩ 


cách phối hợp lại với sự phát triển. Như thế sau này có lúc gặp 
khó khăn bạn có thể đương đầu được. 


Bàn về các hào của qué Ích: 
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w Bạn không phải là người mạnh nhất. Đừng nên quá 
khoe tài. Khi làm việc gì giúp ích cho mọi người thì phải có 
tâm thực sự lâu bền, không nên làm trong nhất thời sẽ làm cho 
người ta chét. 

w Bạn được cấp trên tin dùng và hãy ban ơn cho kẻ 
-_ dưới, ké dưới cũng có đức tin để làm ơn cho người thấp hơn, 
đừng dửng dưng trước những khó khăn của người khác. Tài 
sản sẽ kết sù. 

== = Đừng lùi bước trước các thay đổi hoặc các chuyến 
du ngoạn. Tránh sự ích kỷ. Hãy đi theo đường ngay lẽ phải. 
Hãy rút kinh nghiệm về các bất hạnh đã qua. Không nên quở 
phạt, trách móc người khác. 


= = Đừng để đầu óc bị quay cuồng vì bị cú sốc do giúp 
người mà bị hoạn nạn. 


w = Hãy kiên trì và giữ lòng thành thật, Пет chính 
trong công việc thì sẽ gặp nhiễu may mắn và vững bền, phải 
biết nhân đôi tài sån của bạn hiện có. 

w Ban sẽ được lợi lộc cùng với các trách nhiệm. Có ai 
đó ở địa vị cao tiến cử bạn. Rất thuận lợi khi bạn bắt đầu vào 
công việc lớn nhưng coi chừng sẽ có đụng chạm đến quyền lợi 
người khác. 
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Qué số 43 
THACH THIÊN QUÁI 


SỰ THÂM NHẬP 


nehia: 


Quẻ này tượng trung cho sự chọc thủng, sự quyết đoán, 
quyết định cứng rắn hay nhất thời, sự quyết tâm, năng lượng, 
can đảm, diệt trừ kẻ tiểu nhân, cương quyết, dứt khoát. 


Nhân đỉnh: 


Bạn cần quyết định phái làm cho 
rõ việc này trước sự phán xét của 
mọi người. Những điều bạn loan 

báo cần phải đúng sự thật. Không 
., cố lợi khi dùng đến vũ lực. Tốt 
í ) hơn là nên quyết định sau khi đã 
© Xem xét kỹ. Nên tránh đam mê 

và dùng vũ lực vì nó làm mờ nhạt 
các nhận định. Đừng bao giờ đương 
đầu với các sai lm và tật xấu của kẻ 
thù vì chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho 
chúng mà thôi. Nói khác đi, với một 
người nghiện rượu không nên lập 
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lại:Anh không nên uống rượu nữa, nhưng nên càng ngày càng 
có chừng mực. Trong nghệ thuật quân sự ở Đông Nam Á, 
người ta cho là tốt hơn nên để sức mạnh của đối phương tự 
mất đi trong không khí bằng cách đừng bao giờ cung cấp vũ 
khí cho đối phương, tức là kẻ xấu. Và nhờ vậy, sức mạnh của 
cái tốt sẽ phát triển. Liên kết sức mạnh và sự nhân hậu để 
thực hiện các cuộc xâm nhập. 


Hình ảnh quẻ dịch: 


Y nói bạn đang ở địa vị thấp, tài còn non kém nhưng 
hung hăng, muốn tiến lên diệt hào Âm ở trên cùng, thì chưa 
chắc đã thắng, vì chưa biết thận trọng và kết hợp với các hào 
Dương ở trên. Như vậy nóng vội sẽ hỏng việc. 


Đời sống tình cảm: 


Bạn đã xin được quẻ "Sự xâm 
nhập", tượng trưng cho quyết định 
cứng rắn, điều này muốn nói là 

phái chọc thủng, lấy một quyết 
định dứt khoát, chấm dứt tình trạng 
căng thẳng. Tan rã hay cưới nhau. 
Dâu sao nên xem xét kỹ nếu thật 
sự bạn có thể tin ở người đối ngẫu. 


Trong vợ chóng bạn, không 
người nào hoàn toàn thành thật với nhau. Nhất thiết phải 
ngẫm nghĩ lại tình trạng trên, hãy bỏ tính ích kỷ để không còn 
điều gì bí mật. Nên thành thật hơn, tìm cách trao đổi tốt hơn 
như vậy bạn sẽ vượt qua không mấy khó khăn tình thế nguy 
hiểm và cuộc chiến sẽ tự tan biến. Hãy xem cái tôi của mỗi 
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người nhẹ hơn tình nghĩa vợ chồng, đó là điều kiện sống còn 
của việc chung sống. 


Sinh đẻ: 
Bạn sẽ sinh đứa con trai, tất cả đều được bình yên 


Dia hạt kinh doanh: 


Bạn cần phải có một quyết định cứng rắn, hoặc tiến hoặc 
lùi. Hãy ngừng nói quanh co. Đừng ngại phải xử sự một cách 
độc lập. Nhưng coi chừng không được dùng vũ lực nếu không 
bạn sẽ bị thất bại. Phải dứt khoát nhưng phải làm thế nào để 
bạn bè giúp đỡ vì những thế lực cũng đang chống lại bạn, mà 
các yếu tố tiêu cực cũng đang bị tiêu tán đi. Đừng dám trách 
một chức vụ mà bạn cảm thấy không thích hợp dù ngoài mặt 
nó mang dáng vẻ tuyỆt vời. _ | 


Du lịch: 


Hãy chấp nhận. Tất cả mọi việc đều được thuận lợi. 


Sức khóc: 


Nếu không khá hơn thì đừng ngại việc 
thay đổi cách chữa trị. Từ chối giải phẫu 
nếu như xét thấy bệnh không trầm trọng. 

Nếu phép chữa mẹo không thành công thì 

thử áp dụng khoa châm cứu, liệu pháp thực 
vật (nam, bắc). 


Tài chánh: 


Phải thật cẩn thận kéo bị mất mát (giật đổ, trộm viếng 
nhà) và làm ăn thua 1б. 
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Chú y: 

Phải dùng nghị lực và lý trí trong cuộc đấu tranh để nhằm 
loại bổ các mối nguy hiểm. Dù sao thời điểm đã đến lúc để 
hành động, để tố cáo cái xấu và lỗi lâm vì tình hình đang trên 
đà phát triển. 

Về mặt tinh thần, có sự tiến bộ nhưng còn nhiều việc 
khác cần phải làm. Các ảo tưởng trước đây đã cản đường bạn. 


ex ` 
Điểm quan trọng: 


Quẻ này thuộc loại nhất quyết hơn tất cả. Nó khuyến cáo 
cần phải trốn chạy trong khi tình thế quá gay go và cũng cần 
đưa ra một quyết định cứng rắn. 

Bàn về các hào của quẻ Quải: 

w = Tránh mọi sơ suất vì cái xấu sẽ trở thành bất lợi. 

=— Hãy giữ vững các quyết định và tuân theo các 
nguyên tắc của bạn | 

w Dừng trở nën buóng binh, cần phải hợp tác với bạn 
đồng đội, nhất là trong trường hợp bài trừ tham nhũng. 

w Người quân tử vẫn cương quyết thực hiện mặc dầu 
các lời đồn gây hiểu lầm và bất lợi cho bạn. 

w Hãy trang bị chống lại đối phương. Đừng nghỉ ngại 
gì cả, người nắm được thời thế thì người đó thành công hết 
một phần. 

w Không có gì tốt cho những ai ước mơ được một địa 
vị mà người đó không đủ sức đảm trách chức vụ. Xử sự như 
thế không khác gì một người mù. Bạn hãy định rõ lại mục 
tiêu, nóng nảy hành động thì sẽ gặp sự hối tiếc và bối rối 
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Quẻ số 44 


THIÊN PHONG CẤU 
SƯ CÁM Dỗ 
Ý nghĩa: 


Qué này tượng trưng cho sự cám dó, sự quyến rũ. Đến để 
gặp mặt, tiếp xúc, sự thù nghịch phát triển từ từ, một hoạt 
động xác thịt tiếp theo mối giao hảo, hôn nhân, cấu kết, liên 
kết, móc nối. 


Nhân đỉnh: 


Đối với phụ nữ thì đây là loại thiếu nữ 
có cá tính mạnh mẽ, hơi trơ {тёп và dễ bị 
mua chuộc. Chớ nên cưới loại thiếu nữ 
như thế. 

Đối với nam giới thì người có cá 
tính như thế chỉ là người tầm thường, 
và sự tầm thường thì rất dễ xuất hiện 
trong mỗi người khi người ta không lưu 
tâm tới. Quẻ cấu có nghĩa là trời đất 
không giao nhau thì muôn vật không sinh. Vua tôi không gặp 
nhau thì chính trị không phát triển. Ở đời có lúc chúng ta gặp 
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họa vô đơn chí, nếu gặp phải tai họa dồn dập, phải bình tĩnh 
mà nhận định không khéo sẽ bị hỏng việc. 

Hình ảnh quẻ dịch: 

Trời trên gió dưới là hình ảnh của sự lôi cuốn thể hiện 
bằng một hào âm duy nhất ở dưới cùng. Một phụ nữ thiếu tư 
cách đến với bọn nam giới làm cho tình thế thêm nguy hiểm. 
5 hào Dương ở trên ứng với 1 hào Âm ở dưới cùng, ý nói một 
cô gái mà quan hệ đến 5 người con trai là bất chính, người con 
gái này đừng quan hệ đến, có thể mang họa. 

Đời sống tình сат: 


Bạn đã xin được qué "sự quyến rü" 


dấu hiệu chỉ một sự gặp gỡ:Bạn sẽ có 
Ồ một mối liên hệ với một người khác 
phái. Cuộc phiêu lưu của bạn sợ sẽ 
kết thúc rất èo uột. Khuyên bạn 
chớ nên cưới hỏi vì sớm muộn 
cũng dẫn đến ly dị. Đừng tưởng 
. Tăng bạn là một người được giải 
Ў phóng. Người kia sẽ điểu khiển 
bạn và bạn sẽ bị lệ thuộc vào họ 
nhiều hon là ban nghĩ. Sự thật là các giác quan của bạn đã bi 
mü mit, mất РОБЕ hướng và Бап thực sự trở thành một tên 
nộ lệ. 


Sinh đẻ: 


Có ít trở ngại, cán được sự theo dõi của thấy thuốc 
chuyên khoa trừ trước khi sanh cho đến sau khi sanh, mọi việc 
sẽ tốt đẹp. 
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Địa hat kinh doanh:. 


Бе phòng sự cám dỗ. Hãy nghiên cứu kỹ các để nghị. 
Hãy trông cậy ở mình hơn là ở các cộng sự viên và các người 
chung quanh. Thái độ của bạn khác xa những người khác, bạn 
quá đặt nặng vào tầm quan trọng của các của cải vật chất. 
Hiện bạn mất sự ung dung, bạn lo sợ may mắn sẽ (ngoảnh 
mặt) quay lưng lại với bạn. Bạn cần phải bình tĩnh, nếu không 
những dë nghị hấp dẫn sẽ trở nên một сат bẫy dẫn bạn đến 
sự lầm lẫn và làm mất thể diện. 

Du lịch: 

Trong một chuyến du ngoạn, bạn có 
một cuộc gặp gỡ quan trọng liên hệ đến 
tình cảm hay nghề nghiệp của bạn, coi 
chừng có thể sẽ bị sa lây. 


Sức khoe: 


Không có gì phải khai báo. Tuy 
nhiên, trong một lần bị bệnh, bạn sẽ 
вар được một người mà bạn sẽ si mê. Chú ý bệnh ở hô hấp và 
gan. 


Tài chánh: 

Không thể tin được, có thể bị lường gạt và mất trắng tiễn 
bạc. 

Chú ý: 

. Chó nên để sự quyến rũ của các người có tính ích kỷ, bẩn 
tiện và thâm hiểm có cơ hội phát triển và chỉ phối. Cẩn thận 
nhận xét để xác định rõ tính cách của những người bạn và nên 
luôn đặt nghi vấn về các cuộc tiếp xúc. | 
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Về mặt tinh thần: Điều thuận lợi đối với bạn là nên học 
` hỏi và giữ sự khiêm nhường. 

Điểm quan trọng: 

Đối với ai không thật lòng thì không nên kết hôn vì về 
sau bạn sẽ trở thành nạn nhân của sự lừa dối và mưu mẹo. 
Qué này liên hệ đến một người nữ, một hào Am ở dưới và 5 
hào Dương ở trên ý nói đây là người phụ nữ không đoan trang 
nên để phòng những việc mà bạn không tin tưởng. Cẩn thận 
trong việc thực hiện các giao hảo không tốt. 

Bàn về các hào của quẻ Cấu: 

== Chó nên buồn phiên nếu bị người khác đánh lén do 
vị thế mới của bạn, hiện nay bạn không gặp được người đáng 
gặp mà gặp kẻ tiểu nhân điêu ngoa, có thể хау ra nguy ёт 


cho bạn. 


= Nếu không giữ lòng trung chính thì mất lòng dân và 
không giữ được dân, nếu tâm của bạn không chính thì người 
hiển cũng không theo. Sẽ gặp một người mang ơn bạn và sẽ 


giúp đỡ bạn. 


== Người ta thường cần một người kém hơn mình để 
cộng tác nhưng lại xử sự không khéo léo nên đã biến họ trở 
thành kẻ thù. 


w Hãy cân nhắc. Người nhận thức được sự nguy hiểm 


~ ” Ы А , ж P 
së có nhiêu cách dë tránh. 
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= Thận trọng, nên ngăn chặn ảnh hưởng xấu của kẻ 
tiểu nhân ngay từ bây giờ. 

== = Để phòng sự quấy nhiễu của kẻ tiểu nhân và nên 
loại đi các phần tử đáng nghỉ ngay từ đầu thì họ không thể làm 
- hại bạn được. 
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Qué só 45 
TRACH РТА TUY 


ТАР НОР 


Y nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho sự tập họp, thuận tình, sự tái 
hợp, các đoàn thể, đẳng phái, hội họp, địa điểm hội họp, đám 
đông, quần chúng, sự tích lũy, biểu tình. 


Nhân đỉnh: 


Sự tập họp là cội nguồn của 
thành đạt. Có lợi:Gặp được một 
nhân vật, biết kiên trì và quyết tâm 
thực hiện. Người có tài năng 
chưa đủ mà còn phải làm việc 
nghĩa. Phải biết tập họp lực 
lượng để thực hiện các việc 
trọng đại. 

Hình ảnh quẻ dịch: 

Ао hồ trên đất là hình ảnh của sự tập họp. Để đương đầu 
với sự cố, người quân tử phải tập trung binh mã. Tranh chấp 
và thua thiệt thường xảy ra vào các thời điểm tập họp. Vì vậy 
cần phải chuẩn bị để đương đầu với các khó khăn. Tuy nhiên 
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tập họp phải mang ý nghĩa chính đạo nhằm đem đến sự thanh 
bình, cùng có lợi, tức là trên đẹp lòng, dưới thuận thảo thì mọi 
việc mới hanh thông. | 

Di sóng tinh сат: - 

Bạn đã xin được qué "tập hop" 
dấu hiệu chỉ bạn sẽ tái hợp với 
người mà bạn yêu thương. Cuối 
cùng bạn tìm lại được người đó. 
Điều chính yếu đối với đối tượng 
của bạn là phái chú trọng đến nhân 
phẩm. Bạn được may mắn lànằm ` 
trong một nhóm bạn rất gắn bó với 
nhau, đừng nên tách rời vì cuộc tình 
của bạn sẽ tùy thuộc vào đó. 


Sinh đề: 


Bạn sẽ sanh một em bé gái xinh đẹp, mẹ tròn con vuông. 

Dia hạt kinh doanh: 

Sẽ có lợi nếu hợp tác được với mọi người. Một lời 
khuyên: khi nhóm (gia đình, xí nghiệp, đẳng phái) gặp vấn để 
khó khăn xảy ra, hãy thông báo với người lãnh đạo và tăng 
cường sự đoàn kết, phải biết hy sinh rất nhiều công sức mới 
đạt được mục đích. : С | 


Du lich: 


Bạn có thể chấp nhận với điều kiện phải đi cả nhóm. 
Sức khóc: 
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РЫЙ ăn kiêng, chơi thể thao. Chú ý bệnh ở đường tiêu 
hóa, chứng béo phì. 


Tài chánh: 


Nên hợp tác đầu tư sẽ có lợi, nhưng tránh vụ lợi cá nhân 
mà cần vì tập thể, có như vậy mới thành công. 


Chú ý: 


Nên thích neki trong hiên tai, tránh xa các phần tử nghỉ 
ngờ, cảnh giác bất trắc. Đây 
là thời kỳ nở rộ, coi chừng 
sự bủn xin và sự hà tiện sẽ 
làm bạn bị chùng bước. 
Hãy tương trợ và bình 
đẳng với mọi người. Hào 


hiệp là căn bản. 

Nhiều việc lớn có thể thành công nhờ sự tập trung lực 
lượng. Hãy kiên nhẫn đi theo đường lối này nếu người cầm 
đầu có nghị lực, nên có tinh thần hòa đông với cả nhóm và 
làm cho có sinh khí. Về mặt chính trị quẻ này mang ý nghĩa là 
cần một người hướng dẫn có tài. 

Vë mặt tinh thần, hãy tỉnh táo. Đơn lẻ một mình, bạn 
không làm được gì cả. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là 
сап trở bạn làm một việc riêng tư. 


Điểm quan trong: 


Quẻ này khuyên bạn cần trang bị để chống lại mọi tình 
huống tránh được các buồn phiển và sẽ làm tăng nhân cách 
của bạn. Đây là thời điểm để tập họp lại những gì đã phân tán. 
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Nên hiểu rằng giai đoạn này rất tiện để bạn thiết lập các mối 
liên hệ vững chắc. 

Bàn về các hào cửa qué Tuy: 

== = Không nên chọn bất cứ loại vũ khí nào đem, đến 


bạo lực. Hãy cẩn thận với người trí. Người ta chưa biết tớibạn 
nhưng hãy kiên nhẫn. 


w Hãy kết bạn, hợp lực tạo ra sức mạnh. Phải biết giữ 
chữ tín với mọi người, có như vậy mới có nhiều người đến với 
bạn. 

w Hứa hẹn đạt thành công cho những ai biết tập họp 


lại. Hãy làm như người quân tử biết tập trung sự kiện để hành 
động một cách vô tư. 


= = Đừng đứng một mình, đừng do dự, сб ố gắng tiến lên. 
Về lâu đài bạn sẽ thích nghi. | 


= = Những người cùng quan điểm cùng chí hướng thì dễ 
kết hợp với nhau. 


== = Điều quan trọng đối với bạn là phải có một sự lựa 
chọn tốt. Thái độ đúng đắn là gắn bó với một người hướng dẫn 
tốt. Tình thế buộc chúng ta phải đồng lòng. Bạn sẽ không ân 
hận. 
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Quẻ số 46 
ĐỊA PHONG THĂNG 


THĂNG TIẾN 
Ý nghĩa: 


Qué này tượng trưng cho việc đẩy lên cao. Leo lên, nâng 
lên, nỗ lực đi đến thành công. Sự thông thái, sinh sản, thăng 
tiến, tích lũy tài sản, thăng chức. 


Nhân đỉnh: 


Hãy nỗ lực để được thành 
công, khuyên nên di gặp một 
người có địa уі, đừng ngại gì 
cả. Đi xuống phía nam sẽ 
mang lại tài lộc. Bạn sẽ bị lôi 
cuốn bởi các sự kiện nhưng nên 
tổ ra khiêm nhường và hòa nhã, 
chớ nên tự cao, tự đại. Sẽ thành công lớn. 
Hình ảnh quẻ dịch: 
Đất trên gió dưới là gỗ mộc trên đất là hình ảnh của việc 
hướng lên cao. Người có tài năng mà biết tích trữ từ những cái 
nhỏ sẽ tạo nên cái vĩ đại. | 
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Bạn muốn thhăng tiến thì phái biết dùng người tài đức thì 
mới khỏi lo ngại việc mất đoàn kết, chống đối lẫn nhau. 


Đời sống tình сат: 


Bạn xin được quẻ "Thăng tiến" 
có nghĩa là giống như cây vươn lên 
cao từ từ. Nhờ vào sự kiên nhẫn, bạn 
sẽ được tưởng thưởng và đạt được 
điều mong muốn. Tối thiểu bạn cũng 
từ từ được sống gần với người bạn 
thương yêu. Sự rộng rãi và ý chí giúp 
_ lầm tan biến các khó khăn. 


Sinh đẻ: 


Bạn sẽ sanh một cháu gái sinh dep, thóng minh hon người 
Địa hạt kinh doanh: 


Sự thăng tiến biểu hiện sự thành công. Tuy nhiên cũng 
cần phải nỗ lực. Bạn có ý chí nhưng phải biết cư xử một cách 
nhẹ nhàng, không nên quá khích. Điều bạn cần phải làm là 

_ phải sống sao cho phù hợp với các yêu cầu của giai đoạn hiện 
nay. | 

Du lich: 

Sự thăng tiến là cơ hội cho một sự bổ nhiệm, một sự may 
mắn, đi du lịch bạn sẽ vui vẻ. 


Sức khóc: 
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Sức khỏe của bạn đang trên đà phát triển. Tuy nhiên nên 
để phòng sự sinh sôi пау nở của tế bào ác tính dẫn đến ung 
bướu. Trong điều kiện này đừng ngần ngại đến tham khảo Bác 
sĩ cho một cuộc xét nghiệm toàn bộ. Chú ý bệnh ở hai bộ phận 
gan và dạ dày. | | : 


Tài chánh: 
Có thể bị hao tài trong giai 


đoạn đầu, nhưng cuối cùng sẽ 
đạt kết quả như mong muốn. 


Chú ý: 
Nên tiến hành ` 
từng bước để tìm hiểu các nguyên nhân 


nếu không sợ sự thất bại tạm thời để trở nên mạnh hơn. Nhất 
thiết là chớ nên vội vã. Thành đạt chỉ đến từ từ. Nếu mất kiên 
nhẫn sẽ là một lỗi lầm lớn. 

Về mặt tinh thần đừng nghĩ rằng sự thăng tiến sẽ đến 
trong ngày một ngày hai: Hãy giữ kỷ luật, sự bën chí là cần 
thiết. 

Điểm quan trọng: | 

Qué пау chứa đựng một lời hứa. Dẫn đến thắng lợi nhưng 
đòi hỏi sự kiện trì trong nỗ lực. 


Bàn về các hào của quẻ Dịch: 

= = Hãy biết nghỉ ngơi như một người leo núi cắm trại | 
ngoài trời vào ban đêm. Thành công së mỉm cười cho ai biết 
kiên trì. 

== = Đừng để đầu óc bị quay cuồng. Sự kiên trì sẽ mang 
lại giàu sang. 
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== = Bạn thuộc thành phần chủ lực. Sẽ có nhiễu may 
mắn. 


= Lợi dụng giây phút hiện tại để lên cao nhưng đừng 
quên còn có nhiều khó khăn cần trở. 

= Git? sự ngay thẳng và lương thiện để có được sự 
cảm thông với mọi người. Chưa đạt được mục tiêu trong hiện 
tại, phải biết chờ thời. 


= = Tích tiểu thành đại. Bạn đang vươn lên cao nhưng 
chỉ mới giai đoạn mở đầu. Tiên đoán là bạn sẽ đạt được thành 
công lớn. 
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Quẻ số 47 
TRACH THỦY KHỐN 
SƯ KHÔN CÙNG 
Ý nghĩa: 


Quẻ này tượng trưng cho sự khốn cùng, sự khánh tận, sự 
bại hoại, nản chí, sự nghẹt thở, sự mất năng lượng, sự bất lực, 
nỗi thống khổ, sự cô đơn, sự buôn chán, mất thần khí, sự 
cưỡng bức, sự phiển muộn. 


Nhân đỉnh: 


Đây là qué tượng trưng cho khi bạn có một điều gì đó để 
nói nhưng không ai chịu tin bạn. Trong trường hợp này, không 
nên пап lòng. Nếu bạn là một yếu nhân thì hãy cố gắng giữ 
bình tĩnh. Sự thanh tịnh và nhẫn nại sẽ tạo căn bản và là động 
lực cho sự thành đạt sắp tới. Điều chắc chắn là người bị thất 
vọng không bao giờ có thể cầm vững tay lái, nhưng nếu bạn 
có thể đương đầu với đối phương và sẽ thấy một ngày nào đó 
nhờ vào sự kiên trì bạn sẽ được tưởng thưởng và gặt hái thành 
công. Hiện ảnh hưởng của bạn chưa tới, do đó các lời nói của 
bạn không có tác dụng lớn, nhưng rôi sẽ có người có quyền 
thế giúp đỡ bạn. 
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Hình ảnh quẻ dịch: 


Ао hồ trên nước dưới là hình ảnh của sự khốn cùng. Nếu 
như ao hồ cạn kiệt thì như con người hết nhựa sống. Nếu 
người quân tử quyết tâm theo đuổi mục đích của mình thì phải 
biết tùy thời mà xử sự, vì lúc này chỉ có cường quyển mà 
không có công lý, nên nói nhiều chỉ mang vạ vào thân. Cần 
phải biết im lặng, không nên vọng động. 


Đời sống tình cảm: 


Đây là thời điểm của sự bất 
lực. Như vậy không thể nào tốt 
cho cuộc tình của bạn. Các liên 
lạc giảm dẫn trước khi chấm 
dứt. Sự gãy đỗ không còn xa. 
Điểm kết thúc đã gần kể. Đừng | 
xem cuộc tình như một kinh 
doanh, không thể có tình yêu 
đơn phương. 


Sinh đẻ: 


Không có gì đáng ngại 
Địa hat kinh doanh: 


Xấu, ở đây có sự khánh tận, suy yếu. bạn quá chú trọng 
vào tiền bạc, nên bạn sẽ được tiền nhưng mất tình cảm. Thiếu 
nước, hó không còn là hồ vì đã bị khô cạn. Cũng thế, bạn 
không còn là bạn nữa bởi vì "Còn tiển, còn bạc, còn đệ tử. Hết 
tiền, hết bạc, hết ông tôi". Bạn sẽ suy kiệt vì chẳng để tâm 
đến cái vững chắc. Тіёп bạc dí nhiên là có ích nhưng nó 
không phải là hạnh phúc. Đừng sợ nếu tiển kiếm ra bị giảm 
sút. 
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Du lich: 


Trong giai đoạn ít thuận lợi này bạn nên tránh di xa gất 
bất lợi. 


Sức khoe: 


Bạn sẽ trải qua một giai đoạn suy thoái, 
bất lực. Hãy nghĩ đến việc phục hồi sức khỏe, 
môn dưỡng sinh sẽ giúp bạn. Cái tiêu biểu 
trong giai đoạn này là sự tương phản, sự 

bất hạnh, sự thiếu hiểu biết, sự khốn 
khổ. Cần phái nuôi hy vọng và giữ sự 
) bën chí. Về lâu vë dài mọicái sẽ ón định 
| £ уі tình huống sẽ biến đổi không sớm thì 
\ muón. 

Tài chánh: 


Coi chừng mất mát (bị giật hoặc ăn trộm viếng nhà), chưa 
øặp may mắn. 
| Chú y: 

- Phải giữ bình tình mà không rời bó mục tiêu. Trước sự 
mất định hướng và mất tin tưởng của người khác. Cái chính là 
không nên để xảy ra tình trạng nản lòng và hãy nhận rõ các 
sai lầm để sửa chữa. 


- Thái độ phải giữ trong trường hợp này là: 
- Chấp nhận số phận, ở yên, đừng tin vào một ai. 


- Củng cố cá tính. : 


262 


Kinh Dich үді Náng Luong Сат Ха Нос 


- Vë mặt tinh thần bạn bị cuốn trong sự suy vi, trong ngõ 
cụt. Bất cứ nơi nào bạn quay lại đểu gặp sự đắng cay, thất 
vọng. 


Điểm quan trọng: 
Bài học cần ghi nhớ là: Bất cứ ai vào lúc này hay lúc 
khác cũng gặp những giây phút khó khăn và sự thất vọng, 
chán пап. Thay vì như kẻ hèn ngồi đó mà than trách và tiếc rẻ 
cho những hạnh phúc trước đây thì người trí tập trung, tự trau 
абі và nghĩ về tương lai. 


š 
Xem đối phương như là một phương tiện giúp làm kiên cố 
bạn hơn. 


Bàn về các hào của quẻ Khốn: 

- Đừng lùi bước trước một sự gãy đổ. Cảnh tuyệt vọng 
sẽ biến mất. Hành động lúc này không phải là điều xấu. Bạn 
SẼ gặp vận may. 


- Về lâu dài sự thành công sẽ đến, bất chấp sự cô đơn 
của bạn. 


- Đừng nên quá tự phụ. Cuối cùng điều này sẽ được cải 
thiện. | 

- Hãy xua di mọi do dự và tất cả các lưỡng lự. Bạn cần 
phải cương quyết thực hiện một cách khôn khéo, đừng để mất 
thời cơ. 

- Sau này kẻ khác sẽ nhận thức về sự chịu đựng dẻo dai 
của bạn. Hấp tấp sẽ không có lợi. Bên ngoài tình thế không tệ 
nhưng bên trong sự vô vị trong cách nhìn sẽ khiến bạn thêm 
nặng në. 
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- Bạn nên từ bỏ mọi hoạt động. Hãy có nghị lực để 
không trượt xuống vực thẳm. Hãy kiên định trong 3 năm. 
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Quẻ số 48 
THUY PHONG TÍNH 


BIẾNG NƯỚC | 


Ý nghĩa: 


Quẻ này tượng trưng cho cái giếng, cái gì bị giấu đi, cái 
gì huyền bí, giá trị thiêng liêng của con người, nơi nước đứng 
yên, sự kiên nhẫn, sự vững bën, trầm lặng. 


Nhân đỉnh: 


Người ta có thể thay đổi thành phố nhưng không thể thay 
đổi cái giếng. Nếu người ta gần đụng mí nước nhưng hết dây 
hoặc quai thùng bị đứt thì sẽ là điều bất hạnh. 


Giếng là một vật không thể đổi, làng có thể đổi đi chỗ 
khác được chớ mạch nước không thể dời đi được. Giếng nước 
tượng trưng cho quần chúng, muốn hiểu được dân nghĩ gì, 
muốn gì thì cần phải lấy gầu múc nước thả xuống, tùy mức độ 
nông sâu thì hiểu dân đến mức độ đó. 

_ Trong cuộc sống phàm muốn làm một việc gì không nên 
quyết định một cách nông cạn mà cần phải tham khảo ý kiến 
và có sự hợp tác, cũng như sự giúp đỡ của người đồng chí 
hướng, đồng quan điểm để khỏi bỏ mất cơ hội. 


Hình ảnh quẻ Dịch: 
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Nước trên gió dưới là hình ảnh của giếng nước. Người 
quân tử khuyến khích dân chúng làm việc và cổ vũ họ giúp đỡ 
lẫn nhau, hành động này lấy từ nghĩa “cái giếng nuôi người”. 

Đời sống tình cẩm: 

Bạn xin được quẻ “cái giếng”, có 
nghĩa là cái gì bị che giấu, sự kiên nhẫn, @ бе 
đây là dấu hiệu chỉ tình yêu của ban 
còn che giấu. Cuộc hôn nhân không thể ` 
có được trong nhất thời. Tuy nhiên sự 
liên lạc sẽ vững chắc. Các liên lạc thuộc 
về tình dục có thể được thiết lập giữa 
thầy và trò. Đừng quên đi các giá trị nhân phẩm của người đối 


ngẫu mà không còn sự tôn kính. 

Sinh đẻ: 

Cần được săn sóc theo dõi trước và sau khi sinh, cuối 
cùng cũng tốt đẹp. 

Địa hat kinh doanh: 

Cái chính yếu là “cái bị che giấu, cái thuộc về tinh thần. 
Đừng nên xáo trộn. Coi chừng các quan niệm và lý thuyết. Tốt 
hơn nên xem cái gì dễ làm giàu từ các bài học kinh nghiệm 
của bạn. Tránh sự dự đoán để rôi ngân ngại không dám thực 
hiện các ý tưởng của bạn. Tránh sự tùy tiện. 

Du lịch: 

Đừng chạy theo bể nổi. Du lịch hun đúc tuổi trẻ. Tất cả 
cái gì góp phần vào việc tạo dựng đều tốt đối với bạn. 
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Sức khóc: 


Hãy học cách làm chủ lấy mình, phải có kỷ luật trong 
tình dục. Chú ý sõi gan, thận, bàng quang. 


Tài chánh: 


Cần phải. kiên trì hơn nữa thì những mong ước sẽ thành 
đạt như ý muốn. 


Chú ý: 


Nước trong giếng không làm giải cơn khát cho một ai cả. 
Nên tạo điều kiện để người ta tìm hiểu mình, chứ không nên 
bẻ gãy quai bình lấy nước khi bình sắp xuống tới gần mặt 
nước. Không nên làm chuyện nửa vời, không nên từ bỏ tất cả 
khi đang trên đường thành đạt. Coi chừng các cú đội đâu. Nhất 
thiết phải hành động kiên trì. Đừng làm bất cứ việc gì cho lấy 
có. Đừng tìm cách làm thay đổi cách sống hiện nay của bạn. 
Nên nhớ rằng muốn xài cái giếng thì phái có một sợi dây 
thừng và một cái bình. Sợi dây không được quá ngắn và cái 
bình thì không quá mong manh. 


Về mặt tinh thần nên nhớ rằng bản tính của con người có 
bë sâu ví như giếng nước. Hãy khám phá nó và trốn chạy tính 
võ đoán của bạn. 

Điểm quan trọng: 

Lời dạy cho qué này là phải mở tung kho tàng của vô 
thức va tránh sự yếu hèn, sự thất thường. 

Bàn các hào của quẻ Tỉnh: 


Bại may mắn. Bạn nên làm những việc từ thiện bất vụ lợi 
thì ai ai cũng tôn trọng bạn và cuối cùng cũng đi đến thành 
công. 
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Hãy sån sàng hành động. Người quí phái thì hay giúp 
người, đã đến lúc bạn ra phục vụ cho cộng đồng. 

Bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thuận lợi để làm 
những việc có lợi cho cộng đồng. Không nên quở phạt. 

Bạn như là cái giếng bị mọi người ngoảnh mặt, bạn chưa 
có dièu kiện đem hết khả năng của bạn để phục vụ quần 
chúng và đem lợi cho họ cũng như đem lợi cho bản thân bạn. 

Hãy phát huy mọi tài năng của bạn, mặc dù bạn chưa gặp 
thời vận, còn nhiều trở ngại đáng kể. 

Đừng để bị lún trong bùn, nên ngưng việc tự khinh mình, 
ý nói khá năng của bạn chưa đủ để giúp ai được, nên có làm 
cũng chỉ để cho người ta khinh. 
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Qué só 49 
TRACH НОА САСН 


101 XÁC 
(CÀI CÁCH) | 


Y nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho sự lột xác, sự biến đổi, sự cải 
cách, cuộc cách mạng, sự biến chất, sựcảihoán 0 

Nhân đỉnh: 

Đây là thời điểm bạn sẽ có піёт tin. Sự ân 
hận sẽ qua đi. - | 


Dịch giải: 

Đã đến lúc ai đó có được sự tin 
tưởng của quần chúng thì là đến lúc có thể 
tham gia vào cuộc cách mạng chính trị với điều kiện phải xa 
ha mọi vị kỷ, vì tình thế đã thay đổi bạn phải làm sao cho phù 
hợp với tình hình hiện tại và sắp tới. 

Hình ảnh quẻ Dịch: | 

Hồ nước trên lửa dưới là hình ảnh của sự lột xác. Nước 
trong hó đi xuống phía sau, lửa về phía trên. Con người phải 
tìm cách làm bá chủ của thiên nhiên, của các biến đổi. Kinh 
Dịch nói đến việc điều chỉnh lịch. 
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Xã hội đã phải thay đổi, cải cách để trừ đi những tệ nạn 
chất chứa lâu ngày. Có như vậy thì xã hội mới sáng sủa, cuộc 
sống mới an vui. 

Đời sống tình cẩm: 


| Ban đã xin được qué “sự lột xác” 

j nghĩa là các việc sẽ tiến triển. Sự thay đổi 

2 Š sẽ тб ràng. Mọi cái không như trước đây, 

các điều kiện mới sẽ xuất hiện. Tiên đoán 

sẽ có sự ly dị khi đối tượng đặt vấn 46 về 

tương lai của cuộc sống lứa đôi. Trường hợp 

bạn loại bó nghĩ vë sự chia tay thì hãy cố gắng thích nghỉ với 

tình thế mới và đặt sự liên hệ của bạn trên một khía cạnh mới. 

` Sinh dé: | 

Thận trọng trước và sau khi sanh, cán có thầy thuốc 

chuyên khoa theo dõi, tất cả đều được bình yên. 


Địa hat kinh doanh: 


Tình thế trở nên đột biến và có 
xáo trộn lớn, đó là những gì đang 
chờ đón bạn. Thật là nguy hiểm 
nếu bạn không đoán trước được 
điểu này và cưỡng lại các thay 
đổi. Sức mạnh của sự sáng tạo 
giúp bạn giải quyết các khó 
khăn. Bạn sẽ thành công với điều kiện là phải 
lập kế hoạch cụ thể. 
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Du lich: 


Вах quan trọng trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là về 
địa hạt tri thức. 


Sức khóc: 


Tránh làm việc quá sức. Coi chừng chứng rối loạn nhịp. 
tim và đường hô hấp. 


Tài chánh: 
Có thể bỏ tiền ra làm ăn, sẽ có lợi trong thời điểm này. 


, ғ 
° 
° 


Chú y 

Mọi việc đã trở nên lỗi thời cần phải thay đổi. Đổi mới, 
không có nghĩa là loại bỏ không thương tiếc. Cần yếu là sự 
tiến triển phải thuận theo thời gian, theo qui luật tự nhiên, 
buộc cái gì đã sử dụng lâu đến lúc phải thay đổi, phải tân 
trạng cái xấu. Do vậy, đừng ngần ngại sửa đổi các thói quen, 
các định chế xã hội. Dĩ nhiên, người ủng hộ các thói quen sáo 
mòn và các người bảo thủ luôn tìm cách kìm hãm phong trào. 
Vì thế để cho sự thay đổi diễn ra suông sẻ, cần 46 ra các giới 
hạn trong hành động và nghĩ đến lợi ích chung. 


VỀ mặt cuộc sống, điểu tốt nhất cho bạn là nên thay đổi. 
Thế giới mà bạn nương tựa trước đây đã sụp đổ. Không nên 
_ hấp tấp dán thân vào một lối đi khác. Dần dà bạn sẽ thích nghi 
được với xã hội mới. Một ngày đẹp trời nào đó có thể bạn sẽ 
lấy lại nim tin. Hãy nhớ như Reifler đã nói: “mọi sự thay đổi 
đều phát triển từ một kinh nghiệm, một ý tưởng, một ảo ảnh. 
Hãy chờ đợi một sự chuyển hướng hoàn toàn ở cá tính của 
bạn, ở sở thích, cách sống, lý tưởng của bạn. Cũng rất có thể 
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bạn đã thay đổi đến mức vác người sống quanh bạn không còn 
nhận ra”. 


Điểm quan trọng: 

Quẻ này như một ngòi nổ chứa sẵn trong người như một 
liễu mạnh với vũ lực điều khiển ta. Đừng nên tìm đến các thỏa 
mãn vật chất mà quên mất vai trò lịch sử của mình. 


Bàn về các hào của qué Cách: 


- Thay đổi bể ngoài vẫn chưa đủ. Sự kiên trì đem lại 
may mắn. 


- Người lớn tượng trưng con сор. Người lớn dẫn đường 
biết phân biệt dễ dàng so với người khác, phải có bổn phận 
cải cách một cách xứng đáng để chống lại tham nhũng và bất 
công. 

- Sự ân hận sẽ tan biến đi. Bạn sẽ có sức mạnh nội tâm. 
Trên dưới tin nhau, đồng tâm hợp lực. Thay đổi trật tự của 
- quốc gia sẽ mang lại may mắn. 


| - Thiếu nhất quán. Hấp tấp, do dự và dë tin là những lời 
khuyên xấu, không nên biến cải một cách vội vàng, nếu quá 

nóng vội sẽ thất bại. 

- Hãy biết cách chấp nhận sự thay đổi, tiến lên giúp cho ° 
cộng đồng và thực hành kế hoạch cải tổ. 

- Muốn thay đổi phải có lý do. Cần tổ ra thận trọng, 
phải biết tự këm chế mặc dù trong lúc này bạn chưa làm gì 
được hết, nhưng cần phải cương quyết, mạnh dạn, kiên trì. 
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Qué số 50 
HOA PHONG ĐỈNH 


RÈN LUYỆN 
(CÁI МО) 


Y nghĩa: 
Qué này tượng trưng cho cái nổi, lò đun, su hun đúc, sự 
rèn luyện, sự cải thiện. 


Nhân đỉnh: 

Bạn xin được quẻ này là đã gặp vận may, sẽ thành đạt. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Lửa trên gió (gỗ dưới lửa) là dấu hiệu của cái nổi. Giống 
như gỗ giúp lửa cháy để duy trì nguồn cội của đời sống và 
điều chỉnh vị thế. 

Cái Đỉnh tức là cái nổi lớn để chứa phẩm vật có 3 chân, 
được các nhà Vua quan niệm như một sự nghiệp to lớn (miếng 
đỉnh chung ) và tôn thờ. 


_ Đời sống tình cảm: 
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Bạn xin được phải "cái nói" là dấu hiệu rằng bạn sẽ có. 
một mối liên hệ đóng một vị trí quan trọng trong cuộc đời bạn. 
Xin được qué này thường là dấu biệu của một sự chào đời của 
một đứa con. Với người bạn đời, bạn sẽ có một cuộc tình êm 
đẹp, vô tư nơi tỉnh thần ngự trị rất mạnh. Có thể vợ chồng bạn 
cùng làm việc chung. 

Sinh đẻ: 

Sinh con trai, mẹ tròn con vuông. 

Dia hat kinh doanh: 

Bạn sẽ thành công, mức sống trong xã hội của bạn đã đạt 
mức độ khả quan. Điều tốt cho bạn là dưới mắt bạn yếu tố tinh 
thần quan trọng hơn là vật chất. 

Du lịch: 

Tuyệt vời. 

Sức khóc: | 

Lưu ý thức ăn của bạn. Nên giới һап ăn uống. Coi chừng 
rối loạn tiêu hóa. Gan và Tim có vấn йё cần lưu ý. . 

Tài chánh: 


Bạn sắp có một số tiền lớn. 


ғ 
. 


Chú ý: 

Нау kiên trì trên con đường tự cải 
thiện và hoàn chỉnh mình để hoàn thành 
những gì bạn đã khởi sự. Phải biết sử dụng 
triệt để trí tông minh để thăng tiến. Hãy bình 
tĩnh. Giữ sự ngay thẳng và quyết liệt. Về 
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mặt tinh thần, điều chính yếu của bạn là lao động để tăng 
trưởng tinh thần. 


„д? 
Điểm quan trọng: 


Hãy xử sự như gỗ cháy để biến thành ánh sáng. Quẻ này 
kêu gọi sự tẩy rửa, cải thiện con người bạn. Cái nổi là dấu 
hiệu của hạnh phúc, đặc biệt đối với người nữ. 


Bàn về các hào của qué Đỉnh: 

= Muốn biết trong nổi chứa gì thì phải nhìn vào trong. 
Muốn có ý niệm về một người nào đó hãy bắt đầu bằng cách 
xem các tánh tốt của nó. Hãy hành động đúng mực không nên 
thái quá. Bạn đang gặp vận may lớn. 


= = Hãy từ tốn và kiên trì ` 
"— Cái nổi đã đẩy quá. Hãy kiên nhẫn, sẽ gặp may 
mắn. f 
= Trở ngại vì có tài mà không gặp thời nên tó ra 


phiển muộn. Вёп chí sẽ сар người trên sáng suốt, kẻ dưới 
nhũn nhàn và cuối cùng sẽ thành đạt. 


w Cái nồi đầy sẽ kéo theo nhiều người hơn là cái nổi 
rông, ý nói người quân tử sẽ được nhiều người ủng hộ hơn kẻ 
tiểu nhân. Bạn đang gặp đố ky. Hãy biết tự bảo vệ để chống 
lại bọn chúng. 


= = Ор nổi lại, để đúng chỗ thì mọi việc đều suông sẻ, 
nghĩa là phải biết kiên nhẫn, chờ thời, mọi khó khăn sẽ qua đi. 
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Qué số 51 
LÔI УІ CHẤN THUẦN CHÁN 


SẤM SÉT 


Ү nghĩa: 


Qué này tượng trưng cho sam, sét, sự 
chuyển động, sự biến động, sự huyên náo, 

cái gì bất thình lình, sự lanh 
lẹ quá mức, sự đánh thức, 
sự khơi dậy bản năng sinh 
tồn. 


Nhân đỉnh: 


Người quân tử coi sấm 56 là sự sợ hãi, tự thân phải kiểm 
điểm xem những khuyết điểm của bản thân mà sửa chữa thì 
mới có thể đủ tư cách, bản lãnh mà đối phó với những biến 
động của cuộc đời. 

Hình ảnh của quẻ Dịch: 

Sấm bên trên và sấm luôn bên dưới nghĩa là sự biến 
động. Cần soát lại các điều kiện sinh sống và phải biết giữ kỷ 
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luật. Qué này nhằm khuyên bảo trong cuộc sống cần phải biết 
cẩn thận, giữ mình, tuy có sợ sấm, nhưng lòng vẫn yên vui. 

Đời sống tình сат: 

Bạn đã xin được qué "sâm sét" dấu hiệu là sẽ gặp cơn 
bảo lòng. Bất chợt bạn sẽ gặp một người nào đó. Nếu bạn đã 
có gia đình thì đó là một thảm họa, đừng để mất tỉnh thần. 
Chẳng ích lợi gì để trách móc hay nguyền rủa nhau. Chỉ còn 
cách cùng nhau giải quyết để vượt qua nghịch cảnh. 

Sinh đẻ: 

Bạn sẽ sanh con gái, tất cả đều được tốt lành. 


Địa hạt kinh doanh: 


Các đợt sấm sét nghĩa là các 
sự kiện bất thần хау đến. Phải 
nghĩ đến việc tự kiểm điểm và để 


phòng. Về mặt xã hội, đây là giai đoạn 
của sự sợ hãi, rối loạn trật tự. Hãy nghĩ 
mình sẽ chiến thắng, điểu này sẽ giúp 
nhiều nghị lực cho bạn. Trong lúc này 
bạn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, mọi 


việc chưa có thể thực hiện ngay được. 
Du lich: 


Ở đây cũng thế, có sự bất ngờ xảy đến. Hãy thận trọng. 
Sức khóc: 


Không nên làm quá sức mình. Coi chừng sự mệt mỗi. Вис 
dọc, căng thẳng quá đáng. Cần sự yên tĩnh thư giãn. Dë phòng 
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tim, phối, phòng bệnh là chủ yếu. Nên luyện tập dưỡng sinh, 
sẽ phục hồi sức khỏe mau chóng. 


Tài chánh: 


Bạn chưa được may mắn, không nên đầu tư vào một công 
việc nào cả, nếu không sẽ bị lễ. 


Chú ý: 


Hãy làm chủ bản thân, làm dịu tinh thần, tu chỉnh con. 
người bạn. Phải giữ vựng lập trường. Coi chừng các xúc động 
có thể gây xáo trộn tư tưởng. Vô tình cũng như bân loạn đều 
nguy hiểm cả. Tự bảo vệ bằng cách giữ bình tinh và tìm cách 
trú ẩn. 


Về mặt tinh thần, bạn sẽ cảm thấy vài lo ngại không đâu. 
Hãy cảm ơn các yếu tố bên ngoài giúp bạn sáng mắt trên đoạn 
đường còn vượt qua. Anh hào quang mà bạn tìm kiếm vẫn còn 
xa. 


Điểm quan trọng: 


Quẻ này cảnh giác chúng ta tiến lại 
các quyết định không phải lúc, không bền 
chí, sự bất định. Nhất thiết phải sẵn sàng 
vì sấm sét có thể gây ra bất ngờ và 
hãi hùng, làm cho ta cảmnhận sự 
nhỏ nhoi của con người. 


Bàn về các hào của quẻ Lôi: 
w = Chạy về phía trước (nghĩa là biết gặp sấm sét mà 
vẫn cứ hành động) là nguyên nhân của bất hạnh. Hãy chế ngự 
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các âu lo và tìm lại sự an lành. Bạn khỏi dính vào lỗi lầm nếu 
biết rút lui đúng lúc. 

== = Giữa gió bão, lời khuyên là nên xử sự như cái nút 
chai. Nguy hiểm nhưng cứ giữ đức trung chính mà xử sự thì dù 
cho có sấm động còn bạn cứ làm việc bình thường, nếu cứ lo 
âu, sợ hãi thì chẳng làm được gì cả. 


w Hành động để tránh tuột абс bởi bạn không những . 
lo sợ mà còn bị khủng hoảng tỉnh thần thì sẽ tự làm mất thể 
diện của bạn. 


= = Không nên làm yếu đi khả năng hành động của 
bạn. Giữ bình tĩnh, ôn hòa thì tất cả đều bình yên. 

= = Mất của cải. Trước tai ương, việc trước tiên là cứu 
lấy bản thân. Về sau sẽ tìm lại những gì bạn đã mất, cần phải | 
nhún nhường, sự bình yên sẽ trở lại. 


= Sự run sợ sẽ xảy đến. Sau một lúc bất ngờ hay sợ 
hãi, nụ cười lại nở trên môi bạn. Dấn thân mới, điểm tốt. 
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Qué só 52 
SON VI CÁN 
BÁT THUÁN CÁN 


NGÜNG NGHÍ 


, 


Y nghĩa: 


Quẻ này tượng trưng cho núi, sự bất động, sự ngưng trệ, 
dừng lại, im lặng, nghỉ ngơi, sự nhập định. 


Nhân đỉnh: 


Bạn đang ở trong trạng thái nhập định 
đến nỗi không còn cảm nhận ngay cả sự 
rung động của cơ thể. Nói cách khác đi 
người nào đó đi vào trạng thái nhập 
định thì không còn cảm nhận ngoại 

giới nữa. Do vậy trước khi trở về với 

thực tế, nhất thiết bạn phải bình tâm 

thì mới có thể thực sự hòa nhịp với 

cuộc sống bên ngoài. Điều này giúp 
cho sự nhận thức của bạn về các chuyển động của xã hội và 
đồng thời điểu chỉnh bản thể của bạn cho hài hòa với nhhịp 
đập của vũ trụ. Sự quang minh là cần yếu cho những ai muốn 
tránh các sai sót đáng tiếc. 
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Qué này có nghĩa là dừng lại, đợi chờ. Trong cuộc sống 
còn phải tùy thời, khi gặp chướng ngại điều cân thiết là phải 
kiên nhẫn chờ đợi. Con người chúng ta sở dĩ không an lạc 
được bởi vì bị sự ham muốn lôi cuốn, quyến rũ. Do vậy bạn 
cần phải tịnh tâm nhập định để rèn luyện tính điểm đạm, để 
tâm trí không bị ngoại cảm chi phối. 

Hình ảnh quẻ Dịch: 

Hai quả núi chồng lên nhau tượng trưng cho sự bất động. 
Người trí không để cho ý tưởng quá xa thực tế. 

Quẻ Cấn là ngừng nghỉ, để không bị dục vọng chỉ phối, 
cần sự yên tĩnh của tâm hôn, không nghĩ tới mình, quên hẳn 
mọi vật. Ý nói lúc đáng ngừng thì ngừng, lúc đáng đi thì đi, 
các động tĩnh đều hợp thời. 


Đời sống tình cảm: 


Вап đã xin được qué "Sự 

ngững nghỉ", như vậy bạn phải 
_ án binh bất động. Tránh lao vào 

các cuộc phiêu lưu mới một 
cách mù quáng. Hãy giữ yên lặng 
trong hòa bình. Từ chối chơi trò 
con bò mộng xông thẳng vào tay đấu 


bò, như vậy bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm và 
sáng suốt. Nên loại bỏ các ảo tưởng. 
Sinh đẻ: 


Sinh đẻ đều thuận lợi, nhưng có hơi chậm chạp. 
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Địa hạt kinh doanh: 

Bạn đừng để mình hoàn toàn bị chi phối bởi các hoạt 
động kinh doanh. Còn nhiều việc khác cần đến sự quan tâm 
của bạn. Đừng quên khía cạnh tinh thần. Ngay khi rút được 
qué này chứng tó có một bản tính thánh thiện nơi bạn. Nhưng 
muốn thực hiện một công việc chẳng đặng đừng, bạn có thể 
tiến hành nhưng phải sắp xếp cho thật chu đáo và có kế 
hoạch. 

Du lịch: 

Không khuyến khích, tốt nhất là nên ở nhà. 

Sức khốc: 

Cần có sự tĩnh lặng. Tránh café, rượu, thuốc lá. Tập thư 
giãn, dưỡng sinh. 


Chú ý: 


Hãy làm cho vơi đi xáo trộn nội tâm của bạn. Không nên 
tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện nay của bạn. Nên hiểu 
rằng bạn cần có một thời gian để nghỉ ngơi và một thời gian 
khác để hành động. Tránh các hành động quá đáng. 


Về mặt tinh thần đừng đánh giá bạn quá thấp (tự tỉ mặc 
cảm). Bạn cũng chỉ là một sinh vật bình thường như mọi người 
khác. 

Điểm quan trọng: 

Lúc cần thiết thì tiến. Lúc đáng ngừng thì ngừng, khi cư 
xử với mọi người cần rèn luyện đức tính trầm tĩnh và sống tùy 
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thời, đừng vượt quá trớn, quá giới hạn thì kết quả không thuận 
lợi. 


Bàn về các hào của qué Cấn: 

= Cần có óc tổng hợp, phải giữ bình tĩnh chờ cho đến 
khi có thời cơ thuận lợi rồi sẽ hành động như vậy mới hợp tình 
hợp lý hợp thời. 

= = Hãy khiêm nhường. Cần cẩn thận từng lời nói cũng 
như trong công việc, vì tình hình chưa cho phép bạn manh 
động. 


= = Hãy loại bỏ tính ích kỷ và tính tự cao của bạn. Phẩi 
biết tự kiểm chế để tránh gặp rắc rối. 


— Tế độ, cần phải biết tự kiểm chế những bốc đồng 
cá nhân chủ nghĩa. Cần phải ngưng toàn bộ các hoạt động của . 
bạn, có thể đó là nguyên nhân gây sự hiểu lầm, vì tình hình 
hiện nay còn nhiều rối ren, trắc trở. 


== = Bạn không thể giúp đỡ một người nào đó như trong 
lòng bạn mong muốn, bởi bản thân bạn còn chưa được yên, 
đừng lo chuyện thiên hạ trong lúc này. Đừng phiền muộn vì sự 
bất lực của bạn. Bởi thời cuộc, con người phải có lúc thịnh lúc 
suy chớ đừng bận tâm mà chỉ thêm phiển não. 


w = Suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Kiên trì và chờ 
thời cơ đến mới hoạt động. 
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Qué só 53 
PHONG SƠN TIỆM | 


TIẾN DẦN DẦN 


Ý nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho sự phát triển tuần tự, sự thăng 
tiến dần dần, sự tiến bộ, thăng chức, sự đoàn kết, gia đình 
mới, hôn nhân, lợi nhuận. 


Nhân đỉnh: 


Phải phát triển từ từ trêncon đường sự 
nghiệp, bởi vì "duc tốc bất đạt ". 
Sự kiên nhẫn đem lại lợi lộc. 
Mọi hấp tấp đều không mang 
lại kết quả tốt. 


Khi muốn làm bất cứ một 
việc gì, phải xét xem có chính 
đáng không, đừng ў sức mình 
mà làm quá sức đến nỗi khi về 
đến mức thì đã kiệt sức. 

Hình ảnh của qué Dịch: | 

Cây mọc trên núi thì phát triển từ từ. Gió, gỗ, cây cối ở 
đây là đồng nghĩa với nhau. Để phát triển tỉnh thần và thể xác 
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cần trang bị đức hanh và phẩm giá. Đó là điều người quân tử 
cần thực hiện. 

Như con gái về nhà chóng, việc gá cưới phái ung dung, 
hấp tấp thì mọi việc khó mà bën vững. 

Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được quẻ "sự 

phát triển từ từ " là dấu hiệu 
của sự đoàn kết. Bạn sẽ cưới 


người mà bạn yêu thương, 
người nữ thì được người đàn 
ông trong mộng. Chớ 
quên rằng bạn đang sống 
trong một xã hội, đừng 
chối bỏ và tách rời các luật lệ nếu không bạn sẽ luôn luôn gặp 
phiền muộn. 


Sinh đẻ: 
Tất cả đều tốt đẹp, tuy nhiên sanh đẻ có hơi chậm. 
Dia hat kinh doanh: 


Có sự tiến triển nhưng hơi chậm. Điểu mà cấp trên đang 
mong mỗi nơi bạn: Là sự trong sáng. Bạn hãy kiên trì và 
thuận theo dòng chảy của xã hội. Cần chuẩn bị chu đáo và 
bën chí trong việc làm ăn của bạn. 

Du lịch: 

Hãy tham gia. Đừng nên chờ đợi các kết quả tức thì. Lợi 
nhuận sẽ chậm và khó khăn. 
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Súc khoe: 
Có sự tiến triển tốt về sức khỏe. Từ từ bạn sẽ hổi phục 
lại. 


» ғ 


Chú y: 


Để thực hiện các dự án của ban, 
cần phải có phương pháp, có sáng 
kiến dựa trên các hình thức xử sự 
thận trọng, giải quyết rốt ráo các 
giai đoạn của kế hoạch hành 
động. Sự kiên nhẫn giúp bạn được 
mọi người kính trọng, khiêm tốn 
và trong sạch là điều cần được bạn 
quan tâm. Đừng làm trái với các qui luật thông thường và phải 
biết tự këm chế các ham muốn của bạn. 


Về mặt tinh thần, bạn hãy ước định rằng các giá trị hiện 
hành chỉ là tạm thời. Bạn không có lỗi nhưng có khuyết điểm 
là đối chọi lại xã hội. Hãy tìm kiếm sự hòa giải. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này có nghĩa là các thay đổi sẽ không thể nhận thấy 
trong khung cảnh của luật pháp. 

Bàn về các hào của qué Tiêm: 

w Bạn đã thành công không còn trở ngại. Mọi sự may 
mắn đến với bạn liên tục. 

w Nên quan tâm đến các tính tốt của người khác. Suốt 
3 năm qua, bạn chưa thể thực hiện trọn vẹn được những dự án 
của bạn. Không có gì cản trở sau đó, may mắn sắp mỉm cười 
với bạn. 
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== = Tìm cách ứng phó tốt hơn là ngôi đó mà than thở. 
Sẽ có nguy hiểm khi bạn tiến hành công việc, cần phải thận 
trọng. 
` === Bạn đang hình thành một dự án nhưng không thể 
thực hiện ngay trong lúc này. Cần phải kiên trì và có sự thỏa 
thuận với những người cộng sự. 


= = Thích chia sẻ hạnh phúc của mình cho người khác. 
Thành công sẽ đến với bạn. 


| R A ` + ° А?” A 9 27 
= = Kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận bạn. Ban sắp 
` eR A 2 ° АЎ _ А? 
gấp nguy hiểm, nên có người cố vấn. 
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Qué số 54 ЕТ 
А . BRAN 
LÔI TRACH QUI MUỘI УЖЕ 


NGƯỜI VO 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho người vợ, cô dâu, người nữ vừa 
trở thành người vợ, chấm dứt tình trạng độc thân của con gái, ` 
chấm dứt những đam mê nhục dục của tuổi trẻ, hôn nhân được 
tiến hành tiếp theo một cuộc giao du, tình duyên như thế khó 
mà vững bën có thể dẫn đến một sự ngoại tình về sau. 


Nhân đỉnh: 


Việc làm ăn dẫn đến bất hạnh. Không có gì đem lại lợi 
lộc. 


Qué này ví như cô con gái vë nhà chồng, gặp tình duyên 
ngang trái lỡ làng bị nhầm lẫn, phẩi nên nhẫn nhục là hơn. 

Hình ảnh qué Dịch: 

Sam trên hó - sét giáng xuống 
hô là hình ảnh của cô dâu. Người 
quân tử cần phải phân biệt các phù 
vân khác với ánh sáng vĩnh hằng. Về 
mặt thực tế của cuộc sống nhất thiết 
phải có sự kết thúc là chia tay. Và sự 
chia tay này sẽ tránh được các khổ 
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tâm, thất vọng dàn vặt theo đuổi cả cuộc đời. 

Trai lớn mà gái nhỏ (không xứng đôi) tình của họ không 
- tương xứng. 

Đời sống tình сат: 

Bạn đã xin được quẻ cô dâu là ý 
nghĩa của sự đam mê nhục dục. Một sự 
lôi cuốn đi đến hôn nhân bởi vật chất và 
xác thịt Mối quan hệ của bạn sẽ 
không kéo dài với thời gian. Lời 
khuyên ở đây là bạn không nên cử 
hành đám cưới. Nếu bạn không 
nghe lời dạy của quẻ thì có thể 
chuốc lấy phiển muộn lớn, đặc 
. biệt là sẽ dẫn đến sự ngoại tình. 
Cuộc sống của bạn sau này sẽ luôn luôn bị xáo trộn. Hãy nhận 
thức rằng người đối ngẫu thương yêu bạn không phải vì tình 
yêu hay bạn là một thần tượng trong lòng của người ấy mà 
bạn chỉ là một phương tiện để người đó trục lợi, bạn là bước 
danh vọng của người ấy, người đáng thương nhất biện nay 
chính là bạn, hãy thật sáng suốt nhận định nếu không sẽ ân 
hận cả cuộc đời. Nếu bạn đã có gia đình rồi thì tránh VIỆC хау 
nhà trên cát và nên giữ nguyên như cũ. 


Sinh đẻ: 


Sinh con trai và tất cả đều được thuận lợi. 


Dia hat kinh doanh: 


Hãy điểu chỉnh các nhận xét của bạn. Bạn đang ở trong 
một vị thế bất lợi, giống như chất xúc tác trong một phán ứng 
hóa học. Hiện nay bạn không có bất cứ phương cách nào để có 
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thể gây ảnh hưởng hoặc làm thay đổi được tình hình. Lời qué 
đã bảo rõ: Hành động sẽ dẫn đến thất bại. Tốt nhất là nên ở 
nguyên vị thế hiện nay. 


Du lịch: 


Đừng làm gì và đi du lịch ở đâu cả. Nhiều yếu tố đam mê 
và lệch lạc làm lu mờ sự nhận định của bạn. 


- Sức khốc: 


Các trác táng về tình dục có thể là nguyên nhân của bệnh 
"giang mai. Sự đam mê khiến bạn quên đi việc giữ gìn sức 
khóc. Chú ý bệnh ở gan, thận. 

Tài chánh: 

Nên để dành tiển, không nên 
đầu tư hoặc cho ai muợn sẽ mất mát. 


Chú ý: 


` 


phải có trách nhiệm chớ không nên vì sự đam mê, cảm giác 
nhất thời mà sa vào vũng lây tội lỗi. Mù quáng chạy theo 
khoái lạc và kích thích là nguy hiểm. 


Nên theo con đường của lẽ phải, 


Về mặt thực hành, một trong các bài học rút ra từ quẻ này 
là không một hôn ước, một công việc kinh doanh, một hiệp 
hội nào có thể kéo dài mà không có mục tiêu chung, không có 
sự tự do thỏa thuận và lợi lạc cho các đối tác. Мібіп уш cần 
được chia sẻ, trong nhận thức cũng thế. Trong mọi tình huống, 
sự kết hợp từ các hậu ý ích kỷ cá nhân thường dẫn đến sự sụp 
đổ. Thỏa mãn nhất thời không dẫn đến thành công lâu đài bao 
519. | 
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Về mặt tinh thần hãy tin tưởng rằng không có bất binh 
đẳng trong sự vĩnh hằng. Cần phải tin tưởng ở thế cân bằng 
trong vũ trụ. 


„д? 
Điểm quan trọng: 


Qué này dạy chúng ta phải 

biết tự chế ngự các đam mê. 

- Một thái độ như thế dẫn đến sự 

tỉnh thức và sáng suốt trong hành 
động. 


Bàn về các hào của qué Qui Muĝi: 

= = Không có tiến bộ. Hôn nhân hoặc cuộc làm ăn sẽ 
tan rã hay ly dị sẽ không còn xa. Tốt hơn nên quyết định trước 
khi sự việc bùng nổ. ` 


= = Một cuộc hôn nhân bình dị mà hai người thật tình 
` yêu thương nhau còn tốt hơn là một sự kết hợp giàu sang mà 
không có hạnh phúc. May mắn không mỉm cười cho những ai 
kiêu căng. 

w Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Một cuộc 
hôn nhân muộn màng nhưng hạnh phúc còn hơn đến sớm 
nhưng không có kết quả tốt đẹp. 


= = Được một ít còn hơn là không có gì cả. Không nên 
bướng bỉnh, cần phải thay đổi thái độ mới có thể lấy lòng mến 
phục của mọi người. 
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= Vợ chóng nên hợp tác với nhau như hai con mắt, 
bởi 2 người 2 ý, do vậy chỉ có thể thành công nếu như hai 
người trở thành một. 

w Một phụ tá tốt là biết vâng lời và thực hiện đúng ý 
muốn của bạn sẽ rất có ích.cho sự nghiệp của bạn. 
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_ Qué số 55 
LÔI HỎA PHONG 


SỰ TRÙ PHÚ ˆ 


№ 


Y nghĩa: 

Qué này tượng trung cho sự trù phú, sự cao cả, sự thành 
công, sự hiển vinh, sự kiện được thấy từ xa, sự sung mãn, sự 
trưởng thành, sự chiếm hữu cái đẹp và trong sáng. 


Nhân định: 


Sự sung túc là bạn hiện nay đã thành đạt. Bạn đạt đến sự 
sung mãn của thành công. Nhưng có một điều đáng buôn là 
bạn bây giờ giống như mặt trời đứng bóng và sự thành công đã 
đi đến tôt đỉnh thì lại sắp sửa xuống dốc, và suy đồi. 


Tiến thoái là vận động của trời đất, đừng níu kéo một 
giao điểm của sự thành công của đời bạn, hãy để nó đến và đi 
theo lẽ tuần hoàn của tạo hóa. | 


Hình ánh qué Dịch: 
Sấm sét ở trên, Ша ở bên dưới là hìnhảnh của sự trù phú, 
chiếu sáng bên trong và chuyển động ra bên ngoài tạo thành 


một sự trù phú và cao cả. 
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Khi đã thịnh, nếu bạn thức thời thì phải biết rằng sẽ phải 
tới lúc suy đổi, bạn phải biết giữ đạo trung chính thì mọi việc 
suông sẻ không có gì phải lo lắng. 


Đời sống tình сат: 


Bạn đã xin được qué "Sự trù 
phú, sự thành đạt " dấu hiệu chỉ 
rằng các dự định trong tình yêu 
được cuộc trong sự thành đạt. Sẽ 
сар hạnh phúc, không còn nghi 
ngờ gì nữa nếu muốn bạn có thể 
làm say đắm người yêu của bạn. 
Đối tượng muốn kết hôn với ông 


chủ độc thân của mình sẽ dễ 
đàng đạt ý nguyện tránh các ước 
đoán là ý nghĩ sẵn về cuộc tình, về các chướng ngại và như 
vậy bạn có thể dễ dàng tiếp cận với người kia. чу lợi dụng 
giây phút hiện tại. 


Sinh đẻ: 

Mẹ tròn con vuông. 

Dia hạt kinh doanh: 

Mọi cái đều tốt đẹp với bạn. Đạt từ thành công này đến 
thành công khác. Bạn sẽ nhận định đúng các việc và điều này 
giúp ích rất nhiều cho bạn. Hãy thể hiện trong mọi hành động 
và điều này khiến bạn уш sống. Bạn có tiền bạn, nắm trong 
tay quyền lực. Người ta quý mến bạn, tuy nhiên ở d trong bạn 


như còn thiếu thốn một cái gì đó, mặc kệ. Hãy vui tươi như 
mặt trời ban trưa. 
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Du lich: 
Sẽ có lợi, bạn sẽ hướng vë cái tốt. 
Sức khoe: 


Ý hướng giúp tăng sức mạnh. Có sự tiến triển. Coi chừng 
bệnh tim, và gan. 


Tài chánh: 


Sẽ gặp được nhiều may mắn. 


Р , 


Chú ý: 


Nên nhớ điều thứ nhất là làm thế nào cho trí thông minh 
của bạn giống như sự sáng chói của mặt trời và điều thứ hai, 
hãy nghĩ rằng mọi tình huống đều có thể thay đổi. Không gì 
mang tính trường cửu: hãy nhớ đến sự sụp đổ của các đế chế. 
Mặt trời đứng bóng thì bắt đầu đi xuống. Cao cả và trù phú 
không thể kéo dài vô tận. Đến một lúc nào đó người ta cảm 
thấy các điều đó vượt khỏi tầm tay họ, mà tâm lý của mọi 
người đều sợ mất đi những gì mà trước đó rất khó khăn để 
dành được nó. Trong trường hợp này thì bạn nên theo cách 
trung dung của người quân tử, sự khôn ngoan sẽ giúp bạn 
tránh khỏi được những buồn phiên, và giúp bạn dễ dàng kiểm 
soát được tình hình. 


Về mặt tinh thần không nên nhất quyết đi tìm sự sáng 
lạng. Loại trừ khỏi suy nghĩ bạn các ảo tưởng trước đây về cái 
tôi của bạn. Bạn sẽ đạt đến đỉnh cao của sự sung túc và tâm 
của bạn sẽ bình yên. 


Điểm quan trong: 


Quẻ này chỉ rõ một sự thành công lớn. Tuy nhiên nên nhớ 
rằng chỉ một người điên mới có thể nghĩ rằng sự trù phú, sự 
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sung túc luôn trường cửu và nó sẽ không bao giờ suy thoái, 
gãy đổ. Hãy tận hưởng. Cố gắng làm việc phước thiện để tạo 
công đức sau này. 


Bàn về các hào của quẻ Phong: 


- Đừng để đầu óc bị chao đảo vì các lợi lộc và sự may 
mắn. Điều này sẽ đưa đến bất hạnh. Sự ngạo mạn là người сб 
vấn tổi. Do bạn tự tuyệt giao với mọi người nên khi nhìn lại thì 
thấy quạnh hiu đơn độc, bạn đang gặp bạn xấu. 


- Đừng ích kỷ. Nên chia sẻ. Hãy hợp tác với những người 
có uy tín để đưa tới thắng lợi. 


- Năng lực và sự khôn ngoan di đôi với nhau. Bạn gặp 
được người hiển giúp đỡ bạn, hãy hợp sức sẽ đem đến thành 
công. | 


- Сау tay phải: nói cách khác người phụ tá của bạn không 
đốc lòng làm, kẻ bất tài tim cách chống lại bạn. Đừng пап chí, 
hãy tránh đi và chờ đợi cơ hội thuận tiện гбі sẽ hoạt động trở 
lại. 

—_ - Đừng làm một mình, cần có sự hợp tác. Trong bước đầu 
bạn chưa đem lại được niềm tin cho cấp trên, phải đem lòng 
thành tín của bạn để cảm hoá họ. Về sau, người ta sẽ cho là 
bạn có lý và sẽ ủng hộ bạn. 


- Thể hiện nghị lực của bạn trong mọi tình huống, cần 
hợp tác tốt với mọi người trong hoạt động. 
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Quẻ số 56 
HỎA SƠN LỮ 


NGƯỜI LÜ KHÁCH 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho người lữ khách, người ở tạm trú, 
cư ngụ bên ngoài (lang thang), cuộc du lịch không điểm đến, 
khó khăn cần phái dời đi, lang thang, không thể nào ở yên, sự 
phân cách trong các hướng đối nghịch nhau, sự chuyển tiếp. ` 


Nhân đỉnh: 


Bạn sẽ thành đạt từ 
các điều nhỏ nhất giống 
như sự kiên trì của người 
lữ khách được tưởng 
thưởng. Điều làm cho lữ 
khách phải thận trọng, là 
phải tìm cách thân thiện 


VỚI moi người xung quanh. 
Người lữ khách với cuộc sống vô định rày đây mai đó, 
lòng nhiều lo âu đang trong thất thế chỉ cầu an phận, người lữ 
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khách dừng đôi chút rồi lại tiếp tục lên đường nên luôn phải 
thận trọng và khiêm nhường. 

Hình ảnh quẻ dịch: 

Lửa trên núi là hình ảnh của người lữ khách. Người trí có 
đầu óc trong sáng và không nên kéo dài bất cứ một cuuộc 
tranh luận nào. Lửa không bao giờ đứng yên một chỗ mà cần 
phải đi ngay. 

Lửa bốc lên trên núi là nói lên sự hưng thịnh cực độ đã 
đến lúc suy đổi, đến nỗi không có chỗ ở phải đi lang thang 
không nơi trú ngụ nhất định. 


Đời sống tình cảm: 


Bạn đã xin được 
quẻ "Người lữ khách, 
sự lang thang " đây là 
dấu hiệu rằng cuộc 
sống lứa đôi của bạn 
sẽ bị chia rẽ. Nhưng 
đừng thất vọng hoàn 
toàn, có những hào 
biến đổi thuận lợi, có 
thể thích hợp cho một chuyến du lịch khác. Điểu này có thể 
dàn xếp được. Về mặt tình cảm bạn như con bướm từ cành hoa 
này đến cành hoa khác. Bất hạnh cho người kia nếu muốn gắn 
bó với bạn... Một kẻ lang thang như bạn không thể đứng yên 
một chỗ trong ngày một ngày hai. Thay đổi là điều bạn thích 
thú. Để các liên lạc của bạn được tốt đẹp phải có ít nhất 3 điều 
kiện: 


° Phải ngắn ngủi 
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° Người kia phẩi giống bạn 
е Không có ảo tưởng. 

Hãy thẳng thắn và không chơi trò ú tim với tình cảm nếu 
không sẽ là tai họa. 

Sinh đẻ: 

Sinh để sẽ gặp khó khăn, cần 
có thầy thuốc chuyên khoa theo dõi 


trước và sau khi sinh, cuối cùng tất cả 
đều được bình yên. 


Địa hat kinh doanh: 


Bạn không máy may quan tâm đến công việc. Đừng quên 
rằng từng việc nhỏ trong cuộc đời đều có giá trị riêng của nó. 
Cách sống của bạn được thấy trong các chuyến du ngoạn. Nó 
thường đem lợi lộc cho bạn. Như ngọn lửa chạy tìm các chất 
cháy mới, bạn luôn chạy đông chạy tây tìm các phong cảnh 
mới, các ý tưởng lạ, các hoàn cảnh mới mẻ. Với cách sống của 
bạn, lời khuyên bảo là chớ nên dấn thân vào các cuộc kinh 
doanh mangtính dài hạn. Trạng thái của bạn thay đổi. Coi 
chừng các cú đánh đầu, bạn bè thì ở xa nên không thể tiếp cứu 
bạn được. Trong các tranh chấp không nên để các sự việc kéo 
dài quá: tốt nhất nên dàn xếp ổn thỏa với nhau. 

Du lịch: | 

Rất cần trong cuộc sống của bạn. Diễn ra thường xuyên. 

Sức khoẻ: 


Giống như khí sắc của bạn, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tó 
khác nhau. Cần có sự theo dõi bệnh tật của bạn, chú ý bệnh 
tim và đường tiêu hóa. 
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Tài chánh: 


May mắn chưa mỉm cười với bạn, coi chừng mất tiền. 


, + 
° 


Chú y: 


Người xin được qué này thường mất công 
việc đang nắm giữ. Thích nghi 
với hiện tại, һау kín đáo và chớ 

quá tin vào trí thông minh 

của bạn. Giữa nơi thù hàn, 
hãy tìm chỗ khác chắc chắn và 
tránh né các cuộc tranh chấp. 
Nơi xứ lạ hay khi giữ các chức vụ mới nên tìm sự 
hậu thuẫn. Về lâu về dài người ta không dùng kẻ lang thang. 
Các người bất định không sớm thì chây sẽ tạo khoảng trống 
quanh họ. Bạn cần đặt rõ mục tiêu và hãy kiên trì với đường 
lối của bạn từ ban đầu. Đừng ngắm cao quá, nhìn thẳng và 
nhất là thận trọng. Coi chừng sự mâu thuẫn với những người 
cùng chung chí hướng. | 


Về mặt tinh thần, khi thích thú một cái mới ban sẽ Па bó 
tất cả để tiếp tục những khám phá mới. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này là dấu hiệu của các điều sai lầm thường xuyên. 
Nó diễn tå bằng sự không vững bền, thiếu mạch lạc, cẩu thả. 
Cần thận trọng. 


Bàn về các hào của quẻ Lư: 
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w Tổ chim bị cháy (nói khác đi đương sự bị mất chỗ 
nghỉ ngơi), bất hạnh. Phải thích nghi và đoàn kết. Coi chừng bị 
mất mát tài sản, của cải, đưa đến sự vong gia thất thố. 


== = Khách lạ và người mới phải được xử sự một cách tế 
nhị. Cuối cùng bạn sẽ được giao phó trách nhiệm hay được 
thăng chức. - | 


w Du lịch là hoài bão của bạn. Điểu làm bạn buồn 
phiền là vì tính bạn cố chấp, chính vì lý до đó mà bạn không 
thể thỏa mãn những tham vọng của bạn. 


w Bạn cần tránh những cử chỉ thô tục và sự kiêu căng, 
nếu quá cứng rắn với người đưới thì họ sẽ lánh xa bạn, như 
vậy bạn sẽ phải bị mất mát và bế tắc. 

== Sự thanh thản của bạn giống như miếng nam châm 
trên một vật lay động. Với đức tính khiêm nhường thì bạn sẽ 
được nhiều người ủng hộ. 

= = Nếu bạn xử sự như một con khỉ, các người lạ sẽ 
xem bạn như một con khỉ. Người có bụng dạ hèn kém chỉ nghĩ 
đến những lợi lộc nhỏ nhặt mà lơ là những vấn để quan trọng 
thì sau này sẽ hối hận và không gặp điều may mắn. 
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Qué só 57 
PHONG VI TÓN 
ВАТ THUẦN ТОМ 


SU DỊU DÀNG 


, 


nghĩa: 


xuyên qua, sự ihe nhàng, апһ hướng không giun đoàn, SÚC 
mạnh không gián đoạn nhưng biên độ thấp, sự uyển сіндеп 
kéo theo sự mềm, yếu, sự tiêu tan các mưu mô và các âm mưu 
trong bóng tối, trở về mái ấm gia đình. 

Nhân định: 


Sự thành đạt sẽ trở lại từ từ. Sẽ có lợi 
nếu đến thăm một yếu nhân. Nói cách khác 
đi, sự thâm nhập thực hiện từ từ, gần như 
không thấy được. Sự bất thần là điều nên tránh.. 
Nên nghe các lời khuyên của người có 
thẩm quyển. 


Kẻ đi đường mà không biết 
nhún nhường thì khó mà có thể 
kiếm được chỗ dung thân. Phải tự 
lượng sức bạn, nếu thấy chưa đủ khá 
năng thì nên tìm cách ẩn náu và điểm tốt sẽ đến 
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với bạn khi gặp một người có địa vị giúp đỡ. 

Hình ảnh quẻ dịch: 

Gió trên gió dĩ nhiên là hình ảnh của gió, sự dịu dàng 
trong thâm nhập. Vi quân vương biết lo toan là tìm cách đi 
vào lòng dân, người chỉ huy muốn tăng ảnh hưởng phải thực 
hiện giống như cách của gió. 

Đây là quẻ có lợi nho nhỏ, chủ yếu có lợi về hành động. 

Đời sống tình сат: 

Bạn đã xin được quẻ "Sự dịu dàng", đây 
là dấu hiệu chỉ bạn sẽ gặp được sự dịu 
dàng. Ai tình sẽ đến từ từ. Cái gì đó 
đang đẩy bạn đến với người kia. Sự lôi 
cuốn về mặt tình cảm là hổ tương. Câu 
hỏi đặt ra là bạn có được cảm tình của 
người bạn thương mến hay không? Lời 
giải đáp là có. Điều cận yếu chho bạn 
là thu hút cá tính của kẻ kia và không 
áp đặt ý chí của bạn. Nên hiểu rằng tình 
thương và ý chí là hai sức mạnh khác nhau. Bạn đã biết thất 
vọng, cay đắng nên không đi theo con đường này. Coi chừng 


sự hung hăng, tính ích kỷ. Trái lại nên cảm nhận một niềm vui 
sâu xa nếu bạn thực hiện liên tục một cố gắng để hiểu người 
kia nếu bạn tôn trọng cá tính của họ. Phải biết giữ im lặng sự 
tự kỷ của mình. | 

Sinh dé: 


Ban sẽ cho ra đời một bé trai dë thương, tất cả tốt đẹp 
cho cả hai mẹ con. 
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Dia hat kinh doanh: 


Tránh sự yếu hën và thờ d, nên chọn sự diu dàng và sự 
tiếp nối thay vì sự cộc сіп lỗ màng. Đừng làm việc lấy có. 
Bạn sẽ gặp thất bại ngay nếu bạn đanh đá. Và lúc này bạn 
chưa có thực hiện công việc được có thể thất bại và rắc rối. 

Du lịch: 

Không thích hợp để rời thành phố nơi bạn ở. Làm việc tại 
nhà là điều tốt nhất. 


Sức khoẻ: 


Phải khép mình vào trật tự cuộc sống 
để chống lại sự mềm yếu. Phải biết từ chối 
các thức ăn không thích hợp cho bạn. Bệnh 
còn kéo dài, nên chú ý theo dõi sức khỏe, | 
chú ý bệnh gan mật, cần luyện tập dưỡng 
sinh. 

Tài chánh: 


Chỉ có lợi nho nhỏ thôi, cần cần kiệm tránh xài phung 
phí. 


Thiết yếu phải lập lại các lệnh và các khuyến cáo một 
cách nhẹ nhàng và dứt khoát, tạo các thu hút dần dàn, thâm 
nhập như gió, mượt mà, lướt qua cửa mà không làm suy 
suyển. Hãy thư thả, ảnh hưởng của bạn thâm nhập từ từ. Trước 
các yếu tố nguy hiểm, độc hại sẽ không có lợi nếu lao vào các ` 
cuộc phiêu lưu lớn. Trước tình thế không rõ ràng đối với bạn 
nên nhờ sự giúp đỡ của một yếu nhân có kinh nghiệm, một 
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nhà chuyên môn. Chớ nên giao phó công việc lại cho bất cứ 
ai. | 


Vë mặt tinh thần, nên ý thức rằng các buôn phiên của 
bạn chỉ là ảo tưởng. Có trở ngại cho các thực hiện của bạn. 
Chớ nên cắt đứt nếp sống hàng ngày của bạn. Cần trau dồi nội 
tâm. Tất cả sẽ phải thực hiện nhẹ nhàng. 


Điểm quan trọng: | | 

Qué này khuyên ta sự thận trọng. Khi người ta nói một 
việc đó là gió có nghĩa là cái đó không chắc chắn. Mặt khác 
sự thích nghi khuyên chúng ta nên giữ trung thành trong con 
đường của sự nhẹ nhàng thân ái. 

Bàn về các hào của quẻ Tốn: 

w Bạn sẽ thất bại nếu nån chí, đừng quá nhún 
nhường, không khéo làm mất đi lòng tự trọng, bản lĩnh thật sự 
của bạn, còn nhiều nghịch cảnh tai ương đến với bạn. 

wm Gió làm tan mây. Bắt đầu khó khăn sự kiên trì sẽ 
đem lại tài lộc. 

= = Нау khiêm nhường và nghị lực. 

w Chó піп ná lâu, bởi những quyết định của bạn gây 
hiểu lầm với mọi người, cho tiến không thể được trong lúc này 
mà cần phải lùi, nếu không sẽ bị lăng nhục. 

w Kẻ thù giấu mặt. Để loại bó mọi ảnh hưởng phải 
cầu cứu các linh mục hay phù thủy. Cung kính nhún nhường 
không có nghĩa là nịnh hót, luồn cúi. 

= = Tránh sự bất định và sự hèn yếu. Nếu Бап áp dụng 
vũ lực sẽ làm hỏng mọi việc. Nhưng nếu không có sự cương 
quyết thì công việc khó mà thành đạt. | 
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Qué só 58 
TRẠCH VI ĐOÀI 
BÁT THUẦN ĐOÀI 


SỰ VUI TUOI 


, 


nghĩa: 


Quẻ này tượng trưng chọ sự vui tươi, sự thỏa mãn, sự 
quang minh, sự quân bình, khả năng thuyết phục người khác, 
ao hó, đầm lầy, mây, nim vui, chia sẻ, tình bạn. 


Nhân định: 


Sự vui vẻ mang lại thành tựu. 

Kiên nhẫn đem lại lợi lộc. Sự vui 
vẻ hay lây lan và vì lẽ ấy dễ dẫn 
đến thành công. Tuy nhiên sự vui 
vẻ không nên để biến thành thú 
уш không kiểm chế được. 


Bạn đem lại cho mọi người sự 
vui phục, xử sự như vậy làm ai cũng 
đẹp lòng, thực bụng theo bạn vì chính nghĩa mà không ngại 
chết. Miệng lưỡi là họa hay phúc khó có thể lường trước được, 
thuận lợi luôn xen lẫn với hiểm nghèo, do vậy khi làm việc gì 
cũng phái cẩn thận và thận trọng trong giao tế với người 
chung quanh cũng như bạn bè. 
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Hình ảnh quẻ dịch: 

Hai hồ chồng lên nhau tạo nên hình ảnh của sự vui vẻ, sự 
thỏa mãn. Đoàn kết với bè bạn là điều tốt, niễm vui mang lại 
sự mát mẻ. Giữ kỹ chớ nên buồn phiên. 


Đời sống tình cảm: 


Bạn đã xin được quẻ "Sự vui 
tươi", sự thỏa mãn đây là dấu 
hiệu bạn sẽ đạt được sự vui vẻ. 
Bạn là sự trái ngược với người 
ích kỷ. Giao tiếp dễ dàng với 
người khác. Người ta tìm đến 
bạn. 

Sinh đẻ: 
Bạn sẽ thuận buóm xuôi gió cả hai mẹ con. 


Địa hạt kinh doanh: 


Xã tản СЯ Mọi việc đều tốt đẹp nếu bạn 
„ сб gắng dựa vào những 
người có khả năng. Trong 
xã hội mỗi kinh nghiệm 
đem lại cho bạn sự vui tươi, 
hạnh phúc. Bạn không giấu 
diếm điều ấy. Có thể tạo sự 
vui vẻ cho người khác. 


Du lịch: 


Thực hiện trong vui vẻ. Tất cả đều có lợi. 


Sức khỏe: 


307 


Kinh Пісһ үді Náng Luong Сат Ха Нос 


Së khả quan, không nên rơi vào sự quá đà trong các thú 
tiêu khiển. 


Р 2 


Chú ý: 

Để được trái tim và sự tin tưởng nơi kẻ khác nhất thiết 
phái đến với họ. Sự bình tĩnh và піёт vui trong cuộc sống của ` 
bạn làm họ thích thú. Hãy thực hiện một cách nhẹ nhàng, từ 
tâm và thành thật. Có một tiên đoán tốt cho tương lai để giữ sự 
trung thành với đường lối đã để ra. Trái với người quân tử luôn 
tìm kiếm sự sung túc cho mọi người, kẻ tiểu nhân với bản tính 
ích kỷ không khi nào tạo ra cái tốt cho người khác. 


Vë mặt tinh thần, sự nguy hiểm là đặt để sự vui mừng 
trước cái nghiêm trọng. Để tránh sự hiểm nghèo phái tạo ra 
mối thân thiện hổ tương với bạn bè tốt của bạn. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này chỉ sự vui mừng, sự phấn khởi. Dầu sao nên coi 
chừng các giao tiếp của bạn hay các cộng sự viên của bạn. 

Bàn về các hào của quẻ Đoài: 

= = Sự độc tài trong tình bạn hay trong tình yêu đều 
không phải là tình bạn cũng nhớ phải là tình yêu. Đừng nô 
lệ cho lạc thú. 

—Một tình bạn mới là niêm hạnh phúc trong cuộc 
đời. Thận trọng không nên kết giao với bất cứ người nào. Có 
những điều tin cậy đặt sai chỗ. 

w Hãy tháo lui khi một đam mê xuất hiện, thận trọng 
và lúc đó may mắn sẽ đến. 
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== = Giữ các trò giải trí. Tránh nhiều lời, xổ miệng vào 
chuyện người khác, coi chừng tai họa. 


w Tránh sự thô tục, phải làm đẹp lòng tất cå mọi 
người và tránh những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra bạn sẽ thành 
công. Vô ích để hỏi về quá khứ của bạn. 

w Hãy để tình bạn phát triển. May mắn sẽ đến với 
ban. - | 
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Qué só 59 
PHONG THÚY HOÁN 


LY TÁN 


Ý nghĩa: 

Quẻ này tượng trưng cho sự tan rã. Sự phân tán, giải thể, 
trốn đi xa, thất nhân tâm, không hiểu được nhau và đi đến sự 
chia tay, gián đoạn, phân ly đương đầu, ích kỷ, hai con đường 
khác nhau không thể hội tụ với nhau nữa. 


Nhân đỉnh: 


ә Qué thể hiện su tan rã, trong lúc 
này sự kiên nhẫn là cần thiết. Đức tin 
giúp con người bỏ di tính ích kỷ và tham 
vọng cá nhân, mà đó chính là nguyên 
nhân làm bạn ха Па mọi người. Xóa 
bỏ tính ích kỷ giúp mọi người tập họp 
lại với nhau, trong lúc này cần sự hòa 
nhập với tập thể và nên tham 
khảo với những người có kinh 
nghiệm. 
Hình ảnh quẻ dịch: 
Gió trên nước phía dưới là hình ảnh của sự tan rã. Gió 
làm tan biến nước. Các vì vua trước đây đều thực hiện việc 
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xây dựng các đền thờ, để lấy nơi đó làm chỗ tụ họp cũng như 
giải thể. 

Mục đích giải thể là để lại hội tụ chỗ khác, đồng nhất 
hơn, đem lại sự hài lòng cho mọi người. Điều khó là người 
thực hiện phải có lòng chí thành, biết mạo hiểm, can dám hơn 
người, như vậy mới có thể phục chúng được. 

Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được quẻ "Sự tan rã" là 
dấu hiệu chỉ trong một thời gian 
j nữa, sự đoàn tụ của bạn sẽ tan 
у biến. Các sự kiện làm bạn phẩi 
chia lìa với người bạn thân yêu. 
Ba hào biến đổi giúp bạn định 
| rõ thời gian của sự chia ly. Nếu 
cần, tuần sau sẽ xin tiếp 1 quẻ 
Kinh Dịch. Tự do yêu đương, mặc 
dầu bạn biết sẽ có cuộc chia tay nhưng chớ nên nghĩ rằng bạn 
không còn được thương yêu nữa. Người kia vẫn kính phục bạn. 
Mọi việc có thể dàn xếp nếu vượt qua được tính ích kỷ của 
bạn. Bạn có khả năng sống hòa hợp với người chung quanh. 
Nên lợi dụng việc này để xua tan các khó khăn của bạn. 


Sinh đề: 


Có khó khăn ban đầu, cần có thầy thuốc chuyên khoa 
theo đối, trước và sau khi sanh. 

Địa hat kinh doanh: 

Coi chừng, nên dừng lại các lý giải trước đây để biện 
minh cho công việc làm ăn bây giờ. Có hai việc mà bạn sẽ 


được hưởng lợi từ việc làm từ thiện và có như thế bạn mới có 
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thể nhận tiên của kẻ khác mà không chút máy may hổ then đó 
là: 


Một là bạn tự nghiêm khắc phê bình. 
Hai là làm việc thiện và ban phát nhiều cho kẻ khác. 


Có thể thực hiện được công việc làm ăn, nhưng cần phải 
tránh xa nơi có bạo lực. 


Du lich: 


Nên lợi dụng nhưng đừng quá chờ đợi các lợi 
lộc vật chất. 


Sức khóc: | 


Bệnh tật đang dòm ngó: Hãy nghĩ 
ngợi và thực hiện các xét nghiệm để xác 
định chính xác bệnh tình. Chú ý bệnh ở 
gan và thận (sạn). 


Tài chánh: 
Nhờ vào đầu tư, bạn sẽ thu được nhiều tiền. 


Chú ý: 


Hãy cứng rắn, ngay thẳng, đúng đắn. Không nên làm đứt 
dây cột thuyền của kẻ khác (thọc gậy bánh xe). Trong giai 
đoạn bất trắc và chia rẽ, nhất thiết phải làm việc gì đó để tái 
tạo lại sự nhận thức khách quan và đối thoại thẳng thắn với 
người cộng sự của mình. Nếu câm lặng thì sự giận dỗi hay thù 
hằn của bạn sẽ hại lại chính bạn. Hãy thực hiện mọi lợi ích 
chung và lòng tin cậy của mọi người sẽ trở lại từ từ, cho dù kẻ 
gieo rắc các xáo trộn đang chiếm ưu thế. 
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Diém quan trong: 

Qué này thúc đẩy phải soát xét lại các dự định. Tham 
vọng về cái tôi của bạn có hợp lý không? Coi chừng ảo mộng. 
Tổng quát, qué này chỉ sự thiếu bën vững về chính trị, không 
thích ứng được trong giai đoạn hiện tại, trừ phi cho những ai 
biết tự tu dưỡng đạo đức. Bạn cần phải chiến đấu VỚI tính ích 
kỷ, hãy làm nhiều điều thiện. 


Bàn về các hào của quẻ Hoán: 
w Để phòng các cuộc ly dị. Dièu này sẽ rất tai hại. 


=== Không nên quở phạt nếu bạn có thể khích lệ kẻ 
khác. 


= = Hãy tránh xa các tranh chấp. bạn sẽ gặp may mắn. 

= к= Thối lui đôi khi giúp ta lấy lại sức mạnh vì lùi một 
bước để tiến hai bước, nên tránh xa các hiểm nguy mà bạn đã 
tiên đoán được. | 


= Dë phòng các cú đánh đầu, lánh xa những chỗ có 
đám đông để tìm sự yên ổn, nếu không hối hận không kịp. 


= = Hành động ngay khi các dấu hiệu đầu tiên của sự 
tan rã hay sự chia rẽ xuất hiện. Thành công. 
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Qué số 60 
THỦY ТЕАСН TIẾT 
SỰ PHÂN 6101 
Ý nghĩa nghĩa 


Quẻ này tượng trưng sự phân ranh giới: ‹ các ү асе сас 
luật lệ, sự đo lường, sự е ngại, sự kểm chế, sự ngăn ngừa,. 
chừng mực. 


Nhân dinh: 


Su phán ranh giói mang đến thành đạt nhưng cần phải áp 
dụng một cách nhẹ nhàng, không quá đáng. Tai ương luôn xảy 
đến từ việc ta không hiểu rõ các giới hạn. Sự kểm chế cần 
thiết chỉ kéo dài trong một thời gian. 

Mọi việc cần phải tiết độ, bởi lòng tham của con người 
không biết đâu cho cùng, nếu không biết tự kèm chế thì có lúc 
cũng mang lấy tai họa. 


Hình ảnh: 

Nước ở trong giới hạn của cái hó. Người trí tìm hiểu các 
luật lệ và cách cư xử đúng đắn. Để trở thàh một người hiểu rõ 
trách vụ уйа mình nhất thiết phải có những giới hạn cân thiết. 


Nước chứa trong hồ vừa đúng mực thì tốt, nếu nhiều quá 
sẽ tràn ra ngoài. Cái chứa ở trong là Đức, cái phát ra ngoài là 
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nét, nếu biết sống chừng mực, hạn chế lòng tham thì là vừa có 
Đức vừa có nết hợp với trời đất, với người chung quanh. 

Đời sống tình сат: 

Bạn đã xin được quẻ "Sự phân ranh giới" đây là dấu hiệu - 
chỉ cuộc tình của bạn đến một giai đoạn phân giới, thu hẹp lại. 
Sự hối hận và sự thận trọng xuất hiện. Một bước tiến, một 
bước lùi sẽ không thể tạo được một cuộc tình lớn. Nếu quá dë 
phòng cam bẫy thì tình yêu lý tưởng không thể nào đạt được. 
Nên loại bỏ các thiên kiến, các định chế, các ảo tưởng và hãy 
nhận xét một cách tinh tế, không nên đòi hỏi quá nhiều ở 
người đối ngẫu. | 

Sinh đẻ: 


Có thể sinh chậm, cần sự theo dõi của tháy thuốc chuyên 
khoa, hoa đúng giờ thì nở, đừng nên dùng thuốc thúc ép không 
có lợi cho mẹ lẫn con, tất cả đều được bình yên. 


Địa hat kinh doanh: 


Nên giới hạn. Đây là thời điểm để làm một cuộc tổng kết. 
Bất động và thiếu suy nghĩ йди nguy hiểm. Quan tâm đến 
nhiều vấn 46 là điều tốt nhưng không nên để bị dao động bởi 
các biến chuyển của tình hình vì nếu vậy thì hồ không thể nào 
chứa đủ nước. Bạn không thể hiểu hết tất cả các tiểm năng ` 
của con người. Phải suy nghĩ cẩn thận và thật khéo léo trước 
khi thực hiện một công việc gì. 


Du lịch: 
Hãy từ chối nên giới hạn. 
Sức khóc: 
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Bạn có những lo ngại, buôn phiên. Coi chừng các xáo 
trộn tinh thần. Đừng phung phí sức lực của bạn, cần có thời 
gian biểu cho sự nghỉ ngơi. Chú ý thận và bộ phận hô hấp của 
bạn. 

Tài chánh: 

Phải hạn chế mọi chị tiêu một cách phung phí, cần kiệm 
và sử dụng đồng tiền đúng chỗ. 


2 


Luu ý: 

Phải biết hạn chế các đòi hỏi và đam mê. Đừng vượt quá 
khả năng của mình. HÒ chứa nước có hạn. Quá nhiều nước sẽ 
làm tràn hó. Tránh thái quá dưới mọi hình thức. Quá mềm yếu 
cũng chẳng hay hơn sự nghiêm khắc quá đáng. Hãy giữ sự 
trung dung. Sự chừng mực là thiết yếu. Cân nhắc cái được và 
cái mất trước khi hành động. Nếu bạn hạn chế bớt được các 
quá đà của người khác sẽ giúp cho sự hòa hợp được phát triển. 


„д? 
Điểm quan trong: 


Qué này khuyên ta nên tránh mọi hành động quá đà, nhớ . 
kỹ là trên thế gian này mọi cái đều có sự giới hạn của nó, kể 
cả sự tự do. Hãy tuân theo qui luật của thiên nhiên và không 
để cho các luật lệ vượt quá giới hạn của nó. Một thái độ như 
thế dễ dẫn đến thành công. 

Bàn về các hào của quẻ Tiết: 

== Tự tiết chế cho bản thân bạn là một việc, còn tiết 
chế kẻ khác lại là việc khác. Nếu sợ bị thất bại nên tiếp tục 


thuyết phục người cùng hợp tác tiết chế giống như bạn để 
tránh sai sót. 
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w Bit đầu bằng việc đặt giới hạn cho bạn trước khi 
muốn áp đặt cho kẻ khác. Hãy hành động ngay bây giờ và bạn 
sẽ thành công. 


== = Cần sống cho có kỷ luật. Đừng phí sức vô ích nếu 
không biết tự kèm chế mình. 


= = Điều thiết yếu là bạn phái đặt giới hạn nếu không 
sẽ bị quá đà một cách đáng tiếc. 


mm Thất bại do không nắm lấy cơ hội. 
w Đặt giới hạn ngay từ đầu, phải biết giới hạn thì mọi 
việc mới tốt đẹp. 
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Qué số 61 
PHONG TRẠCH TRUNG PHU 


CÓ ĐỨC TIN TRUNG THUC 


, 
м 


Y nghĩa: 

Qué này tượng trưng cho sự trung thực, sự biểu biết, tin 
cậy, có uy tín cho mọi người tin tưởng, an bình, lòng tốt, ảnh 
hưởng đối với người khác bởi vì làm cho họ rõ sự thật, sự 
quyết đoán, hiển nhiên, thành thật, ngay thẳng. А 


Nhân dinh: 


Bạn có thể tạo được ảnh hưởng đến người bình thường | 
nhất. Điểm đầu tiên là nên loại bỏ các thiên kiến và đạt sự tự 
tại trong nội tâm. Như thế sẽ giúp bạn phá tung các rào chắn 
của sự thiếu hiểu biết trong giao tiếp. 

Cần phải có trung chính thành thật đối với mọi người để 
được cảm thông, phải kiên trì hòa diu sẽ đi đến thành công và 
không nên do dự mà hỏng việc, phải kiên nhẫn cho đến cùng. 

Hình ảnh quẻ dịch: 

Gió trên ao hồ là hình ảnh của đức tin. Hai hào âm nằm 
giữa các hào dương, lòng thanh thản không chút tư dục, thiên 
vị nhưng cũng thể hiện sự thiếu để phòng. Gió chẳng che đậy 
bất cứ điều gì và phán ảnh cả các hoạt động nhỏ nhặt nhất. 
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Đời sống tình cảm: 

Bạn có được sự tin cậy qua sự thành thật của bạn, đây là 
dấu hiệu chỉ cuộc tình của bạn được đặt dưới sự tin cậy, sự 
thành thật. Nó bao trùm tất cả cuộc sống của bạn, biến đổi 
cách nhìn và cảm nhận. Bạn không cẩn phải chứng minh. Sự 
thành thật và thẳng thấn đã tự biện hộ cho bạn. 


Địa hạt kinh doanh: ` 


Bạn sẽ đạt sự thành công. Đừng ngần ngại. Bạn có lòng 
thương người, thương cả trái đất. Nhận định của bạn là rõ 
ràng, khôn ngoan. Công việc sẽ thuận lợi cho bạn, tuy nhiên 
phải cẩn thận. 

Du lịch: 

Sẽ có lợi, đây là thời điểm thích hợp để hành động. Có sự 
thay đổi lớn qua cuộc du lịch. 

Sức khóc: 

Tiến triển tốt, bạn sẽ lấy lại niëm tin. Chú ý các bệnh ở 
đường hô hấp và gan. 

Tài chánh: 

SẼ gặp may mắn, nhưng chưa có nhiều tiền. 

Chú ý: 

Nội tâm trong sáng cộng với lòng thành của bạn đã làm 
cho mọi người tin cậy đồng thời tạo ảnh hưởng tốt đối với kẻ 
khác. Trong công việc đừng quá cố chấp, nên tôn trọng ý kiến 
kẻ khác. Hãy thật thực tế và tìm hiểu kỹ ở người hợp tác. Về 
mặt tỉnh thần, được lợi thế, có sự tự tin thiết thực. Điều này 
giúp bạn cảm hóa được những người học vấn thấp. 
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Điểm quan trọng: 

_ Có sự sáng chói bởi các điều hiển nhiên, tin tưởng lòng 
thành. Đối với ai thực sự thành thật, rút được quẻ này là tuyệt 
diệu. | 

Bàn về các hào của qué Trung Phu: 


w Mất niêm tin là mất tất cả. Mọi sự mất tin tưởng sẽ 
không bao giờ tìm lại được hoàn toàn. Bạn có ưu điểm là dễ 
giao tiếp với người khác nhưng nếu kiêu căng sẽ dẫn đến bất 
hạnh. 

w Khi thực lòng tin dễ dàng chấp nhận nhau, mọi 
người sẽ đến với bạn, bởi lòng thành thật của bạn đã cảm hóa 
được họ. | 


= = Tin cậy, thành thật và dễ mến chỉ có khi chúng 
được chia sẻ với mọi người, không nên giữ trong lòng sự ích 
kỷ khi giao dịch và khi tiến hành làm việc thiện cũng như các 
công việc có tính cao cả. 

== = Sử dụng sự thành thật của bạn như một thứ vũ khí. 
Bạn sẽ thành công lớn nhờ vào nó. 


w Lòng thành thật không có giới hạn, КЫ mà đem | 
lòng thành thật cư xử với mọi người thì tâm hồn bạn luôn 
khoan khoái và được gần gũi họ hơn. | 


== Không пеп trao sự tin cậy của ban cho người gặp 
lån đầu. Hãy tin tưởng ở mình, và nếu như được mọi người tin 
cậy thì nên thành tâm nhất trí với người ta. Nghỉ ngơi hay làm 
việc là tùy ở bạn. 
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Quẻ số 62 
LÔI SƠN TIỂU QUÁ 
UU THẾ СОА KÉ YẾU 
Ý nghĩa: 


Quẻ này tượng trưng cho ưu thế của kẻ yếu, sự quá đáng 
trong cái giới hạn, sự thành đạt với điều kiện phải khiêm tốn, 
tế nhị, sự bành trướng, phi cơ, tất cả những gì bay và lượn, 
điện thoại, điện tín, các thư khẩn, các sự thay đổi nhanh. 
chóng, sự chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, thay 
đổi cách làm, bức điện khẩn, sai sót nhỏ. 


Nhân đỉnh: 


Có thể thực hiện các việc nhỏ, không cần phải là việc 
lớn. Chim không thể bay quá cao, sẽ không tốt nếu cố vượt 
lên trên. Đây là con đường dẫn đến thành công đối với ai biết 
kiên trì. Bạn không nên quá tin vào sức lực của mình để cố 
gắng trèo lên đỉnh cao của danh vọng. Bạn không thể đạt tới 
được, nên trở về vị trí cũ. Chó nên rơi vào ảo tưởng là bạn sẽ 
đạt được một thành quả lớn bất ngờ. Tuy nhiên, nếu bạn biết 
nhân nhượng mà không hạ mình quá thấp thì sẽ được tưởng 
thưởng. О 


Hình ảnh qué dịch: 
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Sấm sét trên núi là hình ảnh ưu thế của kẻ yếu. Để thể 
hiện mình được người mọi người kính trọng, họ đã chứng tó 
một cách quá đáng những khả năng thực có của họ. 

Nếu cây cong thì uốn cho nó ngay một tí thôi, mục đích là 
cho nó thẳng, chỉ vậy thôi, đừng quá nặng tay sẽ gãy. 


Đời sống tình cẩm: 

Bạn đã xin được qué "Uu thế của kẻ yếu ", điểu này nói 
lên rằng một việc nhỏ, một cú điện thoại, một bức điện tín hay 
một lá thư sẽ biến đổi đời bạn. Không nên lún sâu vào con 
đường của sự đam mê. Cá tính của bạn không cho phép như 
thế. Người đối ngẫu sẽ thương bạn nhiều hơn nếu bạn thể hiện 
đúng bản chất của bạn. Họ không dài hỏi bất cứ điều gì nơi 
bạn, chỉ bằng lòng thương yêu bạn với những bản lĩnh thực sự 
của bạn. 


Sinh đẻ: 


Sanh đẻ có hơi khó khăn, cần phải có sự theo dõi của 
thầy thuốc chuyên khoa trước và sau khi sinh. 


Địa hat kinh doanh: 


Có những điều tuy nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Chú: ý 
theo dõi các chi tiết. Bạn đang đảm nhận những trách nhiệm 
quan trọng. Thận trọng là điều phải giữ. Hãy lánh xa các khó 
khăn, các cuộc kinh doanh phiêu lưu. Kiên trì với cái nhỏ 
nhặt, tránh lao vào các việc làm ăn quá sức, bạn không đủ tầm | 
cỡ để đương đầu với các đối thủ đang chiếm uu thế. Tốt hơn là 
giữ mức bình thường hơn là bay lượn trong các bầu trời không 
thể vươn tới được. 
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Du lịch: 

Hãy từ từ mà đi, phải nghĩ đến túi tiền của bạn. 

Sức khoe: | 

Phải giới han từ thức ăn đến nếp sống. Chú ý bệnh д gan 
mật và bộ phận tiêu hóa. 

Tài chánh: 

Không nên vay mượn thêm tiễn có thể bị vỡ nợ. 

Lưu ý: 

Không có cách nào để bạn có thể hoàn thành được các 
công việc lớn. Nếu bạn khiêm tốn và trpng sáng trong các ý 


định của bạn, bạn sẽ đạt được hạnh phúc. Đừng ngại thể hiện 
khả năng của bạn với điều kiện là không được ngạo mạn. - 


Về mặt tinh thần, mỗi ngày mỗi hiểu mình nhiều hơn. 
Bạn có tài năng trong giao tiếp nhưng để phòng tính kiêu 
căng. 

Điểm quan trọng: 

Опе này khuyên ta đừng phung phí tiền, nên thu vén. 

Bàn về các hào của quẻ Tiểu Quá: 

== = Thà ngắm bên cạnh hơn là bắn phía trên mục tiêu. ` 
Ý nói đừng tiến xa quá chỉ có hại mà thôi. 

= = Hãy tó ra hữu hiệu và không quá bận tâm đến sự 
nổi danh, vì trong lúc này bạn chưa có thể thành công. 


= Đừng lo sợ nếu người ta quên bạn, không nên thay 
đổi công việc trong lúc này. 
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w Bạn sẽ (thất vọng tánh tự phụ của bạn, nếu không 
chú ý dë phòng sẽ có hại cho bạn. 

== = Một thành công khiêm tốn đáng giá hơn là một việc 
qui mô mà không cao cả. Coi chừng trèo cao sẽ té nặng. 

= = Đừng bắt chước con chim nhỏ bị rớt từ tổ khi cố tập 
bay sớm. Tốt hơn nên giữ nguyên vị trí ban đầu thay vì | đứng ó 
một nơi khác mà không chắc chắn lắm. 
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Qué só 63 
THỦY HÓA KÝ TẾ 
VIỆC ĐÃ THÀNH 


Quẻ này tượng trưng cho việc đã 
thành, trật tự đã vãn hổi, sắp xếp các 
vật vào đúng vị trí, sự điều hành, sự 
thành tựu đã đạt được, sự hoàn thành, 
mọi thứ đều vững bën. Sự quyết định, 
sự chuyển đổi và mọi việc điều thực 
hiện đều tốt đẹp. | 


Nhân đỉnh: 


Công việc hoàn thành: bạn sẽ 
thành công trong các việc. Sự kiên 
tâm là có lợi. Mọi cái đều thay đổi 
như Kinh Dịch đã dạy. Cần suy nghĩ 
thêm cách diễn biến của tình hình. 
Không phải vì sự quân bình đạt được 
trong phút chốc khiến cho tình hình 
không còn thay đổi nữa. Sự suy thoái 
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sẽ không xa nếu như ta lơi là đi khi mọi việc đã hoàn thành, 
rơi vào sự dễ dãi, sự vô tư lự. Thông thường khi đã thành công, 
người ta chỉ biết hưởng thụ, không chuẩn bị đối phó những 
biến cố có thể xảy ra về sau. 

Hình ảnh quẻ dịch: 

' Nước trên lửa là hình ảnh của việc 
đã thành tựu. Nước đã hoàn tất việc 
dập tắt lửa, ngược lại lửa cũng có khả 
năng làm bốc hơi nước. Sự hiện điện 
của hai yếu tố chỉ ra rằng sự thay đổi 
tình thế không còn xa. Người trí tìm 
cách để suy nghĩ những bất hạnh có thể 
xáy ra và chuẩn bị trước để đối phó lai, 
nghĩa là lúc trị vì phải lo toan trước khi 
có loạn. 


Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được quẻ "Việc 
thành tựu" dấu hiệu chỉ tình hình 
sẽ thuận lợi. Sẽ gặp bất ngờ. 
Trật tự sẽ được điều chỉnh. Ngay 
từ bây giờ đã đến lúc phải nghĩ 
đến tương lai của bạn. Hãy thiết 
lập các nën tång cho tương lai. 
Dĩ nhiên hiện bạn đang được sống trong hạnh 
phúc. Tuy nhiên, nên ý thức rằng sự đam mê 
về tình dục sẽ tần lụi theo vòng xoay và 
không một mối tình thơ dại nào kéo dài mãi 
mãi. Hãy hiểu biết các xáo động lớn trong vũ 
trụ và tập bình tĩnh trong mọi tình huống, như 
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== ет Алы лы ыс Y I l i Нн катер 
thế bạn mới có đủ sức để đương đầu với các xoay chuyển của 
số phận, giống như tấm ván trôi nổi trong một cơn bão, bạn sẽ 
chiến thắng mọi trở ngại. Bằng cách ấy sự đoàn kết sẽ tìm 
được sức mạnh, đem lại sự vững bền. 


Sinh đẻ: 


Mẹ tròn con vuông. 


Địa hat kinh doanh: | 
Sự tiến triển là bắt buộc, hãy 

dự kiến đến những діёо bất thường 
có thể хау ra mà bình thường bạn 

` không thể nghĩ trước. Đừng mượn 
tiền một ai, thời điểm này không 
phải dành cho nợ nần, Bình tĩnh 
đương đầu với mọi tình huống. 


Hãy lợi dụng giây phút . э q 
sN 


hiện tại. Vui hưởng sự an lành | 
của tình trạng bạn vừa đạt N (ете Без. 
được nhưng nên dë phòng, sự Кы о 


bất ngờ khi ban đi ха. 
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Sức khoẻ: 


Về tình hình sức khỏe, bạn nên thường xuyên thực hiện 
các xét nghiệm, điều này giúp tránh các bất ngờ khó chịu. 
Phòng bệnh hơn là trị bệnh. Chú ý bệnh ở Tim, Thận, bệnh 
béo phì. 


Tài chánh: 


Sẽ gặp may mắn một phần 
nhỏ thôi: đầu tư một ít tiên vào 
công việc làm ăn sẽ có lợi. | 


Ngay khi sự phát triển 
chấm dứt, sự suy thoái sẽ xuất 
hiện. Vô trật tự và xáo trộn sẽ 
tiếp nối trật tự. Như vậy bạn 
cần chứng tỏ sự nghiêm ngặt 
và cứng rắn để bảo toàn các 
thành quả đã đạt được. Người 
quân tử cần phải thích nghi với 


. ж A Ж” 4, Re ум + Р * А? 
qui luật không đổi của sự biến đổi từ "quyển sách của sự biến 
đổi". 
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Khi phát hiện các dấu hiệu "tiểu xáo trộn", bạn phải 
đương đầu ngay từ bây giờ nếu không sẽ chậm trễ. Về mặt 
tinh thần, bài học của quẻ này thừa nhận việc nhận thức được 
thời gian như là một dòng chảy. Vũ khúc của vũ trụ được hình 
thành từ sự luân chuyển âm dương theo chu kỳ của sự tăng 
trưởng hay suy thoái. 

Điểm quan trọng: 

Quẻ này thúc đẩy đối tượng tiến 
đến sự thấu hiểu chữ thời và cần biết 
sự khiêm nhường. Nó khuyến cáo bạn 

cần phải nghĩ đến các thay đổi thịnh 
suy và phải dựa trên các căn bản chắc 
chắn mà xử sự. 


Bàn về các hào cửa quẻ Ký Tế: 


== Chó nên lúc nào cũng hoài tưởng về quá khứ, nguy 
hiểm. Hãy chấm dứt cuộc chiến ngay khi trật tự được уйп hôi, 
phải thành thực và khéo léo để tránh xa sự tai biến. 

w Nên tu dưỡng thêm để đến lúc thời cơ thuận lợi Бап 
sẽ có địa vi trong xã hội. 

== == Quần áo mới sẽ trở thành giẻ rách, khi hạ tầng yếu 
kém thì trật tự không kéo dài. Phải coi chừng kéo gặp hoạn 
nạn bất ngờ. 


w Không пеп dùng kẻ tiểu nhân, Công việc trước mắt 
của bạn còn nhiều khó khăn nên phái chờ đợi. 
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= = Đây là thời điểm cho sự bën chí cho dù không được 
cấp trên tin dùng nhưng bạn vẫn cứ phải sống cho phåi đạo, 
đến một lúc nào đó sự may mắn sẽ viếng thăm bạn. 

w Hãy biết đến lúc dừng lại. Đừng quá tham vọng thì 
bạn s sẽ tránh được sự bế tắc hoạn nạn. 
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Qué só 64 
HÓA THỦY VI TẾ 


VIỆC CHUA НОАН THÀNH 


| Qué này tượng trung cho việc chưa 
hoàn thành, còn gặp nhiều trở ngại, sự việc 
bạn xếp đặt chưa được đúng chỗ, còn biến 
đổi liên tục, trước khi hoàn thiện, SẼ gặp 

_ nhiều việc hỗn độn, rối loạn trước khi đi vào 
trật tự. 


Nhân đinh: 


Bạn sẽ gặp vận may nếu biết xử sự như người quân tử 
vàsẽ thất bại nếu xử sự con cáo con. Thời điểm lúc này chưa 
thích hợp, phải tiến từng bước một như con cáo già đi trên 
băng giá. Con vật này ở Trung Quốc là biểu hiện cho sự thận 
trọng. 

Trong thiên hạ đã không tiến thì phải lùi, không¬nhất 
định phái cố giữ một điều gì đó mà bạn không nắm trong tay. 
Tiến mạnh thì lùi cũng phải thật nhanh, chuyện lúc đầu thì 
hăng hái nhưng không tiếp tục kiên trì thì công việc cũng 
không đến đâu. 


331 


Kinh Dịch với Năng Lượng Cảm Ха Học 


ж” 


Hiện tại công việc trong đại còn dở dang, nhưng nếu biết 
kiên trì sẽ đi đến thành công. 


Hình ảnh quẻ dịch: 


Lửa trên nước là hình 
ảnh chỉ việc chưa hoàn 
thành. Người quân tử hay 
thận trọng, quan sát kỹ và 
tìm hiểu nguyên nhân. Sự 
chuyển động của lửa là từ 
trên cao, của nước là từ dưới 
thấp. Như vậy, các sức mạnh 
bên ngoài đều đối chọi nhau. Nhất thiết phải thích nghỉ ngay, 
phải biết sử dụng sức mạnh để đặt chúng vào vị trí. Các hào 
âm chiếm các hàng lẻ, điều này nói bạn cần phải cẩn thận xử 
sự với mọi việc (không nên nóng vội như con chồn qua sông 
mà ướt cái đuôi, khó có thể mà đi đến cùng). 


Đời sống tình cảm: 

Bạn đã xin được quẻ 
"Sự biến đổi liên tục" là dấu 
hiệu chỉ nếu như đi theo con 
đường này sẽ có thuận lợi 
về lâu về dài với điều kiện 
là phái biết biến đổi, hy 
sinh, cũng như nước và lửa 
đối đầu nhau, bạn sẽ rất khác biệt với người đối ngẫu. Nhưng 
chớ quá thất vọng. Bạn có thể đốt lên ngọn lửa trên một lớp 
băng dày trong một số điều kiện nào đó. Đối ngẫu mà bạn 
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chọn lựa phải là người cởi mở và sáng suốt. Con đường không 
dë dàng với hai bạn nhưng nếu biết biết bën chí sẽ có nhiều 
khả năng kết hợp. - 


con. 


Dia hat 
kinh doanh: 


Thời kỳ ít thích hợp cho lợi 
lộc. Hãy luôn cảnh giác. Đừng ngây ngất với các thành đạt, 
hãy nhớ là mọi cái đều chưa kết thúc. 


Du lich: 


Đừng chờ đợi điều may mắn đến lièn tay. Nếu biết suy 
nghĩ và thận trọng, cuối cùng bạn đạt được các lợi lộc như 
mong muốn. 

Sức khoẻ: 

Tránh làm việc quá sức. Nên nghĩ 
đến việc thư giãn, luyện tập dưỡng sinh. 
Chú ý bệnh tim mạch. 


Tài chánh: 


Phải chi tiêu có chừng mực, nên 
đành dụm cho mai sau. 
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Vì mọi việc chưa đến hổi kết thúc, bạn chớ xuôi tay mà 
cần phải hoàn thành công việc đã khởi xướng từ ban đầu. Hãy 
phân biệt kỹ lưỡng cái tốt, cái xấu và cái không đúng vị trí. 
Suy nghĩ đắn đo, hành xử thận trọng, đó là điều cần làm trong 
lúc này. 

Về mặt tình cảm sẽ có lợi cho bạn, nếu không đối đầu với 
cuộc tình và cuộc sống trong xã hội quanh bạn. 

Điểm quan trong: 

Quẻ này biểu hiện cho tương lai bất định. Nó đồi hỏi sự 
thận trọng. Tạo dựng tuang? lai là môt viêc trong yếu cần 
nhiều sự khôn ngoan. 


Bàn về các hào của quẻ Vị Tế: 

w Giữ đúng vị trí, dë phòng say rượu, vui đùa quá bừa 
bãi mà đắm đuối sa doa, kết quả xấu cho bạn. 

== = Sự kiên tri đưa đến cho bạn một tài sån quý báu. 

w Hãy tin tưởng, phải đấu tranh suốt 3 năm, phần 
thưởng sẽ đến. 


ma = Phải vượt qua sóng lớn, mới có thể qua được bờ bên 
kia, sẽ tiến bộ nhiều trong tương lai. 
w Bền chí và thời gian lâu dài đáng giá hơn là sức 
mạnh nhất thời và sự bổng bột, biết kính trên thuận dưới có 
như vậy mới tránh được những sai lầm. 
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= = Không lường được hết khá năng của bạn, hấp tấp 
tiến lên chỉ gây thêm rối loạn mà không mang lại được điều 
tốt lành nào. Để xây dựng tương lai cần tạo lập một trật tự, kỷ 
cương cho bản thân bạn. 
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